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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tà   

Trong tiến tr nh công nghiệp h a  hiện đại h a v  hội nhập kinh tế quốc tế  c c khu 

công nghiệp (KCN) đ  trở th nh một bộ phận quan trọng của không gian ph t triển 

công nghiệp ở Việt Nam  g p ph n thu hút vốn đ u tƣ  thúc đẩy chuyển d ch cơ cấu 

kinh tế  mở rộng sản xuất h ng xuất khẩu  tạo việc l m v  h nh th nh c c trung tâm sản 

xuất tập trung tại nhiều đ a phƣơng. Tuy nhiên  cùng với những đ ng g p t ch c c đ   

mô h nh KCN truyền thống cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế  đặc biệt l  t nh trạng sử 

dụng t i nguyên chƣa hiệu quả  tiêu hao nhiều năng lƣ ng  ph t sinh chất thải công 

nghiệp  gia tăng  p l c đối với hạ t ng kỹ thuật - x  hội v  l m nảy sinh c c vấn đề môi 

trƣờng tại những khu v c tập trung sản xuất. Trong bối cảnh yêu c u ph t triển bền 

vững  tăng trƣởng xanh v  kinh tế tu n ho n (KTTH) ng y c ng trở th nh đ nh hƣớng 

chủ đạo của ph t triển kinh tế  việc tiếp tục duy tr  mô h nh KCN theo chiều rộng  chủ 

yếu d a v o mở rộng đất đai  ƣu đ i đ u tƣ v  khai th c l i thế chi ph  thấp sẽ không 

còn phù h p. Điều n y đặt ra yêu c u cấp thiết phải chuyển đổi mô h nh ph t triển KCN 

theo hƣớng sinh th i  trong đ  nh  nƣớc giữ vai trò đ nh hƣớng  kiến tạo thể chế  điều 

tiết ngu n l c  kiểm tra - gi m s t v  hỗ tr  qu  tr nh chuyển đổi. 

Khu công nghiệp sinh th i (KCNST) l  mô h nh ph t triển KCN d a trên nguyên 

tắc sử dụng hiệu quả t i nguyên  giảm thiểu ph t thải  tăng cƣờng t i sử dụng chất thải  

thúc đẩy cộng sinh công nghiệp (CSCN) v  bảo đảm h i hòa giữa mục tiêu kinh tế  môi 

trƣờng v  x  hội. Kh c với KCN thông thƣờng  KCNST không chỉ l  nơi tập trung c c 

doanh nghiệp sản xuất  m  còn l  một hệ thống liên kết trong đ  c c doanh nghiệp  nh  

đ u tƣ hạ t ng  cơ quan quản lý v  cộng đ ng c  s  phối h p nhằm tối ƣu h a dòng vật 

chất  năng lƣ ng  nƣớc  chất thải v  d ch vụ hỗ tr . V  vậy  ph t triển KCNST không 

thể chỉ d a v o nỗ l c riêng lẻ của từng doanh nghiệp  m  đòi hỏi một hệ thống quản lý 

nh  nƣớc (QLNN) đ ng bộ  bao g m quy hoạch  ch nh s ch  tiêu chuẩn kỹ thuật  cơ chế 

khuyến kh ch  phân cấp quản lý  gi m s t môi trƣờng  hỗ tr  t i ch nh - công nghệ v  tổ 

chức th c thi hiệu quả. 

T nh cấp thiết của đề t i trƣớc hết xuất ph t từ yêu c u đổi mới mô h nh tăng trƣởng 

của Việt Nam trong giai đoạn mới. Nền kinh tế Việt Nam đang chuyển từ mục tiêu tăng 

trƣởng nhanh sang tăng trƣởng bền vững  từ thu hút đ u tƣ bằng l i thế chi ph  sang thu 
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hút đ u tƣ c  chất lƣ ng  công nghệ cao   t ph t thải v  c  khả năng tham gia sâu hơn 

v o chuỗi gi  tr  to n c u. Trong bối cảnh đ   c c KCN l  đ a b n trọng yếu để th c 

hiện qu  tr nh chuyển đổi xanh của khu v c sản xuất công nghiệp. Nếu không c  ch nh 

s ch quản lý phù h p  c c KCN c  thể tiếp tục trở th nh nơi tập trung c c hoạt động sản 

xuất tiêu hao nhiều t i nguyên  gây sức ép lớn lên môi trƣờng v  l m giảm năng l c 

cạnh tranh d i hạn của nền kinh tế. Ngƣ c lại  nếu đƣ c quản lý theo hƣớng sinh th i  

c c KCN c  thể trở th nh động l c thúc đẩy đổi mới công nghệ  tiết kiệm năng lƣ ng  

giảm ph t thải  ph t triển KTTH v  nâng cao năng l c cạnh tranh của đ a phƣơng cũng 

nhƣ quốc gia. 

Thứ hai  s  gia tăng của c c tiêu chuẩn môi trƣờng v  yêu c u ph t triển bền vững 

trong thƣơng mại  đ u tƣ quốc tế đang tạo  p l c lớn đối với c c quốc gia đang ph t 

triển  trong đ  c  Việt Nam. C c tập đo n đa quốc gia ng y c ng ƣu tiên l a chọn đ a 

điểm đ u tƣ c  hạ t ng xanh  hệ thống xử lý môi trƣờng tốt  khả năng sử dụng năng 

lƣ ng t i tạo  tiêu chuẩn lao động phù h p v  cơ chế quản tr  bền vững. Đ ng thời  c c 

th  trƣờng xuất khẩu lớn cũng ng y c ng  p dụng nhiều yêu c u liên quan đến ph t thải 

carbon  truy xuất ngu n gốc  sản xuất sạch hơn v  tr ch nhiệm môi trƣờng trong chuỗi 

cung ứng. Điều n y khiến ph t triển KCNST không chỉ l  yêu c u về bảo vệ môi 

trƣờng  m  còn l  điều kiện quan trọng để Việt Nam duy tr  l i thế cạnh tranh trong thu 

hút đ u tƣ tr c tiếp nƣớc ngo i  mở rộng xuất khẩu v  tham gia chuỗi cung ứng to n 

c u theo hƣớng bền vững. 

Thứ ba  mặc dù Việt Nam đ  bƣớc đ u h nh th nh khung ch nh s ch v  ph p lý cho 

ph t triển KCNST  song qu  tr nh triển khai trong th c tiễn vẫn còn nhiều hạn chế. C c 

quy đ nh về KCNST đ  đƣ c đề cập trong hệ thống ph p luật về KCN  khu kinh tế  

cùng với c c đ nh hƣớng về tăng trƣởng xanh  KTTH  sử dụng hiệu quả t i nguyên v  

bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên  việc chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST vẫn 

diễn ra chậm  thiếu đ ng bộ giữa c c đ a phƣơng v  chƣa tạo đƣ c cơ chế đủ mạnh để 

khuyến kh ch doanh nghiệp tham gia. Một số vấn đề còn t n tại c  thể kể đến nhƣ tiêu 

ch  công nhận KCNST còn kh  triển khai trên diện rộng; cơ chế ƣu đ i chƣa đủ hấp 

dẫn; ngu n l c t i ch nh cho chuyển đổi xanh còn hạn chế; năng l c quản lý của một số 

đ a phƣơng v  ban quản lý KCN chƣa đ p ứng yêu c u; dữ liệu phục vụ gi m s t  đ nh 

gi  còn thiếu; s  phối h p giữa c c bộ  ng nh  đ a phƣơng  chủ đ u tƣ hạ t ng v  doanh 
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nghiệp thứ cấp chƣa thật s  hiệu quả. Những hạn chế n y cho thấy vấn đề trọng tâm 

không chỉ nằm ở kỹ thuật chuyển đổi KCN  m  còn ở chất lƣ ng v  hiệu quả QLNN 

đối với qu  tr nh ph t triển KCNST. 

Từ g c độ lý luận  s  ph t triển của mô h nh KCNST đang đặt ra yêu c u bổ sung 

v  ho n thiện c c nghiên cứu về quản lý ph t triển công nghiệp theo hƣớng bền vững. 

Nếu nhƣ QLNN đối với KCN truyền thống chủ yếu tập trung v o thu hút đ u tƣ  ph t 

triển hạ t ng v  quản lý hoạt động sản xuất  th  QLNN đối với KCNST đòi hỏi c ch tiếp 

cận quản tr  t ch h p hơn  bao g m quản lý t i nguyên  bảo vệ môi trƣờng  thúc đẩy 

CSCN  điều phối c c chủ thể tham gia v  hỗ tr  chuyển đổi sang KTTH. Điều n y l m 

xuất hiện yêu c u nghiên cứu sâu hơn về vai trò của Nh  nƣớc trong việc thiết kế thể 

chế  điều phối ch nh s ch  phân bổ ngu n l c v  bảo đảm s  phối h p giữa c c chủ thể 

tham gia v o qu  tr nh ph t triển KCNST. V  vậy  vấn đề QLNN đối với ph t triển 

KCNST trở th nh chủ đề đƣ c cả giới nghiên cứu lý luận v  c c nh  quản lý th c tiễn 

quan tâm nhằm đ p ứng yêu c u ph t triển công nghiệp xanh  hiện đại v  bền vững. 

Thứ tƣ  xét trên phƣơng diện khoa học, QLNN đối với ph t triển KCNST l  một 

chủ đề c  t nh liên ng nh  kết h p giữa quản lý kinh tế  quản lý môi trƣờng  ch nh s ch 

công  quy hoạch ph t triển  kinh tế công nghiệp v  KTTH. Tuy nhiên  c c nghiên cứu 

hiện nay ở Việt Nam thƣờng tập trung v o kh a cạnh kỹ thuật môi trƣờng  mô h nh 

CSCN  hiệu quả sử dụng t i nguyên hoặc kinh nghiệm ph t triển KCNST  trong khi c c 

nghiên cứu chuyên sâu về QLNN đối với ph t triển KCNST vẫn chƣa thật s  đ y đủ v  

hệ thống. Đặc biệt  còn thiếu c c nghiên cứu phân t ch to n diện vai trò của Nh  nƣớc 

trên c c phƣơng diện nhƣ: xây d ng thể chế  quy hoạch ph t triển  tổ chức bộ m y  

phân cấp quản lý  phối h p ch nh s ch  huy động ngu n l c  kiểm tra - gi m s t v  đ nh 

gi  hiệu quả th c thi. Đây ch nh l  khoảng trống nghiên cứu c n tiếp tục đƣ c l m r  cả 

về lý luận v  th c tiễn. 

Từ những lý do trên  việc l a chọn đề t i ―Quản lý nh  nƣớc đối với ph t triển khu 

công nghiệp sinh th i tại Việt Nam‖ l  c n thiết cả về lý luận v  th c tiễn. Về lý luận  

đề t i g p ph n hệ thống h a v  l m r  cơ sở khoa học của QLNN đối với ph t triển 

KCNST trong điều kiện của một nền kinh tế đang chuyển đổi theo hƣớng xanh v  bền 

vững. Về th c tiễn  kết quả nghiên cứu c  thể cung cấp luận cứ cho việc ho n thiện 

ch nh s ch  nâng cao hiệu quả tổ chức th c thi  tăng cƣờng phối h p giữa c c chủ thể v  
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thúc đẩy nhân rộng mô h nh KCNST ở Việt Nam. Trong bối cảnh ph t triển xanh đ  trở 

th nh yêu c u tất yếu  nghiên cứu n y c  ý nghĩa quan trọng nhằm g p ph n chuyển đổi 

hệ thống KCN Việt Nam theo hƣớng hiện đại  sinh th i  hiệu quả v  bền vững. 

2. Mục đích, câu hỏ  n h ên cứu  

Mục đích nghiên cứu 

Mục đ ch nghiên cứu của luận  n l  thông qua phân t ch  đ nh gi  th c trạng 

QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam trong thời gian qua. Trên cơ sở đ   đề 

xuất phƣơng hƣớng v  giải ph p ho n thiện QLNN nhằm thúc đẩy ph t triển c c 

KCNST ở Việt Nam theo hƣớng hiệu quả  bền vững  phù h p với yêu c u chuyển đổi 

xanh, KTTH v  ph t triển công nghiệp trong bối cảnh mới. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Từ mục đ ch nghiên cứu trên  luận  n tập trung trả lời c c câu hỏi nghiên cứu sau: 

(i) C  những nhân tố n o ảnh hƣởng tới QLNN đối với ph t triển KCNST? 

(ii) C  những tiêu ch  n o đ nh gi  hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST? 

(iii) Th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam hiện nay nhƣ thế n o  

đ  đạt đƣ c những kết quả g   còn t n tại những hạn chế n o v  nguyên nhân của c c 

hạn chế đ  l  g ? 

(iv) Để ho n thiện QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam trong thời gian 

tới  Nh  nƣớc c n th c hiện những giải ph p n o? 

3. Nh ệm vụ n h ên cứu 

Để đạt đƣ c mục đ ch nghiên cứu v  trả lời c c câu hỏi nghiên cứu nêu trên  luận 

 n c n th c hiện c c nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu sau: 

- Tổng quan t nh h nh nghiên cứu c  liên quan đến đề t i luận  n  đ nh gi  những 

kết quả m  c c công tr nh nghiên cứu trƣớc đ  đạt đƣ c  chỉ ra khoảng trống nghiên cứu 

v  x c đ nh hƣớng tiếp cận riêng của luận  n. 

- L m r  cơ sở lý luận về QLNN đối với ph t triển , trong đ  x c đ nh c c tiêu ch  

đ nh gi  v  c c nhân tố ảnh hƣởng đến QLNN đối với ph t triển KCNST. 

- Phân t ch kinh nghiệm quốc tế về QLNN đối với ph t triển KCNST v  rút ra b i 

học cho Việt Nam.  
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- Đ nh gi  th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam. Trên cơ sở đ   

luận  n chỉ ra những kết quả đạt đƣ c  những hạn chế  bất cập v  nguyên nhân của c c 

hạn chế trong QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

- Đề xuất hệ thống giải ph p c  t nh khả thi nhằm ho n thiện thể chế  ch nh s ch  

quy hoạch  tổ chức th c thi  cơ chế phối h p  ngu n l c t i ch nh  năng l c quản lý  hệ 

thống gi m s t v  c c công cụ hỗ tr  ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

4. Đố  tƣợn  và phạm v  n h ên cứu  

Đối tượng nghiên cứu 

Đối tƣ ng nghiên cứu của luận  n l  hoạt động QLNN đối với c c KCNST ở Việt 

Nam  bao g m hệ thống quan điểm  ch nh s ch  ph p luật  quy hoạch  tổ chức bộ m y  

công cụ quản lý  cơ chế phối h p  hoạt động kiểm tra - gi m s t v  c c biện ph p hỗ tr   

điều tiết của Nh  nƣớc nhằm thúc đẩy h nh th nh  chuyển đổi  vận h nh v  ph t triển 

c c KCN theo hƣớng sinh th i  hiệu quả t i nguyên  bảo vệ môi trƣờng v  ph t triển 

bền vững. 

Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về chủ thể quản lý: Luận  n tập trung nghiên cứu hoạt động QLNN của 

Ch nh phủ v  c c cơ quan QLNN ở Trung ƣơng đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam. Trong đ   Ch nh phủ l  chủ thể quản lý cao nhất  th c hiện chức năng quản lý 

thông qua c c bộ  ng nh liên quan nhƣ Bộ Kế hoạch v  Đ u tƣ (KH&ĐT) (nay l  Bộ 

T i ch nh)  Bộ T i nguyên v  Môi trƣờng (nay l  Bộ Nông nghiệp v  Môi trƣờng)  Bộ 

Công Thƣơng v  c c cơ quan quản lý c  liên quan. 

- Phạm vi về không gian:  

+ Tại Việt Nam: Luận  n nghiên cứu hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST, 

trong đ  c  xem xét một số KCN th  điểm chuyển đổi sang mô h nh KCNST để l m r  

th c tiễn triển khai. 

+ Trên thế giới: Để c  cơ sở th c tiễn phong phú v  rút ra c c b i học kinh nghiệm 

phù h p  phạm vi không gian nghiên cứu của luận  n mở rộng xem xét  phân t ch mô 

h nh v  th c tiễn QLNN đối với ph t triển KCNST tại Th i Lan v  H n Quốc. Đây l  

c c quốc gia c  nhiều nét tƣơng đ ng về bối cảnh ph t triển  c  kinh nghiệm đi trƣớc cả 

về lộ tr nh xây d ng mới v  chuyển đổi sang mô h nh KCNST  mang lại gi  tr  tham 

chiếu cao cho Việt Nam. 
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- Phạm vi về thời gian: Luận  n tập trung phân t ch hoạt động QLNN đối với ph t 

triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025 (giai đoạn h nh th nh v  từng 

bƣớc thể chế h a mô h nh KCNST trong ch nh s ch ph t triển công nghiệp). Trên cơ sở 

đ   luận  n đề xuất đ nh hƣớng v  giải ph p ho n thiện QLNN đối với ph t triển 

KCNST cho giai đoạn đến năm 2035  t m nh n đến năm 2050. 

- Phạm vi về nội dung: Trong luận  n n y  KCNST đƣ c hiểu l  mô h nh KCN 

trong đ  c c doanh nghiệp thiết lập c c liên kết CSCN nhằm sử dụng hiệu quả t i 

nguyên  năng lƣ ng  giảm thiểu t c động môi trƣờng v  hƣớng tới ph t triển bền vững  

phù h p với quy đ nh của ph p luật Việt Nam. Ph t triển KCNST đƣ c xem xét theo 

hai phƣơng thức: (i) th nh lập mới KCNST theo c c tiêu ch  v  quy chuẩn quốc gia; v  

(ii) chuyển đổi c c KCN hiện hữu th nh KCNST. Hoạt động QLNN đối với ph t triển 

KCNST đƣ c phân t ch theo c c chức năng quản lý kinh tế  bao g m: hoạch đ nh chiến 

lƣ c v  quy hoạch; ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr ; tổ chức th c hiện v  điều 

phối; kiểm tra  gi m s t v  đ nh gi  qu  tr nh chuyển đổi v  vận h nh KCNST. C c nội 

dung trên đƣ c xem xét trên cơ sở quy đ nh tại Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP về quản 

lý KCN v  khu kinh tế (KKT). 

5. Phƣơn  ph p n h ên cứu 

Luận  n sử dụng phƣơng ph p nghiên cứu hỗn h p  kết h p giữa phƣơng ph p 

nghiên cứu đ nh t nh v  đ nh lƣ ng nhằm đảm bảo t nh to n diện trong phân t ch hoạt 

động QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. Phƣơng ph p đ nh t nh đƣ c sử 

dụng để xây d ng cơ sở lý luận  khung phân t ch v  l m r  c c vấn đề nghiên cứu; 

trong khi phƣơng ph p đ nh lƣ ng đƣ c sử dụng để thu thập dữ liệu th c chứng  đ nh 

gi  hoạt động QLNN v  kết quả ph t triển KCNST. 

(i) Các phương pháp nghiên cứu định tính 

- Phƣơng ph p phân t ch - tổng h p t i liệu đƣ c sử dụng để hệ thống h a c c công 

tr nh nghiên cứu  văn bản ph p luật v  t i liệu liên quan đến KCNST v  QLNN. Trên 

cơ sở đ   luận  n xây d ng cơ sở lý luận v  khung phân t ch nghiên cứu.  

- Phƣơng ph p l ch sử - logic đƣ c vận dụng để xem xét qu  tr nh h nh th nh v  

ph t triển mô h nh KCNST tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2025, qua đ  

l m r  bối cảnh ch nh s ch v  vai trò của Nh  nƣớc trong qu  tr nh ph t triển KCNST.  
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- Phƣơng ph p so s nh - đối chiếu đƣ c sử dụng để phân t ch kinh nghiệm QLNN 

đối với ph t triển KCNST của một số quốc gia  từ đ  rút ra c c b i học tham khảo cho 

Việt Nam. 

- Phƣơng ph p phân t ch hệ thống v  logic diễn d ch đƣ c sử dụng để l m r  mối 

quan hệ giữa c c nội dung QLNN đối với ph t triển KCNST  từ hoạch đ nh ch nh s ch 

đến tổ chức th c hiện v  gi m s t. 

- Phƣơng ph p phỏng vấn sâu chuyên gia đƣ c sử dụng nhằm thu thập thêm thông 

tin th c tiễn v  hỗ tr  diễn giải kết quả nghiên cứu. Luận  n th c hiện phỏng vấn sâu 

với 15 chuyên gia theo phƣơng ph p chọn mẫu c  chủ đ ch. C c chuyên gia đƣ c l a 

chọn theo c c tiêu ch : (i) c   t nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh v c quản lý  nghiên 

cứu hoặc triển khai hoạt động liên quan đến KCN  KCNST hoặc ph t triển công nghiệp 

bền vững; (ii) tr c tiếp tham gia v o qu  tr nh hoạch đ nh ch nh s ch  quản lý KCN  tƣ 

vấn d   n hoặc nghiên cứu học thuật liên quan đến KCNST. Nh m chuyên gia g m: (i) 

5 c n bộ QLNN ở Trung ƣơng v  đ a phƣơng; (ii) 4 c n bộ Ban quản lý KCN; (iii) 3 

chuyên gia tƣ vấn tham gia c c d   n KCNST; v  (iv) 3 nh  nghiên cứu trong lĩnh v c 

ph t triển công nghiệp bền vững. Việc l a chọn c c nh m chuyên gia n y nhằm đảm 

bảo t nh đa chiều v  t nh đại diện cho c c g c nh n liên quan đến hoạt động QLNN đối 

với ph t triển KCNST  bao g m hoạch đ nh ch nh s ch  tổ chức th c hiện v  nghiên 

cứu học thuật. Dữ liệu phỏng vấn sâu đƣ c sử dụng để bổ sung v  hỗ tr  diễn giải c c 

kết quả phân t ch từ dữ liệu thứ cấp v  khảo s t bằng bảng hỏi  không đƣ c sử dụng 

nhƣ căn cứ duy nhất để đƣa ra kết luận nghiên cứu. Trong qu  tr nh phỏng vấn  c c ý 

kiến thu thập đƣ c c  xu hƣớng lặp lại ở c c cuộc phỏng vấn sau  cho thấy thông tin đ  

đạt mức độ b o hòa đối với c c nội dung nghiên cứu ch nh.. 

(ii) Phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu định lượng 

Để thu thập dữ liệu th c chứng phục vụ phân t ch  luận  n sử dụng khảo s t bằng 

bảng hỏi đối với c c chuyên gia v  c c chủ thể c  liên quan đến ph t triển KCN. 

- Phạm vi khảo s t v  cấu trúc thang đo: 

+ Nội dung khảo s t tập trung v o việc đ nh gi  hoạt động QLNN đối với ph t triển 

KCNST thông qua bốn chức năng quản lý cơ bản: (1) Xây d ng chiến lƣ c v  quy 

hoạch ph t triển KCNST; (2) Ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr ; (3) Tổ chức th c 

hiện v  điều phối; (4) Kiểm tra, gi m s t v  điều chỉnh. C c nội dung n y đƣ c xem xét 
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trong mối liên hệ với kết quả ph t triển KCNST trên ba phƣơng diện kinh tế  môi 

trƣờng v  x  hội. 

+ Bảng hỏi khảo s t g m 28 biến quan s t  đƣ c xây d ng d a trên ba cơ sở ch nh: 

(1) Mô h nh Chu tr nh ch nh s ch của Anderson v  cộng s  [41]  Jann v  Wegrich [70], 

Howlett v  cộng s  [67]; (2) C c nghiên cứu về CSCN v  KCNST của Chertow [50], 

Lowe v  Evans [77]  cùng c c t i liệu hƣớng dẫn ph t triển KCNST của UNIDO [108], 

[111] v  một số tổ chức quốc tế [117]; (3) Lý thuyết Ba trụ cột ph t triển bền vững của 

Elkington [56]. Ngo i ra  nội dung khảo s t cũng tham chiếu c c quy đ nh hiện h nh về 

ph t triển KCNST tại Việt Nam  đặc biệt l  Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP về quản lý 

KCN v  KKT [5]  nhằm bảo đảm phù h p với bối cảnh quản lý trong nƣớc. 

+ Bảng hỏi g m ba ph n: (i) Thông tin chung về ngƣời trả lời; (ii) Đ nh gi  c c nội 

dung liên quan đến hoạt động QLNN v  kết quả ph t triển KCNST; (iii) Ý kiến mở 

nhằm thu thập thêm nhận đ nh v  đề xuất của ngƣời trả lời. C c biến quan s t đƣ c chia 

th nh 7 nh m thang đo: (1) Chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST; (2) Ch nh s ch 

v  cơ chế hỗ tr ; (3) Tổ chức th c hiện v  phối h p; (4) Kiểm tra  gi m s t v  điều 

chỉnh; (5) Kết quả kinh tế; (6) Kết quả môi trƣờng; (7) Kết quả x  hội. C c biến đƣ c 

đo lƣờng bằng thang Likert 5 mức độ (từ 1 - Rất không đ ng ý đến 5 - Rất đ ng ý). 

+ Trƣớc khi tiến h nh khảo s t ch nh thức  bảng hỏi đƣ c tiền khảo s t với 5 

chuyên gia nhằm kiểm tra t nh r  r ng  mức độ phù h p v  khả năng diễn đạt của c c 

câu hỏi. Kết quả tiền khảo s t cho thấy một số biến quan s t c  nội dung diễn đạt còn 

d i hoặc c  s  giao thoa giữa c c nh m nội dung. Trên cơ sở g p ý của c c chuyên gia  

luận  n đ  điều chỉnh c ch diễn đạt của 6 biến quan s t v  lƣ c bỏ 2 nội dung trùng lặp 

nhằm bảo đảm t nh r  r ng  dễ hiểu v  nâng cao độ tin cậy của bảng hỏi trƣớc khi triển 

khai khảo s t ch nh thức. 

- Phƣơng ph p chọn mẫu v  quy mô mẫu: 

+ Luận  n sử dụng phƣơng ph p chọn mẫu c  chủ đ ch do đối tƣ ng khảo s t l  

những c  nhân c  kiến thức hoặc kinh nghiệm liên quan tr c tiếp đến ph t triển KCN v  

ch nh s ch ph t triển công nghiệp. C c nh m đối tƣ ng khảo s t bao g m: (1) Giảng 

viên hoặc nh  nghiên cứu trong lĩnh v c kinh tế  ch nh s ch công hoặc môi trƣờng công 

nghiệp; (2) C n bộ cơ quan QLNN (Bộ  Sở  Ban quản lý KCN); (3) Đại diện doanh 

nghiệp hoạt động trong KCN hoặc doanh nghiệp hạ t ng KCN; (4) Chuyên gia tƣ vấn 
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hoặc đại diện c c tổ chức liên quan đến ph t triển KCNST. Việc l a chọn c c nh m đối 

tƣ ng n y nhằm phản  nh nhiều g c nh n kh c nhau  từ hoạch đ nh ch nh s ch đến th c 

tiễn triển khai. 

+ Tổng số phiếu khảo s t ph t ra l  190 phiếu. Sau khi loại bỏ c c phiếu không h p 

lệ  số phiếu sử dụng cho phân t ch l  156 phiếu. Với 28 biến quan s t  tỷ lệ quan s t trên 

biến đo lƣờng đạt khoảng 5 57:1  đ p ứng khuyến ngh  tối thiểu trong nghiên cứu đ nh 

lƣ ng theo Hair v  cộng s  [65] cũng nhƣ Comrey v  Lee [48]. Theo Hair v  cộng s  

[65]  k ch thƣớc mẫu tối thiểu nên đạt từ 5 đến 10 quan s t cho một biến đo lƣờng; do 

đ   quy mô 156 phiếu h p lệ đƣ c xem l  phù h p đối với nghiên cứu đ nh lƣ ng mang 

t nh kh m ph  của luận  n. 

- Cơ cấu mẫu khảo: Trong tổng số 156 ngƣời tham gia khảo s t  nh m chuyên gia 

v  nh  nghiên cứu chiếm 55 77%  bao g m chuyên gia  giảng viên v  c n bộ cơ quan 

quản lý. Nh m đại diện doanh nghiệp chiếm 44 23%. Cơ cấu n y cho phép phản  nh cả 

g c nh n từ ph a cơ quan quản lý v  g c nh n từ ph a doanh nghiệp trong KCN. Mẫu 

khảo s t cũng c  s  đa dạng về kinh nghiệm công t c  g p ph n bổ sung c c g c nh n 

kh c nhau đối với hoạt QLNN v  ph t triển KCNST. Thời gian thu thập dữ liệu đƣ c 

th c hiện từ th ng 01/2025 đến th ng 05/2025. 

- Phƣơng ph p xử lý dữ liệu: 

+ Kiểm đ nh độ tin cậy thang đo: Độ tin cậy của c c thang đo đƣ c kiểm đ nh bằng 

hệ số Cronbach’s Alpha nhằm đ nh gi  mức độ nhất qu n giữa c c biến quan s t trong 

cùng một thang đo. Theo Nunnally v  Bernstein [84]  thang đo đƣ c xem l  đạt độ tin 

cậy khi Cronbach’s Alpha từ 0 7 trở lên; trong c c nghiên cứu mang t nh kh m ph   gi  

tr  từ 0 6 trở lên vẫn c  thể chấp nhận đƣ c. 

+ Phân t ch thống kê mô tả: Luận  n sử dụng thống kê mô tả để tổng h p v  phân 

t ch dữ liệu khảo s t thông qua c c chỉ tiêu nhƣ Gi  tr  trung b nh (Mean), Độ lệch 

chuẩn (SD), Hệ số biến thiên (CV). C c chỉ tiêu n y đƣ c sử dụng để đ nh gi  mức độ 

nhận đ nh của ngƣời trả lời đối với c c nội dung QLNN v  kết quả ph t triển KCNST  

l m cơ sở phân t ch th c trạng v  đề xuất c c giải ph p trong c c chƣơng tiếp theo. 

6. Đón   óp mớ  của luận  n  

 Thứ nhất, luận  n g p ph n l m r  v  ph t triển khung lý luận về QLNN đối với 

ph t triển KCNST trong điều kiện của Việt Nam. Đ ng g p mới ở phƣơng diện lý luận 
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l  luận  n x c đ nh đƣ c nội h m QLNN đối với ph t triển KCNST. C ch tiếp cận n y 

giúp khắc phục hạn chế của c c nghiên cứu trƣớc đây khi thƣờng xem KCNST chủ yếu 

dƣới g c độ kỹ thuật môi trƣờng hoặc CSCN  trong khi chƣa l m r  đ y đủ vai trò kiến 

tạo  điều tiết v  bảo đảm th c thi của Nh  nƣớc. Bên cạnh đ   luận  n cung cấp một 

khung phân t ch c  hệ thống để nghiên cứu QLNN đối với ph t triển KCNST phù h p 

với bối cảnh thể chế  tr nh độ ph t triển v  yêu c u chuyển đổi xanh ở Việt Nam. 

Thứ hai, luận  n g p ph n nhận diện một c ch hệ thống th c trạng  c c điểm nghẽn 

v  nguyên nhân của những hạn chế trong QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt 

Nam. Đ ng g p mới của luận  n l  l m r  t nh chất ―điểm nghẽn quản tr ‖ trong ph t 

triển KCNST  thể hiện ở s  thiếu đ ng bộ của khung ph p lý  tiêu ch  công nhận còn 

kh   p dụng rộng r i  ch nh s ch ƣu đ i chƣa đủ mạnh  cơ chế phối h p giữa c c bộ  

ng nh v  đ a phƣơng chƣa hiệu quả  năng l c th c thi của một số cơ quan quản lý còn 

hạn chế  hệ thống dữ liệu v  công cụ gi m s t chƣa đ p ứng yêu c u quản lý theo mô 

h nh sinh th i. Điều n y cho phép trả lời một vấn đề th c tiễn quan trọng: V  sao mặc 

dù KCNST đƣ c x c đ nh l  đ nh hƣớng ph t triển phù h p với tăng trƣởng xanh v  

KTTH  nhƣng tốc độ chuyển đổi v  nhân rộng ở Việt Nam vẫn còn chậm.  

Thứ ba, đ ng g p mới ở phƣơng diện th c tiễn l  luận  n đề xuất c ch tiếp cận 

quản lý t ch h p  trong đ  Nh  nƣớc c n đ ng thời ho n thiện thể chế  cụ thể h a tiêu 

ch  KCNST  nâng cao chất lƣ ng quy hoạch  đổi mới cơ chế phân cấp v  phối h p liên 

ng nh  ph t triển công cụ t i ch nh xanh  hỗ tr  doanh nghiệp th c hiện CSCN  xây 

d ng cơ sở dữ liệu về dòng vật chất - năng lƣ ng - chất thải  tăng cƣờng gi m s t d a 

trên kết quả v  nâng cao năng l c của ban quản lý KCN. C c giải ph p n y g p ph n trả 

lời câu hỏi th c tiễn đang đặt ra: Nh  nƣớc c n l m g  v  quản lý bằng công cụ n o để 

thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST ở Việt Nam. Nhờ đ   

luận  n c  thể cung cấp luận cứ cho c c cơ quan hoạch đ nh ch nh s ch  ch nh quyền 

đ a phƣơng  ban quản lý KCN v  c c chủ thể liên quan trong việc xây d ng  điều chỉnh 

v  th c thi ch nh s ch ph t triển KCNST trong thời gian tới. 

7. Ý n hĩa lý luận và thực t ễn của luận  n  

Ý nghĩa lý luận 

Luận  n g p ph n l m r  nội dung v  c ch tiếp cận nghiên cứu QLNN đối với ph t 

triển KCNST  thông qua việc xây d ng khung phân t ch kết h p giữa chu tr nh ch nh 
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s ch  cơ chế CSCN v  mục tiêu ph t triển bền vững. Khung phân t ch n y c  thể đƣ c 

sử dụng nhƣ một c ch tiếp cận tham khảo trong c c nghiên cứu liên quan đến QLNN 

đối với ph t triển KCN theo hƣớng bền vững. 

Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận  n cung cấp thêm cơ sở tham khảo cho c c cơ quan 

quản lý trong qu  tr nh xây d ng v  ho n thiện ch nh s ch ph t triển KCNST tại Việt 

Nam. C c phân t ch về th c trạng v  c c giải ph p đề xuất c  thể đƣ c xem xét trong 

qu  tr nh triển khai c c ch nh s ch liên quan đến ph t triển KCNST v  chuyển đổi c c 

KCN theo hƣớng bền vững. 

8. Khun  phân tích của luận  n 

Trên cơ sở đối tƣ ng  mục tiêu  phạm vi nghiên cứu  kết h p với phƣơng ph p 

nghiên cứu  luận  n xây d ng khung phân t ch hoạt động QLNN đối với ph t triển 

KCNST  g m ba th nh ph n ch nh: 

- C c chức năng QLNN đƣ c x c đ nh theo Mô h nh Chu tr nh ch nh s ch  bao 

g m: hoạch đ nh chiến lƣ c v  quy hoạch; ban h nh ch nh s ch; tổ chức th c hiện; v  

kiểm tra  gi m s t. 

- Cơ chế CSCN phản  nh đặc trƣng vận h nh của mô h nh KCNST  trong đ  c c 

doanh nghiệp thiết lập c c liên kết trao đổi t i nguyên v  năng lƣ ng nhằm nâng cao 

hiệu quả sử dụng t i nguyên. 

- Mục tiêu ph t triển bền vững của KCNST  đƣ c tiếp cận theo ba kh a cạnh của Lý 

thuyết TBL g m kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. 

Khung phân t ch cho thấy hoạt động QLNN đƣ c xem xét thông qua bốn chức năng 

quản lý cơ bản; c c chức năng n y t c động đến việc thúc đẩy c c liên kết CSCN trong 

KCN v  hƣớng tới c c mục tiêu ph t triển bền vững của KCNST trên ba phƣơng diện 

kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. Khung phân t ch n y l  cơ sở để xây d ng hệ thống chỉ 

b o khảo s t v  phân t ch th c trạng hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST trong 

c c chƣơng tiếp theo của luận  n. 
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Hình 1: Khun  phân tích 

Nguồn: Tác giả đề xuất. 

9. Cấu trúc của luận  n  

Ngo i ph n mở đ u  kết luận  danh mục t i liệu tham khảo v  phụ lục  luận  n g m 

c  4 chƣơng  12 tiết. 

  

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KCNST 

(Theo Lý thuyết Ba trụ cột bền vững) 

Kinh tế - Môi trƣờng - X  hội 

CƠ CHẾ CSCN 

   (Liên kết trao đổi t i nguyên 

giữa c c doanh nghiệp trong KCN) 

      QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI KCNST 

1. Hoạch đ nh chiến lƣ c v  quy hoạch  

2. Ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  

3. Tổ chức th c hiện v  điều phối 

4. Kiểm tra  gi m s t v  đ nh gi   
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Chƣơn  1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N ĐỀ TÀI 

LUẬN ÁN 

1.1.1. C c n h ên cứu nền tảng về khu côn  n h ệp s nh th   và hàm ý đối với quản 

lý nhà nƣớc về ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

Thứ nhất, các nghiên cứu về nền tảng khái niệm và nguyên lý vận hành của khu 

công nghiệp sinh thái 

C c nghiên cứu về KCNST đƣ c h nh th nh trên nền tảng của sinh th i công 

nghiệp - một lĩnh v c liên ng nh xuất hiện từ cuối thập niên 1980 với mục tiêu vận 

dụng nguyên lý vận h nh của hệ sinh th i t  nhiên v o hoạt động sản xuất công nghiệp. 

Frosch v  Gallopoulos [59] l  những học giả tiên phong khi đề xuất mô h nh hệ thống 

sản xuất khép k n  trong đ  chất thải của một doanh nghiệp c  thể trở th nh đ u v o cho 

doanh nghiệp kh c. C ch tiếp cận n y đ nh dấu s  chuyển d ch từ tƣ duy sản xuất tuyến 

t nh sang tƣ duy tu n ho n  hƣớng tới sử dụng hiệu quả t i nguyên v  giảm ph t thải 

trong hoạt động công nghiệp. 

Trên cơ sở đ   trong thập niên 1990  kh i niệm KCNST đƣ c ph t triển nhƣ một 

h nh thức tổ chức không gian công nghiệp d a trên nguyên lý CSCN. Theo Tibbs [97], 

Chertow [50] v  Van Berkel [112]  KCNST l  hệ thống sản xuất trong đ  c c doanh 

nghiệp c  s  liên kết thông qua chia sẻ hạ t ng v  trao đổi dòng vật chất  năng lƣ ng 

hoặc thông tin nhằm giảm chi ph  sản xuất  hạn chế chất thải v  nâng cao hiệu quả sử 

dụng t i nguyên. Trong giai đoạn n y  KCNST chủ yếu đƣ c tiếp cận từ g c độ kỹ 

thuật v  tổ chức sản xuất  với trọng tâm l  tối ƣu h a c c dòng đ u v o v  đ u ra của hệ 

thống công nghiệp. 

Tuy nhiên  c c nghiên cứu sau đ  cho thấy việc h nh th nh v  duy tr  c c mối liên 

kết cộng sinh giữa doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc v o yếu tố kỹ thuật m  còn ch u 

ảnh hƣởng mạnh của bối cảnh thể chế v  cơ chế điều phối giữa c c chủ thể liên quan. 

V  vậy  c ch tiếp cận KCNST d n đƣ c mở rộng từ kh a cạnh kỹ thuật sang kh a cạnh 

quản tr  v  thể chế. Lowe [76]  Veiga v  Magrini [114], Roberts [90] cho rằng KCNST 
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c n đƣ c xem nhƣ một hệ thống đa t c nhân  trong đ  doanh nghiệp  ch nh quyền đ a 

phƣơng v  c c tổ chức trung gian cùng tham gia v o qu  tr nh h nh th nh v  vận h nh 

mô h nh. Trong bối cảnh đ   vai trò của ch nh quyền v  c c cơ quan quản lý trở nên 

quan trọng trong việc tạo lập môi trƣờng thể chế  thúc đẩy h p t c v  hỗ tr  c c doanh 

nghiệp thiết lập c c mối liên kết cộng sinh. 

Bên cạnh đ   khung lý thuyết về KCNST cũng ng y c ng gắn với c ch tiếp cận 

ph t triển bền vững. UNIDO [106] tiếp cận KCNST nhƣ một chiến lƣ c ph t triển công 

nghiệp bền vững  trong đ  việc ph t triển KCN c n đ ng thời hƣớng tới ba mục tiêu: 

hiệu quả kinh tế  bảo vệ môi trƣờng v  l i  ch x  hội. C ch tiếp cận n y tƣơng đ ng với 

quan niệm ph t triển bền vững của Ủy ban Brundtland [115]  nhấn mạnh s  cân bằng 

giữa nhu c u ph t triển hiện tại v  khả năng đ p ứng nhu c u của c c thế hệ tƣơng lai. 

Nh n chung  c c nghiên cứu lý thuyết cho thấy kh i niệm KCNST đ  đƣ c ph t 

triển theo hƣớng ng y c ng mở rộng. Ban đ u  c c nghiên cứu tập trung v o nguyên lý 

sinh th i công nghiệp v  CSCN trong hoạt động sản xuất. Sau đ   c ch tiếp cận đƣ c 

mở rộng sang c c kh a cạnh quản tr   thể chế v  ph t triển bền vững. S  ph t triển n y 

cho thấy KCNST không chỉ l  một mô h nh kỹ thuật nhằm tối ƣu h a sử dụng t i 

nguyên  m  còn l  một mô h nh ph t triển công nghiệp gắn với c c yêu c u về môi 

trƣờng v  x  hội. Đây cũng l  cơ sở quan trọng để tiếp cận nghiên cứu KCNST dƣới 

g c độ QLNN trong c c nghiên cứu tiếp theo. 

Thứ hai, các nghiên cứu thực nghiệm về mô hình phát triển khu công nghiệp sinh 

thái và hàm ý đối với quản lý nhà nước 

Bên cạnh c c nghiên cứu lý thuyết  nhiều công tr nh đ  tập trung phân t ch th c tiễn 

triển khai KCNST tại c c quốc gia v  xây d ng c c khung đ nh gi  nhằm đo lƣờng 

mức độ ph t triển của mô h nh n y. Trong c c trƣờng h p đƣ c nghiên cứu nhiều nhất  

Kalundborg (Đan Mạch) thƣờng đƣ c xem l  v  dụ điển h nh về CSCN. Tại đây  c c 

doanh nghiệp trong khu v c đ  h nh th nh mạng lƣới trao đổi phụ phẩm  năng lƣ ng v  

nƣớc công nghiệp  qua đ  vừa giảm chi ph  sản xuất vừa hạn chế ph t sinh chất thải 

[58], [77]. Điểm đ ng chú ý của mô h nh n y l  c c liên kết cộng sinh đƣ c h nh th nh 

d n d n trên cơ sở nhu c u th c tế của doanh nghiệp  sau đ  mới đƣ c củng cố bởi c c 

cơ chế h p t c v  điều phối ở cấp đ a phƣơng. 
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Từ kinh nghiệm của Kalundborg  nhiều mô h nh KCNST đ  đƣ c nghiên cứu v  

triển khai tại c c quốc gia kh c nhƣ Burnside (Canada)  INES Rotterdam (H  Lan)  

Houston Ship Channel (Hoa Kỳ)  Linköping (Thụy Điển) v  một số cụm công nghiệp 

tại Baltimore  Chattanooga hoặc Cape Charles [49], [100], [113]. C c trƣờng h p n y 

cho thấy qu  tr nh h nh th nh KCNST c  thể diễn ra theo những c ch thức kh c nhau. 

Ở một số nơi  c c liên kết cộng sinh h nh th nh tƣơng đối t  ph t giữa c c doanh 

nghiệp; trong khi ở những trƣờng h p kh c  ch nh quyền đ a phƣơng hoặc cơ quan quản 

lý đ ng vai trò chủ động trong quy hoạch  thiết kế hạ t ng v  thúc đẩy h p t c giữa c c 

chủ thể trong KCN. 

Tại châu Á  việc ph t triển KCNST thƣờng gắn với c c chƣơng tr nh ch nh s ch 

công nghiệp v  môi trƣờng ở cấp quốc gia. Nhật Bản  H n Quốc  Trung Quốc v  Th i 

Lan đều triển khai c c chƣơng tr nh thúc đẩy CSCN trong KCN  tuy nhiên c ch tiếp cận 

c  s  kh c biệt nhất đ nh giữa c c quốc gia. Trong đ   Trung Quốc đƣ c xem l  trƣờng 

h p tiêu biểu khi l ng ghép đ nh hƣớng KTTH v o quy hoạch ph t triển KCN v  l a 

chọn ng nh nghề sản xuất [61]. C c mô h nh nhƣ INES (H  Lan)  Ulsan (H n Quốc) 

hay KCN Tân An (Trung Quốc) cho thấy vai trò của quy hoạch không gian công 

nghiệp  liên kết ng nh v  c c công cụ l a chọn ng nh nghề trong việc tạo điều kiện 

h nh th nh c c mối liên kết cộng sinh [44], [45], [93]. Những kinh nghiệm n y cho thấy 

KCNST không chỉ phụ thuộc v o s ng kiến của doanh nghiệp m  còn ch u ảnh hƣởng 

đ ng kể từ c c ch nh s ch quy hoạch v  đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp. 

Song song với việc nghiên cứu c c trƣờng h p điển h nh  nhiều công tr nh đ  tập 

trung xây d ng c c phƣơng ph p v  bộ tiêu ch  đ nh gi  mức độ ph t triển của KCNST. 

Một số nghiên cứu hƣớng tới việc lƣ ng h a mạng lƣới CSCN  chẳng hạn Zhou v  

cộng s  [121] đề xuất mô h nh đ nh gi  cấu trúc v  hiệu quả của mạng lƣới CSCN. 

Trong khi đ   Zhao v  cộng s  [120] xây d ng khung đ nh gi  tổng h p sử dụng 

phƣơng ph p Best-Worst kết h p với AHP để lƣ ng h a hiệu quả môi trƣờng v  kinh tế 

của KCNST. Shi v  cộng s  [94] đề xuất chỉ số ESV nhằm đo lƣờng gi  tr  d ch vụ hệ 

sinh th i trong c c KCN  còn Gao v  cộng s  [60] kết h p AHP  logic mờ v  hệ thống 

thông tin đ a lý (GIS) để đ nh gi  rủi ro ô nhiễm nƣớc tại KCNST. C c nghiên cứu n y 

cho thấy xu hƣớng ng y c ng tăng trong việc  p dụng c c phƣơng ph p đ nh lƣ ng 

nhằm đ nh gi  hiệu quả hoạt động v  mức độ bền vững của c c KCNST. 
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Ngo i ra  nhiều nghiên cứu th c chứng cũng đ  xem xét khả năng triển khai 

KCNST trong c c bối cảnh kinh tế - x  hội kh c nhau. C c công tr nh của Veiga v  

cộng s  [114], Liwarska-Bizukojc v  cộng s  [74]  Nair v  cộng s  [81]  Beers v  cộng 

s  [43]  Shi v  cộng s  [93] cho thấy việc h nh th nh v  duy tr  c c mối liên kết cộng 

sinh trong KCN ch u ảnh hƣởng của nhiều yếu tố nhƣ cơ cấu ng nh  mức độ tập trung 

doanh nghiệp  năng l c công nghệ v  s  hỗ tr  của ch nh quyền. Nhiều nghiên cứu 

cũng nhấn mạnh rằng vai trò của khung ph p lý  ch nh s ch khuyến kh ch v  cơ chế 

điều phối c  ý nghĩa quan trọng trong việc duy tr  c c liên kết cộng sinh trong d i hạn. 

Tuy nhiên  c c nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không phải mọi mô h nh KCNST đều 

đạt đƣ c kết quả nhƣ kỳ vọng. Chertow [51] cho thấy trong số c c d   n KCNST đƣ c 

đề xuất tại Hoa Kỳ  chỉ một số  t đƣ c triển khai đ y đủ  trong khi nhiều d   n b  đ nh 

trệ trong qu  tr nh th c hiện. Gibbs [63] ghi nhận rằng tỷ lệ c c KCNST vận h nh hiệu 

quả tại Hoa Kỳ v  châu Âu còn tƣơng đối hạn chế  đặc biệt tại những nơi thiếu s  hỗ 

tr  về thể chế hoặc cơ chế điều phối phù h p. Những kết quả n y cho thấy khả năng 

triển khai v  nhân rộng mô h nh KCNST không chỉ phụ thuộc v o c c giải ph p kỹ 

thuật m  còn gắn với điều kiện thể chế  ch nh s ch v  bối cảnh ph t triển của từng quốc 

gia, đ a phƣơng. 

Nh n chung  c c công tr nh nghiên cứu về cơ sở lý thuyết v  th c nghiệm đ  g p 

ph n quan trọng trong việc h nh th nh nền tảng khoa học về KCNST  đặc biệt l  c c 

tiếp cận về sinh th i công nghiệp  CSCN, KTTH v  ph t triển bền vững. C c nghiên 

cứu cũng đ  tổng kết nhiều mô h nh th c nghiệm điển h nh nhƣ Kalundborg  Ulsan  

Rotterdam  Trung Quốc  H n Quốc v  một số quốc gia châu Âu. Tuy nhiên  hạn chế 

chủ yếu của nh m nghiên cứu n y l  còn thiên về kh a cạnh kỹ thuật  tổ chức sản xuất 

v  đ nh gi  hiệu quả môi trƣờng  trong khi vai trò QLNN đối với qu  tr nh h nh th nh  

vận h nh v  nhân rộng KCNST chƣa đƣ c phân t ch đ y đủ.  
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Hình 1.1: Tiến hóa lý thuyết và thực tiễn ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ [65], [75], [113], [41]. 

1.1.2. C c n h ên cứu về quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp sinh 

th   

Thứ nhất, các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp sinh thái 

theo chu trình chính sách 

Trong c c nghiên cứu quốc tế  QLNN đối với ph t triển KCNST thƣờng đƣ c xem 

xét trong mối quan hệ với qu  tr nh h nh th nh v  th c thi ch nh s ch công. Theo 

UNIDO [105]  KCNST không chỉ l  c c cụm công nghiệp thân thiện với môi trƣờng m  

còn l  một hệ thống quản tr  đa t c nhân  trong đ  s  tƣơng t c giữa doanh nghiệp  

ch nh quyền v  cộng đ ng đ a phƣơng đ ng vai trò quan trọng trong việc h nh th nh 

c c mạng lƣới CSCN. Trong hệ thống n y  nh  nƣớc giữ vai trò thiết lập khung thể chế  

đ nh hƣớng ph t triển v  điều phối c c chủ thể tham gia  đ ng thời tạo lập c c điều kiện 

ch nh s ch c n thiết để khuyến kh ch đổi mới công nghệ v  sử dụng hiệu quả t i 

nguyên. 

Từ khoảng năm 2010  mô h nh KCNST đ  đƣ c nhiều quốc gia đƣa v o c c chiến 

lƣ c ph t triển công nghiệp v  môi trƣờng  nhƣ Trung Quốc  H n Quốc  Nhật Bản  Hoa 

Sinh th i công nghiệp 

(IE) => Mô h nh tu n 

ho n  t i sử dụng 

chất thải 

Kh i niệm KCNST 

h nh th nh => 

Cộng sinh 

công nghiệp 

Mở rộng kh i niệm KCNST: 

UNIDO => T ch h p 

doanh nghiệp - nh  nƣớc - 

cộng đ ng 

Th c tiễn quốc tế đa dạng: 

Kalundborg, Ulsan, Rotterdam... 

=> Mô h nh th c nghiệm cộng sinh 

Khung đ nh gi  KCNST: 

AHP, GRA-VIKOR, ESV, GIS... 

=> Chuyển lý thuyết th nh 

công cụ th c tiễn 

Nhận diện th ch thức khi triển khai 

- Chi ph  cao 

- Thiếu dữ liệu v  cơ chế chia sẻ 

- Năng l c doanh nghiệp thấp 

Vai trò điều phối của nh  nƣớc 

=> Thể chế  ch nh s ch  

t i ch nh  hạ t ng dữ liệu... 
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Kỳ  c c nƣớc Liên minh Châu Âu (EU)  Ai Cập  Bangladesh v  Th i Lan. C c nghiên 

cứu tại c c quốc gia n y cho thấy việc chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST 

thƣờng gắn với qu  tr nh xây d ng v  th c thi ch nh s ch công theo c c giai đoạn tƣơng 

đối r  r ng. Theo Geng v  cộng s  [61]  Behera v  cộng s  [44], UNIDO [108]  s  

th nh công của c c chƣơng tr nh ph t triển KCNST phụ thuộc đ ng kể v o việc kết h p 

giữa hoạch đ nh chiến lƣ c ở cấp quốc gia  thiết lập c c tiêu chuẩn kỹ thuật v  xây 

d ng c c cơ chế hỗ tr  doanh nghiệp trong qu  tr nh chuyển đổi. 

Một số nghiên cứu đ  tiếp cận vai trò của nh  nƣớc trong ph t triển KCNST thông 

qua phân t ch qu  tr nh h nh th nh v  th c thi ch nh s ch theo chu tr nh ch nh s ch. Ở 

giai đoạn x c đ nh vấn đề v  đƣa v o chƣơng tr nh ngh  s   nhiều quốc gia đ  nhận diện 

những hạn chế của mô h nh KCN truyền thống  đặc biệt l  t nh trạng tiêu hao t i 

nguyên v  ô nhiễm môi trƣờng  từ đ  đƣa mô h nh KCNST v o c c chiến lƣ c ph t 

triển công nghiệp bền vững hoặc KTTH ở cấp quốc gia [64], [115]. Việc đƣa KCNST 

v o chƣơng tr nh ngh  s  ch nh s ch tạo cơ sở cho c c ch nh phủ x c lập đ nh hƣớng 

chuyển đổi d i hạn đối với hệ thống KCN. 

Tiếp theo  trong giai đoạn hoạch đ nh ch nh s ch  c c cơ quan quản lý xây d ng 

khung ch nh s ch v  thiết kế c c công cụ hỗ tr  nhằm thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi 

sang KCNST. C c nội dung ch nh thƣờng bao g m việc xây d ng bộ tiêu ch  KCNST  

quy đ nh về tiêu chuẩn môi trƣờng  cơ chế hỗ tr  t i ch nh v  c c chƣơng tr nh thúc đẩy 

CSCN giữa c c doanh nghiệp trong KCN [46], [116]. Giai đoạn n y đ ng vai trò quan 

trọng trong việc x c đ nh phạm vi ch nh s ch v  c c công cụ quản lý đƣ c sử dụng. 

Trong giai đoạn ra quyết đ nh v  thể chế h a ch nh s ch  c c đ nh hƣớng v  công 

cụ ch nh s ch đƣ c cụ thể h a thông qua hệ thống văn bản ph p lý  tiêu chuẩn kỹ thuật 

v  c c chƣơng tr nh quốc gia về ph t triển công nghiệp bền vững. Nhiều quốc gia đ  

ban h nh c c bộ tiêu chuẩn v  hệ thống chứng nhận KCNST  qua đ  tạo cơ sở ph p lý 

cho việc triển khai c c mô h nh CSCN trong th c tiễn [44]. 

Sau khi ch nh s ch đƣ c ban h nh  giai đoạn tổ chức th c hiện thƣờng gắn với vai 

trò điều phối của c c cơ quan QLNN trong việc kết nối c c doanh nghiệp  cơ quan 

chuyên môn v  ch nh quyền đ a phƣơng nhằm thúc đẩy c c liên kết CSCN. Ở nhiều 

quốc gia  c c tổ chức trung gian hoặc cơ quan chuyên tr ch đƣ c th nh lập để hỗ tr  kỹ 
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thuật  đ o tạo v  tƣ vấn cho doanh nghiệp trong qu  tr nh triển khai c c giải ph p sản 

xuất sạch hơn v  CSCN [44], [86]. 

Cuối cùng  trong giai đoạn gi m s t v  đ nh gi  ch nh s ch  hiệu quả của c c 

chƣơng tr nh ph t triển KCNST đƣ c theo d i thông qua c c chỉ số về giảm ph t thải  

hiệu quả sử dụng t i nguyên v  kết quả kinh tế - môi trƣờng của KCN. C c nghiên cứu 

th c chứng cho thấy việc thiết lập hệ thống gi m s t v  đ nh gi  đ ng vai trò quan 

trọng trong việc điều chỉnh ch nh s ch v  nâng cao hiệu quả QLNN đối với KCNST 

[119]. 

Kinh nghiệm của một số quốc gia cho thấy vai trò điều phối của nh  nƣớc c  ý 

nghĩa quan trọng trong việc duy tr  v  mở rộng mô h nh KCNST. Tại Trung Quốc  dƣới 

s  điều phối của Bộ Bảo vệ Môi trƣờng v  Ủy ban Cải c ch v  Ph t triển Quốc gia 

(NDRC)  ch nh phủ đ  xây d ng hệ thống tiêu ch  quốc gia để đ nh gi  v  phân loại 

KCNST  đ ng thời đ u tƣ v o hạ t ng môi trƣờng v  hệ thống gi m s t ph t thải. Yu v  

cộng s  [119] cho thấy c c KCNST tại Trung Quốc không chỉ giúp giảm ph t thải SO₂ 

m  còn nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  năng lƣ ng trong sản xuất công 

nghiệp. Tại H n Quốc  chƣơng tr nh ph t triển KCNST đƣ c triển khai từ năm 2003 với 

s  điều phối của Trung tâm Sản xuất sạch hơn H n Quốc (KNCPC)  kết h p giữa c c 

ch nh s ch ph p lý  hỗ tr  t i ch nh  đ o tạo kỹ thuật v  gi m s t môi trƣờng [44], [86]. 

Trong khi đ   tại EU  ph t triển KCNST thƣờng gắn với c c chiến lƣ c KTTH v  c c 

chƣơng tr nh hỗ tr  đổi mới s ng tạo nhƣ Horizon Europe. Ngƣ c lại  tại Hoa Kỳ  mặc 

dù l  quốc gia tiên phong trong nghiên cứu v  thử nghiệm c c mô h nh KCNST từ thập 

niên 1990  việc thiếu cơ chế điều phối ở cấp liên bang v  hệ thống gi m s t thống nhất 

đ  khiến nhiều mô h nh kh  mở rộng trên quy mô quốc gia [64]. 

Nh n chung  c c nghiên cứu quốc tế cho thấy QLNN giữ vai trò quan trọng trong 

to n bộ chu tr nh ch nh s ch ph t triển KCNST  từ việc x c lập đ nh hƣớng ph t triển  

xây d ng khung ph p lý đến tổ chức th c hiện v  gi m s t kết quả. Tuy nhiên  ph n lớn 

c c nghiên cứu mới dừng lại ở việc phân t ch kinh nghiệm ch nh s ch hoặc mô tả vai trò 

của nh  nƣớc trong từng giai đoạn của chu tr nh ch nh s ch  trong khi c c nghiên cứu 

đ nh gi  một c ch hệ thống hiệu l c của hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST 

vẫn còn tƣơng đối hạn chế. 



 20 

Thứ hai, các nghiên cứu về quản lý nhà nước thông qua các nhóm chính sách cụ 

thể 

Bên cạnh c ch tiếp cận theo chu tr nh ch nh s ch  nhiều nghiên cứu về QLNN đối 

với KCNST tập trung phân t ch c c nh m công cụ ch nh s ch đƣ c sử dụng để thúc đẩy 

qu  tr nh h nh th nh v  vận h nh của mô h nh n y. C ch tiếp cận n y xuất ph t từ th c 

tế rằng s  ph t triển của KCNST không chỉ phụ thuộc v o c c giải ph p kỹ thuật của 

CSCN m  còn ch u t c động tr c tiếp từ hệ thống ch nh s ch công v  c c cơ chế khuyến 

kh ch do nh  nƣớc thiết lập. Theo c c nghiên cứu của UNIDO v  nhiều học giả trong 

lĩnh v c sinh th i công nghiệp  c c công cụ ch nh s ch thƣờng đƣ c phân t ch theo một 

số nh m chủ yếu nhƣ ch nh s ch ph p lý - thể chế  ch nh s ch kinh tế  ch nh s ch nâng 

cao năng l c v  ch nh s ch môi trƣờng [105], [108]. 

Trƣớc hết  ch nh s ch ph p lý v  thể chế đƣ c xem l  nền tảng cho qu  tr nh h nh 

th nh v  ph t triển KCNST. Nhiều nghiên cứu cho rằng việc thiết lập khung ph p lý r  

r ng giúp x c đ nh tr ch nhiệm của c c chủ thể tham gia  đ ng thời tạo cơ sở cho việc 

 p dụng c c tiêu chuẩn kỹ thuật v  quy đ nh môi trƣờng trong KCN. C c văn bản ph p 

luật  bộ tiêu chuẩn kỹ thuật v  hƣớng dẫn quản lý môi trƣờng không chỉ đ nh hƣớng 

hoạt động sản xuất của doanh nghiệp m  còn tạo điều kiện để h nh th nh c c liên kết 

CSCN trong th c tiễn. V  dụ  tại H n Quốc  Luật Khuyến kh ch sản xuất sạch quy đ nh 

cụ thể c c tiêu chuẩn môi trƣờng v  tr ch nhiệm của doanh nghiệp trong việc  p dụng 

c c giải ph p sản xuất sạch hơn v  sử dụng hiệu quả t i nguyên. Theo Behera v  cộng 

s  [44]  việc thiết lập khung ph p lý r  r ng l  điều kiện quan trọng để c c doanh 

nghiệp tham gia lâu d i v o c c mạng lƣới CSCN. 

Bên cạnh đ   c c ch nh s ch kinh tế đ ng vai trò tạo động l c tr c tiếp cho doanh 

nghiệp tham gia mô h nh KCNST. C c công cụ nhƣ ƣu đ i thuế  t n dụng xanh  hỗ tr  

t i ch nh cho đổi mới công nghệ v  tr  cấp đ u tƣ cho c c d   n CSCN thƣờng đƣ c sử 

dụng nhằm giảm chi ph  chuyển đổi của doanh nghiệp. Trong nhiều trƣờng h p  c c 

ch nh s ch kinh tế còn đƣ c thiết kế nhằm khuyến kh ch doanh nghiệp đ u tƣ v o công 

nghệ sạch  t i sử dụng chất thải v  ph t triển c c giải ph p tiết kiệm năng lƣ ng. Trung 

Quốc đƣ c xem l  quốc gia  p dụng tƣơng đối hiệu quả c c công cụ kinh tế trong ph t 

triển KCNST  thông qua việc kết h p c c ƣu đ i về đất đai  vốn v  thuế để thúc đẩy 

doanh nghiệp tham gia v o c c mạng lƣới CSCN [61], [119]. 



 21 

Một nh m ch nh s ch kh c đƣ c nhiều nghiên cứu đề cập l  c c ch nh s ch x  hội 

v  nâng cao năng l c. C c nghiên cứu cho thấy việc ph t triển KCNST không chỉ l  vấn 

đề kỹ thuật hay t i ch nh m  còn phụ thuộc v o nhận thức v  năng l c của c c chủ thể 

tham gia. V  vậy  nhiều quốc gia đ  triển khai c c chƣơng tr nh đ o tạo  tƣ vấn kỹ thuật 

v  chuyển giao tri thức nhằm hỗ tr  doanh nghiệp trong qu  tr nh  p dụng c c giải ph p 

sản xuất sạch hơn v  CSCN. Theo UNIDO [108]  c c chƣơng tr nh nâng cao năng l c 

v  chia sẻ tri thức đ ng vai trò quan trọng trong việc h nh th nh c c mạng lƣới h p t c 

giữa doanh nghiệp  cơ quan quản lý v  c c tổ chức trung gian trong KCN. 

Ngo i ra  ch nh s ch môi trƣờng cũng đƣ c xem l  một công cụ quan trọng trong 

QLNN đối với KCNST. C c quy đ nh về tiêu chuẩn môi trƣờng  hệ thống gi m s t ph t 

thải v  cơ chế công bố thông tin môi trƣờng thƣờng đƣ c sử dụng để đ nh hƣớng hoạt 

động sản xuất của doanh nghiệp theo hƣớng giảm thiểu t c động tiêu c c đến môi 

trƣờng. Ở nhiều quốc gia châu Âu  c c KCNST phải tuân thủ c c tiêu chuẩn môi trƣờng 

nghiêm ngặt v  đ nh kỳ công bố c c chỉ số bền vững nhằm đảm bảo t nh minh bạch v  

tr ch nhiệm giải tr nh trong quản lý môi trƣờng [55]. 

Nh n chung  c c nghiên cứu cho thấy hiệu quả của mô h nh KCNST thƣờng gắn với 

việc kết h p đ ng bộ nhiều nh m công cụ ch nh s ch kh c nhau. Khi c c ch nh s ch 

ph p lý  kinh tế  x  hội v  môi trƣờng đƣ c triển khai một c ch phối h p  chúng c  thể 

tạo ra môi trƣờng thể chế thuận l i cho doanh nghiệp tham gia v o c c mạng lƣới 

CSCN  đ ng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ v  nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên 

trong KCN [61], [108]. Tuy nhiên  một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trong nhiều 

trƣờng h p c c ch nh s ch n y đƣ c thiết kế v  triển khai rời rạc  thiếu s  phối h p 

giữa c c cơ quan quản lý  dẫn đến hạn chế trong việc ph t huy hiệu quả của mô h nh 

KCNST [44]. 

Thứ ba, các nghiên cứu về cách tiếp cận, mô hình và phương pháp đánh giá quản 

lý nhà nước đối với khu công nghiệp sinh thái  

C c nghiên cứu về KCNST mang t nh liên ng nh cao  kết h p giữa kinh tế học môi 

trƣờng  quản tr  công  quy hoạch công nghiệp v  kỹ thuật sản xuất. V  vậy  việc nghiên 

cứu vai trò của nh  nƣớc trong ph t triển KCNST không chỉ kh c nhau về nội dung 

ch nh s ch m  còn kh c nhau ở c ch tiếp cận  mô h nh phân t ch v  phƣơng ph p 

nghiên cứu đƣ c sử dụng. 
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Trƣớc hết  xét về c ch tiếp cận nghiên cứu  c  thể nhận thấy ba hƣớng chủ yếu. Thứ 

nhất l  tiếp cận thể chế v  quản tr   trong đ  trọng tâm l  xem xét vai trò của c c quy 

tắc  cơ chế phối h p v  năng l c điều phối của c c chủ thể trong hệ thống quản tr  đa 

t c nhân [66]. Theo hƣớng n y  vai trò của nh  nƣớc đƣ c phân t ch chủ yếu trên 

phƣơng diện tạo lập khung thể chế v  tổ chức phối h p giữa c c doanh nghiệp  ch nh 

quyền v  c c tổ chức trung gian trong KCN. Thứ hai l  tiếp cận hệ thống  xem KCNST 

nhƣ một hệ sinh th i công nghiệp tu n ho n  trong đ  c c dòng vật chất  năng lƣ ng v  

thông tin giữa c c doanh nghiệp đƣ c phân t ch nhƣ những th nh ph n c  quan hệ phụ 

thuộc lẫn nhau [50]. Với c ch tiếp cận n y  vai trò của nh  nƣớc thƣờng đƣ c xem l  

yếu tố hỗ tr  để hệ thống vận h nh hiệu quả hơn. Thứ ba l  tiếp cận theo chu tr nh 

ch nh s ch  trong đ  hoạt động QLNN đƣ c phân t ch theo c c giai đoạn từ x c đ nh 

vấn đề  hoạch đ nh  ban h nh  tổ chức th c hiện đến đ nh gi  ch nh s ch [41], [42]. 

C ch tiếp cận n y cho phép xem xét đ y đủ hơn qu  tr nh nh  nƣớc tham gia v o ph t 

triển KCNST. 

Tiếp theo  về mô h nh phân t ch  c c công tr nh nghiên cứu thƣờng sử dụng hai 

nh m mô h nh ch nh. Nh m thứ nhất l  c c mô h nh đ nh gi  ph t triển bền vững của 

KCNST  trong đ  c c tiêu ch  đ nh gi  thƣờng d a trên khung ba trụ cột bền vững hoặc 

c c bộ tiêu ch  quốc tế do UNIDO  WB v  GIZ đề xuất [108]. C c mô h nh n y chủ yếu 

đƣ c sử dụng để đối chiếu v  đ nh gi  mức độ ph t triển của KCNST trên c c phƣơng 

diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. Nh m thứ hai l  c c mô h nh mô phỏng h nh vi  đặc 

biệt l  mô h nh t c nhân  đƣ c sử dụng để phân t ch động l c h p t c giữa c c doanh 

nghiệp trong mạng lƣới CSCN v  phản ứng của c c chủ thể trƣớc t c động của ch nh 

s ch [46]. So với nh m thứ nhất  c c mô h nh mô phỏng cho phép xem xét sâu hơn cơ 

chế t c động của ch nh s ch nh  nƣớc  nhƣng lại  t đƣ c  p dụng trong c c nghiên cứu 

về bối cảnh c c nƣớc đang ph t triển. 

Về phƣơng ph p nghiên cứu  ph n lớn c c công tr nh kết h p giữa đ nh t nh v  đ nh 

lƣ ng. Nghiên cứu điển h nh (case study) đƣ c sử dụng kh  phổ biến để phân t ch c c 

mô h nh th nh công nhƣ Kalundborg hoặc Ulsan  qua đ  rút ra những nhân tố thể chế 

v  tổ chức c  ảnh hƣởng đến qu  tr nh h nh th nh KCNST [49], [77]. Bên cạnh đ   một 

số nghiên cứu sử dụng c c phƣơng ph p đ nh lƣ ng nhƣ AHP  BWM hoặc c c kỹ thuật 

ra quyết đ nh đa tiêu ch  để x c đ nh trọng số của c c tiêu ch  đ nh gi  ph t triển bền 
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vững v  khả năng chuyển đổi của KCN [9]. C ch tiếp cận n y giúp lƣ ng h a mức độ 

quan trọng của từng yếu tố  nhƣng chủ yếu vẫn tập trung v o việc đ nh gi  mức độ ph t 

triển của KCNST hơn l  đo lƣờng tr c tiếp hiệu l c của hoạt động QLNN. 

Nh n chung  c c nghiên cứu đ  cung cấp nhiều c ch tiếp cận  mô h nh v  phƣơng 

ph p kh c nhau để phân t ch vai trò của nh  nƣớc trong ph t triển KCNST. Tuy nhiên  

ph n lớn c c nghiên cứu hiện nay vẫn thiên về đ nh gi  kết quả ph t triển bền vững 

hoặc điều kiện h nh th nh mạng lƣới CSCN  trong khi c c nghiên cứu xem xét tr c tiếp 

hiệu l c của hoạt động QLNN theo c c chức năng quản lý cụ thể vẫn còn chƣa nhiều. 

Đây l  khoảng trống m  c c nghiên cứu tiếp theo c n tiếp tục l m r . 

 Thứ tư, các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với phát triển khu công nghiệp 

sinh thái tại Việt Nam  

Tại Việt Nam  c c nghiên cứu về QLNN đối với ph t triển KCNST xuất hiện muộn 

hơn so với c c nghiên cứu về kh a cạnh kỹ thuật của CSCN. Ph n lớn c c công tr nh 

hiện nay tập trung v o việc phân t ch ch nh s ch  tổng kết kinh nghiệm quốc tế hoặc đề 

xuất c c đ nh hƣớng nhằm thúc đẩy chuyển đổi KCN theo hƣớng sinh th i. Mặc dù số 

lƣ ng nghiên cứu còn hạn chế  c c công tr nh n y đ  bƣớc đ u l m r  một số vấn đề 

quan trọng liên quan đến vai trò của nh  nƣớc trong qu  tr nh ph t triển KCNST. 

Một số nghiên cứu tập trung v o thiết kế v  ho n thiện hệ thống ch nh s ch hỗ tr  

ph t triển KCNST. Chẳng hạn  Tr nh Th  Tuyết Dung [34] đề xuất mô h nh ―cụm ch nh 

s ch t ch h p‖  trong đ  kết h p c c công cụ t i ch nh xanh  quy hoạch không gian công 

nghiệp v  hệ thống chứng nhận sinh th i nhằm tạo động l c cho doanh nghiệp tham gia 

c c hoạt động CSCN. Theo t c giả  việc phối h p đ ng bộ c c công cụ ch nh s ch sẽ 

giúp khắc phục t nh trạng ch nh s ch phân t n  qua đ  nâng cao hiệu quả QLNN đối với 

qu  tr nh chuyển đổi KCN. Ở g c độ so s nh quốc tế  Nguyễn Đ nh Chúc [20] phân t ch 

kinh nghiệm ph t triển KCNST của Trung Quốc v  cho rằng Việt Nam c n chuyển từ 

c ch tiếp cận th  điểm sang xây d ng hệ thống ch nh s ch đ ng bộ hơn  đ ng thời tăng 

cƣờng cơ chế quản tr  đa t ng giữa trung ƣơng v  đ a phƣơng trong quản lý c c KCN. 

Một số nghiên cứu kh c tập trung hệ thống h a khung ph p lý v  đ nh gi  th c 

trạng triển khai KCNST tại Việt Nam. Công tr nh của Mai Văn Sỹ v  cộng s  [17] 

đƣ c xem l  một trong những nghiên cứu c  phạm vi tƣơng đối to n diện khi tổng h p 

c c ch nh s ch v  quy đ nh ph p lý liên quan đến ph t triển KCNST  đặc biệt trong bối 
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cảnh Việt Nam ban h nh Ngh  đ nh 35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN v  KKT. Nghiên 

cứu n y đ ng thời phân t ch th c trạng triển khai mô h nh KCNST tại một số đ a 

phƣơng  từ đ  đề xuất c c đ nh hƣớng ch nh s ch nhằm thúc đẩy chuyển đổi KCN theo 

hƣớng KTTH v  sử dụng hiệu quả t i nguyên. 

Bên cạnh c c nghiên cứu đề xuất ch nh s ch  một số công tr nh cũng chỉ ra những 

hạn chế trong QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. Phạm Th  H ng Điệp 

[25] cho rằng mặc dù nh  nƣớc đ  bƣớc đ u quan tâm đến mô h nh n y nhƣng khung 

ch nh s ch hiện nay vẫn còn thiếu t nh thống nhất v  chƣa x c đ nh r  vai trò của c c cơ 

quan quản lý trong qu  tr nh triển khai. Ngo i ra  c c nghiên cứu th c nghiệm tại một 

số KCN th  điểm cũng cho thấy qu  tr nh chuyển đổi sang mô h nh KCNST gặp nhiều 

kh  khăn trong th c tiễn. Trƣờng h p KCN Tr  N c 1 v  2 cho thấy c c r o cản chủ 

yếu bao g m hạn chế về ngu n vốn đ u tƣ  nhận thức của doanh nghiệp về CSCN còn 

hạn chế  cũng nhƣ thiếu c c hƣớng dẫn cụ thể về quản lý v  trao đổi c c dòng chất thải 

trong KCN [40]. 

Nh n chung  c c nghiên cứu trong nƣớc đ  bƣớc đ u l m r  bối cảnh ch nh s ch  

th c trạng triển khai v  một số yêu c u đặt ra đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam  

đ ng thời đề xuất một số giải ph p nhằm ho n thiện cơ chế quản lý v  thúc đẩy chuyển 

đổi KCN theo hƣớng sinh th i. Bên cạnh đ   c c nghiên cứu quốc tế v  trong nƣớc đều 

khẳng đ nh QLNN giữ vai trò quan trọng trong việc đ nh hƣớng  hỗ tr  v  điều phối 

qu  tr nh ph t triển KCNST thông qua c c công cụ nhƣ quy hoạch  ch nh s ch ƣu đ i  

tiêu chuẩn môi trƣờng  hỗ tr  kỹ thuật v  cơ chế phối h p giữa c c chủ thể liên quan. 

Một số công tr nh cũng đ  tiếp cận QLNN theo chu tr nh ch nh s ch  nh m công cụ 

ch nh s ch hoặc mô h nh quản tr  đa t c nhân. 

Tuy nhiên  ph n lớn c c nghiên cứu hiện nay chủ yếu tập trung v o phân t ch ch nh 

s ch  tổng kết kinh nghiệm quốc tế hoặc đ nh gi  c c mô h nh th  điểm tại một số đ a 

phƣơng  trong khi c c nghiên cứu đ nh gi  một c ch hệ thống hiệu l c v  hiệu quả v  

c c chức năng QLNN đối với ph t triển KCNST vẫn còn hạn chế. Đặc biệt  chƣa c  

nhiều công tr nh phân t ch đ y đủ vai trò của Nh  nƣớc trong to n bộ qu  tr nh ph t 

triển KCNST theo tiếp cận chu tr nh ch nh s ch  từ hoạch đ nh  tổ chức th c hiện  điều 

phối đến kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ch nh s ch. Đ ng thời  c c nghiên cứu cũng 

chƣa l m r  cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản lý ở trung ƣơng v  đ a phƣơng  
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cũng nhƣ vai trò điều phối của Nh  nƣớc trong thúc đẩy CSCN v  chuyển đổi KCN 

theo hƣớng KTTH trong điều kiện thể chế của Việt Nam. 

1.1.3. C c n h ên cứu về ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   và quản lý nhà nƣớc 

đố  vớ  khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

Tại Việt Nam  nghiên cứu về KCNST đƣ c h nh th nh tƣơng đối muộn so với thế 

giới v  chủ yếu gắn với qu  tr nh chuyển đổi mô h nh ph t triển công nghiệp theo 

hƣớng bền vững trong khoảng hơn một thập niên g n đây. Nh n chung  c c công tr nh 

trong nƣớc c  thể đƣ c phân th nh ba hƣớng nghiên cứu ch nh  phản  nh c c giai đoạn 

tiếp cận kh c nhau đối với mô h nh KCNST. 

Hƣớng nghiên cứu thứ nhất tập trung v o việc xây d ng cơ sở kh i niệm v  c c tiêu 

ch  nhận diện KCNST trong bối cảnh Việt Nam. Do mô h nh KCNST ban đ u đƣ c 

ph t triển chủ yếu tại c c nƣớc công nghiệp ph t triển  nhiều nghiên cứu trong nƣớc đ  

sử dụng c c t i liệu của UNIDO  WB  GIZ  MOTIE [111], [117] nhƣ ngu n tham chiếu 

quan trọng nhằm nội đ a h a c c tiêu ch  v  nguyên tắc vận h nh của KCNST. Trên cơ 

sở đ   Huỳnh Phúc Nguyên Th nh  đề xuất c ch tiếp cận ph t triển KCNST d a trên ba 

trụ cột g m thể chế  hạ t ng v  công nghệ  nhấn mạnh vai trò của khung ch nh s ch v  

điều kiện hạ t ng trong việc thúc đẩy CSCN. Một số nghiên cứu kh c tiếp cận KCNST 

từ g c nh n cấu trúc v  tổ chức của KCN. Phạm Nguyễn Ngọc Anh [22] xem KCNST 

nhƣ một ―cộng đ ng h p t c‖ giữa c c doanh nghiệp nhằm tối ƣu h a việc sử dụng t i 

nguyên v  giảm ph t thải. Trong khi đ   Nguyễn Cao Luận [19] xây d ng hệ tiêu ch  

x c đ nh c c đặc điểm cấu th nh của KCNST  bao g m mạng lƣới sử dụng phụ phẩm  

doanh nghiệp t i chế v  hệ thống hạ t ng kỹ thuật phục vụ quản lý môi trƣờng. G n 

đây  Nguyễn Thiệu Anh [21] tiếp tục mở rộng c ch tiếp cận khi đề xuất mô h nh t ch 

h p KCNST với KTTH  hƣớng tới h nh th nh c c trung tâm t i chế v  c c mạng lƣới 

dữ liệu hỗ tr  trao đổi t i nguyên giữa c c doanh nghiệp. 

Hƣớng nghiên cứu thứ hai tập trung v o đ nh gi  khả năng chuyển đổi v  hiệu quả 

th c tiễn của mô h nh KCNST tại Việt Nam. C c nghiên cứu theo hƣớng n y thƣờng 

d a trên dữ liệu khảo s t tại c c KCN th  điểm hoặc c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế. 

B o c o của UNIDO [107] v  nghiên cứu của Stucki v  cộng s  [95] cho thấy việc  p 

dụng c c giải ph p CSCN v  sản xuất sạch hơn tại một số KCN nhƣ Hòa Kh nh v  Tr  

N c đ  mang lại những kết quả bƣớc đ u  bao g m giảm chi ph  năng lƣ ng v  hạn chế 
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ph t thải. Trên cơ sở c c kinh nghiệm th  điểm n y  Tr n Th  Mỹ Diệu v  cộng s  [33] 

đề xuất bộ tiêu ch  đ nh gi  khả năng chuyển đổi KCN hiện hữu sang mô h nh KCNST  

trong đ  xem xét đ ng thời c c yếu tố kỹ thuật  môi trƣờng  x  hội v  năng l c quản lý. 

Khi  p dụng bộ tiêu ch  n y v o trƣờng h p KCN C i Mép  H  Th  Thanh Hiền v  

cộng s  [9] nhận thấy rằng mặc dù cơ sở hạ t ng kỹ thuật của KCN tƣơng đối phù h p 

cho việc chuyển đổi  nhƣng c c liên kết cộng sinh giữa doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. 

Theo hƣớng tiếp cận đ nh lƣ ng  Tran Thi Mai Thanh v  cộng s  [99] xây d ng bộ chỉ 

số đ nh gi  mức độ sẵn s ng chuyển đổi sang KCNST d a trên năm nh m yếu tố  trong 

đ  ngo i c c điều kiện kỹ thuật v  môi trƣờng còn xem xét cả năng l c quản lý của 

ch nh quyền đ a phƣơng. 

Hƣớng nghiên cứu thứ ba tập trung v o phân t ch kh a cạnh thể chế v  ch nh s ch 

trong qu  tr nh triển khai mô h nh KCNST. Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bƣớc 

ho n thiện khung ph p lý cho ph t triển công nghiệp bền vững  nhiều nghiên cứu đ  

nhấn mạnh vai trò của nh  nƣớc trong việc thiết lập c c điều kiện thể chế cho qu  tr nh 

chuyển đổi. Đ nh hƣớng ph t triển KCNST đến năm 2030 của Ch nh phủ [38] cho thấy 

s  quan tâm ng y c ng lớn của nh  nƣớc đối với mô h nh n y  đ ng thời khẳng đ nh vai 

trò của c c cơ quan quản lý trong việc xây d ng ch nh s ch  hƣớng dẫn kỹ thuật v  hỗ 

tr  triển khai tại đ a phƣơng. Tr n Duy Đông [32] cho rằng năng l c thể chế của ch nh 

quyền đ a phƣơng c  ý nghĩa quan trọng trong việc điều phối c c hoạt động CSCN v  

hỗ tr  doanh nghiệp trong qu  tr nh chuyển đổi. Ở g c độ công cụ ch nh s ch  Tr nh Th  

Tuyết Dung [38] đề xuất mô h nh ―cụm ch nh s ch t ch h p‖  bao g m c c ch nh s ch 

t i ch nh xanh  quy hoạch không gian công nghiệp v  hệ thống chứng nhận sinh th i 

nhằm tạo động l c cho doanh nghiệp tham gia mô h nh KCNST. 

Tuy vậy  c c nghiên cứu trong nƣớc cũng chỉ ra nhiều th ch thức trong qu  tr nh 

triển khai mô h nh n y. Chi ph  đ u tƣ ban đ u tƣơng đối lớn  đặc biệt đối với hạ t ng 

xử lý v  t i sử dụng t i nguyên  l  một trong những r o cản quan trọng đối với doanh 

nghiệp. Bên cạnh đ   việc thiếu dữ liệu phục vụ quy hoạch CSCN v  quản lý dòng vật 

chất trong KCN cũng đƣ c xem l  một hạn chế đ ng kể [53]. Một số nghiên cứu còn 

cho rằng tƣ duy ph t triển công nghiệp tại nhiều đ a phƣơng vẫn mang t nh tuyến t nh  

trong khi cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản lý v  c c doanh nghiệp trong KCN 

chƣa th c s  r  r ng [115]. Những yếu tố n y cho thấy việc chuyển đổi sang mô h nh 
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KCNST tại Việt Nam không chỉ l  vấn đề kỹ thuật m  còn gắn với những thay đổi về 

thể chế  cơ chế quản lý v  c ch tiếp cận ph t triển công nghiệp. 

T m lại  c c nghiên cứu về KCNST tại Việt Nam đ  cung cấp những luận cứ ban 

đ u về kh i niệm  tiêu ch  nhận diện  khả năng chuyển đổi  th c trạng triển khai v  một 

số r o cản trong ph t triển KCNST. Một số công tr nh đ  đề cập đến vai trò của ch nh 

s ch  năng l c đ a phƣơng  hạ t ng kỹ thuật  ngu n l c t i ch nh v  nhận thức của 

doanh nghiệp trong qu  tr nh chuyển đổi. Tuy nhiên  c c nghiên cứu n y còn phân t n  

chủ yếu tập trung v o một số KCN th  điểm hoặc kh a cạnh kỹ thuật – môi trƣờng  

trong khi chƣa đ nh gi  to n diện QLNN với tƣ c ch l  nhân tố trung tâm chi phối qu  

tr nh ph t triển KCNST ở Việt Nam. 

1.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN Đ N 

ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Qua tổng quan c c nghiên cứu trong v  ngo i nƣớc về KCNST v  vai trò của 

QLNN  c  thể thấy lĩnh v c n y đ  đƣ c tiếp cận từ nhiều g c độ kh c nhau nhƣ sinh 

th i công nghiệp  CSCN  ph t triển bền vững v  quản tr  ch nh s ch. C c nghiên cứu đ  

g p ph n l m r  cơ sở lý luận của mô h nh KCNST  kinh nghiệm triển khai tại nhiều 

quốc gia cũng nhƣ c c công cụ ch nh s ch đƣ c sử dụng để thúc đẩy ph t triển KCN 

theo hƣớng sinh th i. Tuy nhiên  c c công tr nh hiện c  vẫn còn một số hạn chế nhất 

đ nh  đặc biệt trong việc phân t ch một c ch hệ thống hoạt động QLNN đối với ph t 

triển KCNST. Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi mô h nh tăng trƣởng 

theo hƣớng xanh v  th c hiện c c cam kết quốc tế về ph t thải ròng bằng 0  việc tiếp 

tục nghiên cứu vai trò v  hiệu l c của QLNN đối với ph t triển KCNST c  ý nghĩa cả 

về lý luận v  th c tiễn. 

1.2.1. Nhữn  vấn đề đã thốn  nhất 

Thứ nhất  c c nghiên cứu nh n chung thống nhất rằng KCNST đƣ c h nh th nh trên 

nền tảng lý thuyết của sinh th i công nghiệp v  CSCN  đ ng thời gắn với mục tiêu ph t 

triển bền vững. Nhiều phƣơng ph p nghiên cứu kh c nhau đ  đƣ c  p dụng để phân 

t ch mô h nh n y  nhƣ nghiên cứu điển h nh  c c phƣơng ph p ra quyết đ nh đa tiêu ch  

hoặc mô h nh mô phỏng t c nhân  qua đ  đ nh gi  hiệu quả kinh tế - môi trƣờng của 

KCNST v  khả năng h nh th nh c c mạng lƣới CSCN. 
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Thứ hai  c c nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế tƣơng đối thống nhất rằng s  tham 

gia của nh  nƣớc l  yếu tố quan trọng trong qu  tr nh h nh th nh v  ph t triển KCNST. 

Vai trò của nh  nƣớc thƣờng thể hiện ở việc xây d ng khung ph p lý  thiết kế c c công 

cụ ch nh s ch v  điều phối c c chủ thể liên quan trong KCN. Th c tiễn tại một số quốc 

gia nhƣ Trung Quốc  H n Quốc hoặc Th i Lan cho thấy c c chƣơng tr nh ph t triển 

KCNST thƣờng đƣ c triển khai trên cơ sở kết h p nhiều nh m ch nh s ch kh c nhau  

bao g m ch nh s ch ph p lý - thể chế  ch nh s ch kinh tế  ch nh s ch nâng cao năng l c 

v  ch nh s ch môi trƣờng. 

Thứ ba  trong bối cảnh Việt Nam  khung ph p lý v  ch nh s ch liên quan đến ph t 

triển KCNST đ  từng bƣớc đƣ c h nh th nh trong những năm g n đây. Một số văn bản 

quan trọng nhƣ Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN v  KKT v  Quyết đ nh 

số 882/QĐ-TTg ng y 22/7/2022 phê duyệt Chƣơng tr nh ph t triển KCNST đ  bƣớc 

đ u x c lập kh i niệm KCNST trong hệ thống ph p luật  đ ng thời tạo cơ sở cho việc 

th  điểm th nh lập mới hoặc chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i. 

Thứ tƣ  c c nghiên cứu trong nƣớc bƣớc đ u đ  phản  nh th c tiễn triển khai 

KCNST tại Việt Nam  đặc biệt thông qua phân t ch c c KCN th  điểm nhƣ Tr  N c 

(C n Thơ) hoặc Hòa Kh nh (Đ  Nẵng). C c nghiên cứu n y cho thấy qu  tr nh chuyển 

đổi sang mô h nh KCNST c  thể mang lại một số l i  ch về tiết kiệm t i nguyên v  

giảm ph t thải  nhƣng đ ng thời cũng gặp nhiều kh  khăn liên quan đến chi ph  đ u tƣ  

mức độ liên kết giữa c c doanh nghiệp v  cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản lý. 

Trên cơ sở đ   một số công tr nh đ  đề xuất c c đ nh hƣớng ch nh s ch nhằm thúc đẩy 

ph t triển KCNST trong bối cảnh Việt Nam đang hƣớng tới mô h nh KTTH. 

1.2.2. G   trị khoa học luận  n có thể kế thừa 

Từ tổng quan c c công tr nh nghiên cứu trong v  ngo i nƣớc  c  thể thấy luận  n c  

thể kế thừa một số gi  tr  khoa học quan trọng. Trƣớc hết  luận  n kế thừa nền tảng lý 

thuyết về KCNST đƣ c ph t triển từ sinh th i công nghiệp  CSCN, KTTH v  ph t triển 

bền vững. C c lý thuyết n y cho phép nhận diện KCNST không chỉ l  một KCN c  hệ 

thống xử lý môi trƣờng tốt hơn  m  l  một mô h nh tổ chức sản xuất công nghiệp d a 

trên tối ƣu h a dòng vật chất  năng lƣ ng  nƣớc  chất thải v  quan hệ h p t c giữa c c 

doanh nghiệp. 
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Thứ hai  luận  n c  thể kế thừa c c kết quả nghiên cứu th c nghiệm về mô h nh 

KCNST tại một số quốc gia nhƣ Đan Mạch  H n Quốc  Trung Quốc  Nhật Bản  H  Lan 

v  một số nƣớc châu Âu. C c nghiên cứu n y cho thấy s  th nh công của KCNST 

không chỉ phụ thuộc v o công nghệ hay s  t  nguyện h p t c của doanh nghiệp  m  còn 

phụ thuộc đ ng kể v o quy hoạch công nghiệp  cơ chế điều phối  ch nh s ch hỗ tr   tiêu 

chuẩn đ nh gi  v  hệ thống gi m s t do Nh  nƣớc thiết lập. 

Thứ ba  luận  n c  thể kế thừa c c c ch tiếp cận nghiên cứu về QLNN đối với 

KCNST  đặc biệt l  tiếp cận theo chu tr nh ch nh s ch  tiếp cận theo nh m công cụ quản 

lý v  tiếp cận quản tr  đa t c nhân. Đây l  những cơ sở quan trọng để luận  n xây d ng 

khung phân t ch về QLNN đối với ph t triển KCNST  bao g m c c nội dung nhƣ xây 

d ng chiến lƣ c  quy hoạch  ban h nh ch nh s ch ph p luật  tổ chức bộ m y  phân cấp 

quản lý  hỗ tr  ngu n l c  điều phối c c chủ thể v  kiểm tra – gi m s t. 

Thứ tƣ  luận  n kế thừa c c nghiên cứu trong nƣớc về bối cảnh ph t triển KCNST 

tại Việt Nam  đặc biệt l  c c nghiên cứu liên quan đến tiêu ch  nhận diện KCNST  khả 

năng chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST  vai trò của Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP  c c chƣơng tr nh th  điểm tại một số KCN v  c c r o cản nhƣ thiếu 

vốn  thiếu dữ liệu  thiếu hƣớng dẫn kỹ thuật  năng l c doanh nghiệp còn hạn chế v  cơ 

chế phối h p chƣa r  r ng. 

1.2.3. Khoản  trốn  n h ên cứu 

Mặc dù c c công tr nh nghiên cứu trong v  ngo i nƣớc đ  đạt đƣ c nhiều kết quả 

quan trọng liên quan đến KCNST v  vai trò của nh  nƣớc trong ph t triển KCN theo 

hƣớng bền vững  vẫn còn một số khoảng trống nghiên cứu c n tiếp tục đƣ c l m r .  

Thứ nhất, ph n lớn c c nghiên cứu hiện nay chủ yếu tiếp cận KCNST dƣới g c 

nh n sinh th i công nghiệp  CSCN  kỹ thuật môi trƣờng hoặc hiệu quả sử dụng t i 

nguyên. C c nghiên cứu thƣờng tập trung v o phân t ch mô h nh trao đổi chất thải  tối 

ƣu h a dòng vật chất - năng lƣ ng hoặc đ nh gi  hiệu quả môi trƣờng của KCNST. 

Trong khi đ   vai trò của QLNN đối với ph t triển KCNST mới chủ yếu đƣ c xem xét 

nhƣ một yếu tố hỗ tr   chƣa đƣ c nghiên cứu nhƣ một chỉnh thể quản lý thống nhất với 

đ y đủ c c chức năng quản lý nh  nƣớc. 

Thứ hai, c c nghiên cứu về QLNN đối với ph t triển KCNST chủ yếu tập trung v o 

từng nh m ch nh s ch hoặc từng kh a cạnh riêng lẻ nhƣ tiêu chuẩn môi trƣờng  ƣu đ i 
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đ u tƣ  hỗ tr  t i ch nh hoặc thúc đẩy CSCN. Tuy nhiên  còn thiếu c c nghiên cứu phân 

t ch một c ch hệ thống hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST theo tiếp cận chu 

tr nh ch nh s ch  bao g m từ hoạch đ nh chiến lƣ c  xây d ng ph p luật v  quy hoạch 

đến tổ chức th c hiện  phối h p giữa c c chủ thể  kiểm tra  gi m s t v  đ nh gi  kết quả 

th c thi ch nh s ch. 

Thứ ba, mặc dù c c nghiên cứu quốc tế đ  cung cấp nhiều kinh nghiệm về ph t 

triển KCNST  song ph n lớn c c nghiên cứu n y đƣ c th c hiện trong bối cảnh c c 

quốc gia c  tr nh độ ph t triển công nghiệp  năng l c thể chế v  điều kiện quản tr  kh c 

với Việt Nam. Do đ   vẫn còn thiếu c c nghiên cứu phân t ch QLNN đối với ph t triển 

KCNST gắn với đặc điểm thể chế  mô h nh phân cấp quản lý  cơ chế phối h p giữa 

trung ƣơng v  đ a phƣơng  cũng nhƣ điều kiện chuyển đổi c c KCN hiện hữu ở Việt 

Nam. 

Thứ tư, c c nghiên cứu trong nƣớc hiện nay mới chủ yếu dừng lại ở việc mô tả 

ch nh s ch  đ nh gi  c c mô h nh th  điểm hoặc nhận diện c c kh  khăn chung trong 

ph t triển KCNST. Trong khi đ   còn thiếu c c nghiên cứu đ nh gi  một c ch hệ thống 

hiệu l c v  hiệu quả của hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST  cũng nhƣ chƣa đề 

xuất đƣ c một hệ thống giải ph p quản lý mang t nh t ch h p  gắn kết giữa ho n thiện 

thể chế  tổ chức th c thi  điều phối liên ng nh  ph t triển công cụ t i ch nh xanh  xây 

d ng hệ thống dữ liệu v  nâng cao năng l c quản lý nhằm thúc đẩy chuyển đổi KCN 

theo hƣớng sinh th i trong điều kiện Việt Nam. 

1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐƢỢC LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU TRONG ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Trên cơ sở c c khoảng trống nghiên cứu đ  x c đ nh  luận  n tập trung nghiên cứu 

một số vấn đề chủ yếu sau: 

Thứ nhất, xây d ng khung phân t ch lý luận về QLNN đối với ph t triển KCNST. 

Luận  n xây d ng khung phân t ch nghiên cứu trên cơ sở kết h p mô h nh chu tr nh 

ch nh s ch với lý thuyết ba trụ cột ph t triển bền vững v  lý thuyết CSCN. Khung phân 

t ch n y nhằm l m r  vai trò của nh  nƣớc trong qu  tr nh ph t triển KCNST  đ ng thời 

tạo cơ sở lý luận cho việc đ nh gi  hoạt động QLNN đối với mô h nh n y. 

Thứ hai, phân t ch th c trạng hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam. Luận  n tiến h nh phân t ch ch nh s ch v  khảo s t chuyên gia nhằm đ nh gi  

hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025. 
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Nội dung phân t ch tập trung v o c c chức năng quản lý cơ bản của nh  nƣớc  bao g m 

hoạch đ nh ch nh s ch  ban h nh ch nh s ch  tổ chức th c hiện v  kiểm tra - gi m s t. 

Thứ ba, đề xuất c c giải ph p ho n thiện QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam. Trên cơ sở khung phân t ch lý luận v  kết quả đ nh gi  th c trạng  luận  n đề 

xuất c c giải ph p nhằm nâng cao hiệu l c QLNN đối với ph t triển KCNST  g p ph n 

thúc đẩy chuyển đổi mô h nh KCN theo hƣớng sử dụng hiệu quả t i nguyên  giảm ph t 

thải v  phù h p với đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp xanh v  bền vững ở Việt Nam. 
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Chƣơn  2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI 

 

2.1. KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI VÀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH 

THÁI 

2.1.1. Khu côn  n h ệp s nh th   

2.1.1.1. Khái niệm khu công nghiệp sinh thái 

KCNST đƣ c h nh th nh trên nền tảng của sinh th i công nghiệp v  CSCN  phản 

 nh s  chuyển d ch từ mô h nh sản xuất tuyến t nh sang mô h nh sản xuất theo hƣớng 

tu n ho n [47], [91]. Trong khi KCN truyền thống chủ yếu tập trung doanh nghiệp 

nhằm khai th c l i thế về đất đai  lao động  vốn v  hạ t ng  KCNST hƣớng tới việc sử 

dụng hiệu quả t i nguyên  giảm ph t thải v  tăng cƣờng liên kết giữa c c doanh nghiệp 

trong cùng không gian công nghiệp. 

C c đ nh nghĩa ban đ u về KCNST chủ yếu nhấn mạnh kh a cạnh h p t c giữa 

doanh nghiệp trong quản lý v  sử dụng chung t i nguyên. Theo Ủy ban Ph t triển Bền 

vững của Liên H p Quốc (PCSD) [89], KCNST l  cộng đ ng c c doanh nghiệp h p t c 

trong quản lý t i nguyên nhƣ nƣớc  năng lƣ ng  nguyên vật liệu  thông tin v  cơ sở hạ 

t ng nhằm đ ng thời đạt đƣ c l i  ch kinh tế v  môi trƣờng. Lowe v  c c cộng s  [75] 

ph t triển thêm c ch tiếp cận n y khi nhấn mạnh vai trò của quản lý t i nguyên tập thể  

thiết kế hạ t ng sinh th i v  h nh th nh c c cụm t i chế trong nội bộ KCN. 

Về sau  kh i niệm KCNST đƣ c mở rộng theo hƣớng gắn với ph t triển bền vững. 

Theo UNIDO [105]  KCNST l  KCN trong đ  hiệu quả kinh tế, môi trƣờng v  x  hội 

của c c doanh nghiệp đƣ c cải thiện thông qua CSCN  sử dụng công nghệ sạch  nâng 

cao hiệu quả t i nguyên v  tăng cƣờng quan hệ c  tr ch nhiệm với cộng đ ng xung 

quanh. C ch tiếp cận n y cho thấy KCNST không chỉ hƣớng tới giảm t c động môi 

trƣờng của hoạt động sản xuất  m  còn gắn với c c mục tiêu rộng hơn về ph t triển bền 

vững. 

Tại Việt Nam  kh i niệm KCNST đ  đƣ c tiếp cận v  ph t triển từ đ u những năm 

2000  với c c nghiên cứu tiên phong của Nguyễn Cao L nh [18] v  Phạm Nguyễn Ngọc 

Anh [22]  nhấn mạnh s  h p t c trong quản lý môi trƣờng  sử dụng t i nguyên v  hiệu 
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quả x  hội nhƣ l  nền tảng của mô h nh ph t triển bền vững trong công nghiệp. Kh i 

niệm n y cũng đ  đƣ c thể chế h a tại Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP. Theo Khoản 5  

Điều 2  ―KCNST l  KCN  trong đ  c c doanh nghiệp tham gia v o hoạt động sản xuất 

sạch hơn  sử dụng hiệu quả t i nguyên  c  s  liên kết trong sản xuất để th c hiện 

CSCN; đ p ứng c c tiêu ch  tại Ngh  đ nh n y‖ [5]. So với c ch tiếp cận của UNIDO  

kh i niệm n y nhấn mạnh r  hơn c c yếu tố c  thể quản lý v  kiểm tra trong th c tiễn 

nhƣ sản xuất sạch hơn  sử dụng hiệu quả t i nguyên v  liên kết CSCN; trong khi kh a 

cạnh x  hội chƣa đƣ c thể hiện tr c diện trong đ nh nghĩa. 

Trong luận  n n y  kh i niệm KCNST theo Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP đƣ c sử 

dụng trƣớc hết v  đây l  kh i niệm ph p lý ch nh thức  l m căn cứ cho hoạt động 

QLNN  thanh tra  gi m s t v  tổ chức th c hiện ch nh s ch trong th c tiễn. Tuy nhiên  

để đảm bảo phù h p với mục tiêu nghiên cứu về ph t triển bền vững  luận  n không 

giới hạn việc tiếp cận KCNST ở nội h m ph p lý của Ngh  đ nh 35/2022/NĐ-CP  m  

mở rộng phân t ch theo ba phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội trên cơ sở Lý 

thuyết Ba trụ cột ph t triển bền vững. N i c ch kh c  Ngh  đ nh 35/2022/NĐ-CP đƣ c 

sử dụng nhƣ căn cứ ph p lý để x c đ nh đối tƣ ng quản lý  còn c ch tiếp cận ba trụ cột 

đƣ c sử dụng nhƣ khung phân t ch để đ nh gi  hoạt động QLNN đối với ph t triển 

KCNST. 

Từ c c tiếp cận trên  KCNST c  thể đƣ c hiểu l  KCN trong đ  c c doanh nghiệp 

thiết lập c c mối liên kết nhằm sử dụng hiệu quả t i nguyên  thúc đẩy sản xuất sạch hơn 

v  th c hiện CSCN  qua đ  hƣớng tới c c mục tiêu ph t triển bền vững. 

2.1.1.2. Đặc điểm của khu công nghiệp sinh thái 

KCNST c  một số đặc điểm cơ bản giúp phân biệt với KCN truyền thống: 

Thứ nhất, KCNST vận hành theo nguyên lý tuần hoàn thay vì logic tuyến tính: Nếu 

KCN truyền thống thƣờng ph t triển theo mô h nh ―đ u v o - sản xuất - chất thải‖  sử 

dụng nhiều vốn  lao động  t i nguyên v  tạo  p l c lớn lên môi trƣờng  th  KCNST 

hƣớng tới việc kéo d i vòng đời của t i nguyên thông qua t i sử dụng  t i chế v  giảm 

ph t sinh chất thải. C ch tiếp cận n y d a trên nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  

KTTH  trong đ  c c dòng vật chất v  năng lƣ ng đƣ c tổ chức theo hƣớng khép k n 

tƣơng t  nhƣ trong c c hệ sinh th i t  nhiên [47], [50]. 
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Thứ hai, CSCN là đặc trưng vận hành cốt lõi của KCNST: Trong KCNST  c c 

doanh nghiệp không t n tại nhƣ những đơn v  t ch biệt m  c  mối liên kết với nhau 

thông qua trao đổi phụ phẩm  năng lƣ ng  nƣớc hoặc sử dụng chung hạ t ng. C c mối 

liên kết n y giúp tối ƣu h a việc sử dụng t i nguyên  giảm chi ph  sản xuất v  giảm ph t 

thải ra môi trƣờng. Ch nh đặc điểm n y tạo nên s  kh c biệt căn bản giữa KCNST v  

KCN truyền thống [50], [75]. 

Thứ ba, KCNST đòi hỏi mức độ phối hợp cao hơn giữa các chủ thể: So với KCN 

truyền thống  s  vận h nh của KCNST không chỉ phụ thuộc v o từng doanh nghiệp 

riêng lẻ m  còn phụ thuộc v o khả năng phối h p giữa doanh nghiệp  đơn v  ph t triển 

hạ t ng  cơ quan quản lý v  c c tổ chức hỗ tr . V  vậy  KCNST thƣờng đƣ c xem l  

một mô h nh quản tr  đa t c nhân  trong đ  vai trò điều phối của c c cơ quan quản lý v  

c c tổ chức trung gian c  ý nghĩa quan trọng đối với việc h nh th nh v  duy tr  c c 

mạng lƣới CSCN [75], [105]. 

Thứ tư, KCNST gắn với yêu cầu cao hơn về hạ tầng kỹ thuật và quản lý môi trường: 

KCNST không chỉ c n hạ t ng sản xuất v  d ch vụ thông thƣờng m  còn c n c c điều 

kiện hỗ tr  cho việc sản xuất sạch hơn  sử dụng hiệu quả t i nguyên  xử lý v  t i sử 

dụng chất thải  chia sẻ năng lƣ ng hoặc nƣớc trong nội bộ KCN. Theo UNIDO  c c yếu 

tố nhƣ hạ t ng môi trƣờng  hệ thống quản lý t i nguyên v  c c d ch vụ hỗ tr  kỹ thuật l  

điều kiện quan trọng để h nh th nh v  vận h nh hiệu quả c c KCNST [105], [110]. 

Thứ năm, KCNST hướng tới mục tiêu phát triển bền vững: Kh c với KCN truyền 

thống thƣờng đƣ c đ nh gi  chủ yếu trên phƣơng diện tăng trƣởng sản xuất v  thu hút 

đ u tƣ  KCNST đƣ c xem xét đ ng thời trên c c phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  

hội. C ch tiếp cận n y phù h p với khung ph t triển bền vững v  xu hƣớng chuyển đổi 

sang mô h nh công nghiệp xanh v  KTTH tại nhiều quốc gia [89], [105]. 

Từ c c đặc điểm trên c  thể thấy  KCNST không đơn thu n l  KCN ― t ô nhiễm 

hơn‖  m  l  mô h nh tổ chức công nghiệp c  s  thay đổi cả về c ch thức vận h nh  quan 

hệ giữa c c doanh nghiệp v  yêu c u quản lý. 

2.1.1.3. Phân loại khu công nghiệp sinh thái 

Từ g c độ lý thuyết  KCNST c  thể đƣ c phân loại theo một số tiêu ch  nhƣ ngu n 

gốc h nh th nh  cấu trúc liên kết giữa c c doanh nghiệp v  cơ chế tổ chức vận h nh của 

hệ thống CSCN [105]. 
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Thứ nhất, phân loại theo nguồn gốc hình thành của KCNST: Theo c ch tiếp cận 

phổ biến trong c c nghiên cứu về KCNST  KCNST c  thể đƣ c chia th nh hai loại cơ 

bản. Loại thứ nhất l  KCNST h nh th nh mới (greenfield)  tức l  c c KCN đƣ c quy 

hoạch  thiết kế v  xây d ng ngay từ đ u theo đ nh hƣớng sinh th i  trong đ  c c yếu tố 

về hạ t ng môi trƣờng  bố tr  không gian sản xuất v  khả năng h nh th nh c c liên kết 

cộng sinh đƣ c t ch h p trong qu  tr nh quy hoạch. Loại thứ hai l  KCNST chuyển đổi 

từ KCN hiện hữu (brownfield)  đƣ c h nh th nh thông qua việc cải tạo v  nâng cấp c c 

KCN truyền thống nhằm từng bƣớc  p dụng c c nguyên tắc của sinh th i công nghiệp 

v  CSCN [110]. S  phân biệt n y phản  nh những kh c biệt về điều kiện ban đ u  chi 

ph  chuyển đổi cũng nhƣ mức độ thuận l i trong việc thiết lập c c liên kết cộng sinh 

giữa c c doanh nghiệp. 

Thứ hai, phân loại theo cấu trúc liên kết giữa các doanh nghiệp trong KCN: Theo 

tiêu ch  n y  KCNST c  thể đƣ c h nh th nh d a trên c c dạng liên kết kh c nhau giữa 

c c doanh nghiệp. Một dạng phổ biến l  KCNST d a trên liên kết chuỗi cung ứng  

trong đ  c c doanh nghiệp đƣ c kết nối theo chiều dọc của qu  tr nh sản xuất; đ u ra 

hoặc phụ phẩm của doanh nghiệp n y c  thể trở th nh đ u v o của doanh nghiệp kh c 

trong cùng chuỗi gi  tr . Bên cạnh đ   cũng t n tại KCNST d a trên s  tƣơng th ch của 

c c dòng vật chất - t i nguyên  trong đ  c c doanh nghiệp không nhất thiết thuộc cùng 

một chuỗi ng nh nhƣng c  thể thiết lập c c mối liên kết thông qua việc trao đổi phụ 

phẩm  năng lƣ ng  nƣớc hoặc c c dòng chất thải c  khả năng t i sử dụng. C ch thức 

liên kết n y phản  nh nguyên lý của CSCN  trong đ  c c dòng vật chất v  năng lƣ ng 

đƣ c t i sử dụng trong nội bộ hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  

giảm ph t thải [50], [75]. 

Thứ ba, phân loại theo cơ chế điều phối trung tâm trong hệ thống CSCN: Trong 

một số trƣờng h p  c c mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp đƣ c h nh th nh 

v  duy tr  chủ yếu thông qua vai trò của một chủ thể trung tâm. Chủ thể n y c  thể l  

một doanh nghiệp hạt nhân  đơn v  ph t triển hạ t ng hoặc hệ thống d ch vụ dùng chung 

nhƣ nh  m y điện  trạm xử lý nƣớc thải  trung tâm logistics hoặc đơn v  quản lý KCN. 

Khi đ   s  cộng sinh không chỉ d a v o c c liên kết tr c tiếp giữa c c doanh nghiệp m  

còn đƣ c thúc đẩy thông qua việc chia sẻ hạ t ng v  d ch vụ chung do chủ thể trung tâm 

điều phối. Theo c c nghiên cứu về sinh th i công nghiệp  s  t n tại của c c thiết chế 
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điều phối v  hạ t ng dùng chung c  thể đ ng vai trò quan trọng trong việc h nh th nh v  

duy tr  c c mạng lƣới CSCN [50], [105]. 

Nhƣ vậy  KCNST c  thể đƣ c phân loại theo ngu n gốc h nh th nh  cấu trúc liên 

kết giữa c c doanh nghiệp v  cơ chế điều phối của hệ thống CSCN. Những c ch phân 

loại n y giúp nhận diện r  hơn đặc trƣng vận h nh của c c mô h nh KCNST kh c nhau  

đ ng thời tạo cơ sở để phân t ch vai trò của c c chủ thể quản lý trong qu  tr nh ph t 

triển KCNST. 

2.1.2. Ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

2.1.2.1. Khái niệm phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Ph t triển KCNST đƣ c hiểu l  qu  tr nh h nh th nh v  vận h nh c c KCN theo c c 

nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  ph t triển bền vững  trong đ  c c doanh nghiệp 

thiết lập c c mối liên kết nhằm sử dụng hiệu quả t i nguyên  giảm ph t thải v  thúc đẩy 

CSCN [50], [105]. Theo c ch tiếp cận n y  KCN không chỉ l  không gian tập trung c c 

cơ sở sản xuất m  còn đƣ c tổ chức nhƣ một hệ thống sản xuất c  t nh liên kết  trong đ  

c c dòng vật chất  năng lƣ ng v  thông tin đƣ c quản lý theo hƣớng tối ƣu h a hiệu quả 

t i nguyên v  giảm thiểu t c động môi trƣờng. 

Từ g c độ quản lý v  quy hoạch công nghiệp  ph t triển KCNST c  thể diễn ra theo 

hai hƣớng cơ bản. Thứ nhất l  xây d ng mới c c KCN theo đ nh hƣớng sinh th i ngay 

từ giai đoạn quy hoạch v  thiết kế  trong đ  c c yếu tố về hạ t ng môi trƣờng  bố tr  

không gian sản xuất v  khả năng h nh th nh c c liên kết cộng sinh đƣ c t ch h p ngay 

từ đ u. Thứ hai l  chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i thông qua việc 

cải thiện hạ t ng môi trƣờng   p dụng c c giải ph p sản xuất sạch hơn v  thúc đẩy c c 

mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp trong KCN [110]. C ch tiếp cận n y phản 

 nh th c tiễn ph t triển KCNST tại nhiều quốc gia  nơi ph n lớn c c KCN đ  t n tại 

trƣớc khi kh i niệm KCNST đƣ c h nh th nh. 

Nhƣ vậy  ph t triển KCNST không chỉ l  việc h nh th nh c c liên kết cộng sinh 

giữa c c doanh nghiệp m  còn l  qu  tr nh cải thiện tổng thể hiệu quả kinh tế  môi 

trƣờng v  x  hội của KCN. Qu  tr nh n y gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng 

t i nguyên  giảm ph t thải v  thúc đẩy s  h p t c giữa c c doanh nghiệp  qua đ  g p 

ph n th c hiện c c mục tiêu ph t triển bền vững trong lĩnh v c công nghiệp. 

2.1.2.2. Phương thức phát triển khu công nghiệp sinh thái 
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Trong th c tiễn  ph t triển KCNST thƣờng đƣ c th c hiện thông qua hai phƣơng 

thức chủ yếu: chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i hoặc xây d ng mới 

c c KCN theo đ nh hƣớng sinh th i ngay từ đ u. Hai phƣơng thức n y phản  nh s  kh c 

biệt về điều kiện xuất ph t  c ch thức tổ chức không gian sản xuất cũng nhƣ yêu c u 

quản lý trong qu  tr nh ph t triển KCNST [105], [110]. 

Thứ nhất, phát triển KCNST thông qua chuyển đổi khu công nghiệp hiện hữu: 

Phƣơng thức n y d a trên việc cải tạo v  nâng cấp c c KCN truyền thống đang hoạt 

động nhằm từng bƣớc  p dụng c c nguyên lý của sinh th i công nghiệp. Nội dung 

chuyển đổi thƣờng bao g m nâng cấp hạ t ng môi trƣờng  thúc đẩy c c giải ph p sản 

xuất sạch hơn  cải thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên v  h nh th nh c c liên kết CSCN 

giữa c c doanh nghiệp trong KCN. Phƣơng thức chuyển đổi đƣ c xem l  kh  phổ biến 

tại nhiều quốc gia do c  thể tận dụng hạ t ng sẵn c   giảm chi ph  đ u tƣ ban đ u v  rút 

ngắn thời gian triển khai so với việc xây d ng mới [105], [110]. Tuy nhiên  qu  tr nh 

chuyển đổi cũng c  thể gặp những hạn chế nhất đ nh do phụ thuộc v o cấu trúc ng nh 

nghề  tr nh độ công nghệ v  mức độ sẵn s ng h p t c của c c doanh nghiệp đ  t n tại 

trong KCN. 

Thứ hai, phát triển KCNST thông qua hình thành mới: Theo phƣơng thức n y  

KCN đƣ c quy hoạch v  xây d ng ngay từ đ u theo c c tiêu ch  sinh th i. C c yếu tố 

nhƣ hạ t ng môi trƣờng  hệ thống sử dụng năng lƣ ng v  nƣớc  bố tr  không gian sản 

xuất cũng nhƣ khả năng h nh th nh c c liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp đƣ c 

t ch h p trong qu  tr nh quy hoạch v  thiết kế KCN. C ch tiếp cận n y cho phép  p 

dụng c c tiêu chuẩn môi trƣờng v  công nghệ xanh ngay từ giai đoạn đ u  tạo điều kiện 

thuận l i cho việc tổ chức c c mạng lƣới CSCN v  nâng cao hiệu quả sử dụng t i 

nguyên. Tuy nhiên  phƣơng thức n y thƣờng đòi hỏi ngu n l c đ u tƣ ban đ u lớn v  

yêu c u năng l c quy hoạch  quản lý cao hơn. 

Nh n chung  hai phƣơng thức ph t triển KCNST c  điểm xuất ph t kh c nhau 

nhƣng đều hƣớng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên  giảm ph t thải v  

thúc đẩy c c liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp trong KCN. Việc l a chọn 

phƣơng thức ph t triển phù h p phụ thuộc v o điều kiện hạ t ng, cấu trúc ng nh nghề 

v  đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp của từng quốc gia hoặc đ a phƣơng. 

2.1.2.3. Nội dung phát triển khu công nghiệp sinh thái  
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Mặc dù hai phƣơng thức ph t triển KCNST c  điểm xuất ph t kh c nhau  nhƣng về 

cơ bản đều bao g m một số nội dung chủ yếu liên quan đến hạ t ng kỹ thuật v  môi 

trƣờng  tổ chức c c mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp v  cơ chế quản lý  

điều phối hoạt động của KCN [50], [105].  

Thứ nhất, phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường của KCN: Đây l  một nội dung 

nền tảng trong qu  tr nh ph t triển KCNST. Đối với c c KCN xây d ng mới  việc ph t 

triển hạ t ng đƣ c th c hiện ngay từ giai đoạn quy hoạch v  thiết kế theo đ nh hƣớng 

sinh th i  bao g m hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung  hạ t ng hỗ tr  sử dụng hiệu quả 

năng lƣ ng v  t i nguyên  cũng nhƣ c c điều kiện phục vụ kiểm so t môi trƣờng trong 

KCN [105], [110]. Trong khi đ   đối với c c KCN chuyển đổi  nội dung n y chủ yếu 

liên quan đến việc cải tạo  nâng cấp hạ t ng kỹ thuật v  hạ t ng môi trƣờng hiện c  

nhằm từng bƣớc đ p ứng c c tiêu ch  của KCNST [110]. C ch tiếp cận n y phù h p với 

quan điểm của UNIDO khi cho rằng hạ t ng môi trƣờng v  hạ t ng hỗ tr  sử dụng hiệu 

quả t i nguyên l  điều kiện quan trọng trong qu  tr nh h nh th nh v  vận h nh KCNST 

[105]. 

Thứ hai, thúc đẩy các liên kết CSCN giữa các doanh nghiệp: Đây đƣ c xem l  nội 

dung cốt l i của mô h nh KCNST. Theo Chertow [50], CSCN l  cơ chế trong đ  c c 

doanh nghiệp thiết lập c c mối liên kết trao đổi phụ phẩm  năng lƣ ng  nƣớc hoặc sử 

dụng chung hạ t ng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t thải. Do 

đ   ph t triển KCNST không chỉ dừng ở việc cải thiện điều kiện hạ t ng m  còn phải 

tạo lập v  duy tr  c c liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp trong KCN. Đối với c c 

KCN xây d ng mới  c c mối liên kết n y c  thể đƣ c đ nh hƣớng ngay từ giai đoạn quy 

hoạch thông qua bố tr  ng nh nghề v  thiết kế không gian sản xuất phù h p [75], [105]. 

Đối với c c KCN chuyển đổi  việc thúc đẩy CSCN thƣờng bắt đ u từ qu  tr nh nhận 

diện c c dòng vật chất  năng lƣ ng v  phụ phẩm hiện c  trong KCN  từ đ  t m kiếm cơ 

hội kết nối giữa c c doanh nghiệp [50], [110]. 

Thứ ba, hoàn thiện cơ chế quản lý và điều phối hoạt động của KCNST: S  ph t 

triển của KCNST không chỉ phụ thuộc v o c c yếu tố kỹ thuật m  còn đòi hỏi cơ chế 

quản lý v  điều phối phù h p nhằm thúc đẩy h p t c giữa c c doanh nghiệp v  bảo đảm 

việc th c hiện c c tiêu ch  sinh th i. Theo Lowe v  c c cộng s  [75]  cũng nhƣ UNIDO 

[105], s  h nh th nh v  vận h nh của KCNST gắn chặt với vai trò của c c thiết chế điều 
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phối, quản lý t i nguyên tập thể v  tổ chức h p t c giữa c c chủ thể trong KCN. V  vậy, 

nội dung ph t triển KCNST còn bao g m việc xây d ng c c quy đ nh  tiêu chuẩn v  cơ 

chế khuyến kh ch phù h p; tổ chức gi m s t việc th c hiện c c mục tiêu về môi trƣờng 

v  sử dụng t i nguyên; đ ng thời hỗ tr  c c doanh nghiệp triển khai c c giải ph p sản 

xuất sạch hơn v  tham gia v o c c mạng lƣới CSCN [75], [105]. 

Nhƣ vậy  ph t triển KCNST l  một qu  tr nh tổng h p, bao g m ph t triển hạ t ng 

kỹ thuật v  môi trƣờng  thúc đẩy c c liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp v  ho n 

thiện cơ chế quản lý  điều phối hoạt động của KCN. C c nội dung n y c  mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau v  c n đƣ c triển khai đ ng bộ trong cả hai phƣơng thức ph t triển 

KCNST. Đ ng thời  đây cũng l  những lĩnh v c chủ yếu m  hoạt động QLNN c n t c 

động nhằm thúc đẩy qu  tr nh ph t triển KCNST. 

Từ c c nội dung trên c  thể thấy  ph t triển KCNST không chỉ l  qu  tr nh thay đổi 

về công nghệ hay hạ t ng sản xuất  m  còn l  qu  tr nh tổ chức lại c c mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp, chủ đ u tƣ hạ t ng  cơ quan quản lý v  c c chủ thể liên quan theo c c 

nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  ph t triển bền vững. Do đ   qu  tr nh ph t triển 

KCNST không thể chỉ d a v o cơ chế th  trƣờng m  c n c  s  đ nh hƣớng  điều tiết v  

hỗ tr  của Nh  nƣớc thông qua hệ thống thể chế  ch nh s ch  quy hoạch  tiêu chuẩn v  

cơ chế gi m s t phù h p. Đây cũng l  cơ sở đặt ra yêu c u nghiên cứu QLNN đối với 

ph t triển KCNST. 

2.2. QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH 

THÁI 

2.2.1. Kh   n ệm và c c lý thuyết nền tản  về quản lý nhà nƣớc đố  vớ  ph t tr ển 

khu côn  n h ệp s nh th   

2.2.1.1. Khái niệm về quản lý nhà nước đối với phát triển khu công nghiệp sinh thái 

QLNN l  một dạng quản lý x  hội đặc thù đƣ c th c hiện bằng quyền l c nh  nƣớc 

v  thông qua hệ thống ph p luật nhằm điều chỉnh c c quan hệ kinh tế - x  hội theo 

những mục tiêu ph t triển nhất đ nh. Theo c ch tiếp cận phổ biến trong khoa học quản 

lý  QLNN l  s  t c động c  tổ chức của nh  nƣớc thông qua hệ thống cơ quan nh  nƣớc 

v  c c công cụ ph p lý nhằm điều chỉnh h nh vi của c c chủ thể trong x  hội, bảo đảm 

trật t  v  đ nh hƣớng ph t triển kinh tế - x  hội theo mục tiêu đ  x c đ nh [24]. Hoạt 
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động n y đƣ c th c hiện thông qua c c công cụ nhƣ ph p luật, chiến lƣ c, quy hoạch, 

ch nh s ch v  c c cơ chế kiểm tra  gi m s t. 

Trong lĩnh v c ph t triển công nghiệp, QLNN không chỉ giới hạn ở việc ban h nh 

c c quy đ nh quản lý h nh ch nh m  còn bao g m việc đ nh hƣớng chiến lƣ c ph t 

triển, thiết lập khung thể chế v  tạo lập môi trƣờng thuận l i cho c c hoạt động sản xuất 

- kinh doanh. Vai trò n y đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi sang c c mô 

h nh ph t triển công nghiệp theo hƣớng xanh v  bền vững. 

Đối với ph t triển KCNST, hoạt động QLNN c n hƣớng tới việc đ nh hƣớng v  

điều tiết qu  tr nh h nh th nh v  vận h nh c c KCN theo c c nguyên lý của sinh th i 

công nghiệp v  CSCN. Theo đ   KCN không chỉ l  không gian tập trung c c cơ sở sản 

xuất m  còn l  một hệ thống sản xuất c  t nh liên kết  trong đ  c c dòng vật chất v  

năng lƣ ng đƣ c tổ chức theo hƣớng nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm 

thiểu t c động môi trƣờng [50], [105]. 

Từ g c độ đ   QLNN đối với ph t triển KCNST c  thể đƣ c hiểu l  qu  tr nh ch nh 

phủ sử dụng quyền l c nh  nƣớc v  c c công cụ ch nh s ch nhằm đ nh hƣớng  điều tiết 

v  thúc đẩy qu  tr nh ph t triển c c KCN theo mô h nh sinh th i  thông qua việc xây 

d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển  ban h nh ch nh s ch  tổ chức th c hiện v  

gi m s t qu  tr nh ph t triển KCNST. Qua đ   nh  nƣớc tạo lập c c điều kiện thể chế 

c n thiết để thúc đẩy s  h nh th nh v  vận h nh c c KCN theo c c nguyên lý của sinh 

th i công nghiệp v  CSCN. 

Theo c ch tiếp cận n y  đối tƣ ng của QLNN không chỉ l  bản thân KCN với tƣ 

c ch một không gian sản xuất công nghiệp  m  còn bao g m to n bộ qu  tr nh ph t triển 

KCNST nhƣ quy hoạch  đ u tƣ hạ t ng  tổ chức c c liên kết CSCN  sử dụng t i nguyên  

kiểm so t môi trƣờng v  phối h p giữa c c chủ thể tham gia trong KCN. V  vậy  QLNN 

đối với ph t triển KCNST c  phạm vi v  yêu c u quản lý rộng hơn so với quản lý KCN 

truyền thống. 

2.2.1.2. Các lý thuyết nền tảng về quản lý nhà nước đối với phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

a. Lý thuyết thể chế 

Lý thuyết thể chế l  một nền tảng quan trọng để phân t ch QLNN đối với ph t triển 

KCNST, bởi qu  tr nh chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST không chỉ l  vấn 
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đề kỹ thuật  công nghệ hay đ u tƣ hạ t ng  m  trƣớc hết l  vấn đề thiết lập ―luật chơi‖ 

phù h p cho c c chủ thể tham gia. Theo North [83], thể chế l  những r ng buộc do con 

ngƣời tạo ra nhằm đ nh h nh s  tƣơng t c trong x  hội, bao g m c c quy tắc ch nh thức 

nhƣ luật ph p  ch nh s ch  quy đ nh v  c c r ng buộc phi ch nh thức nhƣ chuẩn m c, 

tập qu n  niềm tin v  văn h a th c thi. C ch tiếp cận n y cho thấy chất lƣ ng thể chế c  

ảnh hƣởng tr c tiếp đến h nh vi của Nh  nƣớc, doanh nghiệp v  c c bên liên quan trong 

qu  tr nh ph t triển kinh tế - x  hội.  

Liên hệ với QLNN đối với ph t triển KCNST  lý thuyết thể chế giúp lý giải v  sao 

việc ban h nh khung ph p lý  tiêu ch  công nhận  cơ chế ƣu đ i  tiêu chuẩn môi trƣờng 

v  quy tr nh gi m s t c  vai trò quyết đ nh trong việc thúc đẩy hoặc cản trở qu  tr nh 

chuyển đổi. KCNST đòi hỏi s  phối h p giữa nhiều chủ thể, bao g m cơ quan QLNN, 

ch nh quyền đ a phƣơng  ban quản lý KCN, chủ đ u tƣ hạ t ng v  doanh nghiệp thứ 

cấp. Nếu thể chế không r  r ng  thiếu đ ng bộ hoặc chi ph  tuân thủ qu  cao  c c doanh 

nghiệp sẽ thiếu động l c tham gia CSCN  đ u tƣ công nghệ sạch  t i sử dụng t i nguyên 

v  giảm ph t thải. Ngƣ c lại, một thể chế ổn đ nh, minh bạch v  c  khả năng th c thi 

cao sẽ l m giảm bất đ nh, tạo niềm tin cho nh  đ u tƣ v  khuyến kh ch c c h nh vi sản 

xuất bền vững. 

Từ g c độ nghiên cứu luận  n  lý thuyết thể chế cho thấy hiệu quả ph t triển 

KCNST phụ thuộc đ ng kể v o chất lƣ ng của hệ thống thể chế, bao g m mức độ đ y 

đủ  đ ng bộ v  khả năng th c thi của c c quy đ nh ph p luật  ch nh s ch ƣu đ i  tiêu 

chuẩn môi trƣờng v  cơ chế phối h p giữa c c chủ thể. Đây l  cơ sở để luận  n phân 

t ch vai trò của nh  nƣớc trong việc tạo lập môi trƣờng thể chế thúc đẩy ph t triển 

KCNST. 

b. Lý thuyết sinh thái công nghiệp 

Lý thuyết sinh th i công nghiệp l  một trong những nền tảng lý luận cốt l i để 

nghiên cứu QLNN đối với ph t triển KCNST. Về bản chất  sinh th i công nghiệp tiếp 

cận hệ thống sản xuất công nghiệp nhƣ một hệ sinh th i  trong đ  c c dòng vật chất, 

năng lƣ ng  nƣớc, phụ phẩm v  chất thải không vận động theo tuyến t nh ―khai th c - 

sản xuất - thải bỏ‖  m  đƣ c tổ chức theo hƣớng tu n ho n  t i sử dụng v  tối ƣu h a. 

Frosch v  Gallopoulos [59] cho rằng chất thải của một qu  tr nh công nghiệp c  thể trở 

th nh nguyên liệu đ u v o của qu  tr nh công nghiệp kh c  qua đ  giảm t c động tiêu 
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c c của sản xuất đối với môi trƣờng. C ch tiếp cận n y đặt nền m ng cho tƣ duy 

chuyển đổi từ ―hệ thống công nghiệp mở‖ sang ―hệ thống công nghiệp khép k n‖ hoặc 

b n khép k n  trong đ  hiệu quả t i nguyên v  giảm ph t thải trở th nh mục tiêu nội tại 

của ph t triển công nghiệp.  

Gắn với KCNST  lý thuyết sinh th i công nghiệp giúp l m r  bản chất của mô h nh 

n y không chỉ l  KCN c  hệ thống xử lý môi trƣờng tốt hơn  m  l  một không gian sản 

xuất đƣ c tổ chức trên cơ sở CSCN, sử dụng chung hạ t ng, chia sẻ d ch vụ, tối ƣu h a 

dòng nguyên liệu - năng lƣ ng v  giảm thiểu chất thải ở cấp độ to n khu. Lifset v  

Graedel [73] nhấn mạnh sinh th i công nghiệp c n đƣ c tiếp cận từ g c nh n hệ thống, 

tức l  phân t ch to n bộ quan hệ giữa sản xuất  tiêu dùng  t i nguyên v  môi trƣờng thay 

v  chỉ xử lý ô nhiễm ở từng doanh nghiệp riêng lẻ. Điều n y c  ý nghĩa quan trọng đối 

với QLNN, bởi ph t triển KCNST đòi hỏi nh  nƣớc phải chuyển từ c ch quản lý môi 

trƣờng mang t nh ―cuối đƣờng ống‖ sang quản lý tổng h p theo chuỗi, theo mạng lƣới 

v  theo vòng đời t i nguyên.  

Từ c ch tiếp cận n y  luận  n cho rằng QLNN đối với ph t triển KCNST c n đƣ c 

th c hiện theo hƣớng quản lý tổng h p v  liên kết hệ thống  không chỉ kiểm so t từng 

doanh nghiệp riêng lẻ m  còn thúc đẩy h nh th nh c c mạng lƣới CSCN, sử dụng chung 

hạ t ng v  tối ƣu h a c c dòng t i nguyên trong phạm vi KCN. 

c. Lý thuyết kinh tế tuần hoàn 

Lý thuyết KTTH l  một nền tảng quan trọng để phân t ch QLNN đối với ph t triển 

KCNST, bởi mô h nh KCNST về bản chất hƣớng tới việc thay thế tƣ duy sản xuất 

tuyến t nh ―khai th c - sản xuất - tiêu dùng - thải bỏ‖ bằng mô h nh sử dụng t i nguyên 

theo vòng tu n ho n. Theo Ellen MacArthur Foundation [57], KTTH l  một hệ thống 

kinh tế c  t nh phục h i v  t i tạo  trong đ  t i nguyên  sản phẩm v  vật liệu đƣ c duy 

tr  gi  tr  sử dụng lâu nhất c  thể  đ ng thời giảm thiểu chất thải v  tổn thất t i nguyên 

ngay từ khâu thiết kế hệ thống sản xuất. C ch tiếp cận n y cho thấy ph t triển công 

nghiệp không chỉ c n chú trọng tăng sản lƣ ng  m  còn phải tối ƣu h a dòng vật chất, 

năng lƣ ng v  chất thải trong to n bộ chu tr nh sản xuất.  

Gắn với KCNST  lý thuyết KTTH giúp l m r  cơ chế vận h nh cốt l i của mô h nh 

n y: chất thải, phụ phẩm  nƣớc thải, nhiệt dƣ hoặc năng lƣ ng dƣ thừa của doanh 

nghiệp n y c  thể trở th nh đ u v o sản xuất  nguyên liệu t i chế hoặc ngu n năng 
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lƣ ng cho doanh nghiệp kh c. Từ g c độ QLNN  lý thuyết KTTH cho thấy vai trò của 

nh  nƣớc không thể chỉ dừng ở kiểm so t ô nhiễm sau ph t sinh  m  phải chuyển sang 

kiến tạo điều kiện thể chế  ch nh s ch v  hạ t ng để c c vòng tu n ho n t i nguyên đƣ c 

h nh th nh v  vận h nh hiệu quả. Nh  nƣớc c n ban h nh tiêu ch  nhận diện KCNST, 

quy hoạch hạ t ng dùng chung  thiết lập cơ chế ph p lý cho trao đổi phụ phẩm v  chất 

thải, khuyến kh ch đ u tƣ công nghệ sạch  ph t triển t i ch nh xanh  hỗ tr  thông tin về 

dòng nguyên liệu - năng lƣ ng  đ ng thời xây d ng hệ thống gi m s t d a trên dữ liệu 

về ph t thải  tiêu hao t i nguyên v  hiệu quả CSCN. Khung quốc tế về KCNST của 

UNIDO [108], [111]  World Bank Group v  GIZ [110] cũng nhấn mạnh rằng KCNST 

c n đƣ c đ nh gi  trên c c phƣơng diện quản lý KCN, hiệu quả môi trƣờng, hiệu quả 

kinh tế v  hiệu quả x  hội; đây l  cơ sở quan trọng để Nh  nƣớc thiết kế ch nh s ch 

quản lý phù h p.  

Từ g c độ nghiên cứu  lý thuyết KTTH cung cấp cơ sở để luận  n xem xét vai trò 

của Nh  nƣớc trong việc thiết kế cơ chế, ch nh s ch v  hạ t ng nhằm thúc đẩy t i sử 

dụng t i nguyên  giảm ph t thải v  h nh th nh c c vòng tu n ho n vật chất  năng lƣ ng 

trong KCNST. 

d. Lý thuyết phát triển bền vững  

Lý thuyết ph t triển bền vững l  một nền tảng quan trọng để phân t ch QLNN đối 

với ph t triển KCNST, bởi mô h nh n y không chỉ hƣớng tới mục tiêu tăng trƣởng công 

nghiệp  m  còn đặt ra yêu c u h i hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trƣờng v  bảo 

đảm l i  ch x  hội. Theo B o c o Brundtland [224]  ph t triển bền vững đƣ c hiểu l  s  

ph t triển đ p ứng nhu c u của hiện tại m  không l m tổn hại khả năng đ p ứng nhu c u 

của c c thế hệ tƣơng lai. C ch tiếp cận n y nhấn mạnh rằng tăng trƣởng kinh tế không 

thể t ch rời giới hạn sinh th i  công bằng x  hội v  tr ch nhiệm liên thế hệ. Do đ   khi 

vận dụng v o ph t triển KCN  lý thuyết ph t triển bền vững yêu c u chuyển đổi từ mô 

h nh KCN truyền thống, vốn chủ yếu nhấn mạnh thu hút đ u tƣ v  mở rộng sản xuất, 

sang mô h nh KCNST d a trên sử dụng hiệu quả t i nguyên  giảm ph t thải, quản lý 

môi trƣờng  nâng cao chất lƣ ng lao động v  cải thiện quan hệ giữa KCN với cộng 

đ ng xung quanh.  

Gắn với vấn đề QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam  lý thuyết ph t triển 

bền vững giúp x c đ nh mục tiêu quản lý không chỉ l  gia tăng số lƣ ng KCNST  m  
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còn l  nâng cao chất lƣ ng ph t triển của to n bộ hệ thống KCN. Theo khung quốc tế 

về KCNST của UNIDO  World Bank Group v  GIZ [110], KCNST c n đƣ c đ nh gi  

trên c c phƣơng diện quản lý KCN, hiệu quả môi trƣờng, hiệu quả kinh tế v  hiệu quả 

x  hội. V  vậy, QLNN c n đƣ c thiết kế theo hƣớng t ch h p  không t ch rời ch nh s ch 

công nghiệp với ch nh s ch môi trƣờng  ch nh s ch đất đai  ch nh s ch đ u tƣ  ch nh 

s ch khoa học - công nghệ v  ch nh s ch lao động.  

Trên cơ sở đ   luận  n tiếp cận ph t triển KCNST không chỉ từ g c độ tăng trƣởng 

công nghiệp hay bảo vệ môi trƣờng  m  theo hƣớng t ch h p cả ba phƣơng diện kinh tế, 

môi trƣờng v  x  hội. Đây đ ng thời l  cơ sở để đ nh gi  hiệu quả QLNN đối với ph t 

triển KCNST trong luận  n. 

Nhƣ vậy  c c lý thuyết thể chế  sinh th i công nghiệp  KTTH v  ph t triển bền vững 

cung cấp cơ sở lý luận để tiếp cận nghiên cứu QLNN đối với ph t triển KCNST trong 

luận  n. Trong đ   lý thuyết thể chế giúp phân t ch vai trò của khung ph p lý v  cơ chế 

ch nh s ch; lý thuyết sinh th i công nghiệp v  KTTH giúp l m r  bản chất vận h nh của 

KCNST d a trên CSCN v  tối ƣu h a t i nguyên; còn lý thuyết ph t triển bền vững l  

cơ sở để đ nh gi  ph t triển KCNST trên c c phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  

hội. C c lý thuyết n y tạo th nh nền tảng để luận  n xây d ng khung phân t ch về 

QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam. 

2.2.2. Chủ thể và bộ m y thực thi quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu 

côn  n h ệp s nh th   

Trong lý luận QLNN c n phân biệt r  giữa chủ thể quản lý v  bộ m y th c thi quản 

lý. Chủ thể quản lý l  cơ quan nắm giữ quyền l c nh  nƣớc v  c  thẩm quyền quyết 

đ nh c c đ nh hƣớng v  ch nh s ch quản lý  trong khi bộ m y th c thi quản lý l  hệ 

thống c c cơ quan đƣ c giao nhiệm vụ tổ chức triển khai v  th c hiện c c quyết đ nh 

quản lý. 

Đối với ph t triển KCNST  chủ thể QLNN l  Ch nh phủ  với tƣ c ch l  cơ quan 

th c hiện quyền h nh ph p v  ch u tr ch nhiệm tổ chức th c hiện c c chiến lƣ c v  

ch nh s ch ph t triển kinh tế - x  hội ở cấp quốc gia. Trong lĩnh v c ph t triển KCN, 

Ch nh phủ giữ vai trò đ nh hƣớng chiến lƣ c  ban h nh ch nh s ch v  thiết lập khung 

thể chế nhằm điều tiết qu  tr nh ph t triển công nghiệp theo c c mục tiêu kinh tế  môi 

trƣờng v  x  hội. 
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Trong qu  tr nh th c thi quản lý  Ch nh phủ phân công v  ủy quyền cho c c bộ  

ng nh trung ƣơng triển khai c c chức năng quản lý chuyên ng nh. C c cơ quan n y tạo 

th nh bộ m y th c thi QLNN  c  tr ch nhiệm xây d ng văn bản quy phạm ph p luật, tổ 

chức th c hiện c c ch nh s ch v  kiểm tra việc th c thi c c quy đ nh liên quan đến ph t 

triển KCNST theo lĩnh v c quản lý đƣ c giao. C ch tiếp cận n y phù h p với phạm vi 

nghiên cứu của luận  n  tập trung v o QLNN ở cấp quốc gia. 

2.2.3. Đố  tƣợng và kh ch thể quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp 

s nh th   

Trong hoạt động QLNN  đối tƣ ng quản lý v  kh ch thể quản lý l  hai kh i niệm 

c  liên quan nhƣng không đ ng nhất. Đối tƣ ng quản lý phản  nh lĩnh v c hoặc qu  

tr nh m  hoạt động quản lý của nh  nƣớc hƣớng tới điều chỉnh  trong khi kh ch thể 

quản lý l  c c yếu tố v  chủ thể cụ thể ch u s  t c động của c c công cụ quản lý. 

Trong bối cảnh ph t triển KCNST  đối tƣ ng QLNN l  qu  tr nh ph t triển KCNST 

trong nền kinh tế. Qu  tr nh n y bao g m việc h nh th nh c c KCN theo đ nh hƣớng 

sinh th i  chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i  cũng nhƣ tổ chức v  

vận h nh c c KCN theo c c nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  CSCN. V  vậy  

QLNN không hƣớng tr c tiếp tới việc quản lý từng doanh nghiệp riêng lẻ trong KCN 

m  tập trung điều tiết v  đ nh hƣớng to n bộ qu  tr nh ph t triển KCN theo mô h nh 

sinh th i. 

Trong khi đ   kh ch thể quản lý l  c c yếu tố v  quan hệ kinh tế - kỹ thuật - môi 

trƣờng ph t sinh trong qu  tr nh ph t triển KCNST  bao g m việc sử dụng t i nguyên v  

năng lƣ ng trong KCN  c c dòng trao đổi vật chất v  năng lƣ ng giữa c c cơ sở sản 

xuất cũng nhƣ c c t c động môi trƣờng của hoạt động công nghiệp. Đ ng thời  c c chủ 

thể tham gia v o qu  tr nh ph t triển KCNST  nhƣ nh  đ u tƣ ph t triển hạ t ng KCN v  

c c cơ sở sản xuất hoạt động trong KCN  cũng l  những kh ch thể ch u s  t c động của 

c c ch nh s ch v  công cụ QLNN. 

Việc x c đ nh r  đối tƣ ng v  kh ch thể quản lý giúp l m r  phạm vi v  nội dung 

của QLNN đối với ph t triển KCNST  qua đ  tạo cơ sở để xây d ng v  triển khai c c 

ch nh s ch điều tiết qu  tr nh ph t triển KCN theo đ nh hƣớng sinh th i v  ph t triển 

bền vững. 
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2.2.4. Mục t êu quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

QLNN đối với ph t triển KCNST hƣớng tới việc đ nh hƣớng v  điều tiết qu  tr nh 

ph t triển c c KCN theo mô h nh sinh th i  phù h p với mục tiêu ph t triển bền vững v  

đ nh hƣớng chuyển đổi mô h nh công nghiệp theo hƣớng xanh. C c mục tiêu quản lý 

đƣ c x c đ nh trên cơ sở đặc trƣng của KCNST  trong đ  c c hoạt động sản xuất đƣ c 

tổ chức theo c c nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  CSCN nhằm nâng cao hiệu quả 

sử dụng t i nguyên v  giảm thiểu t c động môi trƣờng [50], [105]. 

Thứ nhất, định hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình sinh thái và bền 

vững 

Một mục tiêu cơ bản của QLNN l  đ nh hƣớng qu  tr nh ph t triển KCN theo mô 

h nh sinh th i  bảo đảm s  h i hòa giữa tăng trƣởng kinh tế  bảo vệ môi trƣờng v  c c 

l i  ch x  hội. Nội h m của mục tiêu n y l  x c lập đ nh hƣớng ph t triển KCN không 

chỉ d a trên tiêu ch  mở rộng sản xuất hoặc thu hút đ u tƣ  m  gắn với yêu c u sử dụng 

hiệu quả t i nguyên  giảm thiểu ô nhiễm v  hƣớng tới ph t triển bền vững. 

Mục tiêu n y xuất ph t từ th c tiễn ph t triển KCN truyền thống tại nhiều quốc gia  

nơi s  gia tăng nhanh ch ng của c c KCN thƣờng đi kèm với mức tiêu thụ t i nguyên 

cao v   p l c lớn đối với môi trƣờng. Việc đ nh hƣớng ph t triển KCN theo mô h nh 

sinh th i g p ph n chuyển đổi c ch thức tổ chức sản xuất công nghiệp theo hƣớng hiệu 

quả t i nguyên v  thân thiện môi trƣờng  phù h p với c ch tiếp cận của sinh th i công 

nghiệp [50]. 

Thứ hai, thúc đẩy quá trình hình thành và chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái 

QLNN hƣớng tới thúc đẩy s  h nh th nh v  mở rộng c c KCNST trong nền kinh tế. 

Nội h m của mục tiêu n y bao g m việc khuyến kh ch ph t triển c c KCNST mới ngay 

từ giai đoạn quy hoạch  đ ng thời thúc đẩy chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh 

sinh th i. 

Mục tiêu n y xuất ph t từ th c tế rằng tại nhiều quốc gia  ph n lớn c c KCN đ  

đƣ c h nh th nh trƣớc khi kh i niệm KCNST xuất hiện. V  vậy  bên cạnh việc ph t 

triển c c KCNST mới  việc chuyển đổi c c KCN hiện hữu trở th nh KCNST đƣ c xem 

l  một hƣớng đi quan trọng trong qu  tr nh chuyển đổi mô h nh ph t triển công nghiệp 

theo hƣớng bền vững [105], [110]. 
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Thứ ba, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường 

trong khu công nghiệp 

Một mục tiêu cốt l i kh c của QLNN l  nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  

giảm thiểu c c t c động tiêu c c của hoạt động công nghiệp đối với môi trƣờng. Nội 

h m của mục tiêu n y l  hƣớng tới việc tổ chức c c hoạt động sản xuất trong KCN theo 

hƣớng tối ƣu h a việc sử dụng năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên vật liệu  đ ng thời hạn chế 

ph t sinh chất thải v  kh  thải trong qu  tr nh sản xuất. 

Mục tiêu n y gắn tr c tiếp với đặc trƣng vận h nh của KCNST  trong đ  c c doanh 

nghiệp thiết lập c c mối liên kết cộng sinh thông qua việc trao đổi phụ phẩm  năng 

lƣ ng hoặc nƣớc nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm thiểu ph t thải ra 

môi trƣờng. C c nghiên cứu về CSCN cho thấy việc h nh th nh c c mối liên kết n y c  

thể mang lại đ ng thời l i  ch kinh tế v  môi trƣờng cho c c doanh nghiệp tham gia 

[50], [75]. 

Thứ tư, tạo lập môi trường thể chế thuận lợi cho sự hình thành và vận hành khu 

công nghiệp sinh thái 

Bên cạnh c c mục tiêu liên quan đến hiệu quả kinh tế v  môi trƣờng  QLNN đối với 

ph t triển KCNST còn hƣớng tới việc tạo lập môi trƣờng thể chế phù h p cho s  h nh 

th nh v  vận h nh của mô h nh n y. Nội h m của mục tiêu n y l  bảo đảm s  t n tại 

của một hệ thống ch nh s ch v  quy đ nh r  r ng  ổn đ nh nhằm đ nh hƣớng qu  tr nh 

ph t triển KCN theo mô h nh sinh th i. 

Mục tiêu n y xuất ph t từ đặc điểm của KCNST  trong đ  s  h nh th nh v  duy tr  

c c mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp thƣờng đòi hỏi mức độ phối h p v  

điều phối cao hơn so với KCN truyền thống. Do đ   môi trƣờng thể chế phù h p c  vai 

trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho c c doanh nghiệp tham gia v o c c hoạt 

động CSCN v  bảo đảm s  vận h nh ổn đ nh của KCNST [105]. 

2.2.5. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu công nghiệp s nh th   

2.2.5.1. Xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST l  nội dung QLNN nhằm x c 

lập đ nh hƣớng ph t triển d i hạn v  tổ chức không gian ph t triển hệ thống KCN theo 

mô h nh sinh th i trong phạm vi nền kinh tế. 
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Việc xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST đƣ c th c hiện trên cơ 

sở một số căn cứ chủ yếu sau: đ nh hƣớng ph t triển kinh tế - x  hội v  chiến lƣ c ph t 

triển công nghiệp của quốc gia  trong đ  đặt ra yêu c u chuyển đổi mô h nh tăng trƣởng 

theo hƣớng xanh v  bền vững  c c nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  CSCN, theo 

đ  c c hoạt động sản xuất trong KCN đƣ c tổ chức theo hƣớng tăng cƣờng liên kết giữa 

c c doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm thiểu ph t sinh 

chất thải [50], [105]  c c phƣơng thức ph t triển KCNST, bao g m xây d ng mới c c 

KCNST ngay từ giai đoạn quy hoạch v  chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh 

sinh th i [110]. C c phƣơng thức n y đặt ra yêu c u chiến lƣ c v  quy hoạch phải đ ng 

thời t nh đến cả việc h nh th nh c c KCNST mới v  qu  tr nh chuyển đổi c c KCN hiện 

hữu. 

Trong nội dung quản lý n y  Ch nh phủ với tƣ c ch l  chủ thể QLNN th c hiện c c 

hoạt động chủ yếu sau: X c đ nh đ nh hƣớng chiến lƣ c ph t triển KCNST trong tổng 

thể chiến lƣ c ph t triển công nghiệp quốc gia, xây d ng lộ tr nh ph t triển KCNST 

trong trung hạn v  d i hạn. Lộ tr nh n y c n đ ng thời bao qu t hai phƣơng thức ph t 

triển, bao g m việc h nh th nh c c KCNST mới trong qu  tr nh quy hoạch ph t triển 

công nghiệp v  việc chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i thông qua 

nâng cấp hạ t ng  thúc đẩy c c liên kết CSCN v  cải thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên. 

Tổ chức quy hoạch hệ thống KCN theo đ nh hƣớng sinh th i, không chỉ x c đ nh v  tr  

v  quy mô ph t triển KCN  m  còn đ nh hƣớng cơ cấu ng nh nghề, khả năng h nh th nh 

c c liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp v  nhu c u ph t triển hạ t ng môi trƣờng 

trong KCN. Cuối cùng  bảo đảm s  liên kết giữa quy hoạch KCN với c c quy hoạch 

ph t triển vùng v  quy hoạch hạ t ng  đặc biệt l  hạ t ng năng lƣ ng  giao thông v  xử 

lý môi trƣờng.  

Thông qua việc xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST  nh  nƣớc 

x c lập đ nh hƣớng ph t triển hệ thống KCN theo mô h nh sinh th i ở cấp quốc gia, tạo 

cơ sở cho việc ph t triển c c KCNST mới cũng nhƣ chuyển đổi c c KCN hiện hữu theo 

hƣớng nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t thải. 

2.2.5.2. Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Ban h nh ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST l  nội dung QLNN nhằm cụ thể h a 

c c đ nh hƣớng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST th nh c c quy đ nh ph p lý 
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v  công cụ ch nh s ch. Trong mô h nh KCNST, việc h nh th nh c c liên kết CSCN v  

 p dụng công nghệ sạch thƣờng đòi hỏi s  phối h p giữa nhiều chủ thể cũng nhƣ chi 

ph  đ u tƣ ban đ u tƣơng đối lớn. V  vậy  ch nh s ch của nh  nƣớc giữ vai trò quan 

trọng trong việc tạo lập khuôn khổ ph p lý v  c c điều kiện hỗ tr  c n thiết cho qu  

tr nh ph t triển mô h nh n y [50], [105]. 

Việc ban h nh ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST d a trên một số căn cứ chủ yếu 

sau: c c đ nh hƣớng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST đ  đƣ c x c lập trong 

nội dung quản lý trƣớc đ . C c nguyên lý của sinh th i công nghiệp v  CSCN  theo đ  

việc nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên trong KCN đƣ c th c hiện thông qua việc 

thiết lập c c mối liên kết trao đổi vật chất  năng lƣ ng hoặc phụ phẩm giữa c c doanh 

nghiệp [50]. C c phƣơng thức ph t triển KCNST, bao g m xây d ng mới c c KCNST 

ngay từ giai đoạn quy hoạch v  chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i 

[110].  

Trên cơ sở đ , Ch nh phủ ban h nh v  ho n thiện hệ thống ch nh s ch nhằm hỗ tr  

qu  tr nh ph t triển KCNST thông qua một số nh m công cụ chủ yếu: 

- Ho n thiện khung ph p lý v  c c tiêu chuẩn kỹ thuật đối với KCNST. Nội dung 

n y bao g m việc ban h nh c c quy đ nh ph p luật v  tiêu ch  x c đ nh KCNST  l m cơ 

sở cho việc công nhận v  quản lý mô h nh n y.  

- Thiết kế c c ch nh s ch kinh tế v  t i ch nh nhằm khuyến kh ch ph t triển 

KCNST: C c ch nh s ch n y c  thể bao g m c c cơ chế ƣu đ i về thuế  t n dụng hoặc 

hỗ tr  đ u tƣ đối với c c d   n ph t triển hạ t ng KCNST  cũng nhƣ c c d   n  p dụng 

công nghệ sạch v  giải ph p sử dụng hiệu quả t i nguyên trong KCN. 

- Xây d ng c c cơ chế hỗ tr  kỹ thuật v  thông tin nhằm tạo điều kiện cho việc 

h nh th nh c c liên kết CSCN: bao g m c c hoạt động tƣ vấn  đ o tạo v  hỗ tr  chuyển 

giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên trong KCN. Đ ng thời, 

việc ph t triển hệ thống thông tin về c c dòng vật chất  năng lƣ ng hoặc phụ phẩm 

trong KCN c  thể hỗ tr  c c doanh nghiệp nhận diện c c cơ hội cộng sinh trong qu  

tr nh sản xuất. 

Thông qua việc ban h nh v  th c hiện c c ch nh s ch hỗ tr   nh  nƣớc tạo lập 

khung thể chế v  c c điều kiện c n thiết cho qu  tr nh ph t triển KCNST.  
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2.2.5.3. Tổ chức triển khai phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Trong QLNN đối với ph t triển KCNST, tổ chức triển khai c  ý nghĩa quan trọng v  

đây l  giai đoạn chuyển c c đ nh hƣớng v  quy đ nh ch nh s ch th nh c c hoạt động cụ 

thể trong th c tế. Hiệu quả của qu  tr nh n y phụ thuộc v o khả năng phối h p giữa c c 

cơ quan quản lý  c c nh  đ u tƣ ph t triển hạ t ng KCN v  c c chủ thể liên quan trong 

qu  tr nh ph t triển KCN theo mô h nh sinh th i. 

Việc tổ chức triển khai ph t triển KCNST đƣ c th c hiện trên cơ sở c c căn cứ chủ 

yếu sau: chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST đ  đƣ c x c lập trong nội dung 

quản lý trƣớc đ . Hệ thống ch nh s ch v  c c cơ chế hỗ tr  ph t triển KCNST do nh  

nƣớc ban h nh nhằm khuyến kh ch sử dụng hiệu quả t i nguyên v  giảm thiểu ph t thải 

trong KCN. C c phƣơng thức ph t triển KCNST, bao g m ph t triển c c KCNST mới 

ngay từ giai đoạn quy hoạch v  chuyển đổi c c KCN hiện hữu sang mô h nh sinh th i 

[110]. Những căn cứ n y tạo cơ sở cho việc tổ chức c c hoạt động ph t triển KCNST 

một c ch thống nhất v  phù h p với đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp bền vững. 

Trong nội dung quản lý n y  Ch nh phủ tổ chức triển khai ph t triển KCNST thông 

qua một số hoạt động chủ yếu: 

- Tổ chức th c hiện c c chƣơng tr nh ph t triển KCNST theo đ nh hƣớng chiến 

lƣ c v  quy hoạch đ  đƣ c x c lập: C c chƣơng tr nh n y bao g m việc ph t triển c c 

KCNST mới cũng nhƣ triển khai c c chƣơng tr nh chuyển đổi đối với c c KCN hiện 

hữu. 

-  Huy động v  phân bổ c c ngu n l c cho qu  tr nh ph t triển KCNST: Sử dụng 

c c ngu n l c t i ch nh  kỹ thuật v  nhân l c nhằm hỗ tr  ph t triển hạ t ng môi trƣờng, 

 p dụng công nghệ sạch v  cải thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên trong KCN. 

-  Tổ chức c c hoạt động hỗ tr  kỹ thuật đối với qu  tr nh chuyển đổi mô h nh sản 

xuất trong KCN: Tƣ vấn kỹ thuật  đ o tạo v  hỗ tr  chuyển giao công nghệ nhằm giúp 

c c doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t thải trong qu  

tr nh sản xuất. 

-  Thiết lập cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản lý v  c c chủ thể liên quan 

trong qu  tr nh triển khai: Giải quyết c c vấn đề ph t sinh trong qu  tr nh th c hiện, 

đ ng thời bảo đảm s  thống nhất giữa c c ch nh s ch ph t triển công nghiệp, bảo vệ 

môi trƣờng v  sử dụng t i nguyên. 
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Thông qua việc tổ chức triển khai c c chƣơng tr nh ph t triển KCNST  nh  nƣớc 

tạo điều kiện cho c c chiến lƣ c v  ch nh s ch ph t triển KCNST đƣ c th c hiện trong 

th c tế. Kết quả của qu  tr nh n y l  s  h nh th nh c c KCN đƣ c tổ chức theo đ nh 

hƣớng sinh th i  đ ng thời thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi c c KCN hiện hữu theo hƣớng 

nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm thiểu t c động môi trƣờng. 

2.2.5.4. Giám sát, đánh giá và điều chỉnh chính sách phát triển khu công nghiệp sinh 

thái 

Gi m s t  đ nh gi  v  điều chỉnh l  nội dung QLNN nhằm theo d i qu  tr nh th c 

hiện c c chiến lƣ c, quy hoạch v  ch nh s ch ph t triển KCNST  đ ng thời k p thời 

điều chỉnh c c công cụ quản lý khi c n thiết. Trong QLNN đối với ph t triển KCNST, 

gi m s t v  đ nh gi  không chỉ nhằm kiểm tra việc tuân thủ c c quy đ nh ph p luật m  

còn nhằm xem xét mức độ đạt đƣ c của c c mục tiêu liên quan đến sử dụng hiệu quả t i 

nguyên  giảm ph t thải v  h nh th nh c c liên kết cộng sinh trong KCN. 

Việc gi m s t  đ nh gi  v  điều chỉnh ph t triển KCNST đƣ c th c hiện trên cơ sở 

một số căn cứ chủ yếu sau: c c mục tiêu ph t triển KCNST đ  đƣ c x c lập trong chiến 

lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCN  c c quy đ nh ph p luật v  tiêu ch  x c đ nh KCNST 

do nh  nƣớc ban h nh  c c chỉ tiêu đ nh gi  hiệu quả sử dụng t i nguyên  mức độ giảm 

ph t thải v  mức độ h nh th nh c c liên kết CSCN trong KCN [50], [105]. Những căn 

cứ n y tạo cơ sở cho việc theo d i v  đ nh gi  qu  tr nh ph t triển KCNST một c ch hệ 

thống v  c  thể so s nh theo thời gian. 

Trong nội dung quản lý n y  ch nh phủ tổ chức th c hiện c c hoạt động gi m s t v  

đ nh gi  đối với qu  tr nh ph t triển KCNST thông qua một số hoạt động chủ yếu sau: 

- Thiết lập hệ thống theo d i v  gi m s t qu  tr nh ph t triển KCNST. Hệ thống 

n y bao g m c c chỉ tiêu đ nh gi  liên quan đến hiệu quả sử dụng t i nguyên  mức độ 

giảm ph t thải v  khả năng h nh th nh c c liên kết cộng sinh trong KCN. 

- Tổ chức c c hoạt động kiểm tra v  đ nh gi  đ nh kỳ đối với qu  tr nh ph t triển 

KCNST: Bao g m việc xem xét mức độ th c hiện c c tiêu ch  KCNST, hiệu quả của 

c c chƣơng tr nh hỗ tr  ph t triển KCNST cũng nhƣ những t c động về kinh tế v  môi 

trƣờng của qu  tr nh chuyển đổi KCN. 

- Tổng h p v  phân t ch thông tin phục vụ điều chỉnh ch nh s ch v  biện ph p 

quản lý: Nh  nƣớc c  thể xem xét điều chỉnh c c cơ chế ch nh s ch  tiêu ch  kỹ thuật 
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hoặc c c chƣơng tr nh hỗ tr  nhằm bảo đảm c c công cụ quản lý phù h p với điều kiện 

ph t triển th c tế. 

Thông qua việc gi m s t  đ nh gi  v  điều chỉnh  nh  nƣớc c  thể theo d i đƣ c 

qu  tr nh ph t triển KCNST v  k p thời điều chỉnh c c ch nh s ch hoặc biện ph p quản 

lý khi c n thiết. Hoạt động n y g p ph n bảo đảm s  phù h p giữa mục tiêu ph t triển 

KCNST v  kết quả th c hiện trong th c tế  đ ng thời nâng cao hiệu quả QLNN đối với 

qu  tr nh ph t triển KCN theo mô h nh sinh th i.  

Trên cơ sở c c nội dung QLNN đối với ph t triển KCNST đ  phân t ch ở trên  quy 

tr nh quản lý c  thể đƣ c kh i qu t theo c c khâu cơ bản nhƣ thể hiện tại H nh 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Quy trình quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển 

khu côn  n h ệp s nh th   

Nguồn: Tổng hợp và đề xuất từ nội dung nghiên cứu. 

T m lại, bốn nội dung QLNN đối với ph t triển KCNST nêu trên bao g m: xây 

d ng chiến lƣ c v  quy hoạch; ban h nh ch nh s ch hỗ tr ; tổ chức triển khai; gi m s t  

CHÍNH PHỦ 

(Chủ thể quản lý nh  nƣớc) 

Xây d ng chiến lƣ c v  quy  hoạch 

ph t triển KCNST 

Ban h nh ch nh s ch hỗ tr  

ph t triển KCNST 

Tổ chức triển khai ph t triển KCNST 

(H nh th nh mới v  chuyển đổi KCN hiện hữu) 

Gi m s t  đ nh gi  v  điều chỉnh 

ph t triển KCNST 

Phản h i ch nh s ch v  

điều chỉnh quản lý 
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đ nh gi  v  điều chỉnh ch nh s ch không chỉ phản  nh c c chức năng quản lý cơ bản 

của nh  nƣớc trong qu  tr nh ph t triển KCNST m  còn đƣ c sử dụng l m khung phân 

t ch để đ nh gi  th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam trong 

Chƣơng 3. Trên cơ sở đ   luận  n tiếp tục xây d ng hệ tiêu ch  đ nh gi  v  hệ thống 

biến quan s t phục vụ khảo s t th c tiễn. 

2.2.6. C c t êu chí đ nh     quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp 

s nh th    

Đ nh gi  QLNN đối với ph t triển KCNST nhằm xem xét mức độ hiệu l c v  hiệu 

quả của c c hoạt động quản lý nh  nƣớc cũng nhƣ kết quả v  t c động của qu  tr nh 

ph t triển KCNST trong th c tiễn. Trên cơ sở đ   luận  n xây d ng hệ tiêu ch  đ nh gi  

theo hai nh m ch nh: (i) C c tiêu ch  đ nh gi  qu  tr nh QLNN đối với ph t triển 

KCNST, tập trung phản  nh chất lƣ ng v  mức độ hiệu l c của c c hoạt động quản lý 

nh  nƣớc trong qu  tr nh xây d ng chiến lƣ c  ban h nh ch nh s ch  tổ chức triển khai 

v  gi m s t  đ nh gi ; (ii) C c tiêu ch  đ nh gi  kết quả v  t c động của QLNN đối với 

ph t triển KCNST, phản  nh mức độ đạt đƣ c của c c mục tiêu ph t triển KCNST trên 

c c phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. Hai nh m tiêu ch  c  mối quan hệ logic 

với nhau  trong đ  nh m tiêu ch  đ nh gi  qu  tr nh QLNN phản  nh chất lƣ ng v  mức 

độ hiệu l c của hoạt động quản lý nh  nƣớc  còn nh m tiêu ch  đ nh gi  kết quả v  t c 

động phản  nh mức độ đạt đƣ c của c c mục tiêu ph t triển KCNST trên c c phƣơng 

diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. 

C c tiêu ch  đ nh gi  đƣ c xây d ng trên cơ sở c c mục tiêu QLNN đối với ph t 

triển KCNST đ  tr nh b y ở c c mục trƣớc, bao g m đ nh hƣớng ph t triển KCN theo 

mô h nh sinh th i  thúc đẩy qu  tr nh h nh th nh v  chuyển đổi KCNST  nâng cao hiệu 

quả sử dụng t i nguyên v  giảm thiểu t c động môi trƣờng của hoạt động công nghiệp. 

Đ ng thời, việc xây d ng hệ tiêu ch  cũng tham khảo c c khung đ nh gi  ph t triển 

KCNST đƣ c sử dụng trong c c nghiên cứu v  chƣơng tr nh quốc tế do UNIDO, 

OECD v  Ngân h ng Thế giới đề xuất [85], [96], [107]. 

2.2.6.1. Các tiêu chí đánh giá quá trình quản lý nhà nước đối với phát triển khu 

công nghiệp sinh thái 

C c tiêu ch  n y phản  nh chất lƣ ng v  mức độ hiệu l c của c c hoạt động QLNN 

trong to n bộ qu  tr nh ph t triển KCNST. C c tiêu ch  đƣ c xây d ng tƣơng ứng với 
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c c nội dung QLNN đ  tr nh b y ở mục trƣớc, bao g m xây d ng chiến lƣ c v  quy 

hoạch  ban h nh ch nh s ch  tổ chức triển khai v  gi m s t  đ nh gi . 

Bảng 2.1: C c t êu chí đ nh     qu  trình quản lý nhà nƣớc đối với 

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

Nộ  dun  T êu chí 

đ nh     
Cơ sở khoa học C ch đ nh     Ý n hĩa đ nh 

    

Xây d ng 

chiến lƣ c 

v  quy 

hoạch ph t 

triển 

KCNST 

Mức độ 

phù h p v  

đ nh hƣớng 

của chiến 

lƣ c  quy 

hoạch ph t 

triển 

KCNST 

Chiến lƣ c v  quy 

hoạch ph t triển công 

nghiệp c  vai trò đ nh 

hƣớng tổ chức không 

gian sản xuất  phân bổ 

ngu n l c v  thúc đẩy 

sử dụng hiệu quả t i 

nguyên. Trong mô h nh 

KCNST  quy hoạch c n 

tạo điều kiện h nh 

th nh c c liên kết 

CSCN v  nâng cao 

hiệu suất t i nguyên 

[50], [85], [107]. 

- Mức độ t ch h p nội 

dung KCNST trong 

chiến lƣ c ph t triển 

công nghiệp quốc gia 

v  vùng - S  t n tại của 

quy hoạch hoặc đ nh 

hƣớng ph t triển 

KCNST - Mức độ gắn 

kết giữa quy hoạch 

KCN với quy hoạch 

vùng  năng lƣ ng v  

môi trƣờng 

Phản  nh khả 

năng đ nh 

hƣớng chiến 

lƣ c của nh  

nƣớc trong 

qu  tr nh 

chuyển đổi mô 

h nh ph t triển 

KCN theo 

hƣớng sinh 

th i 

Ban h nh 

ch nh s ch 

hỗ tr  ph t 

triển 

KCNST 

Hiệu l c v  

t nh phù 

h p của hệ 

thống ch nh 

s ch ph t 

triển 

KCNST 

Ch nh s ch công l  

công cụ quan trọng để 

đ nh hƣớng h nh vi của 

doanh nghiệp  thúc đẩy 

đổi mới công nghệ v  

 p dụng c c mô h nh 

sản xuất sạch hơn trong 

KCN [85], [96], [107]. 

- Mức độ ho n thiện 

của khung ph p lý về 

KCNST - S  t n tại của 

c c cơ chế ƣu đ i t i 

ch nh v  hỗ tr  kỹ thuật 

- Mức độ phù h p v  

khả thi của ch nh s ch 

đối với doanh nghiệp 

trong KCN 

Phản  nh hiệu 

l c thể chế v  

mức độ phù 

h p của ch nh 

s ch QLNN 

đối với ph t 

triển KCNST 

Tổ chức 

triển khai 

Hiệu quả tổ 

chức th c 

Ph t triển KCNST liên 

quan đến nhiều lĩnh 

- Mức độ t n tại của 

c c chƣơng tr nh hoặc 

Phản  nh năng 

l c tổ chức 
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Nộ  dun  T êu chí 

đ nh     
Cơ sở khoa học C ch đ nh     Ý n hĩa đ nh 

    

ph t triển 

KCNST 

hiện v  

phối h p 

giữa c c 

chủ thể 

trong ph t 

triển 

KCNST 

v c nhƣ công nghiệp  

môi trƣờng v  quy 

hoạch  do đ  đòi hỏi s  

phối h p giữa c c cơ 

quan QLNN  ban quản 

lý KCN v  doanh 

nghiệp [107]. 

kế hoạch ph t triển 

KCNST - S  tham gia 

của ban quản lý KCN 

v  doanh nghiệp hạ 

t ng - Mức độ phối h p 

giữa c c cơ quan quản 

lý trung ƣơng  đ a 

phƣơng v  doanh 

nghiệp 

th c hiện v  

điều phối của 

bộ m y QLNN 

Gi m s t, 

đ nh gi  v  

điều chỉnh 

ch nh s ch 

ph t triển 

KCNST 

Hiệu quả 

hệ thống 

gi m s t v  

phản h i 

ch nh s ch 

ph t triển 

KCNST 

Hoạt động gi m s t v  

đ nh gi  giúp theo d i 

qu  tr nh th c hiện 

ch nh s ch v  cung cấp 

cơ sở cho việc điều 

chỉnh ch nh s ch nhằm 

nâng cao hiệu quả quản 

lý [85], [96]. 

- S  t n tại của hệ 

thống chỉ tiêu gi m s t 

KCNST - T n suất 

kiểm tra v  đ nh gi  

hoạt động KCN - S  

t n tại của cơ chế phản 

h i từ doanh nghiệp v  

cộng đ ng 

Phản  nh khả 

năng kiểm 

so t  điều 

chỉnh v  ho n 

thiện ch nh 

s ch trong qu  

tr nh ph t triển 

KCNST 

Nguồn: Tổng hợp từ Chertow [50]; OECD [85], [96]; UNIDO [107] và đề xuất 

của tác giả.  

Trên cơ sở hệ tiêu ch  đ nh gi  QLNN đối với ph t triển KCNST, luận  n xây d ng 

hệ thống c c biến quan s t v  câu hỏi khảo s t nhằm thu thập ý kiến chuyên gia v  c c 

bên liên quan. Mối liên hệ giữa tiêu ch  đ nh gi  v  c c biến quan s t đƣ c thể hiện 

trong Bảng 2.2. 

Bản  2.2: L ên kết t êu chí đ nh     quản lý nhà nƣớc và 

c c b ến quan s t tron  khảo s t 

Nộ  dun  
T êu chí 

đ nh     
B ến quan s t 

Mã 

câu hỏ  

Xây d ng 

chiến lƣ c 

v  quy 

Mức độ phù 

h p v  đ nh 

hƣớng của 

KCNST đƣ c t ch h p trong chiến lƣ c ph t 

triển kinh tế - công nghiệp quốc gia v  vùng 
C01 

C  quy hoạch hoặc đ nh hƣớng riêng cho C02 
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Nộ  dun  
T êu chí 

đ nh     
B ến quan s t 

Mã 

câu hỏ  

hoạch ph t 

triển 

KCNST 

chiến lƣ c  quy 

hoạch ph t 

triển KCNST 

ph t triển KCNST 

C  đ nh hƣớng d i hạn về ph t triển KCNST C03 

Quy hoạch KCNST đảm bảo kết nối liên 

vùng v  chuỗi gi  tr  công nghiệp 
C04 

Ban h nh 

ch nh s ch 

hỗ tr  ph t 

triển 

KCNST 

Hiệu l c v  

t nh phù h p 

của hệ thống 

ch nh s ch ph t 

triển KCNST 

C  ch nh s ch ƣu đ i hỗ tr  doanh nghiệp 

trong KCNST 
C05 

Khung ph p lý KCNST r  r ng, ổn đ nh C06 

C  bộ tiêu ch  v  chuẩn m c đ nh gi  

KCNST 
C07 

Ch nh s ch KCNST đƣ c điều chỉnh theo 

phản h i th c tiễn 
C08 

Tổ chức 

triển khai 

ph t triển 

KCNST 

Hiệu quả tổ 

chức th c hiện 

v  phối h p 

giữa c c chủ 

thể 

Ch nh quyền đ a phƣơng c  kế hoạch triển 

khai ph t triển KCNST 
C09 

Ban quản lý KCN c  bộ phận hoặc cơ chế hỗ 

tr  CSCN 
C10 

Doanh nghiệp ph t triển hạ t ng thúc đẩy mô 

h nh KCNST 
C11 

C  s  tham gia của tổ chức trung gian hỗ tr  

kỹ thuật 
C12 

Gi m s t  

đ nh gi  v  

điều chỉnh 

ch nh s ch 

Hiệu quả hệ 

thống gi m s t 

v  phản h i 

ch nh s ch 

C  hệ thống chỉ tiêu gi m s t hoạt động 

KCNST tƣơng đối đ y đủ 
C13 

Kết quả gi m s t đƣ c công bố v  sử dụng để 

điều chỉnh ch nh s ch 
C14 

C  cơ chế tiếp nhận phản h i từ doanh 

nghiệp v  cộng đ ng về ph t triển KCNST 
C15 

Ch nh s ch v  quy hoạch KCNST đƣ c điều 

chỉnh đ nh kỳ 
C16 

Nguồn: Tổng hợp và thiết kế từ khung lý thuyết của luận án. 
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2.2.6.2. Các tiêu chí đánh giá kết quả và tác động của quản lý nhà nước đối với 

phát triển khu công nghiệp sinh thái 

C c tiêu ch  đƣ c xây d ng d a trên c ch tiếp cận ph t triển bền vững  trong đ  kết 

quả của qu  tr nh ph t triển KCNST đƣ c xem xét trên ba kh a cạnh chủ yếu: kinh tế, 

môi trƣờng v  x  hội. C ch tiếp cận n y phù h p với c c nghiên cứu quốc tế về KCNST 

v  sinh th i công nghiệp  trong đ  việc tối ƣu h a hiệu quả sản xuất, giảm thiểu t c 

động môi trƣờng v  nâng cao phúc l i x  hội đƣ c xem l  c c mục tiêu cốt l i của mô 

h nh n y [50], [96], [105], [107]. 

Bảng 2.3: C c t êu chí đ nh     đ nh     kết quả và t c động của 

quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

T êu chí Cơ sở khoa học C ch đ nh     Ý n hĩa 

T c động 

kinh tế của 

KCNST 

KCNST giúp nâng cao 

hiệu quả sản xuất thông 

qua tối ƣu h a sử dụng 

t i nguyên v  tăng cƣờng 

liên kết chuỗi gi  tr  giữa 

doanh nghiệp (OECD; 

UNIDO). 

Đ nh gi  thông qua mức độ 

đ ng thuận của chuyên gia v  

doanh nghiệp về: - khả năng 

giảm chi ph  sản xuất - khả 

năng tiếp cận ngu n l c v  

công nghệ sạch - thúc đẩy liên 

kết chuỗi gi  tr  - nâng cao 

năng suất v  năng l c cạnh 

tranh. 

Phản  nh đ ng 

g p của KCNST 

đối với hiệu quả 

kinh tế v  năng 

l c cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 

T c động 

môi 

trƣờng của 

KCNST 

Sinh th i công nghiệp 

hƣớng tới tối ƣu h a sử 

dụng t i nguyên v  giảm 

ph t thải trong hoạt động 

công nghiệp (Chertow; 

UNIDO). 

Đ nh gi  thông qua nhận đ nh 

của chuyên gia về: - mức giảm 

ph t thải v  ô nhiễm - mức độ 

t i sử dụng t i nguyên - hiệu 

quả hệ thống xử lý chất thải - 

cải thiện môi trƣờng xung 

quanh KCN. 

Phản  nh mức độ 

cải thiện hiệu quả 

môi trƣờng trong 

qu  tr nh ph t 

triển KCNST. 

T c động 

x  hội của 

KCNST 

KCNST g p ph n cải 

thiện điều kiện lao động  

nâng cao chất lƣ ng việc 

Đ nh gi  thông qua nhận đ nh 

của chuyên gia về: - tạo việc 

l m chất lƣ ng - nâng cao kỹ 

Phản  nh đ ng 

g p của KCNST 

đối với ph t triển 
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T êu chí Cơ sở khoa học C ch đ nh     Ý n hĩa 

l m v  tăng cƣờng quan 

hệ doanh nghiệp - cộng 

đ ng (UNIDO). 

năng lao động - tăng cƣờng 

quan hệ doanh nghiệp - cộng 

đ ng - th c hiện tr ch nhiệm x  

hội doanh nghiệp. 

x  hội bền vững 

v  phúc l i cộng 

đ ng. 

Nguồn: Tổng hợp từ Chertow [50], Lowe [105], OECD [96], UNIDO [107] và đề 

xuất của tác giả. 

Trên cơ sở hệ tiêu ch  đ nh gi  kết quả v  t c động của QLNN đối với ph t triển 

KCNST, luận  n xây d ng hệ thống c c biến quan s t nhằm đo lƣờng nhận đ nh của 

chuyên gia v  c c bên liên quan về mức độ t c động của mô h nh KCNST. Mối liên hệ 

giữa tiêu ch  đ nh gi  v  c c biến quan s t trong khảo s t đƣ c thể hiện trong Bảng 2.4. 

Bản  2.4: L ên kết t êu chí đ nh     kết quả/t c động của quản lý nhà nƣớc đối với 

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   và c c b ến quan s t tron  khảo s t 

Nộ  dun  

t c độn  
T êu chí đ nh     B ến quan s t 

Mã 

câu hỏ  

T c động 

kinh tế 

của 

KCNST 

Mức độ cải thiện 

hiệu quả kinh tế của 

doanh nghiệp trong 

KCNST 

KCNST giúp doanh nghiệp giảm chi ph  

sản xuất nhờ CSCN 
C17 

Doanh nghiệp trong KCNST tiếp cận tốt 

hơn ngu n l c đ u tƣ v  công nghệ sạch 
C18 

KCNST thúc đẩy h nh th nh cụm ng nh 

v  liên kết chuỗi gi  tr  tại đ a phƣơng 
C19 

Mô h nh KCNST g p ph n tăng năng 

suất v  khả năng cạnh tranh của doanh 

nghiệp 

C20 

T c động 

môi 

trƣờng 

của 

KCNST 

Mức độ cải thiện 

hiệu quả môi 

trƣờng trong 

KCNST 

KCNST giúp giảm ph t thải kh  nh  k nh 

v  ô nhiễm môi trƣờng công nghiệp 
C21 

Tỷ lệ t i sử dụng nƣớc  phụ phẩm v  

năng lƣ ng trong KCNST cao hơn KCN 

thông thƣờng 

C22 

Hệ thống xử lý nƣớc thải v  chất thải C23 
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Nộ  dun  

t c độn  
T êu chí đ nh     B ến quan s t 

Mã 

câu hỏ  

trong KCNST đ ng bộ  hiệu quả v  tiết 

kiệm t i nguyên 

KCNST g p ph n cải thiện chất lƣ ng 

môi trƣờng sống tại khu v c xung quanh 
C24 

T c động 

x  hội của 

KCNST 

Mức độ cải thiện 

phúc l i x  hội v  

quan hệ cộng đ ng 

KCNST tạo thêm việc l m ổn đ nh v  

chất lƣ ng cho ngƣời lao động 
C25 

Ngƣời lao động trong KCNST đƣ c đ o 

tạo nâng cao kỹ năng về sản xuất xanh 
C26 

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp v  cộng 

đ ng đƣ c củng cố t ch c c nhờ mô h nh 

KCNST 

C27 

Doanh nghiệp trong KCNST th c hiện 

tốt tr ch nhiệm x  hội v  ph t triển bền 

vững 

C28 

Nguồn: Tổng hợp và thiết kế từ khung lý thuyết của luận án. 

T m lại  trên cơ sở c c tiêu ch  đ nh gi  nêu trên  luận  n xây d ng hệ thống 28 

biến quan s t v  câu hỏi khảo s t nhằm thu thập nhận đ nh của c c chuyên gia v  c c 

bên liên quan về mức độ đ y đủ, hiệu quả v  t c động của QLNN đối với ph t triển 

KCNST tại Việt Nam. Kết quả thống kê mô tả từ khảo s t không nhằm kiểm đ nh quan 

hệ nhân quả giữa c c biến số  m  chủ yếu đƣ c sử dụng để phản  nh mức độ đ nh gi   

xu hƣớng đ ng thuận v  những hạn chế trong th c tiễn QLNN đối với ph t triển 

KCNST. Những nội dung lý luận, hệ tiêu ch  đ nh gi  v  kết quả khảo s t l  cơ sở để 

luận  n phân t ch v  đ nh gi  th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam 

trong chƣơng tiếp theo. 

2.2.7. C c yếu tố t c độn  đến quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  

nghiệp s nh th   

Việc phân loại c c yếu tố t c động đến QLNN đối với ph t triển KCNST đƣ c th c 

hiện trên cơ sở mức độ t c động v  khả năng can thiệp của QLNN đối với c c yếu tố 



 60 

liên quan. Theo đ   c c yếu tố đƣ c chia th nh hai nh m l  c c yếu tố kh ch quan v  

c c yếu tố chủ quan. C ch phân loại n y nhằm l m r  những yếu tố thuộc môi trƣờng 

bên ngo i hệ thống QLNN v  những yếu tố thuộc nội tại hệ thống QLNN  qua đ  tạo cơ 

sở cho việc phân t ch th c trạng v  đề xuất giải ph p trong c c nội dung tiếp theo. 

2.2.7.1. Các yếu tố khách quan 

C c yếu tố kh ch quan l  những yếu tố thuộc môi trƣờng kinh tế, x  hội v  thể chế 

bên ngo i hệ thống QLNN  không nằm trong phạm vi kiểm so t tr c tiếp của cơ quan 

QLNN nhƣng c  ảnh hƣởng đ ng kể đến qu  tr nh hoạch đ nh v  th c thi ch nh s ch 

ph t triển KCNST. 

Trước hết, thể chế và định hướng chính sách vĩ mô giữ vai trò nền tảng trong việc 

định hướng phát triển KCNST. Hệ thống ph p luật về đ u tƣ  công nghiệp v  môi 

trƣờng cùng c c chiến lƣ c ph t triển quốc gia nhƣ tăng trƣởng xanh v  ph t triển bền 

vững tạo ra khuôn khổ chung cho việc x c đ nh mục tiêu v  công cụ QLNN đối với 

ph t triển KCNST. Theo lý thuyết thể chế  c c quy tắc v  chuẩn m c ch nh thức c  vai 

trò đ nh h nh h nh vi của c c chủ thể kinh tế  qua đ  ảnh hƣởng đến c ch thức tổ chức 

v  vận h nh mô h nh KCNST [92].  

Thứ hai, điều kiện phát triển kinh tế và mức độ hoàn thiện của thị trường cũng là 

yếu tố quan trọng tác động đến khả năng triển khai KCNST. Trong điều kiện nền kinh 

tế ph t triển v  th  trƣờng công nghệ  t i ch nh xanh tƣơng đối ho n thiện, doanh nghiệp 

c  khả năng tiếp cận tốt hơn ngu n vốn  công nghệ sạch v  c c d ch vụ hỗ tr  cho qu  

tr nh chuyển đổi sản xuất theo hƣớng bền vững. Ngƣ c lại  trong điều kiện hạn chế về 

ngu n l c th  trƣờng  qu  tr nh ph t triển KCNST sẽ gặp nhiều r o cản về chi ph  v  

công nghệ.  

Thứ ba, các cam kết và xu hướng quốc tế về phát triển bền vững cũng có tác động 

quan trọng đến quá trình hoạch định chính sách trong nước. C c cam kết to n c u nhƣ 

Thỏa thuận Paris về biến đổi kh  hậu hay c c Mục tiêu ph t triển bền vững của Liên 

H p Quốc tạo ra  p l c điều chỉnh ch nh s ch theo hƣớng giảm ph t thải, sử dụng hiệu 

quả t i nguyên v  thúc đẩy chuyển đổi xanh. Theo c ch tiếp cận đ ng dạng thể chế  c c 

quốc gia c  xu hƣớng điều chỉnh ch nh s ch nội đ a nhằm phù h p với c c chuẩn m c 

quốc tế để tăng cƣờng khả năng hội nhập v  t nh ch nh danh của hệ thống QLNN [54].  
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Cuối cùng, sự tham gia và mức độ đồng thuận của xã hội, đặc biệt là cộng đồng 

dân cư trong và xung quanh KCN, cũng là yếu tố tác động đến tính khả thi và tính bền 

vững của chính sách phát triển KCNST. Trong bối cảnh c c vấn đề môi trƣờng ng y 

c ng đƣ c quan tâm   p l c từ cộng đ ng g p ph n thúc đẩy yêu c u minh bạch  tr ch 

nhiệm giải tr nh v  nâng cao hiệu quả th c thi ch nh s ch. 

2.2.7.2. Các yếu tố chủ quan 

C c yếu tố chủ quan l  những yếu tố thuộc nội tại hệ thống QLNN, phản  nh năng 

l c tổ chức  điều h nh v  th c thi ch nh s ch của c c cơ quan QLNN. Đây l  nh m yếu 

tố c  thể đƣ c cải thiện thông qua cải c ch thể chế  nâng cao năng l c quản lý v  ho n 

thiện công cụ QLNN. 

Trước hết, năng lực tổ chức và điều hành của bộ máy QLNN có ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả xây dựng và thực thi chính sách phát triển KCNST. Năng l c n y thể 

hiện ở chất lƣ ng hoạch đ nh ch nh s ch  khả năng tổ chức th c hiện v  mức độ phối 

h p giữa c c cấp  c c ng nh trong qu  tr nh triển khai. Theo lý thuyết năng l c h nh 

ch nh  hiệu quả ch nh s ch công phụ thuộc đ ng kể v o năng l c thể chế của bộ m y 

QLNN [70]]. 

Thứ hai, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan QLNN là yếu tố quan trọng trong bối 

cảnh phát triển KCNST mang tính liên ngành, liên lĩnh vực bao gồm công nghiệp, môi 

trường, quy hoạch và đầu tư. Khi cơ chế phối h p đƣ c thiết lập r  r ng v  vận h nh 

hiệu quả  qu  tr nh triển khai ch nh s ch sẽ bảo đảm t nh thống nhất v  đ ng bộ; ngƣ c 

lại, s  thiếu phối h p c  thể l m giảm hiệu l c QLNN đối với ph t triển KCNST. 

Thứ ba, hệ thống thủ tục hành chính và các công cụ QLNN cũng là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp đến chi phí tuân thủ và hiệu quả thực thi chính sách của doanh nghiệp. 

Thủ tục h nh ch nh phức tạp hoặc thiếu minh bạch c  thể l m gia tăng chi ph  giao d ch 

v  giảm động l c tham gia của doanh nghiệp v o KCNST. Theo lý thuyết chi ph  giao 

d ch, mức độ minh bạch v  đơn giản của thủ tục c  t c động thuận chiều đến hiệu quả 

th c thi ch nh s ch công [83]. 

Thứ tư, nguồn lực tài chính và các công cụ chính sách của nhà nước giữ vai trò 

quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KCNST. C c cơ chế ƣu đ i đ u tƣ  t n dụng 

xanh v  hỗ tr  kỹ thuật l  những công cụ quan trọng nhằm tạo động l c cho doanh 

nghiệp đ u tƣ v o công nghệ sạch v  mô h nh sản xuất bền vững [98]. 
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Cuối cùng, đặc điểm của các KCN hiện hữu cũng là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể 

đến khả năng chuyển đổi sang KCNST. Quy mô  cơ cấu ng nh nghề  tr nh độ công nghệ 

v  mức độ liên kết nội bộ trong KCN quyết đ nh mức độ thuận l i cũng nhƣ chi ph  

chuyển đổi. Đây l  yếu tố thuộc đối tƣ ng quản lý của QLNN  không thuộc nội tại hệ 

thống QLNN  nhƣng c  thể đƣ c điều chỉnh gi n tiếp thông qua c c công cụ ch nh s ch 

v  cơ chế hỗ tr  phù h p. 

T m lại  QLNN đối với ph t triển KCNST ch u t c động đ ng thời của cả yếu tố 

kh ch quan v  chủ quan. C c yếu tố kh ch quan tạo ra bối cảnh v  điều kiện ph t triển 

chung  trong khi c c yếu tố chủ quan phản  nh năng l c nội tại của hệ thống QLNN. S  

tƣơng t c giữa hai nh m yếu tố n y c  ý nghĩa quyết đ nh đối với hiệu quả hoạch đ nh, 

th c thi v  điều chỉnh ch nh s ch ph t triển KCNST trong th c tiễn. 

2.3. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI Ở MỘT SỐ NƢỚC TRÊN TH  GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT 

NAM 

Nghiên cứu kinh nghiệm QLNN đối với ph t triển KCNST tại một số quốc gia l  

cơ sở th c tiễn quan trọng để rút ra c c b i học phù h p cho Việt Nam. Trong phạm vi 

luận  n  kinh nghiệm đƣ c phân t ch theo khung nội dung QLNN đ  tr nh b y ở mục 

2.2.4, bao g m: xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch; ban h nh ch nh s ch v  công cụ hỗ 

tr ; tổ chức triển khai; v  gi m s t  đ nh gi . 

Luận  n l a chọn phân t ch kinh nghiệm của Th i Lan v  H n Quốc do hai quốc gia 

n y c  những mô h nh ph t triển KCNST tiêu biểu tại châu Á. Th i Lan đại diện cho 

mô h nh chuyển đổi KCNST trong bối cảnh nền kinh tế đang ph t triển với vai trò nổi 

bật của cơ quan chuyên tr ch quản lý KCN. Trong khi đ   H n Quốc đại diện cho mô 

h nh ph t triển KCNST d a trên chƣơng tr nh quốc gia v  s  hỗ tr  mạnh mẽ về công 

nghệ v  t i ch nh của Ch nh phủ. Việc phân t ch hai trƣờng h p n y giúp l m r  c c 

c ch tiếp cận kh c nhau trong QLNN đối với ph t triển KCNST, từ đ  rút ra những b i 

học phù h p với điều kiện Việt Nam. 

2.3.1. Kinh nghiệm về quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  nghiệp sinh 

th   tạ  Th   Lan 

Th i Lan l  một trong những quốc gia triển khai sớm mô h nh KCNST tại châu Á. 

Theo thống kê  quốc gia n y hiện c  khoảng 29 KCNST  đứng thứ hai thế giới sau Hoa 
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Kỳ [78]. Qu  tr nh ph t triển KCNST tại Th i Lan đƣ c thúc đẩy r  nét từ đ u thập 

niên 2010 thông qua c c chƣơng tr nh chuyển đổi th  điểm tại một số KCN lớn nhƣ 

Laem Chabang  Amata Nakorn v  Nong Khae trong giai đoạn 2011-2015. C c chƣơng 

tr nh n y hƣớng tới chuyển đổi KCN truyền thống sang mô h nh ph t triển t ch h p 

giữa tăng trƣởng kinh tế, bảo vệ môi trƣờng v  nâng cao phúc l i x  hội. 

Trong qu  tr nh đ   Ch nh phủ Th i Lan giữ vai trò trung tâm trong việc đ nh 

hƣớng, thiết kế thể chế v  điều phối th c hiện. Bộ Công nghiệp Th i Lan  thông qua Cơ 

quan Quản lý KCN Th i Lan (IEAT) v  Cục Công tr nh Công nghiệp (DIW)  đ  xây 

d ng v  ban h nh hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho KCNST từ giai đoạn 2011-2012. 

Bên cạnh việc xây d ng tiêu chuẩn  Nh  nƣớc cũng thúc đẩy c c d   n h p t c 

công - tƣ nhằm h nh th nh những mô h nh KCNST tiêu biểu. D   n PTT Eco-Industrial 

Park triển khai năm 2012 tại tỉnh Rayong l  một v  dụ  đƣ c th c hiện trên cơ sở h p 

t c giữa Ch nh phủ Th i Lan v  Tập đo n D u kh  Quốc gia PTT. D   n n y hƣớng tới 

ph t triển KCN theo mô h nh ―eco-town‖  trong đ  c c hoạt động sản xuất đƣ c tổ chức 

theo nguyên tắc CSCN v  sử dụng hiệu quả t i nguyên. 

Việc mở rộng mô h nh KCNST đƣ c th c hiện từng bƣớc thông qua c c chƣơng 

tr nh chuyển đổi v  đ nh gi  đ nh kỳ. Đến năm 2013  khoảng 12 trong số 36 KCN tại 

Th i Lan đ  tham gia qu  tr nh chuyển đổi sang mô h nh sinh th i  trong đ  một số khu 

đƣ c Bộ Công nghiệp công nhận l  c c KCNST tiêu biểu. Kinh nghiệm n y cho thấy 

vai trò chủ động của Nh  nƣớc trong việc thiết lập khung ch nh s ch  tổ chức th c hiện 

v  thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi mô h nh ph t triển KCN theo hƣớng sinh th i. 

2.3.1.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch và định hướng phát triển khu công nghiệp 

sinh thái 

Chiến lƣ c ph t triển KCNST tại Th i Lan h nh th nh nhằm giải quyết c c vấn đề 

môi trƣờng do công nghiệp h a nhanh  đặc biệt sau c c s  cố tại Map Ta Phut từ cuối 

thập niên 1990  qua đ  thúc đẩy chuyển hƣớng sang ph t triển bền vững. Từ năm 2000  

Bộ Công nghiệp xây d ng khung đ nh hƣớng KCNST với hệ thống g m 5 kh a cạnh v  

24 chỉ số  l m nền tảng cho bộ tiêu ch  [101]. Mô h nh KCNST sau đ  đƣ c t ch h p 

v o Chiến lƣ c ph t triển quốc gia 20 năm (2018-2037)  x c đ nh l  trụ cột của tăng 

trƣởng xanh, với c ch tiếp cận mở rộng từ nh  m y xanh đến th nh phố sinh th i nhằm 

thúc đẩy CSCN v  tối ƣu h a t i nguyên [62]. Trong triển khai, Bộ Công nghiệp chủ tr   
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còn DIW v  IEAT xây d ng v  vận h nh hệ thống tiêu ch  bao g m c c chỉ số về t i 

nguyên  môi trƣờng v  x  hội - quản tr  [52]. Bên cạnh đ   Th i Lan ban h nh c c ch nh 

s ch cải thiện điều kiện lao động v  môi trƣờng sống tại KCN  nhƣ ―Nơi l m việc l nh 

mạnh‖ (2000)  ―Sức khỏe v  an to n lao động‖ (2007) v  Đạo luật An to n - Sức khỏe - 

Môi trƣờng lao động năm 2011  g p ph n củng cố nền tảng ph p lý cho ph t triển bền 

vững [80]. 

Trong th c tiễn, một số KCN nhƣ Amata Nakorn v  Bangpoo đ  triển khai c c giải 

ph p CSCN nhƣ chia sẻ phụ phẩm, sử dụng năng lƣ ng t i tạo v  xử lý nƣớc thải tập 

trung  đ ng thời đ u tƣ hạ t ng x  hội nhằm nâng cao chất lƣ ng sống cho ngƣời lao 

động v  cộng đ ng [116]. Qu  tr nh ho n thiện khung ph p lý cũng ch u t c động từ  p 

l c x  hội v  yêu c u môi trƣờng chặt chẽ hơn  đặc biệt sau khi một số d   n tại Map 

Ta Phut b  đ nh chỉ do vi phạm quy đ nh. Điều n y thúc đẩy Ch nh phủ ho n thiện tiêu 

chuẩn môi trƣờng v  tăng cƣờng vai trò điều phối trong quản lý v  kiểm so t hoạt động 

công nghiệp.Nh n chung, kinh nghiệm của Th i Lan cho thấy ph t triển KCNST c n 

đƣ c đặt trong chiến lƣ c ph t triển quốc gia r  r ng  gắn với quy hoạch t ch h p v  cơ 

chế phối h p liên ng nh. 

2.3.1.2. Ban hành chính sách và công cụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Việc ban h nh ch nh s ch v  thiết kế c c công cụ hỗ tr  giữ vai trò quan trọng trong 

qu  tr nh ph t triển KCNST tại Th i Lan. Ngay từ đ u những năm 2000  khi mô h nh 

công nghiệp sinh th i đƣ c x c đ nh l  đ nh hƣớng ph t triển d i hạn  Ch nh phủ Th i 

Lan đ  từng bƣớc xây d ng hệ thống ch nh s ch v  hƣớng dẫn kỹ thuật nhằm thể chế 

h a mục tiêu n y trong quản lý v  vận h nh KCN. 

Một trong những nội dung quan trọng của ch nh s ch ph t triển KCNST tại Th i 

Lan l  xây d ng hệ thống tiêu ch  v  chỉ số đ nh gi . Năm 2018  Bộ Công nghiệp Th i 

Lan thông qua DIW đ  ban h nh phiên bản cập nhật của bộ t i liệu Criteria and 

Indicators for Eco-Industrial Town. Bộ tiêu ch  n y bao g m s u nh m nội dung ch nh: 

quản tr   môi trƣờng, kinh tế, sức khỏe v  an to n  văn h a v  chất lƣ ng sống  cùng với 

s  kết nối giữa cộng đ ng v  doanh nghiệp. Hệ thống đ nh gi  g m 32 tiêu ch  v  54 

chỉ số cụ thể  đƣ c sử dụng l m chuẩn m c cho việc xây d ng, vận h nh v  gi m s t 

hoạt động của c c KCNST trong suốt vòng đời ph t triển [52]. 

Trong cơ chế ch nh s ch n y  Ch nh phủ Th i Lan giao IEAT giữ vai trò điều phối 
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v  tổ chức th c hiện. Bên cạnh chức năng quy hoạch v  quản lý c c KCN  IEAT còn 

ch u tr ch nhiệm thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi mô h nh KCN theo hƣớng sinh th i v  

tu n ho n. Cơ quan n y triển khai nhiều chƣơng tr nh nâng cao nhận thức v  đ o tạo 

cho c c nh  quản lý KCN  đ ng thời hỗ tr  c c d   n th  điểm nhƣ Amata Nakorn v  

Map Ta Phut nhằm tạo cơ sở th c tiễn cho việc nhân rộng mô h nh KCNST trên phạm 

vi cả nƣớc [68]. 

Bên cạnh c c ch nh s ch chuyên ng nh  Th i Lan cũng l ng ghép mục tiêu ph t 

triển KCNST v o chiến lƣ c ph t triển kinh tế xanh, tu n ho n v  sinh học (Bio-

Circular-Green Economy - BCG). Từ năm 2020  chiến lƣ c n y đƣ c x c đ nh l  một 

trong những ƣu tiên quốc gia  hƣớng tới t i cấu trúc nền kinh tế theo hƣớng sử dụng 

hiệu quả t i nguyên v  giảm ph t thải. Trong khuôn khổ BCG  Ch nh phủ Th i Lan 

triển khai nhiều công cụ hỗ tr  doanh nghiệp trong KCN nhƣ ƣu đ i thuế  t n dụng 

xanh, hỗ tr  đổi mới công nghệ v  cơ chế chứng nhận môi trƣờng  qua đ  khuyến kh ch 

doanh nghiệp  p dụng c c giải ph p sản xuất sạch hơn v  tăng cƣờng liên kết CSCN 

[82]. 

Ngo i ra  ch nh s ch ph t triển KCNST tại Th i Lan cũng chú trọng đến yếu tố x  

hội v  điều kiện lao động. Ch nh phủ đ  ban h nh nhiều văn bản ph p lý liên quan đến 

an to n v  sức khỏe nghề nghiệp  tiêu biểu l  Đạo luật An to n - Sức khỏe - Môi trƣờng 

lao động năm 2011 cùng với Kế hoạch tổng thể quốc gia về an to n v  sức khỏe lao 

động giai đoạn 2012-2016 [79]. Những ch nh s ch n y g p ph n bảo đảm qu  tr nh ph t 

triển KCNST không chỉ đạt đƣ c mục tiêu về môi trƣờng v  kinh tế m  còn cải thiện 

điều kiện l m việc v  chất lƣ ng sống của ngƣời lao động cũng nhƣ cộng đ ng đ a 

phƣơng. 

C  thể thấy, kinh nghiệm của Th i Lan nhấn mạnh rằng ph t triển KCNST c n một 

hệ thống ch nh s ch đ ng bộ  trong đ  khung tiêu ch   công cụ hỗ tr  v  cơ chế điều 

phối phải đƣ c thiết kế thống nhất. 

2.3.1.3. Tổ chức thực hiện và vận hành mô hình khu công nghiệp sinh thái 

Qu  tr nh tổ chức th c hiện v  vận h nh mô h nh KCNST tại Th i Lan đƣ c triển 

khai theo cơ chế phối h p nhiều cấp, với s  tham gia của c c cơ quan quản lý trung 

ƣơng  ch nh quyền đ a phƣơng  doanh nghiệp v  cộng đ ng. C ch tiếp cận n y giúp bảo 
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đảm t nh đ ng bộ trong triển khai ch nh s ch v  tạo điều kiện h nh th nh hệ sinh th i 

công nghiệp theo hƣớng bền vững. 

Trong cơ chế tổ chức th c hiện  IEAT đ ng vai trò đ u mối điều phối c c hoạt động 

ph t triển KCNST. Cơ quan n y không chỉ th c hiện chức năng quy hoạch v  quản lý 

c c KCN m  còn thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi c c KCN hiện hữu theo hƣớng sinh 

th i. Song song với đ   DIW thuộc Bộ Công nghiệp ch u tr ch nhiệm xây d ng v  ban 

h nh hệ thống tiêu ch  đ nh gi  KCNST. Bộ tiêu ch  n y bao g m 32 lĩnh v c v  54 chỉ 

số liên quan đến môi trƣờng, kinh tế v  x  hội, tạo cơ sở để theo d i v  đ nh gi  tiến 

tr nh ph t triển của từng KCN [52]. 

Việc tổ chức th c hiện mô h nh KCNST tại Th i Lan cũng gắn với c c chƣơng 

tr nh ph t triển kinh tế ở t m quốc gia. Trong đ   chiến lƣ c BCG do Hội đ ng Ph t 

triển Kinh tế v  X  hội Quốc gia (NESDC) khởi xƣớng đƣ c xem l  khung đ nh hƣớng 

tổng thể nhằm kết nối c c ch nh s ch công nghiệp  môi trƣờng v  đổi mới s ng tạo [82]. 

C c KCNST đƣ c x c đ nh l  một nền tảng quan trọng để triển khai chiến lƣ c n y  

qua đ  g p ph n nâng cao năng l c cạnh tranh của nền kinh tế v  thúc đẩy qu  tr nh hội 

nhập v o c c chuỗi gi  tr  bền vững to n c u. 

Ở cấp triển khai cụ thể  Ch nh phủ Th i Lan ban h nh nhiều chƣơng tr nh hỗ tr  

nhằm thúc đẩy c c doanh nghiệp trong KCN  p dụng c c giải ph p sản xuất bền vững. 

Bộ Công nghiệp ban h nh c c hƣớng dẫn về quy tr nh chuyển đổi KCNST  phân loại 

mức độ sinh th i của nh  m y v  hỗ tr  doanh nghiệp th c hiện kiểm to n năng lƣ ng, 

t i sử dụng phụ phẩm v  tham gia c c s ng kiến CSCN. Đ ng thời, Bộ Lao động v  Bộ 

Y tế cũng phối h p triển khai c c chƣơng tr nh nhằm bảo đảm điều kiện lao động an 

to n v  môi trƣờng l m việc l nh mạnh trong c c KCN. 

Bên cạnh vai trò của cơ quan nh  nƣớc  qu  tr nh triển khai mô h nh KCNST tại 

Th i Lan cũng ghi nhận s  tham gia t ch c c của khu v c doanh nghiệp v  cộng đ ng 

đ a phƣơng. C c s ng kiến CSCN nhƣ Eco Symbiosis Project tại c c KCN th  điểm nhƣ 

Map Ta Phut  Bangpoo v  Amata Nakorn cho thấy s  phối h p giữa ch nh quyền, 

doanh nghiệp v  cộng đ ng trong việc tổ chức c c hoạt động t i sử dụng t i nguyên v  

giảm thiểu t c động môi trƣờng [101]. 
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Kinh nghiệm của Th i Lan cho thấy tổ chức th c hiện KCNST không chỉ l  vấn đề 

h nh ch nh  m  còn l  qu  tr nh điều phối đa chủ thể  trong đ  Nh  nƣớc giữ vai trò 

kiến tạo v  kết nối. 

2.3.1.4. Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình phát triển khu công nghiệp sinh 

thái 

Trong triển khai KCNST  Th i Lan chú trọng xây d ng hệ thống kiểm tra  gi m s t 

v  đ nh gi  nhằm bảo đảm th c hiện hiệu quả c c mục tiêu kinh tế  môi trƣờng v  x  

hội  đ ng thời nâng cao t nh minh bạch v  khả năng điều chỉnh ch nh s ch. Hệ thống 

gi m s t do IEAT chủ tr   đƣ c thiết kế theo nhiều cấp (quốc gia, KCN, doanh nghiệp), 

với chức năng thu thập dữ liệu  xây d ng chỉ số v  kiểm tra đ nh kỳ. Bộ chỉ số bao g m 

c c nh m về môi trƣờng, kinh tế v  x  hội  trong đ  c c tiêu ch  nhƣ ph t thải, quản lý 

chất thải, hiệu quả t i nguyên  năng suất v  phúc l i đƣ c lƣ ng h a để phân loại mức 

độ ph t triển sinh th i của KCN [55; 82]. 

Bên cạnh đ   Th i Lan khuyến kh ch s  tham gia của bên thứ ba v  cộng đ ng đ a 

phƣơng trong đ nh gi   qua đ  tăng t nh kh ch quan v  gi m s t x  hội  nhƣ tại Map Ta 

Phut v  Amata Nakorn. Đ ng thời  công nghệ số đƣ c ứng dụng để gi m s t môi 

trƣờng theo thời gian th c, với dữ liệu từ hệ thống cảm biến đƣ c truyền về trung tâm 

của IEAT để k p thời ph t hiện v  xử lý vi phạm [82]. 

Kết quả đ nh gi  đƣ c tổng h p trong c c b o c o đ nh kỳ gửi Bộ Công nghiệp v  

Hội đ ng Ph t triển Kinh tế - X  hội Quốc gia  l m cơ sở r  so t ch nh s ch  điều chỉnh 

quy hoạch v  nhân rộng mô h nh KCNST hiệu quả. Để l m r  tiến tr nh h nh th nh v  

ph t triển mô h nh KCNST tại Th i Lan  c c ch nh s ch v  chƣơng tr nh triển khai chủ 

yếu theo từng giai đoạn đƣ c tổng h p trong Bảng 2.5. 

Bảng 2.5: C c   a  đoạn chính tron  ph t tr ển 

khu côn  n h ệp s nh th   tạ  Th   Lan 

G a  đoạn 
Chính s ch/chƣơn  trình 

chủ yếu 

Cơ quan 

chủ trì 
Kết quả chính 

2000-2005 

Khởi động chƣơng tr nh ph t 

triển KCNST; giới thiệu khung 

đ nh gi  g m 5 kh a cạnh v  24 

Bộ Công 

nghiệp Th i 

Lan; UNIDO 

H nh th nh nền tảng lý 

luận v  khung đ nh 

hƣớng ph t triển KCNST 
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G a  đoạn 
Chính s ch/chƣơn  trình 

chủ yếu 

Cơ quan 

chủ trì 
Kết quả chính 

chỉ số bền vững hỗ tr  kỹ thuật 

2006-2010 

Ho n thiện khung ph p lý về an 

to n - môi trƣờng; thiết lập cơ 

chế phối h p liên ng nh trong 

quản lý công nghiệp 

Bộ Công 

nghiệp  Bộ 

Lao động  Bộ 

Y tế 

Tăng cƣờng cơ sở ph p 

lý v  năng l c quản lý 

môi trƣờng trong KCN 

2011-2015 

Triển khai c c d   n th  điểm 

KCNST (Laem Chabang, 

Amata Nakorn, Nong Khae); 

xây d ng bộ tiêu ch  đ nh gi  

KCNST 

IEAT, DIW 

H nh th nh mô h nh 

KCNST th  điểm v  ho n 

thiện hệ thống tiêu ch  

đ nh gi  

2016-2020 

T ch h p ph t triển KCNST v o 

Chiến lƣ c ph t triển quốc gia 

20 năm; ban h nh bộ chỉ số 

KCNST 

DIW, IEAT, 

NESDC 

Chuẩn h a hệ thống đ nh 

gi  v  mở rộng triển khai 

mô h nh KCNST 

2021-nay 

L ng ghép KCNST v o chiến 

lƣ c BCG; tăng cƣờng ứng 

dụng công nghệ số trong gi m 

s t môi trƣờng 

NESDC  Bộ 

Công nghiệp  

IEAT 

Mở rộng mô h nh 

KCNST trên phạm vi 

quốc gia v  nâng cao 

hiệu quả gi m s t 

Nguồn: Tổng hợp từ [52], [78], [82], [101]. 

2.3.2. Kinh nghiệm về quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp sinh 

th   tạ  Hàn Quốc 

H n Quốc đƣ c xem l  một trong những quốc gia tiên phong tại châu Á trong ph t 

triển KCNST  nhằm giải quyết c c vấn đề môi trƣờng ph t sinh từ qu  tr nh công 

nghiệp h a nhanh v  thúc đẩy mô h nh tăng trƣởng xanh. Từ thập niên 1970  nhiều 

KCN quy mô lớn nhƣ Ulsan  Pohang v  Yeosu đƣ c h nh th nh  đ ng g p quan trọng 

cho tăng trƣởng kinh tế nhƣng đ ng thời cũng l m gia tăng  p l c về ô nhiễm môi 

trƣờng v  sử dụng t i nguyên kém hiệu quả. Trƣớc bối cảnh đ   Ch nh phủ H n Quốc 
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từng bƣớc điều chỉnh đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp theo hƣớng t ch h p giữa mục 

tiêu kinh tế  môi trƣờng v  đổi mới công nghệ. 

Một dấu mốc quan trọng l  việc triển khai Chƣơng tr nh ph t triển KCNST quốc 

gia từ năm 2005. Chƣơng tr nh n y đƣ c thiết kế theo lộ tr nh ba giai đoạn: giai đoạn 

th  điểm (2005-2010)  giai đoạn mở rộng (2010-2014) v  giai đoạn ho n thiện (2015-

2019). Trong giai đoạn đ u  c c KCN nhƣ Ulsan  Pohang v  Yeosu đƣ c l a chọn l m 

đ a điểm th  điểm nhằm thử nghiệm c c mô h nh CSCN v  tối ƣu h a sử dụng t i 

nguyên. Đến giai đoạn sau  chƣơng tr nh đƣ c mở rộng ra h ng chục KCN trên to n 

quốc v  hƣớng tới xây d ng mạng lƣới CSCN quy mô lớn. Theo b o c o của GGGI  

chƣơng tr nh n y đ  g p ph n h nh th nh hơn 300 mạng lƣới CSCN  tiết kiệm ngu n 

l c tr  gi  khoảng 500 tỷ KRW v  giảm khoảng 2 triệu tấn kh  nh  k nh mỗi năm [62]. 

Mô h nh KCNST tại H n Quốc chủ yếu đƣ c ph t triển thông qua chuyển đổi c c 

KCN hiện hữu thay v  xây d ng c c KCN ho n to n mới. C c KCN phức h p với s  

tập trung của nhiều ng nh công nghiệp kh c nhau đƣ c tận dụng để thúc đẩy c c hoạt 

động trao đổi phụ phẩm  chia sẻ năng lƣ ng v  h p t c công nghệ giữa c c doanh 

nghiệp. Qu  tr nh triển khai đƣ c hỗ tr  bởi hệ thống ch nh s ch v  cơ chế quản lý do 

Nh  nƣớc thiết lập  trong đ  c c cơ quan nhƣ Bộ Thƣơng mại  Công nghiệp v  Năng 

lƣ ng (MOTIE)  Tập đo n KCN H n Quốc (KICOX) v  KNCPC đ ng vai trò quan 

trọng trong hoạch đ nh ch nh s ch  điều phối chƣơng tr nh v  hỗ tr  kỹ thuật cho doanh 

nghiệp [88]. 

Nh n chung  kinh nghiệm của H n Quốc cho thấy vai trò chủ động của Nh  nƣớc 

trong việc thiết lập khung chiến lƣ c  điều phối c c chủ thể tham gia v  hỗ tr  đổi mới 

công nghệ l  yếu tố quan trọng thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi c c KCN truyền thống 

sang mô h nh sinh th i. Những kinh nghiệm n y cung cấp cơ sở tham khảo hữu  ch cho 

c c quốc gia đang t m kiếm giải ph p ph t triển công nghiệp bền vững. 

2.3.2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch và định hướng phát triển khu công nghiệp 

sinh thái 

Chiến lƣ c ph t triển KCNST tại H n Quốc h nh th nh từ yêu c u xử lý c c vấn đề 

môi trƣờng tại c c KCN lớn nhƣ Ulsan  Pohang v  Yeosu từ cuối thập niên 1980  thúc 

đẩy chuyển đổi sang mô h nh sử dụng t i nguyên hiệu quả v  thân thiện môi trƣờng 

[87]. Sau Hội ngh  Rio 1992  H n Quốc đẩy mạnh sản xuất sạch hơn; Đạo luật năm 
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1995 tạo nền tảng ph p lý cho  p dụng c c hệ thống quản lý môi trƣờng nhƣ ISO 14001 

trong KCN [62]. 

Bƣớc ngoặt quan trọng l  Chiến lƣ c Tăng trƣởng xanh v  Kinh tế carbon thấp năm 

2008  đặt mục tiêu giảm ph t thải v  thúc đẩy ph t triển bền vững [118]. Trong khuôn 

khổ đ   chƣơng tr nh KCNST đƣ c triển khai từ năm 2005  do KNCPC khởi xƣớng v  

KICOX điều phối [88]. H n Quốc  p dụng mô h nh ―hub-and-spoke‖  với c c trung tâm 

khu v c đ ng vai trò điều phối  kết nối doanh nghiệp trao đổi phụ phẩm  chia sẻ năng 

lƣ ng v  tối ƣu logistics [104]. Thay v  xây mới  nƣớc n y tập trung chuyển đổi c c 

KCN hiện hữu  tận dụng hạ t ng v  liên kết ng nh sẵn c   tiêu biểu nhƣ Ulsan với hơn 

70 d   n CSCN [87]. Mô h nh quản lý kết h p đ nh hƣớng trung ƣơng với triển khai 

linh hoạt ở đ a phƣơng  g p ph n nâng cao hiệu quả th c thi v  thúc đẩy s  tham gia 

của c c bên [88]. Kết quả  hơn 300 mạng lƣới CSCN đ  đƣ c h nh th nh  giúp giảm 

ph t thải v  tiết kiệm năng lƣ ng  khẳng đ nh hiệu quả của c ch tiếp cận n y [62]. 

2.3.2.2. Ban hành chính sách và công cụ hỗ trợ phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Để thúc đẩy chuyển đổi KCN theo hƣớng sinh th i  Ch nh phủ H n Quốc đ  xây 

d ng hệ thống ch nh s ch tƣơng đối to n diện  kết h p khung ph p lý với c c cơ chế hỗ 

tr  t i ch nh - kỹ thuật v  công cụ khuyến kh ch doanh nghiệp tham gia CSCN. Nền 

tảng ph p lý quan trọng l  Đạo luật Thúc đẩy Cơ cấu Công nghiệp Thân thiện Môi 

trƣờng năm 1995  tạo điều kiện  p dụng c c hệ thống quản lý môi trƣờng nhƣ ISO 

14001 v  triển khai sản xuất sạch hơn trong KCN [72], [62]. 

Từ năm 2005  chƣơng tr nh KCNST quốc gia đƣ c triển khai theo hƣớng th  điểm 

v  nhân rộng từng bƣớc  bắt đ u tại một số KCN trọng điểm  sau đ  đ nh gi  v  mở 

rộng. Chƣơng tr nh do KNCPC khởi xƣớng v  đƣ c KICOX tiếp nhận điều phối  giúp 

giảm thiểu rủi ro v  điều chỉnh ch nh s ch phù h p với th c tiễn [88]. Một công cụ 

quan trọng của H n Quốc l  cơ chế đ ng t i tr   trong đ  ngân s ch nh  nƣớc hỗ tr  

khoảng 33%-75% chi ph  d   n CSCN  ph n còn lại do đ a phƣơng v  doanh nghiệp 

đ ng g p. Cơ chế n y giúp chia sẻ rủi ro v  khuyến kh ch doanh nghiệp tham gia cải 

tiến công nghệ  tối ƣu h a sử dụng t i nguyên [62]. 

Ch nh phủ H n Quốc xây d ng hệ thống quản lý v  đ nh gi  KCNST với bộ tiêu 

ch  do KICOX ph t triển  g m ba nh m chỉ số về hiệu quả t i nguyên  mức độ CSCN 

v  t c động môi trƣờng - x  hội  đƣ c t ch h p v o hệ thống dữ liệu phục vụ gi m s t 
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v  ra quyết đ nh [88]. Đ ng thời  nền tảng thông tin tr c tuyến đƣ c triển khai để theo 

d i c c chỉ số về năng lƣ ng  ph t thải kh  nh  k nh v  dòng vật chất trong KCN. Kết 

quả cho thấy c c ch nh s ch hỗ tr  đ  thúc đẩy mạnh mẽ h nh th nh mạng lƣới CSCN, 

thu hút vốn đ u tƣ tƣ nhân  đ ng thời tiết kiệm năng lƣ ng v  giảm ph t thải trong giai 

đoạn 2005-2010 [71]. Bên cạnh đ   Ch nh phủ cũng đẩy mạnh đ o tạo  chuyển giao 

công nghệ v  kết nối chuyên gia nhằm nâng cao năng l c doanh nghiệp trong  p dụng 

mô h nh sản xuất bền vững. 

Nh n chung  hệ thống ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST tại H n Quốc đƣ c thiết 

kế theo hƣớng kết h p giữa vai trò đ nh hƣớng của Nh  nƣớc v  s  tham gia chủ động 

của doanh nghiệp. C ch tiếp cận n y giúp h nh th nh môi trƣờng thể chế thuận l i cho 

việc triển khai c c s ng kiến CSCN  đ ng thời thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi mô h nh 

ph t triển công nghiệp theo hƣớng hiệu quả t i nguyên v  thân thiện với môi trƣờng. 

2.3.2.3. Tổ chức thực hiện và vận hành mô hình khu công nghiệp sinh thái 

Chƣơng tr nh ph t triển KCNST quốc gia của H n Quốc đƣ c triển khai theo lộ 

tr nh ba giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2019  g m giai đoạn th  điểm  giai đoạn mở 

rộng v  giai đoạn ho n thiện mô h nh [88]. Trong giai đoạn đ u (2005-2010)  năm KCN 

th  điểm đƣ c l a chọn g m Ulsan  Pohang  Yeosu  Chungbuk v  Gyeonggi. Đây l  

những KCN c  mức độ tập trung sản xuất cao  c  tiềm năng h nh th nh c c liên kết 

cộng sinh giữa c c doanh nghiệp v  đ  c  hệ thống hạ t ng dùng chung tƣơng đối ho n 

chỉnh. 

Để hỗ tr  qu  tr nh triển khai  KICOX xây d ng mô h nh tổ chức theo cấu trúc 

―hub-and-spoke‖  trong đ  mỗi KCN trung tâm đƣ c kết nối với một trung tâm điều 

phối khu v c. C c trung tâm n y c  nhiệm vụ hỗ tr  kỹ thuật cho doanh nghiệp  xây 

d ng cơ sở dữ liệu về dòng vật chất v  năng lƣ ng trong KCN  đ ng thời điều phối c c 

d   n CSCN giữa c c doanh nghiệp [62]. Cấu trúc n y giúp tăng cƣờng khả năng kết 

nối giữa c c doanh nghiệp trong KCN v  hỗ tr  việc triển khai c c d   n cộng sinh một 

c ch c  hệ thống. 

Trong cơ chế tổ chức th c hiện  MOTIE cùng với KICOX đảm nhiệm vai trò hoạch 

đ nh ch nh s ch  phân bổ ngu n l c v  gi m s t việc th c hiện chƣơng tr nh ở cấp quốc 

gia. Ở cấp đ a phƣơng  c c trung tâm khu v c  viện nghiên cứu v  ch nh quyền đ a 

phƣơng tham gia hỗ tr  doanh nghiệp trong việc xây d ng d   n CSCN  th c hiện đ nh 
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gi  kỹ thuật v  tổ chức triển khai c c d   n. Doanh nghiệp trong KCN giữ vai trò trung 

tâm trong việc đề xuất v  th c hiện c c s ng kiến CSCN  bao g m trao đổi phụ phẩm 

sản xuất  chia sẻ năng lƣ ng dƣ thừa v  t i sử dụng t i nguyên. 

Trong giai đoạn mở rộng (2011-2014)  số lƣ ng doanh nghiệp tham gia chƣơng 

tr nh tăng lên đ ng kể nhờ c c cơ chế hỗ tr  t i ch nh v  kỹ thuật do Ch nh phủ triển 

khai. Trong tổng số hơn 600 đề xuất d   n CSCN  nhiều d   n đ  đƣ c hỗ tr  nghiên 

cứu khả thi v  một ph n trong số đ  đƣ c triển khai ở quy mô thƣơng mại [88]. Hệ 

thống hỗ tr  đƣ c thiết kế theo hƣớng t ch h p  bao g m hỗ tr  t i ch nh  tƣ vấn kỹ 

thuật v  c c chƣơng tr nh đ o tạo nhằm nâng cao năng l c của doanh nghiệp trong việc 

triển khai c c giải ph p CSCN. 

Một điểm đ ng chú ý trong qu  tr nh vận h nh mô h nh KCNST tại H n Quốc l  

việc xây d ng hệ thống dữ liệu v  nền tảng thông tin phục vụ quản lý chƣơng tr nh. C c 

cơ quan quản lý đ  ph t triển hệ thống cơ sở dữ liệu t ch h p để theo d i hiệu quả kinh 

tế  môi trƣờng v  x  hội của c c d   n CSCN. Hệ thống n y cho phép thu thập v  phân 

t ch dữ liệu về dòng vật chất  tiêu thụ năng lƣ ng v  ph t thải trong KCN  qua đ  hỗ tr  

qu  tr nh gi m s t v  điều chỉnh ch nh s ch [62]. 
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Hình 2.2: Cơ cấu quản lý chƣơn  trình khu côn  n h ệp s nh th   của Hàn Quốc 

Nguồn: Park và cộng sự [88]. 

Đến giai đoạn ho n thiện (2015-2019)  mô h nh KCNST đ  đƣ c t ch h p v o 

chiến lƣ c ph t triển công nghiệp v  tăng trƣởng xanh của H n Quốc. C c mạng lƣới 

CSCN đƣ c mở rộng trên phạm vi to n quốc  g p ph n nâng cao hiệu quả sử dụng t i 

nguyên v  giảm ph t thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp. Theo c c b o c o tổng 

kết chƣơng tr nh  nhiều d   n CSCN đ  mang lại l i  ch kinh tế v  môi trƣờng đ ng kể  

đ ng thời thu hút s  tham gia ng y c ng lớn của doanh nghiệp [71]. 

Nh n chung  kinh nghiệm của H n Quốc cho thấy việc tổ chức th c hiện mô h nh 

KCNST c n đƣ c thiết kế theo cơ chế phối h p đa cấp  trong đ  Nh  nƣớc đ ng vai trò 

điều phối v  tạo khung thể chế  còn doanh nghiệp v  c c tổ chức trung gian tham gia 

tr c tiếp v o việc triển khai c c d   n CSCN. C ch tiếp cận n y giúp tăng t nh linh hoạt 

trong th c thi ch nh s ch v  thúc đẩy s  tham gia của c c chủ thể liên quan trong qu  

tr nh ph t triển KCNST. 
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2.3.2.4. Kiểm tra, giám sát và đánh giá quá trình phát triển khu công nghiệp sinh 

thái 

Ngay từ giai đoạn th  điểm (2005-2010)  MOTIE đ  yêu c u c c trung tâm KCNST 

khu v c th c hiện b o c o đ nh gi  đ nh kỳ cho từng d   n CSCN  với c c chỉ tiêu về 

trao đổi vật chất  tiết kiệm năng lƣ ng  gi  tr  đ u tƣ  hiệu quả hạ t ng v  t c động việc 

l m. C c thông tin n y l  cơ sở để đ nh gi  hiệu quả chƣơng tr nh v  phân bổ ngân s ch 

hỗ tr  [88]. 

Trong qu  tr nh ho n thiện quản lý  H n Quốc xây d ng hệ thống dữ liệu t ch h p 

do KICOX vận h nh  cho phép gi m s t theo thời gian th c c c chỉ số về năng lƣ ng  

nƣớc  chất thải v  ph t thải kh  nh  k nh. Việc chuẩn h a b o c o v  ứng dụng công cụ 

phân t ch giúp đ nh gi  hiệu quả c c d   n CSCN v  theo d i biến động c c chỉ số môi 

trƣờng - kinh tế trong KCN [62]. 

Cơ chế gi m s t chƣơng tr nh KCNST tại H n Quốc đƣ c tổ chức theo hai cấp. Ở 

cấp trung ƣơng  MOTIE v  KICOX xây d ng khung đ nh gi   tổng h p dữ liệu v  b o 

c o kết quả to n quốc; trong khi cấp đ a phƣơng tr c tiếp thu thập dữ liệu  đ nh gi  

đ nh kỳ v  hỗ tr  doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên  giảm ph t thải. 

S  phối h p n y bảo đảm liên thông giữa gi m s t v  hoạch đ nh ch nh s ch. 

Bên cạnh c c chỉ số kinh tế - môi trƣờng  hệ thống đ nh gi  còn chú trọng mức độ 

tham gia của doanh nghiệp v  khả năng lan tỏa mô h nh; c c hoạt động hội thảo  trao 

đổi v  đ nh gi  ch nh s ch đƣ c tổ chức thƣờng xuyên nhằm điều chỉnh chƣơng tr nh 

v  thúc đẩy học hỏi ch nh s ch [71]. Đ ng thời  H n Quốc đ  nội đ a h a một số tiêu 

ch  từ Khung KCNST quốc tế của UNIDO  Ngân h ng Thế giới v  GIZ  qua đ  nâng 

cao t nh minh bạch v  khả năng so s nh quốc tế [110]. 

Kết quả tổng h p từ hệ thống gi m s t cho thấy chƣơng tr nh KCNST của H n 

Quốc đ  đạt đƣ c nhiều kết quả t ch c c. Nhiều mạng lƣới CSCN đ  đƣ c thiết lập 

trong c c KCN  g p ph n tiết kiệm năng lƣ ng  giảm ph t thải kh  nh  k nh v  nâng cao 

hiệu quả sử dụng t i nguyên trong sản xuất công nghiệp [62], [71]. Những kết quả n y 

cho thấy vai trò quan trọng của hệ thống kiểm tra  gi m s t v  đ nh gi  trong việc bảo 

đảm hiệu quả th c hiện ch nh s ch v  hỗ tr  qu  tr nh ho n thiện mô h nh KCNST tại 

H n Quốc. 
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2.3.3. Bà  học rút ra cho Việt Nam 

Th i Lan v  H n Quốc đƣ c l a chọn l m trƣờng h p nghiên cứu v  đây l  hai quốc 

gia châu Á c  nhiều điểm tƣơng đ ng với Việt Nam về bối cảnh ph t triển công nghiệp, 

đ ng thời đ  triển khai c c chƣơng tr nh KCNST ở quy mô quốc gia với s  tham gia 

chủ động của Nh  nƣớc. Việc phân t ch kinh nghiệm của hai quốc gia n y cho phép rút 

ra một số b i học về QLNN đối với ph t triển KCNST c  gi  tr  tham khảo cho Việt 

Nam. 

Thứ nhất, về xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển KCNST: Kinh nghiệm 

của Th i Lan v  H n Quốc cho thấy ph t triển KCNST c n đƣ c t ch h p trong c c 

chiến lƣ c ph t triển kinh tế v  công nghiệp ở cấp quốc gia. Việc l ng ghép mô h nh 

KCNST v o c c chiến lƣ c tăng trƣởng xanh hoặc chiến lƣ c ph t triển công nghiệp 

d i hạn giúp tạo ra đ nh hƣớng ch nh s ch thống nhất v  đảm bảo s  phối h p giữa c c 

ng nh  c c cấp trong qu  tr nh triển khai. B i học đặt ra l  ph t triển KCNST c n đƣ c 

đ nh v  nhƣ một cấu ph n của chiến lƣ c ph t triển công nghiệp bền vững  thay v  chỉ l  

c c d   n môi trƣờng riêng lẻ. 

Thứ hai, về ban hành chính sách và công cụ hỗ trợ: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy 

hệ thống ch nh s ch hỗ tr  đ ng vai trò quan trọng trong việc khuyến kh ch doanh 

nghiệp tham gia c c hoạt động CSCN. C c quốc gia đ  kết h p nhiều công cụ kh c 

nhau nhƣ tiêu chuẩn kỹ thuật  ƣu đ i t i ch nh  hỗ tr  kỹ thuật v  cơ chế đ nh gi  hiệu 

quả nhằm tạo môi trƣờng thuận l i cho việc triển khai mô h nh KCNST. B i học rút ra 

l  ch nh s ch ph t triển KCNST c n đƣ c thiết kế theo hƣớng t ch h p, kết h p giữa 

quy đ nh ph p lý v  c c công cụ khuyến kh ch kinh tế nhằm thúc đẩy s  tham gia của 

doanh nghiệp. 

Thứ ba, về tổ chức thực hiện và điều phối triển khai: Một điểm chung trong kinh 

nghiệm của Th i Lan v  H n Quốc l  s  t n tại của cơ chế điều phối r  r ng trong qu  

tr nh triển khai chƣơng tr nh KCNST. C c cơ quan chuyên tr ch hoặc tổ chức điều phối 

đ ng vai trò kết nối giữa cơ quan QLNN  doanh nghiệp v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ thuật, 

từ đ  bảo đảm s  thống nhất trong tổ chức th c hiện v  tăng hiệu quả triển khai c c d  

 n CSCN. B i học đặt ra l  c n c  cơ chế điều phối r  r ng v  ổn đ nh trong QLNN đối 

với ph t triển KCNST nhằm đảm bảo t nh liên kết giữa c c chủ thể tham gia. 



 76 

Thứ tư, về kiểm tra, giám sát và đánh giá: Kinh nghiệm của hai quốc gia cho thấy 

việc thiết lập hệ thống gi m s t v  đ nh gi  l  điều kiện quan trọng để theo d i hiệu quả 

th c hiện c c chƣơng tr nh ph t triển KCNST. C c hệ thống đ nh gi  thƣờng đƣ c xây 

d ng trên cơ sở c c chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng t i nguyên  t c động môi trƣờng v  

hiệu quả kinh tế - x  hội của c c KCN. B i học rút ra l  c n xây d ng hệ thống gi m s t 

v  đ nh gi  phù h p nhằm cung cấp thông tin cho qu  tr nh điều chỉnh ch nh s ch v  

nâng cao hiệu quả QLNN đối với ph t triển KCNST. 

T m lại, kinh nghiệm của Th i Lan v  H n Quốc cho thấy ph t triển KCNST 

không chỉ phụ thuộc v o c c giải ph p kỹ thuật m  còn gắn chặt với vai trò điều phối 

của Nh  nƣớc trong hoạch đ nh chiến lƣ c, thiết kế ch nh s ch  tổ chức th c hiện v  

gi m s t qu  tr nh triển khai. Những b i học n y l  cơ sở tham khảo quan trọng cho 

việc ho n thiện khung QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam thời gian tới. 
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Chƣơn  3 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI 

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

 

3.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT 

NAM 

Ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025 chủ yếu diễn ra dƣới 

h nh thức th  điểm chuyển đổi c c KCN hiện hữu, kết h p với một số s ng kiến ph t 

triển theo đ nh hƣớng sinh th i của c c nh  đ u tƣ hạ t ng KCN. So với khung lý thuyết 

về ph t triển KCNST đ  tr nh b y ở Chƣơng 2  th c tiễn tại Việt Nam cho thấy phƣơng 

thức chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST hiện giữ vai trò chủ đạo, trong khi 

việc h nh th nh mới KCNST ngay từ khâu quy hoạch vẫn còn kh  hạn chế. 

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy th c hiện c c chiến lƣ c tăng trƣởng xanh  ph t 

triển KTTH v  cam kết giảm ph t thải kh  nh  k nh  mô h nh KCNST d n đƣ c xem 

nhƣ một hƣớng tiếp cận phù h p để đổi mới mô h nh ph t triển công nghiệp. Thông qua 

việc thúc đẩy sử dụng hiệu quả t i nguyên  tăng cƣờng liên kết giữa c c doanh nghiệp 

trong KCN v  giảm thiểu t c động tiêu c c tới môi trƣờng  KCNST đƣ c kỳ vọng g p 

ph n nâng cao chất lƣ ng tăng trƣởng công nghiệp  đ ng thời cải thiện khả năng thu hút 

c c dòng đ u tƣ theo hƣớng xanh v  bền vững. 

Phân t ch th c trạng ph t triển KCNST tại Việt Nam trong mục n y đƣ c th c hiện 

chủ yếu trên cơ sở dữ liệu thứ cấp, bao g m c c b o c o của Bộ KH&ĐT  c c b o c o 

d   n của UNIDO v  Chƣơng tr nh KCNST to n c u (GEIPP)  cùng một số t i liệu của 

c c tổ chức quốc tế v  cơ quan quản lý c  liên quan. C c số liệu sử dụng tập trung v o 

giai đoạn 2015-2025, phản  nh qu  tr nh th  điểm, mở rộng triển khai v  những kết quả 

bƣớc đ u của mô h nh KCNST tại Việt Nam. Do hiện chƣa c  hệ thống thống kê quốc 

gia riêng đối với KCNST, một số chỉ tiêu đƣ c tổng h p từ b o c o d   n v  c c trƣờng 

h p điển h nh; v  vậy, kết quả phân t ch chủ yếu phản  nh xu hƣớng ph t triển v  những 

kết quả th c tiễn bƣớc đ u của mô h nh. 

Trên th c tế  qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu 

c  thể đƣ c xem xét trên ba phƣơng diện ch nh: (i) c c giai đoạn h nh th nh v  triển 

khai mô h nh; (ii) quy mô  loại h nh v  phân bố của c c KCN triển khai theo đ nh 
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hƣớng sinh th i; v  (iii) những kết quả bƣớc đ u đạt đƣ c trên c c phƣơng diện kinh tế, 

môi trƣờng v  x  hội. 

3.1.1. C c   a  đoạn ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam giai 

đoạn 2015-2025 

Qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025 c  thể chia 

th nh hai giai đoạn ch nh  tƣơng ứng với qu  tr nh chuyển từ thử nghiệm mô h nh sang 

mở rộng phạm vi triển khai. Điểm nổi bật xuyên suốt cả hai giai đoạn l  ph t triển 

KCNST ở Việt Nam chủ yếu đƣ c th c hiện theo phƣơng thức chuyển đổi c c KCN 

hiện hữu  thay v  h nh th nh mới KCNST ngay từ khâu quy hoạch. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: C c   a  đoạn ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

(2015-2025) 

Nguồn: Tổng hợp từ [17]. 

Giai đoạn 2015-2019 l  giai đoạn khởi đ u  mang t nh th  điểm v  kiểm chứng khả 

năng  p dụng mô h nh KCNST trong điều kiện Việt Nam. Trong giai đoạn n y  Bộ 

KH&ĐT  với s  hỗ tr  kỹ thuật của Tổ chức Ph t triển Công nghiệp Liên H p Quốc 

(UNIDO) v  c c đối t c ph t triển  đ  triển khai D   n ―Triển khai s ng kiến KCNST 

hƣớng tới mô h nh KCN bền vững tại Việt Nam‖ [102], [107]. Mục tiêu của d   n l  hỗ 

tr  doanh nghiệp trong KCN  p dụng c c giải ph p sử dụng hiệu quả t i nguyên v  sản 

xuất sạch hơn (RECP)  đ ng thời bƣớc đ u h nh th nh c c liên kết CSCN giữa c c 

doanh nghiệp. 

Năm KCN đƣ c l a chọn tham gia th  điểm g m Tr  N c 1 v  Tr  N c 2 (C n 

Thơ)  Hòa Kh nh (Đ  Nẵng)  Kh nh Phú v  Gi n Khẩu (Ninh B nh). Đây đều l  những 

KCN đ  đi v o hoạt động  c  mật độ doanh nghiệp tƣơng đối cao v  cơ cấu ng nh nghề 

đủ đa dạng để thử nghiệm c c giải ph p tiết kiệm năng lƣ ng  nƣớc  nguyên vật liệu 

cũng nhƣ c c h nh thức trao đổi phụ phẩm  chất thải v  năng lƣ ng giữa c c doanh 

2015 2019 2025 

G a  đoạn thí đ ểm (UNIDO-GEF) 

5 KCN tham gia triển khai RECP  

thử nghiệm CSCN tại 

một số KCN hiện hữu 

 

G a  đoạn mở rộn  (GEIPP) 

Mở rộng thêm KCN th  điểm  

thúc đẩy CSCN, 

l ng ghép KTTH 
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nghiệp [37], [107]. V  vậy  trọng tâm của giai đoạn n y không nằm ở việc xây d ng c c 

KCNST mới  m  ở việc chuyển đổi từng bƣớc c c KCN hiện hữu thông qua cải thiện 

hiệu quả sản xuất v  tăng cƣờng liên kết giữa c c doanh nghiệp trong cùng KCN. 

Giai đoạn 2020-2025 l  giai đoạn mở rộng v  từng bƣớc ho n thiện mô h nh. Trên 

cơ sở kết quả đạt đƣ c từ giai đoạn th  điểm ban đ u  Chƣơng tr nh KCNST to n c u 

(Global Eco-Industrial Parks Programme - GEIPP) tiếp tục đƣ c triển khai tại Việt Nam 

với phạm vi rộng hơn  tập trung ở một số đ a phƣơng c  mức độ ph t triển công nghiệp 

cao nhƣ Hải Phòng  Đ ng Nai  Th nh phố H  Ch  Minh v  C n Thơ [109]. So với giai 

đoạn trƣớc  nội dung triển khai trong giai đoạn n y không chỉ dừng ở việc hỗ tr  doanh 

nghiệp  p dụng sản xuất sạch hơn  m  còn mở rộng sang thúc đẩy c c s ng kiến CSCN, 

tăng cƣờng năng l c quản lý t i nguyên ở cấp độ KCN v  từng bƣớc l ng ghép c c 

nguyên tắc của KTTH v o hoạt động sản xuất công nghiệp. 

Một số KCN tiêu biểu tham gia chƣơng tr nh mở rộng g m DEEP C Đ nh Vũ (Hải 

Phòng)  Amata Biên Hòa (Đ ng Nai) v  Hiệp Phƣớc (TP. HCM). Bên cạnh c c KCN 

tham gia trong khuôn khổ h p t c quốc tế  giai đoạn n y cũng ghi nhận s  xuất hiện của 

một số s ng kiến ph t triển KCN theo đ nh hƣớng sinh th i do ch nh nh  đ u tƣ hạ t ng 

chủ động triển khai. Trƣờng h p Nam C u Kiền (Hải Phòng) l  v  dụ tiêu biểu  khi 

doanh nghiệp đ u tƣ hạ t ng từng bƣớc ph t triển mô h nh KCN gắn với c c nguyên tắc 

của KTTH  chú trọng t i sử dụng t i nguyên  cải thiện môi trƣờng v  ph t triển hạ t ng 

xanh. 

Tuy nhiên  xét trên b nh diện chung  giai đoạn 2020-2025 vẫn chƣa l m thay đổi 

căn bản phƣơng thức ph t triển KCNST ở Việt Nam. Việc triển khai mô h nh vẫn chủ 

yếu d a v o c c d   n th  điểm  c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật v  một số s ng kiến 

riêng lẻ của nh  đ u tƣ hạ t ng. Trong khi đ   việc h nh th nh mới KCNST ngay từ giai 

đoạn quy hoạch  với đ y đủ c c tiêu ch  v  cấu trúc của mô h nh KCNST  vẫn chƣa trở 

th nh xu hƣớng phổ biến trong hệ thống KCN cả nƣớc. 

Nhƣ vậy  xét theo phƣơng thức ph t triển  c  thể thấy rằng trong giai đoạn 2015-

2025  ph t triển KCNST tại Việt Nam về cơ bản l  qu  tr nh chuyển đổi c c KCN 

truyền thống đang hoạt động sang mô h nh sinh th i  trong khi phƣơng thức h nh th nh 

mới KCNST mới chỉ xuất hiện ở mức đ nh hƣớng hoặc dƣới dạng s ng kiến riêng lẻ  

chƣa trở th nh một xu hƣớng ph t triển phổ biến. Điều n y cho thấy qu  tr nh ph t triển 
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KCNST tại Việt Nam hiện vẫn mang t nh thử nghiệm  phụ thuộc nhiều v o c c d   n 

hỗ tr  kỹ thuật v  chƣa h nh th nh đƣ c cơ chế ph t triển độc lập  phổ biến trên phạm 

vi cả nƣớc. 

3.1.2. Quy mô, loạ  hình và phân bố ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tại 

Việt Nam 

Sau g n một thập kỷ triển khai  ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  bƣớc đ u h nh 

th nh một mạng lƣới th  điểm với s  tham gia của một số KCN thuộc c c vùng kinh tế 

trọng điểm. Tuy nhiên  xét trên quy mô to n hệ thống KCN của cả nƣớc  phạm vi triển 

khai mô h nh n y vẫn còn tƣơng đối hạn chế. Theo số liệu tổng h p  đến năm 2025 Việt 

Nam c  447 KCN đƣ c th nh lập  trong đ  304 KCN đang hoạt động  nhƣng chỉ 

khoảng 9 KCN tham gia th  điểm hoặc triển khai theo đ nh hƣớng KCNST  tƣơng 

đƣơng khoảng 2% tổng số KCN. Điều n y cho thấy mô h nh KCNST bƣớc đ u đ  đƣ c 

thử nghiệm tại c c trung tâm công nghiệp quan trọng  nhƣng vẫn chƣa trở th nh một xu 

hƣớng phổ biến trong qu  tr nh ph t triển KCN tại Việt Nam. 

Ph n lớn c c KCN tham gia triển khai mô h nh KCNST trong giai đoạn nghiên cứu 

l  những KCN đ  đi v o hoạt động ổn đ nh  c  tỷ lệ lấp đ y tƣơng đối cao v  tập trung 

nhiều doanh nghiệp đang sản xuất. Đặc điểm n y tạo điều kiện thuận l i cho việc thử 

nghiệm c c giải ph p sử dụng hiệu quả t i nguyên  cũng nhƣ thiết lập c c liên kết 

CSCN giữa c c doanh nghiệp trong cùng KCN. 

Về phân bố đ a lý  c c KCN triển khai theo đ nh hƣớng sinh th i hiện phân bố tại 

nhiều vùng kinh tế kh c nhau của Việt Nam  từ Đ ng bằng sông H ng  miền Trung đến 

Đông Nam Bộ v  Đ ng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên  số lƣ ng KCN tham gia triển 

khai vẫn tập trung chủ yếu tại c c đ a phƣơng c  mức độ ph t triển công nghiệp cao. 

Bản  3.1: Phân bố c c khu côn  n h ệp tr ển kha  

theo định hƣớn  s nh th   tạ  V ệt Nam 

Vùn  k nh tế KCN t êu b ểu 

Đ ng bằng sông H ng Kh nh Phú  Gi n Khẩu  Nam C u Kiền  DEEP C 

Miền Trung Hòa Kh nh 

Đông Nam Bộ Amata Biên Hòa  Hiệp Phƣớc 

Đ ng bằng sông Cửu Long Tr  N c 1  Tr  N c 2 
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Nguồn: Tổng hợp từ các báo cáo dự án KCNST [31], [36] . 

Bảng 3.1 cho thấy c c KCN triển khai theo đ nh hƣớng sinh th i đ  xuất hiện tại 

nhiều vùng kinh tế kh c nhau  phản  nh khả năng th ch ứng của mô h nh KCNST với 

c c điều kiện ph t triển công nghiệp đa dạng của Việt Nam. Tuy nhiên  quy mô triển 

khai vẫn còn nhỏ v  phân t n  chƣa h nh th nh đƣ c c c cụm KCNST c  quy mô lớn 

hoặc c  t nh liên kết vùng r  rệt. 

Xét về loại h nh ph t triển  c c KCN triển khai theo đ nh hƣớng sinh th i tại Việt 

Nam c  thể chia th nh hai nh m ch nh sau đây: 

(i) C c KCN hiện hữu đƣ c l a chọn để th  điểm chuyển đổi sang mô h nh KCNST 

trong khuôn khổ c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế. C c KCN thuộc nh m n y bao g m 

Tr  N c 1  Tr  N c 2  Hòa Kh nh  Kh nh Phú  Gi n Khẩu  Hiệp Phƣớc v  Amata Biên 

Hòa. Đây đều l  những KCN đ  vận h nh trong thời gian d i với cơ cấu ng nh nghề đa 

dạng v  mật độ doanh nghiệp tƣơng đối cao  tạo điều kiện thuận l i cho việc triển khai 

c c giải ph p RECP v  từng bƣớc h nh th nh c c mối liên kết CSCN giữa c c doanh 

nghiệp. 

(ii) C c KCN do nh  đ u tƣ hạ t ng chủ động ph t triển theo đ nh hƣớng sinh th i  

tiêu biểu nhƣ Nam C u Kiền (Hải Phòng) v  tổ h p KCN DEEP C Đ nh Vũ. Trong c c 

trƣờng h p n y  c c nguyên tắc sinh th i đƣ c l ng ghép ngay từ qu  tr nh đ u tƣ hạ 

t ng v  tổ chức vận h nh KCN  thông qua việc thúc đẩy sử dụng năng lƣ ng t i tạo  

tăng cƣờng quản lý t i nguyên v  triển khai c c s ng kiến KTTH. Tuy nhiên  ngay cả 

trong nh m n y  việc  p dụng c c nguyên tắc sinh th i chủ yếu mới dừng ở mức đ nh 

hƣớng v  th c h nh t  nguyện của doanh nghiệp đ u tƣ hạ t ng; c c KCN n y vẫn chƣa 

đƣ c công nhận ch nh thức l  KCNST theo quy đ nh ph p luật hiện h nh. 

Xét về cơ cấu ng nh nghề  c c KCN triển khai theo đ nh hƣớng sinh th i tại Việt 

Nam c  t nh đa dạng tƣơng đối cao  bao g m c c ng nh vật liệu xây d ng  cơ kh   h a 

chất  luyện kim  điện tử  logistics  chế biến th c phẩm v  nông sản [14]  [26], [28]. S  

đa dạng n y tạo điều kiện cho việc  p dụng c c giải ph p sử dụng hiệu quả t i nguyên 

v  h nh th nh c c mối liên kết CSCN  đ ng thời phản  nh khả năng th ch ứng của mô 

h nh KCNST với c c đặc điểm ph t triển công nghiệp kh c nhau giữa c c vùng. 

Danh s ch c c KCN tham gia th  điểm hoặc vận h nh theo đ nh hƣớng KCNST tại 

Việt Nam giai đoạn 2015-2025 đƣ c tổng h p trong Bảng 3.2. 
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Bản  3.2: C c khu côn  n h ệp tr ển kha  thí đ ểm hoặc vận hành 

theo định hƣớn  khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam gia  đoạn 2015-2025 

TT Tên KCN Địa phƣơn  Phƣơn  thức 

1 
KCN Tr  

N c 1 
C n Thơ 

Th  điểm chuyển đổi sang KCNST trong khuôn khổ 

d   n UNIDO-GEF 

2 
KCN Tr  

N c 2 
C n Thơ 

Th  điểm chuyển đổi sang KCNST trong khuôn khổ 

d   n UNIDO-GEF 

3 
KCN 

Kh nh Phú 
Ninh B nh Th  điểm chuyển đổi  triển khai RECP v  CSCN 

4 
KCN Gi n 

Khẩu 
Ninh B nh Th  điểm chuyển đổi   p dụng sản xuất sạch hơn 

5 
KCN Hòa 

Kh nh 
Đ  Nẵng Th  điểm chuyển đổi từ năm 2015 

6 
KCN Hiệp 

Phƣớc 
TP. HCM Mở rộng mô h nh KCNST giai đoạn 2020-2025 

7 

KCN Đ nh 

Vũ (DEEP 

C) 

Hải Phòng 
Ph t triển theo đ nh hƣớng sinh th i  ứng dụng năng 

lƣ ng t i tạo 

8 

KCN 

Amata 

Biên Hòa 

Đ ng Nai Tham gia chƣơng tr nh mở rộng KCNST 

9 
KCN Nam 

C u Kiền 
Hải Phòng 

Ph t triển theo đ nh hƣớng KCN sinh th i do doanh 

nghiệp trong nƣớc chủ động triển khai 

Nguồn: Tổng hợp từ [15], [16], [95], [102], [107]. 

Nh n chung  xét về quy mô v  loại h nh triển khai  ph t triển KCNST tại Việt Nam 

vẫn đang ở giai đoạn khởi đ u. Số lƣ ng KCN tham gia th  điểm còn kh  khiêm tốn so 

với tổng số KCN đang hoạt động trên phạm vi cả nƣớc. Tuy nhiên  việc mô h nh n y đ  

đƣ c thử nghiệm trong nhiều bối cảnh ph t triển công nghiệp kh c nhau  từ c c KCN 

truyền thống đến c c KCN do nh  đ u tƣ hạ t ng chủ động ph t triển theo đ nh hƣớng 

sinh th i  cho thấy khả năng th ch ứng tƣơng đối linh hoạt của mô h nh KCNST trong 
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điều kiện ph t triển công nghiệp của Việt Nam. Đ ng thời  s  phân bố của c c KCN th  

điểm tại c c vùng kinh tế trọng điểm cũng tạo tiền đề ban đ u cho việc đ nh gi  khả 

năng nhân rộng mô h nh KCNST trong giai đoạn tiếp theo. Từ th c trạng trên c  thể 

thấy quy mô ph t triển KCNST tại Việt Nam hiện còn nhỏ  phân bố chƣa đ ng đều v  

vẫn phụ thuộc nhiều v o c c đ a phƣơng c  nền công nghiệp ph t triển  cho thấy khả 

năng lan tỏa của mô h nh sang c c đ a phƣơng kh c còn hạn chế. 

3.1.3. Kết quả ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam theo c c trụ 

cột bền vững 

Mặc dù đến nay chƣa c  KCN n o tại Việt Nam đƣ c công nhận ch nh thức l  

KCNST theo quy đ nh của ph p luật  qu  tr nh triển khai th  điểm v  vận h nh theo 

đ nh hƣớng sinh th i trong giai đoạn 2015-2025 đ  bƣớc đ u tạo ra một số kết quả đ ng 

ghi nhận trên c c phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. C c kết quả n y chủ yếu 

gắn với việc  p dụng c c giải ph p sử dụng hiệu quả t i nguyên  sản xuất sạch hơn v  

từng bƣớc h nh th nh c c mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp trong KCN. 

3.1.3.1. Kết quả về kinh tế 

Một trong những kết quả r  nét của qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam l  

khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng đ u v o v  giảm chi ph  sản xuất cho doanh 

nghiệp. Trong giai đoạn th  điểm 2015-2019  hơn 72 doanh nghiệp tại c c KCN tham 

gia chƣơng tr nh đ  triển khai trên 900 giải ph p cải tiến liên quan đến sử dụng năng 

lƣ ng  nƣớc v  nguyên vật liệu. C c giải ph p n y giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 

76 tỷ đ ng chi ph  sản xuất mỗi năm [8]  [95], [102]. Đ ng thời  tổng vốn đ u tƣ của 

doanh nghiệp cho c c giải ph p sản xuất sạch hơn v  công nghệ thân thiện môi trƣờng 

đạt trên 207 tỷ đ ng  cho thấy khu v c doanh nghiệp đ  bắt đ u chủ động hơn trong 

việc đ u tƣ v o c c giải ph p nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm chi ph  sản 

xuất [102]. C c kết quả cụ thể của việc  p dụng c c giải ph p RECP trong giai đoạn th  

điểm đƣ c tổng h p trong Bảng 3.3. 
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Bản  3.3: Kết quả  p dụn  c c   ả  ph p RECP 

tạ  c c khu côn  n h ệp thí đ ểm   a  đoạn 2015-2019 

Chỉ t êu G   trị 

Doanh nghiệp tham gia 72 

Giải ph p RECP đƣ c triển khai > 900 

Chi ph  sản xuất tiết kiệm khoảng 76 tỷ đ ng/năm 

Tổng vốn đ u tƣ cho công nghệ sạch > 207 tỷ đ ng 

Tiết kiệm điện khoảng 22.000 MWh/năm 

Tiết kiệm nƣớc khoảng 600.000 m³/năm 

Giảm sử dụng h a chất khoảng 3.600 tấn/năm 

Giảm ph t thải CO₂ khoảng 32.000 tấn/năm 

C n bộ quản lý v  kỹ thuật đƣ c đ o tạo > 260 

Nguồn: Tổng hợp từ [8], [95], [102], [107]. 

Trong giai đoạn 2020-2025  việc mở rộng triển khai tại c c KCN nhƣ DEEP C  

Amata Biên Hòa v  Hiệp Phƣớc tiếp tục mang lại c c kết quả t ch c c. C c doanh 

nghiệp tham gia đ nh gi  RECP tại ba KCN n y đƣ c ghi nhận tiết kiệm khoảng 35 06 

tỷ đ ng chi ph  mỗi năm thông qua việc cải thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên v  tối ƣu 

h a quy tr nh sản xuất [16]. Bên cạnh đ   c c s ng kiến CSCN bƣớc đ u đƣ c h nh 

th nh đ  g p ph n tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng phụ phẩm  giảm chi ph  đ u 

v o v  nâng cao hiệu quả khai th c c c hạ t ng dùng chung trong KCN. 

Một số KCN vận h nh theo đ nh hƣớng sinh th i cũng cho thấy khả năng thu hút 

nh  đ u tƣ tƣơng đối tốt nhờ đ nh hƣớng ph t triển bền vững v  chất lƣ ng hạ t ng 

đƣ c cải thiện. Chẳng hạn  KCN Nam C u Kiền đ  thu hút hơn 60 doanh nghiệp đ u tƣ 

[7]  [13]  trong khi c c KCN nhƣ DEEP C v  Amata tiếp tục duy tr  sức hút đối với c c 

doanh nghiệp c  vốn đ u tƣ tr c tiếp nƣớc ngo i (FDI) nhờ đ nh hƣớng ph t triển xanh 

v  khả năng đ p ứng c c tiêu chuẩn môi trƣờng ng y c ng khắt khe trong chuỗi cung 

ứng to n c u [11]  [23], [39]. Tuy nhiên  xét trên phạm vi to n hệ thống KCN của cả 

nƣớc  t c động của mô h nh KCNST đối với việc thu hút đ u tƣ theo hƣớng xanh vẫn 

mới chỉ thể hiện ở một số trƣờng h p điển h nh  chƣa trở th nh xu hƣớng phổ biến. 
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Ngo i ra  hiện nay chƣa c  hệ thống số liệu thống kê riêng biệt để t ch riêng đ ng 

g p ngân s ch hoặc gi  tr  gia tăng của c c KCN triển khai theo đ nh hƣớng sinh th i so 

với to n bộ hệ thống KCN. V  vậy  việc đ nh gi  đ y đủ đ ng g p kinh tế của mô h nh 

KCNST ở cấp độ quốc gia vẫn còn gặp nhiều hạn chế về dữ liệu. 

Nhƣ vậy  kết quả kinh tế của mô h nh KCNST bƣớc đ u cho thấy hiệu quả tr c tiếp 

v  tƣơng đối r  ở cấp độ doanh nghiệp  đặc biệt thông qua tiết kiệm chi ph  sản xuất v  

nâng cao hiệu quả sử dụng đ u v o. Tuy nhiên  c c kết quả n y hiện mới tập trung ở 

phạm vi d   n th  điểm v  chƣa đủ dữ liệu để phản  nh đ y đủ t c động kinh tế của mô 

h nh ở cấp độ to n hệ thống KCN. 

3.1.3.2. Kết quả về môi trường 

So với c c phƣơng diện kh c  t c động môi trƣờng l  kết quả nổi bật nhất của qu  

tr nh triển khai mô h nh KCNST tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2015-2019  việc  p 

dụng c c giải ph p RECP tại c c KCN th  điểm đ  giúp tiết kiệm khoảng 22.000 MWh 

điện  600.000 m³ nƣớc v  3.600 tấn h a chất mỗi năm  đ ng thời giảm khoảng 32.000 

tấn CO₂ ph t thải ra môi trƣờng [8]  [95], [102]. Bên cạnh đ   nhiều giải ph p cải tiến 

trong quy tr nh sản xuất cũng g p ph n giảm đ ng kể lƣ ng chất thải rắn  nƣớc thải 

công nghiệp v  c c chỉ số ô nhiễm nhƣ COD [3]. 

Ở cấp độ doanh nghiệp  hiệu quả môi trƣờng đƣ c thể hiện kh  r  qua số liệu lũy 

kế trong ba năm th c hiện th  điểm. C c giải ph p sản xuất sạch hơn giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm h ng chục triệu kWh điện  h ng trăm ngh n mét khối nƣớc v  giảm h ng 

ngh n tấn chất thải rắn mỗi năm ]. Riêng tại KCN Hòa Kh nh  việc triển khai c c giải 

ph p cải thiện hiệu quả sản xuất v  quản lý t i nguyên đ  g p ph n giảm đ ng kể lƣ ng 

ph t thải kh  nh  k nh  đ ng thời nâng cao hiệu quả vận h nh của hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung [6]. 

Trong giai đoạn mở rộng 2020-2025  c c kết quả môi trƣờng tiếp tục đƣ c duy tr  v  cải 

thiện. C c kết quả tổng h p của chƣơng tr nh mở rộng đƣ c tr nh b y trong Bảng 3.4. 
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Bản  3.4: Kết quả tr ển kha  chƣơn  trình 

khu côn  n h ệp s nh th   mở rộn    a  đoạn 2020-2025 

Chỉ t êu G   trị 

KCN tham gia tiêu biểu DEEP C  Amata  Hiệp Phƣớc 

Doanh nghiệp tham gia đ nh gi  RECP 68-88 

Chi ph  sản xuất tiết kiệm khoảng 35 06 tỷ đ ng/năm 

Lƣ ng CO₂ giảm ph t thải khoảng 8.879 56 tấn/năm 

Cơ hội CSCN đƣ c x c đ nh 62 

Cơ hội cộng sinh khả thi 18 

Nguồn: Tổng hợp từ [16], [95], [102], [107]. 

C c s ng kiến CSCN chủ yếu tập trung v o việc t i sử dụng phụ phẩm  chia sẻ tiện 

 ch v  tận dụng chất thải l m nguyên liệu đ u v o cho c c doanh nghiệp kh c trong 

cùng KCN. 

Nh n chung  c c kết quả đạt đƣ c cho thấy mô h nh KCNST tại Việt Nam bƣớc đ u 

chứng minh đƣ c khả năng tiết kiệm t i nguyên v  giảm ô nhiễm trong sản xuất công 

nghiệp. Đây cũng l  cơ sở th c tiễn quan trọng để xem xét mở rộng mô h nh trong bối 

cảnh Việt Nam đang thúc đẩy th c hiện c c chiến lƣ c tăng trƣởng xanh  KTTH v  c c 

cam kết quốc tế về giảm ph t thải kh  nh  k nh. Đ ng thời  c c kết quả môi trƣờng hiện 

l  bằng chứng r  nhất cho t nh khả thi của mô h nh KCNST ở Việt Nam  bởi đây l  

phƣơng diện c  số liệu tƣơng đối cụ thể v  phản  nh tr c tiếp hiệu quả của c c giải 

ph p RECP v  CSCN. 

3.1.3.3. Kết quả về xã hội 

So với c c phƣơng diện kinh tế v  môi trƣờng  kết quả x  hội của qu  tr nh ph t 

triển KCNST tại Việt Nam hiện chƣa đƣ c lƣ ng h a đ y đủ. Tuy nhiên  một số t c 

động t ch c c bƣớc đ u đ  c  thể ghi nhận. 

Trƣớc hết  c c chƣơng tr nh th  điểm đ  g p ph n nâng cao nhận thức của doanh 

nghiệp v  đội ngũ quản lý về sử dụng hiệu quả t i nguyên  sản xuất sạch hơn v  CSCN. 

Trong giai đoạn đ u triển khai  hơn 260 c n bộ quản lý v  chuyên gia kỹ thuật đ  đƣ c 

đ o tạo về c c phƣơng ph p RECP v  c c mô h nh CSCN [102]. Đây l  yếu tố quan 
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trọng g p ph n h nh th nh đội ngũ nhân l c c  kiến thức v  kỹ năng c n thiết để triển 

khai v  nhân rộng c c s ng kiến sản xuất bền vững trong KCN. 

Bên cạnh đ   một số KCN vận h nh theo đ nh hƣớng sinh th i đ  quan tâm nhiều 

hơn đến việc cải thiện môi trƣờng l m việc v  chất lƣ ng sống của ngƣời lao động. C c 

mô h nh nhƣ Nam C u Kiền  DEEP C hay Amata đều chú trọng đ u tƣ v o hạ t ng 

xanh  cảnh quan môi trƣờng v  c c d ch vụ hỗ tr  trong KCN nhằm hƣớng tới mục tiêu 

ph t triển bền vững [11]  [13]  [39]. Trong một số trƣờng h p  việc cải thiện điều kiện 

môi trƣờng trong v  xung quanh KCN cũng g p ph n giảm xung đột giữa hoạt động 

sản xuất công nghiệp v  cộng đ ng dân cƣ đ a phƣơng. 

Tuy nhiên  xét trên phạm vi chung  c c t c động x  hội của mô h nh KCNST tại 

Việt Nam vẫn còn kh  đ nh gi  một c ch đ y đủ do thiếu hệ thống chỉ tiêu thống nhất 

v  dữ liệu theo d i d i hạn. Những l i  ch d i hạn nhƣ tạo việc l m xanh  nâng cao chất 

lƣ ng ngu n nhân l c hay tăng cƣờng quan hệ giữa KCN v  cộng đ ng đ a phƣơng vẫn 

c n tiếp tục đƣ c nghiên cứu v  lƣ ng h a r  hơn trong c c giai đoạn tiếp theo. 

C  thể thấy  t c động x  hội của mô h nh KCNST tại Việt Nam hiện chủ yếu thể 

hiện ở kh a cạnh nâng cao nhận thức  năng l c quản lý v  cải thiện điều kiện môi 

trƣờng l m việc  trong khi c c t c động sâu hơn nhƣ tạo việc l m xanh hay tăng cƣờng 

gắn kết cộng đ ng vẫn chƣa đƣ c lƣ ng h a r . Điều n y cho thấy trụ cột x  hội hiện l  

phƣơng diện còn yếu trong hệ thống dữ liệu đ nh gi  KCNST ở Việt Nam v  c n đƣ c 

tiếp tục bổ sung trong thời gian tới. 

T m lại  một số kết quả tiêu biểu của qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam 

trong giai đoạn 2015-2025 đƣ c tổng h p trong Bảng 3.5. 
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Bản  3.5: Tổn  hợp kết quả ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

theo c c trụ cột bền vữn    a  đoạn 2015-2025 

Giai 

đoạn 

KCN t êu 

b ểu 

Doanh 

n h ệp 

tham gia 

Kết quả 

k nh tế 

Kết quả 

mô  trƣờn  

Gh  nhận 

xã hộ  

2015-

2019 

Kh nh Phú  

Gi n Khẩu  

Hòa Kh nh  

Tr  N c 

72 

Tiết kiệm khoảng 

76 tỷ đ ng/năm; 

đ u tƣ >207 tỷ 

đ ng cho RECP 

Tiết kiệm 22.000 

MWh điện; giảm 

khoảng 32.000 tấn 

CO₂/năm 

>260 c n bộ 

đƣ c đ o tạo 

2020-

2025 

DEEP C, 

Amata  Hiệp 

Phƣớc 

68-88 
Tiết kiệm khoảng 

35 06 tỷ đ ng/năm 

Giảm khoảng 8.879 

tấn CO₂/năm; x c 

đ nh 62 cơ hội cộng 

sinh, trong đ  18 cơ 

hội khả thi 

Nâng cao 

nhận thức  

tăng cƣờng 

liên kết doanh 

nghiệp 

Nguồn: Tổng hợp từ [16], [95], [102], [107]. 

Nh n chung  ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2025 vẫn ở quy 

mô tƣơng đối hạn chế v  chủ yếu d a trên việc chuyển đổi th  điểm c c KCN hiện hữu. 

Tuy nhiên  c c kết quả bƣớc đ u cho thấy mô h nh n y c  khả năng tạo ra những l i  ch 

đ ng kể về kinh tế v  môi trƣờng  đ ng thời mở ra một số t c động x  hội t ch c c. Xét về 

mức độ thể hiện, trụ cột môi trƣờng hiện l  phƣơng diện đạt kết quả r  nét nhất, tiếp đến l  

trụ cột kinh tế, trong khi trụ cột x  hội mới chủ yếu đƣ c ghi nhận ở mức bƣớc đ u. Những 

kết quả n y không chỉ phản  nh tiềm năng của mô h nh KCNST trong điều kiện Việt Nam 

m  còn cung cấp cơ sở th c tiễn quan trọng để tiếp tục phân t ch th c trạng QLNN đối với 

ph t triển KCNST tại Việt Nam trong c c mục tiếp theo của chƣơng. 

3.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG 

NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

Nội dung ph n n y phân t ch th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam theo c c chức năng chủ yếu của QLNN  g m: xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch; 

ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr ; tổ chức th c hiện v  điều phối; kiểm tra  gi m s t 

v  điều chỉnh. Việc phân t ch đƣ c th c hiện trên cơ sở kết h p giữa dữ liệu thứ cấp từ 

văn bản quy phạm ph p luật  b o c o của cơ quan quản lý  b o c o d   n v  dữ liệu sơ 
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cấp từ khảo s t  phỏng vấn chuyên gia. Trong đ , dữ liệu sơ cấp đƣ c sử dụng nhằm đối 

chiếu  bổ tr  v  l m r  hơn th c tiễn th c hiện c c chức năng QLNN đối với ph t triển 

KCNST tại Việt Nam giai đoạn 2015-2025.  

3.2.1. Thực trạng xây dựng chiến lƣợc và quy hoạch ph t tr ển khu côn  

nghiệp s nh th    

3.2.1.1. Thực trạng xây dựng chiến lược phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Trong QLNN đối với ph t triển KCNST  xây d ng chiến lƣ c l  công cụ quản lý 

quan trọng nhằm x c lập đ nh hƣớng d i hạn cho ph t triển công nghiệp bền vững  đ ng 

thời tạo cơ sở cho việc ban h nh ch nh s ch  quy hoạch v  c c chƣơng tr nh hỗ tr  triển 

khai. Th c tiễn tại Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2015-2025, mặc dù chƣa h nh 

th nh một chiến lƣ c quốc gia chuyên biệt về KCNST  nhƣng mô h nh n y đ  từng 

bƣớc đƣ c l ng ghép v o nhiều chiến lƣ c ph t triển kinh tế - x  hội v  chiến lƣ c 

ng nh liên quan đến tăng trƣởng xanh, bảo vệ môi trƣờng v  KTTH. 

Trong giai đoạn n y  Ch nh phủ đ  sử dụng c c công cụ chiến lƣ c v  kế hoạch 

h nh động quốc gia nhằm đ nh hƣớng ph t triển KCNST trong qu  tr nh chuyển đổi mô 

h nh ph t triển công nghiệp. Chiến lƣ c quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-

2030, t m nh n đến năm 2050 (Quyết đ nh số 1658/QĐ-TTg ng y 01/10/2021) x c đ nh 

ph t triển công nghiệp bền vững, sử dụng hiệu quả t i nguyên v  giảm ph t thải l  một 

trong những đ nh hƣớng trọng tâm của tăng trƣởng xanh. Tiếp đ   Kế hoạch h nh động 

quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030 (Quyết đ nh số 882/QĐ-TTg ng y 

22/7/2022) đ  cụ thể h a đ nh hƣớng n y thông qua c c nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất 

sạch hơn  nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  ph t triển c c KCN theo hƣớng sinh 

th i tại c c vùng công nghiệp trọng điểm. 

Bên cạnh đ   nhiều chiến lƣ c v  chƣơng tr nh quốc gia kh c cũng đƣ c sử dụng để 

đ nh hƣớng ph t triển KCNST. Chiến lƣ c ph t triển ng nh công nghiệp Việt Nam đến 

năm 2030  t m nh n đến năm 2045 nhấn mạnh yêu c u đổi mới công nghệ  nâng cao 

hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t thải trong sản xuất công nghiệp. Chƣơng 

tr nh quốc gia về sản xuất v  tiêu dùng bền vững khuyến kh ch  p dụng c c mô h nh sản 

xuất sạch hơn trong KCN. Đ ng thời  Đề  n ph t triển KTTH tại Việt Nam (Quyết đ nh 

số 687/QĐ-TTg năm 2022) cũng x c đ nh KCNST l  một trong những mô h nh quan 

trọng để triển khai KTTH trong lĩnh v c công nghiệp. 
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Ở g c độ đ nh hƣớng ph t triển quốc gia  Văn kiện Đại hội XII v  Đại hội XIII của 

Đảng đều nhấn mạnh yêu c u ph t triển bền vững  thúc đẩy kinh tế xanh, KTTH v  

công nghiệp thân thiện với môi trƣờng. Những đ nh hƣớng n y tạo cơ sở ch nh tr  cho 

việc l ng ghép mục tiêu ph t triển KCNST v o c c chiến lƣ c ph t triển kinh tế - x  hội 

v  chiến lƣ c ph t triển công nghiệp trong giai đoạn g n đây. 

Để l m r  hơn c c công cụ chiến lƣ c v  ph p lý đƣ c sử dụng trong đ nh hƣớng 

ph t triển KCNST  c  thể tổng h p nhƣ Bảng 3.6. 

Bản  3.6: C c côn  cụ ch ến lƣợc và ph p lý chủ yếu 

đƣợc sử dụn  để định hƣớn  ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

Thờ  

gian 
Văn bản/chính s ch 

Cơ quan 

ban hành 
Ý n hĩa 

2009 

Chiến lƣ c sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp 

đến năm 2020 

Bộ Công 

Thƣơng 

Đặt nền tảng cho  p dụng sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp  tạo tiền đề kỹ 

thuật cho mô h nh KCNST 

2012 
Chiến lƣ c quốc gia về 

tăng trƣởng xanh 

Thủ tƣớng 

Ch nh phủ 

L ng ghép mục tiêu ph t triển công 

nghiệp xanh  sử dụng hiệu quả t i nguyên 

v  giảm ph t thải 

2014 

Kế hoạch h nh động 

quốc gia về tăng trƣởng 

xanh 

Thủ tƣớng 

Ch nh phủ 

Cụ thể h a c c nhiệm vụ th c hiện tăng 

trƣởng xanh ở c c ng nh v  đ a phƣơng 

2018 
Ngh  đ nh số 

82/2018/NĐ-CP 
Ch nh phủ 

L n đ u đƣa kh i niệm KCNST v o hệ 

thống ph p luật Việt Nam 

2022 
Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP 
Ch nh phủ 

Quy đ nh tiêu ch   điều kiện  thẩm quyền 

công nhận v  quản lý KCNST 

2025 
Thông tƣ số 05/2025/TT-

BKHĐT 

Bộ 

KH&ĐT 

Hƣớng dẫn kỹ thuật  quy tr nh đ nh gi   

h  sơ v  cơ sở dữ liệu về KCNST 

2025 
Quyết đ nh số 626/QĐ-

BKHĐT 

Bộ 

KH&ĐT 

Công bố 04 thủ tục h nh ch nh mới về 

cấp  cấp lại v  thu h i giấy chứng nhận 

KCNST v  doanh nghiệp sinh th i; cụ thể 

h a quy tr nh th c thi 

Nguồn: Tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật [1], [2],[4], [5], [29], [31]. 
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C c công cụ chiến lƣ c v  ph p lý trong Bảng 3.6 cho thấy qu  tr nh đ nh hƣớng 

ph t triển KCNST tại Việt Nam đƣ c triển khai theo từng giai đoạn  từ c c ch nh s ch 

liên quan đến sản xuất sạch hơn  tăng trƣởng xanh v  KTTH đến c c quy đ nh ph p lý 

chuyên biệt về KCNST. Tuy nhiên  qu  tr nh n y diễn ra chủ yếu theo hƣớng l ng ghép 

từng bƣớc  từ c c công cụ đ nh hƣớng chung về tăng trƣởng xanh  sản xuất sạch hơn v  

KTTH đến c c công cụ ph p lý chuyên biệt hơn về KCNST. Điều n y phản  nh c ch 

tiếp cận ch nh s ch theo từng giai đoạn  trong đ  mô h nh KCNST d n đƣ c t ch h p 

v o hệ thống chiến lƣ c ph t triển công nghiệp bền vững của quốc gia. 

Xét theo chức năng QLNN  Ch nh phủ v  Thủ tƣớng Ch nh phủ giữ vai trò chủ đạo 

trong việc ban h nh chiến lƣ c v  đ nh hƣớng ch nh s ch vĩ mô; Bộ KH&ĐT đ ng vai 

trò trung tâm trong việc thể chế h a đ nh hƣớng n y th nh c c công cụ quản lý cụ thể 

đối với KCNST; trong khi c c bộ chuyên ng nh nhƣ Bộ T i nguyên v  Môi trƣờng  Bộ 

Công Thƣơng v  Bộ Xây d ng tham gia ở c c kh a cạnh môi trƣờng  công nghệ  hạ 

t ng v  sử dụng đất. S  phân công n y phản  nh s  tham gia của nhiều cơ quan trong 

qu  tr nh QLNN đối với KCNST. 

Nhƣ vậy  trong giai đoạn 2015-2025, QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam đƣ c th c hiện chủ yếu thông qua việc l ng ghép nội dung KCNST v o c c chiến 

lƣ c ph t triển công nghiệp  tăng trƣởng xanh v  KTTH. C c công cụ chiến lƣ c v  

ph p lý đ  bƣớc đ u h nh th nh đ nh hƣớng ph t triển KCNST trong hệ thống ch nh 

s ch ph t triển công nghiệp bền vững của quốc gia. 

3.2.1.2. Thực trạng quy hoạch phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Nếu chiến lƣ c giữ vai trò đ nh hƣớng tổng thể th  quy hoạch l  công cụ quan trọng 

để chuyển h a c c đ nh hƣớng đ  th nh tổ chức không gian ph t triển v  phân bổ ngu n 

l c. Trong QLNN đối với ph t triển KCNST  quy hoạch c  ý nghĩa quan trọng v  liên 

quan tr c tiếp đến việc tổ chức không gian công nghiệp  hạ t ng kỹ thuật  hạ t ng môi 

trƣờng v  khả năng h nh th nh c c mối liên kết cộng sinh giữa c c doanh nghiệp trong 

KCN. 

Trong giai đoạn 2021-2025  Nh  nƣớc đ  bƣớc đ u l ng ghép mục tiêu ph t triển 

KCNST v o hệ thống quy hoạch quốc gia  quy hoạch vùng v  quy hoạch tỉnh trong qu  

tr nh triển khai Luật Quy hoạch năm 2017 v  hệ thống quy hoạch thời kỳ 2021-2030. 

Tuy nhiên  KCNST hiện chủ yếu đƣ c đề cập dƣới dạng đ nh hƣớng l ng ghép trong 
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quy hoạch ph t triển công nghiệp  quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch ph t triển 

kinh tế - x  hội của đ a phƣơng  chƣa h nh th nh hệ thống quy hoạch chuyên biệt ở cấp 

quốc gia. 

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT  t nh đến cuối năm 2024 cả nƣớc c  447 KCN đƣ c 

th nh lập  trong đ  304 khu đ  đi v o hoạt động v  143 khu đang xây d ng. Trong số 

n y  khoảng 9 KCN đang triển khai c c hoạt động liên quan đến CSCN hoặc chuyển 

đổi theo đ nh hƣớng sinh th i.  

Để kh i qu t quy mô triển khai KCNST trong hệ thống KCN hiện nay  c  thể tổng 

h p nhƣ Bảng 3.7. 

Bản  3.7: Quy mô hệ thốn  khu côn  n h ệp và mức độ tr ển kha  

khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam đến cuố  năm 2024 

Chỉ t êu G   trị 

Tổng số KCN đƣ c th nh lập 447 

Số KCN đang hoạt động 304 

Số KCN đang xây d ng 143 

Số KCN c  hoạt động liên quan đến KCNST/CSCN ~ 9 

Tỷ lệ KCN c  hoạt động KCNST so với tổng số KCN ~ 2% 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Bộ KH&ĐT (2024). 

Trong qu  tr nh xây d ng v  triển khai quy hoạch ph t triển KCNST, c c chủ thể 

QLNN đ  sử dụng một số công cụ v  biện ph p hỗ tr  kh c nhau. Thứ nhất  mục tiêu 

ph t triển KCNST đƣ c l ng ghép v o quy hoạch ph t triển công nghiệp v  quy hoạch 

tỉnh tại một số đ a phƣơng. Thứ hai  c c d   n th  điểm KCNST đƣ c sử dụng nhƣ công 

cụ th c nghiệm nhằm hỗ tr  ho n thiện phƣơng ph p quy hoạch v  tổ chức triển khai. 

Thứ ba  c c cơ quan quản lý khai th c dữ liệu kỹ thuật v  kết quả nghiên cứu từ c c 

chƣơng tr nh h p t c quốc tế để hỗ tr  nhận diện tiềm năng CSCN v  sử dụng hiệu quả 

t i nguyên trong KCN. 

Một v  dụ tiêu biểu l  Chƣơng tr nh KCNST to n c u (Global Eco-Industrial Parks 

Programme - GEIPP) do UNIDO v  SECO hỗ tr  triển khai tại Việt Nam giai đoạn 

2020-2024. Theo b o c o của chƣơng tr nh  tại c c KCN th  điểm đ  x c đ nh 603 giải 

ph p chuyển đổi sinh th i  trong đ  429 giải ph p RECP đ  đƣ c  p dụng th c tế; 62 cơ 
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hội CSCN đƣ c nhận diện v  18 phƣơng  n khả thi cao đƣ c l a chọn để triển khai.  

Bản  3.8: Dữ l ệu thực chứn  từ c c chƣơn  trình thí đ ểm hỗ trợ 

côn  t c quy hoạch khu côn  n h ệp s nh th   

Chỉ t êu G   trị 

Giải ph p chuyển đổi sinh th i đƣ c x c đ nh 603 

Giải ph p RECP đ   p dụng 429 

Cơ hội CSCN đƣ c nhận diện 62 

Phƣơng  n khả thi cao đƣ c l a chọn triển khai 18 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo GEIPP [103] và tài liệu liên quan. 

C c dữ liệu từ chƣơng tr nh th  điểm đƣ c sử dụng l m cơ sở kỹ thuật phục vụ nhận 

diện tiềm năng cộng sinh  sử dụng hiệu quả t i nguyên v  hỗ tr  xây d ng phƣơng  n 

quy hoạch KCNST trong th c tiễn. 

Bảng 3.9 kh i qu t c c công cụ v  biện ph p đƣ c c c chủ thể QLNN sử dụng 

trong qu  tr nh xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST. 

Bản  3.9: C c côn  cụ và b ện ph p quản lý nhà nƣớc đƣợc sử dụn  

tron  xây dựn  ch ến lƣợc và quy hoạch ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

Chủ thể 

quản lý 

Côn  cụ/b ện ph p 

sử dụn  
Nộ  dun  chính 

Ch nh phủ 
Chiến lƣ c  kế hoạch h nh 

động  ngh  đ nh 

L ng ghép KCNST v o tăng trƣởng 

xanh  công nghiệp bền vững; ban h nh 

khung ph p lý chung 

Bộ KH&ĐT 

Văn bản hƣớng dẫn  tiêu ch  

kỹ thuật  phối h p d   n th  

điểm 

Chủ tr  thể chế h a KCNST  xây d ng 

hƣớng dẫn đ nh gi   khai th c dữ liệu 

từ d   n th  điểm 

C c bộ liên quan 

Quy đ nh chuyên ng nh về 

môi trƣờng  đất đai  xây 

d ng  công nghệ 

Phối h p quản lý c c kh a cạnh kỹ thuật 

v  ph p lý liên quan đến KCNST 

UBND cấp tỉnh 

Quy hoạch tỉnh  kế hoạch 

triển khai  xem xét công nhận 

KCNST 

L ng ghép mục tiêu KCNST v o quy 

hoạch đ a phƣơng v  tổ chức triển khai 

th c tế 
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Chủ thể 

quản lý 

Côn  cụ/b ện ph p 

sử dụn  
Nộ  dun  chính 

Ban quản lý 

KCN 

Phối h p nh  đ u tƣ hạ t ng 

v  doanh nghiệp  hỗ tr  thu 

thập dữ liệu 

Hỗ tr  triển khai tại chỗ  cung cấp 

thông tin v  kết nối c c chủ thể trong 

KCN 

C c chƣơng tr nh 

h p t c quốc tế 

Hỗ tr  kỹ thuật  dữ liệu th c 

chứng  tƣ vấn quy hoạch 

Cung cấp dữ liệu RECP  CSCN v  giải 

ph p kỹ thuật hỗ tr  cơ quan quản lý 

Nguồn: Tổng hợp từ văn bản quản lý, báo cáo dự án và tài liệu nghiên cứu. 

Bên cạnh hoạt động quy hoạch  c c cơ quan quản lý còn th c hiện việc thu thập dữ 

liệu phục vụ nhận diện tiềm năng CSCN  phối h p với c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ 

thuật quốc tế v  l ng ghép nội dung KCNST v o quy hoạch công nghiệp v  quy 

hoạch đ a phƣơng tại một số tỉnh  th nh phố. 

Nhƣ vậy  trong giai đoạn 2021-2025  nội dung KCNST đ  từng bƣớc đƣ c l ng 

ghép v o hệ thống quy hoạch ph t triển công nghiệp v  quy hoạch đ a phƣơng. Hoạt 

động quy hoạch ph t triển KCNST đƣ c triển khai thông qua s  tham gia của nhiều 

chủ thể quản lý v  c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật trong nƣớc  quốc tế. 

3.2.1.3. Kết quả khảo sát và phỏng vấn về xây dựng chiến lược, quy hoạch 

phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Để đối chiếu với th c trạng đ  phân t ch  luận  n sử dụng kết quả khảo s t 156 

chuyên gia trong c c lĩnh v c quản lý KCN  ph t triển công nghiệp bền vững v  

ch nh s ch môi trƣờng. Bên cạnh đ   luận  n th c hiện phỏng vấn sâu 15 chuyên gia  

g m c n bộ QLNN trong lĩnh v c KCN  chuyên gia tƣ vấn d   n v  nh  nghiên cứu 

về ph t triển công nghiệp bền vững. Kết quả khảo s t v  phỏng vấn đƣ c sử dụng 

nhƣ ngu n dữ liệu bổ tr  nhằm đối chiếu với dữ liệu thứ cấp  qua đ  l m r  mức độ 

phù h p giữa đ nh hƣớng ch nh s ch  th c tiễn triển khai v  nhận thức của c c chủ 

thể c  liên quan đối với hoạt động QLNN về ph t triển KCNST. Kết quả khảo s t 

đƣ c tổng h p trong Bảng 3.10. 
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Bảng 3.10: Kết quả khảo s t về chiến lƣợc và quy hoạch 

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

X   SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C01 4 5 37 85 25 3,897 0,868 22,28 

C02 6 7 38 74 31 3,776 0,970 25,69 

C03 5 4 30 77 40 3,987 0,992 24,88 

C04 6 6 39 74 31 3,788 0,963 25,42 

Ghi chú: (1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; (3) Bình thường; (4) Đồng ý; (5) 

Rất đồng ý. 

Trong đó: C01 - KCNST được tích hợp vào chiến lược phát triển vùng và quốc gia; 

C02 - Có quy hoạch chuyên biệt cho KCNST trên cơ sở tiềm năng cộng sinh và hạ tầng 

hiện hữu; C03 - Chính phủ ban hành định hướng dài hạn về phát triển KCNST phù hợp 

với bối cảnh kinh tế và môi trường; C04 - Quy hoạch KCNST bảo đảm kết nối liên vùng 

và gắn với chuỗi giá trị công nghiệp bền vững. 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát chuyên gia (5/2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy điểm trung b nh của c c biến quan s t dao động từ 3 776 

đến 3 987  phản  nh c c chuyên gia nh n chung đ nh gi  tƣơng đối t ch c c đối với vai 

trò đ nh hƣớng của Nh  nƣớc trong ph t triển KCNST. Độ lệch chuẩn của c c biến dao 

động trong khoảng 0 868-0 992 v  hệ số biến thiên nằm trong khoảng 22 28%-25,69%, 

cho thấy mức độ phân t n dữ liệu không lớn v  ý kiến đ nh gi  của c c chuyên gia c  

mức độ đ ng thuận tƣơng đối kh . Trong nghiên cứu n y  hệ số biến thiên (CV) của c c 

biến đều nhỏ hơn 30%  cho thấy kết quả khảo s t c  độ tin cậy tƣơng đối tốt trong phản 

 nh nhận thức của nh m chuyên gia đƣ c khảo s t. 

Trong c c biến quan s t  C03 - ―Ch nh phủ ban h nh đ nh hƣớng d i hạn về ph t 

triển KCNST phù h p với bối cảnh kinh tế v  môi trƣờng‖ - c  điểm trung b nh cao 

nhất (X   = 3 987). Kết quả n y cho thấy ph n lớn chuyên gia đ nh gi  Nh  nƣớc đ  



 96 

bƣớc đ u x c lập đ nh hƣớng ph t triển KCNST thông qua c c chiến lƣ c liên quan đến 

tăng trƣởng xanh  ph t triển công nghiệp bền vững v  KTTH. Kết quả khảo s t n y 

tƣơng đối phù h p với dữ liệu thứ cấp đ  phân t ch tại mục 3.2.1.1  khi KCNST trong 

giai đoạn 2015-2025 đ  từng bƣớc đƣ c l ng ghép trong c c chiến lƣ c v  chƣơng tr nh 

ph t triển ở cấp quốc gia. 

Biến C01 - ―KCNST đƣ c t ch h p v o chiến lƣ c ph t triển vùng v  quốc gia‖ - 

đạt điểm trung b nh 3 897  cho thấy c c chuyên gia nh n nhận rằng nội dung KCNST đ  

đƣ c xem xét trong hệ thống đ nh hƣớng ph t triển công nghiệp v  môi trƣờng ở mức 

độ nhất đ nh. Kết quả n y tƣơng đ ng với th c tiễn ban h nh c c chiến lƣ c v  kế 

hoạch h nh động về tăng trƣởng xanh  sản xuất sạch hơn v  KTTH đ  đƣ c phân t ch ở 

ph n trên. Tuy nhiên  hệ số biến thiên của biến C01 vẫn ở mức 22 28%  phản  nh mức 

độ triển khai v  nhận thức về việc t ch h p KCNST trong chiến lƣ c ph t triển giữa c c 

đ a phƣơng v  c c nh m chuyên gia còn c  s  kh c biệt nhất đ nh. 

Trong khi đ   C02 - ―C  quy hoạch chuyên biệt cho KCNST trên cơ sở tiềm năng 

cộng sinh v  hạ t ng hiện hữu‖ - c  điểm trung b nh thấp nhất (X   = 3 776) v  hệ số biến 

thiên cao nhất (CV = 25 69%). Kết quả n y cho thấy đ nh gi  của c c chuyên gia đối 

với nội dung quy hoạch KCNST c  mức độ phân t n lớn hơn so với c c nội dung kh c. 

Điều n y phản  nh th c tế rằng việc cụ thể h a đ nh hƣớng ph t triển KCNST th nh c c 

phƣơng  n quy hoạch chuyên biệt hiện vẫn còn hạn chế v  đƣ c triển khai không đ ng 

đều giữa c c đ a phƣơng. Kết quả khảo s t n y cũng phù h p với dữ liệu th c tiễn tại 

mục 3.2.1.2  khi quy hoạch KCNST ở Việt Nam hiện chủ yếu mới dừng ở mức l ng 

ghép trong quy hoạch ph t triển công nghiệp hoặc quy hoạch tỉnh  chƣa h nh th nh hệ 

thống quy hoạch chuyên biệt ở cấp quốc gia. 

Đối với biến C04 - ―Quy hoạch KCNST bảo đảm kết nối liên vùng v  gắn với 

chuỗi gi  tr  công nghiệp bền vững‖ - điểm trung b nh đạt 3 788. Kết quả n y cho thấy 

c c chuyên gia đ nh gi  việc kết nối không gian công nghiệp v  chuỗi gi  tr  trong quy 

hoạch KCNST đ  đƣ c quan tâm nhƣng mức độ triển khai trên th c tế còn hạn chế. 

Điều n y cũng phù h p với th c trạng đ  phân t ch  khi s  phối h p liên ng nh v  liên 

vùng trong quy hoạch KCNST hiện vẫn chƣa đ ng bộ  trong khi dữ liệu về dòng vật 

chất  năng lƣ ng v  chất thải giữa c c doanh nghiệp còn thiếu t nh liên thông. 
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Kết quả phỏng vấn sâu tiếp tục cung cấp thêm thông tin để đối chiếu với dữ liệu 

khảo s t v  dữ liệu thứ cấp. Một số chuyên gia cho rằng việc xây d ng quy hoạch 

KCNST c n gắn với phân t ch c c dòng vật chất  năng lƣ ng v  chất thải giữa c c 

doanh nghiệp trong KCN nhằm x c đ nh c c cơ hội CSCN v  bố tr  hạ t ng phù h p 

(CG02  CG11). Theo một c n bộ quản lý KCN  ―việc xây d ng quy hoạch KCNST sẽ 

thuận l i hơn khi c  s  tham gia từ sớm của ch nh quyền đ a phƣơng  nh  đ u tƣ hạ 

t ng v  doanh nghiệp trong KCN‖ (CG07). Một số chuyên gia tƣ vấn d   n cũng nhấn 

mạnh rằng việc chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp v  cơ quan quản lý c  vai trò quan 

trọng trong qu  tr nh x c đ nh c c liên kết cộng sinh v  xây d ng phƣơng  n quy hoạch 

phù h p cho KCNST (CG10  CG12). 

Nh n chung  kết quả khảo s t v  phỏng vấn chuyên gia tƣơng đối phù h p với dữ 

liệu thứ cấp đ  phân t ch trong c c mục trƣớc  đặc biệt ở c c nội dung liên quan đến 

đ nh hƣớng chiến lƣ c  mức độ l ng ghép KCNST trong quy hoạch v  qu  tr nh cụ thể 

h a c c đ nh hƣớng n y trong th c tiễn triển khai. 

3.2.2. Thực trạn  ban hành chính s ch và cơ chế hỗ trợ ph t tr ển khu côn  

nghiệp s nh th   

Ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  l  một trong những công cụ trọng yếu của 

QLNN nhằm đ nh hƣớng v  thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi từ KCN truyền thống sang 

KCNST. Nếu chiến lƣ c v  quy hoạch x c lập mục tiêu  đ nh hƣớng v  không gian ph t 

triển  th  hệ thống ch nh s ch giữ vai trò cụ thể h a c c đ nh hƣớng đ  thông qua c c 

quy đ nh ph p lý  tiêu ch  kỹ thuật, cơ chế ƣu đ i v  c c công cụ hỗ tr  triển khai đối 

với doanh nghiệp  nh  đ u tƣ hạ t ng v  ch nh quyền đ a phƣơng.  

Th c tiễn tại Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2015-2025, hệ thống ch nh s ch 

cho ph t triển KCNST đ  từng bƣớc h nh th nh theo hƣớng ng y c ng r  nét hơn, bao 

g m: (i) khung ph p lý chuyên biệt về KCNST; (ii) cơ chế ƣu đ i đ u tƣ v  t i ch nh 

xanh; (iii) ch nh s ch môi trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật; (iv) ch nh s ch về lao động  ngu n 

nhân l c v  h p t c quốc tế. Tuy nhiên  mức độ ho n thiện giữa c c nh m ch nh s ch 

còn chƣa đ ng đều; t nh liên kết  t nh khả thi v  hiệu l c th c thi trên th c tế vẫn còn 

nhiều hạn chế. 
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3.2.2.1. Thực trạng hoàn thiện khung pháp lý về khu công nghiệp sinh thái 

Khung ph p lý l  nền tảng tr c tiếp để Nh  nƣớc chuyển đ nh hƣớng ph t triển 

KCNST từ cấp chiến lƣ c sang cấp quản lý v  tổ chức th c thi. Nếu chiến lƣ c v  quy 

hoạch x c lập mục tiêu ph t triển th  khung ph p lý quyết đ nh việc mô h nh KCNST c  

đƣ c thể chế h a th nh tiêu ch   điều kiện  quy tr nh v  tr ch nhiệm quản lý cụ thể hay 

không. Trong giai đoạn 2015-2025  khung ph p lý về KCNST ở Việt Nam đ  từng bƣớc 

đƣ c h nh th nh  nhƣng tiến tr nh n y diễn ra theo hƣớng bổ sung d n từng lớp quy đ nh  

từ giai đoạn đ nh hƣớng th  điểm đến giai đoạn c  cơ sở ph p lý chuyên biệt hơn. 

Ở giai đoạn đ u  mô h nh KCNST chƣa c  h nh lang ph p lý riêng m  chủ yếu 

đƣ c điều chỉnh gi n tiếp thông qua c c quy đ nh liên quan về KCN  bảo vệ môi 

trƣờng  sử dụng tiết kiệm t i nguyên v  sản xuất sạch hơn. Bƣớc chuyển quan trọng 

diễn ra khi Ch nh phủ ban h nh Ngh  đ nh số 82/2018/NĐ-CP về quản lý KCN v  

KKT  l n đ u tiên đƣa kh i niệm KCNST v o hệ thống ph p luật Việt Nam. Việc thể 

chế h a kh i niệm n y trong một văn bản quy phạm ph p luật cấp ngh  đ nh c  ý nghĩa 

quan trọng về mặt QLNN  bởi từ đây KCNST không còn chỉ t n tại dƣới dạng mô h nh 

th  điểm hay s ng kiến h p t c quốc tế, m  đ  trở th nh đối tƣ ng quản lý ch nh thức 

của Nh  nƣớc. 

Tuy nhiên  Ngh  đ nh số 82/2018/NĐ-CP mới chủ yếu dừng ở mức x c lập kh i 

niệm v  đ nh hƣớng triển khai th  điểm. C c nội dung cốt l i nhƣ tiêu ch  đ nh gi   điều 

kiện công nhận  cơ chế gi m s t  quy tr nh chuyển đổi hay tr ch nhiệm cụ thể của c c 

chủ thể quản lý vẫn chƣa đƣ c quy đ nh đ y đủ. V  vậy  mặc dù tạo cơ sở ph p lý ban 

đ u cho ph t triển KCNST  ngh  đ nh n y chƣa đủ để h nh th nh một cơ chế triển khai 

thống nhất trên phạm vi cả nƣớc. 

Trên cơ sở tổng kết c c mô h nh th  điểm v  tham khảo kinh nghiệm quốc tế  Nh  

nƣớc tiếp tục ho n thiện khung ph p lý thông qua Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP về 

quản lý KCN v  KKT. Đây l  bƣớc ho n thiện c  t nh chất bản lề trong qu  tr nh thể 

chế h a mô h nh KCNST, bởi ngh  đ nh n y đ  quy đ nh cụ thể hơn về tiêu ch   điều 

kiện  tr nh t  công nhận v  cơ chế quản lý đối với KCNST. Đ ng thời  ngh  đ nh cũng 

bƣớc đ u x c lập c c yêu c u liên quan đến sản xuất sạch hơn  CSCN  sử dụng hiệu quả 

t i nguyên  hạ t ng kỹ thuật v  hạ t ng x  hội trong KCN  quy đ nh r  hơn tr ch nhiệm 
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của UBND cấp tỉnh  Ban quản lý KCN v  c c cơ quan liên quan trong tổ chức triển 

khai v  gi m s t qu  tr nh chuyển đổi KCNST.  

So với giai đoạn trƣớc  điểm tiến bộ không chỉ nằm ở việc bổ sung thêm quy đ nh  

m  còn ở việc mô h nh KCNST đ  đƣ c đặt trong một khung quản lý tƣơng đối đ y đủ 

hơn  gắn với cơ chế phân công tr ch nhiệm giữa trung ƣơng v  đ a phƣơng. Điều n y 

phản  nh s  chuyển d ch từ c ch tiếp cận mang t nh thử nghiệm sang c ch tiếp cận quản 

lý bằng thể chế. 

Việc ho n thiện khung ph p lý tiếp tục đƣ c cụ thể h a thông qua Thông tƣ số 

05/2025/TT-BKHĐT ng y 24/01/2025 của Bộ Kế hoạch v  Đ u tƣ [2] hƣớng dẫn xây 

d ng khu công nghiệp sinh th i. Nếu Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP thiết lập khung quy 

đ nh chung về tiêu ch  v  điều kiện công nhận KCNST  th  Thông tƣ 05/2025/TT-

BKHĐT c  ý nghĩa ở cấp độ kỹ thuật v  vận h nh  cụ thể h a quy tr nh đ nh gi   h  sơ 

đăng ký  mẫu biểu  cơ sở dữ liệu v  c c chỉ số đ nh gi  hiệu quả kinh tế  x  hội  môi 

trƣờng của KCNST. Đây l  bƣớc chuyển đổi c n thiết trong QLNN  nhằm thu hẹp 

khoảng c ch giữa quy đ nh ph p lý v  khả năng  p dụng th c tế - một nguyên nhân 

thƣờng l m giảm hiệu l c th c thi ch nh s ch. Tiếp nối qu  tr nh thể chế h a  Quyết 

đ nh số 626/QĐ-BKHĐT ng y 24/02/2025 của Bộ Kế hoạch v  Đ u tƣ [1] đ nh dấu 

bƣớc ho n thiện quan trọng ở t ng thủ tục h nh ch nh. Quyết đ nh công bố 04 thủ tục 

h nh ch nh mới c  hiệu l c từ ng y 15/3/2025  g m: (i) cấp/cấp lại Giấy chứng nhận 

khu công nghiệp sinh th i; (ii) chấm dứt hiệu l c v  thu h i Giấy chứng nhận khu công 

nghiệp sinh th i; (iii) cấp/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh th i; (iv) chấm 

dứt hiệu l c v  thu h i Giấy chứng nhận doanh nghiệp sinh th i. Quyết đ nh n y không 

tạo ra tiêu ch  mới  m  chuẩn h a quy tr nh th c hiện c c nội dung đ  đƣ c quy đ nh tại 

Ngh  đ nh 35/2022/NĐ-CP v  Thông tƣ 05/2025/TT-BKHĐT  bao g m: th nh ph n h  

sơ  tr nh t  c c bƣớc  thẩm quyền tiếp nhận  thời hạn giải quyết (58 ng y đối với 

KCNST  30 ng y đối với doanh nghiệp sinh th i)  c ch thức th c hiện (tr c tiếp  tr c 

tuyến  d ch vụ bƣu ch nh) v  hệ thống biểu mẫu chuẩn. 

Ý nghĩa của Quyết đ nh 626/QĐ-BKHĐT thể hiện ở việc chuyển nội dung quản lý 

KCNST từ cấp quy đ nh khung sang cấp thủ tục h nh ch nh khả thi  tạo điều kiện thuận 

l i cho c c chủ thể th c thi l  Ban quản lý khu công nghiệp  KKT  nh  đ u tƣ hạ t ng 

v  doanh nghiệp thứ cấp trong qu  tr nh đăng ký  công nhận  theo d i  gi m s t v  xử lý 
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thu h i chứng nhận. Bộ ba văn bản Ngh  đ nh 35/2022/NĐ-CP - Thông tƣ 05/2025/TT-

BKHĐT - Quyết đ nh 626/QĐ-BKHĐT tạo th nh một chuỗi logic ―quy đ nh nguyên tắc 

- hƣớng dẫn kỹ thuật - công bố thủ tục‖  thể hiện mô h nh KCNST ở Việt Nam không 

chỉ đƣ c thể chế h a về mặt nguyên tắc m  còn từng bƣớc đƣ c h nh ch nh h a v  vận 

h nh h a trong th c tiễn quản lý nh  nƣớc. Để l m r  tiến tr nh ho n thiện khung ph p 

lý n y  c  thể kh i qu t nhƣ sau: 

Bản  3.11: Một số văn bản ph p lý chủ yếu l ên quan đến 

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

Văn bản ph p lý Nộ  dun  chính Ý n hĩa 

Ngh  đ nh số 

82/2018/NĐ-CP 

L n đ u đƣa kh i niệm KCNST 

v o hệ thống ph p luật Việt Nam 

Tạo cơ sở ph p lý ban đ u để th  

điểm v  quản lý mô h nh KCNST 

Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP 

Quy đ nh tiêu ch   điều kiện  cơ 

chế công nhận v  tr ch nhiệm 

quản lý đối với KCNST 

Ho n thiện khung ph p lý chuyên 

biệt hơn cho ph t triển v  quản lý 

KCNST 

Thông tƣ số 

05/2025/TT-

BKHĐT 

Hƣớng dẫn quy tr nh đ nh gi   

công nhận  theo d i v  cơ sở dữ 

liệu KCNST 

Cụ thể h a khung ph p lý ở cấp độ 

kỹ thuật v  triển khai 

Quyết đ nh số 

626/QĐ-BKHĐT 

Công bố 04 thủ tục h nh ch nh 

mới trong lĩnh v c khu công 

nghiệp  KKT liên quan đến cấp  

cấp lại  thu h i v  chấm dứt 

hiệu l c giấy chứng nhận khu 

công nghiệp sinh th i v  doanh 

nghiệp sinh th i 

Cụ thể h a cơ chế th c thi Thông tƣ 

05/2025/TT-BKHĐT ở cấp thủ tục 

h nh ch nh; tạo căn cứ triển khai 

công nhận  theo d i v  xử lý chứng 

nhận KCNST/DNST trong th c tiễn 

quản lý nh  nƣớc. 

Luật Bảo vệ môi 

trƣờng năm 2020 

Bổ sung c c công cụ về kinh tế 

môi trƣờng  quản lý chất thải  

KTTH 

Tạo nền tảng ph p lý bổ tr  cho quản 

lý môi trƣờng v  CSCN trong 

KCNST 

Luật Đất đai năm 

2024 v  c c quy 

đ nh liên quan 

Điều chỉnh c c vấn đề sử dụng 

đất  hạ t ng v  tiếp cận đất đai 

T c động gi n tiếp đến việc bố tr  

không gian v  ph t triển hạ t ng 

KCNST 

Nguồn: Tổng hợp từ các văn bản quy phạm pháp luật 
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 Bảng 3.11 cho thấy khung ph p lý về KCNST ở Việt Nam đƣ c h nh th nh không 

chỉ từ c c văn bản chuyên biệt về KCN  m  còn từ c c luật v  quy đ nh liên quan đến 

môi trƣờng  đất đai v  ph t triển bền vững. Điều n y phản  nh t nh chất liên ng nh của 

mô h nh KCNST  nhƣng đ ng thời cũng đặt ra yêu c u phải đảm bảo t nh thống nhất v  

đ ng bộ giữa c c nh m quy đ nh kh c nhau. 

Trên th c tế  mặc dù khung ph p lý đ  đƣ c ho n thiện hơn đ ng kể  khoảng c ch 

giữa thể chế v  th c tiễn triển khai vẫn còn kh  lớn. Theo số liệu của Bộ KH&ĐT  đến 

cuối năm 2024 cả nƣớc c  447 KCN đƣ c th nh lập  trong đ  304 khu đ  đi v o hoạt 

động v  143 khu đang xây d ng  nhƣng số KCN c  hoạt động liên quan đến KCNST 

hoặc CSCN mới chỉ khoảng 9 khu  chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong to n hệ thống. Điều n y 

cho thấy việc ban h nh khung ph p lý mới chỉ l  điều kiện c n; để tạo ra chuyển d ch 

th c chất c n c c cơ chế hỗ tr  đ ng bộ  ngu n l c t i ch nh v  năng l c triển khai ở 

đ a phƣơng. 

Xét dƣới g c độ QLNN  Nh  nƣớc hiện sử dụng ba nh m công cụ ph p lý chủ yếu 

trong qu  tr nh ho n thiện khung ph p lý về KCNST. Thứ nhất l  nh m công cụ quy 

phạm ph p luật chuyên biệt  bao g m c c ngh  đ nh v  thông tƣ tr c tiếp điều chỉnh mô 

h nh KCNST. Thứ hai l  nh m công cụ ph p lý bổ tr   g m c c luật v  văn bản liên 

quan đến môi trƣờng  đ u tƣ  đất đai v  ph t triển bền vững. Thứ ba l  nh m công cụ 

hƣớng dẫn v  chuẩn h a kỹ thuật nhằm cụ thể h a phƣơng thức đ nh gi   công nhận v  

gi m s t KCNST. Việc kết h p c c nh m công cụ n y cho thấy Nh  nƣớc đ  chuyển 

d n từ c ch tiếp cận th  điểm sang c ch tiếp cận quản lý bằng thể chế. 

Tuy nhiên  trong th c tiễn triển khai  hệ thống ph p luật liên quan đến KCNST hiện 

vẫn đƣ c quy đ nh ở nhiều văn bản kh c nhau nhƣ ph p luật về đ u tƣ  môi trƣờng  đất 

đai v  quản lý KCN. Một số nội dung kỹ thuật liên quan đến CSCN  chia sẻ chất thải - 

phụ phẩm  sử dụng hạ t ng dùng chung hay tiêu ch  sử dụng hiệu quả t i nguyên vẫn 

đang trong qu  tr nh tiếp tục ho n thiện v  hƣớng dẫn cụ thể. Th c trạng n y cho thấy 

qu  tr nh thể chế h a mô h nh KCNST ở Việt Nam tuy đ  đƣ c h nh th nh tƣơng đối r  

hơn so với giai đoạn đ u th  điểm  nhƣng mức độ cụ thể h a v  đ ng bộ giữa c c nh m 

quy đ nh vẫn chƣa ho n to n thống nhất trong triển khai th c tế. 

Nhƣ vậy  trong giai đoạn 2015-2025  khung ph p lý về KCNST tại Việt Nam đ  

từng bƣớc đƣ c h nh th nh v  ho n thiện theo hƣớng r  hơn  đ y đủ hơn v  c  t nh thể 
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chế hơn so với giai đoạn đ u th  điểm. Tuy nhiên  mức độ ho n thiện hiện nay vẫn chủ 

yếu dừng ở việc thiết lập h nh lang ph p lý  trong khi t nh đ ng bộ  t nh khả thi v  khả 

năng chuyển h a th nh kết quả th c thi vẫn còn hạn chế. Đây ch nh l  khoảng trống 

l m giảm hiệu l c của chức năng ban h nh ch nh s ch trong QLNN đối với ph t triển 

KCNST.  

3.2.2.2. Thực trạng chính sách ưu đãi đầu tư và cơ chế tài chính xanh 

Ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  cơ chế t i ch nh xanh l  nh m công cụ quan trọng của 

QLNN nhằm khuyến kh ch doanh nghiệp  nh  đ u tƣ hạ t ng v  c c chủ thể liên quan 

tham gia chuyển đổi từ KCN truyền thống sang KCNST. Nếu khung ph p lý tạo h nh 

lang thể chế cho mô h nh KCNST  th  c c công cụ ƣu đ i v  t i ch nh xanh g p ph n 

tạo động l c kinh tế cho qu  tr nh chuyển đổi. Th c tiễn giai đoạn 2015-2025 cho thấy 

Nh  nƣớc đ  từng bƣớc h nh th nh c c cơ chế hỗ tr  liên quan đến ƣu đ i đ u tƣ  t n 

dụng xanh  hỗ tr  kỹ thuật v  huy động ngu n l c cho ph t triển KCNST. 

Về phƣơng diện thể chế  c c ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  t i ch nh xanh cho 

KCNST hiện không đƣ c thiết kế th nh một chƣơng tr nh riêng biệt m  đƣ c h nh 

th nh từ s  kết h p giữa c c văn bản về quản lý KCN  bảo vệ môi trƣờng  tăng trƣởng 

xanh v  KTTH. Trong đ   Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP  Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 

2020  Chiến lƣ c quốc gia về tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030  Đề  n ph t triển 

KTTH v  một số chƣơng tr nh quốc gia liên quan đ  tạo cơ sở ph p lý cho việc triển 

khai c c công cụ ƣu đ i v  hỗ tr  t i ch nh đối với hoạt động đ u tƣ xanh trong KCN. 

C c công cụ đƣ c  p dụng bao g m miễn  giảm thuế; ƣu đ i về tiền thuê đất; tiếp cận 

vốn vay ƣu đ i; hỗ tr  đ u tƣ công nghệ sạch; đ ng thời từng bƣớc mở rộng sang c c 

công cụ t i ch nh nhƣ tr i phiếu xanh  t n chỉ carbon v  huy động ngu n l c khu v c tƣ 

nhân. 

Ngo i khung ph p lý  ngu n t i ch nh cho ph t triển KCNST tại Việt Nam đƣ c 

h nh th nh từ nhiều kênh kh c nhau  bao g m ngân s ch nh  nƣớc  t n dụng ƣu đ i  vốn 

ODA v  ngu n l c từ khu v c tƣ nhân. Ngân s ch nh  nƣớc chủ yếu tập trung cho đ u 

tƣ hạ t ng xanh  năng lƣ ng t i tạo v  xử lý chất thải; Quỹ Bảo vệ môi trƣờng Việt 

Nam v  Ngân h ng Ph t triển Việt Nam cung cấp c c khoản vay ƣu đ i với l i suất thấp 

hơn th  trƣờng  khoảng 2 6-3 6%/năm; trong khi c c quỹ quốc tế nhƣ GEIPP-UNIDO, 
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SECO v  GIZ hỗ tr  cả vốn ODA v  hỗ tr  kỹ thuật. Theo Bộ KH&ĐT (2024)  ngu n 

vốn doanh nghiệp v  đ u tƣ tƣ nhân hiện chiếm khoảng 35-40% tổng vốn đ u tƣ xanh. 

Bên cạnh ngu n l c trong nƣớc  c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế cũng tham gia hỗ 

tr  t i ch nh v  kỹ thuật cho ph t triển KCNST tại Việt Nam. Theo tổng h p của Bộ 

KH&ĐT  VEPF  VDB  Quỹ T n dụng xanh SECO v  c c chƣơng tr nh h p t c với 

UNIDO đ  cung cấp khoảng 9 77 triệu USD vốn vay ƣu đ i trong giai đoạn 2020-2024 

cho c c d   n hạ t ng  xử lý chất thải v  đ u tƣ công nghệ thân thiện môi trƣờng. Theo 

số liệu tổng h p, tỷ lệ doanh nghiệp trong c c KCNST tiếp cận đƣ c c c g i t n dụng 

xanh hiện khoảng 8%. Trong th c tế  việc tiếp cận c c ngu n vốn n y thƣờng gắn với 

c c yêu c u về tiêu ch  d   n xanh  h  sơ t i ch nh v  điều kiện bảo đảm t n dụng. Bên 

cạnh đ   c c công cụ nhƣ tr i phiếu xanh  t n chỉ carbon v  PPP cho hạ t ng sinh th i đ  

đƣ c đề cập trong đ nh hƣớng ch nh s ch nhƣng đến cuối năm 2025 vẫn đang trong qu  

tr nh tiếp tục ho n thiện hƣớng dẫn triển khai. 

Để l m r  th c trạng ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  hỗ tr  t i ch nh cho KCNST  c  

thể kh i qu t qua c c văn bản ph p lý chủ yếu sau: 

Bảng 3.12: C c văn bản ph p lý chủ yếu l ên quan đến cơ chế ƣu đã  đầu tƣ và 

hỗ trợ tà  chính cho khu côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam 

Văn bản ph p lý Nộ  dun  chính Ƣu đã /hỗ trợ tà  chính chủ yếu 

Chiến lƣ c quốc gia 

về bảo vệ môi trƣờng 

đến năm 2030  t m 

nh n 2050 

Xanh h a sản xuất  ph t 

triển KTTH  nâng cao tr ch 

nhiệm của doanh nghiệp 

trong ph t triển KCNST 

Miễn giảm thuế  t n dụng ƣu đ i 

cho đ u tƣ công nghệ sạch  đ nh 

hƣớng h nh th nh th  trƣờng 

carbon 

Chiến lƣ c tăng 

trƣởng xanh giai 

đoạn 2021-2030  t m 

nh n 2050 

Chuyển đổi mô h nh tăng 

trƣởng  thúc đẩy đ u tƣ tƣ 

nhân trong kinh tế xanh 

Hỗ tr  t i ch nh cho d   n xanh  

khuyến kh ch sử dụng năng 

lƣ ng t i tạo 

Đề  n ph t triển 

KTTH 

Thúc đẩy  p dụng mô h nh 

KTTH trong KCNST 

Khoản vay xanh  huy động vốn 

quốc tế  thúc đẩy h p t c đ u tƣ 

tƣ nhân 
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Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP 

Quy đ nh về xây d ng  

quản lý v  ph t triển 

KCNST 

Miễn  giảm thuế; ƣu đ i đất đai; 

hỗ tr  t n dụng xanh v  kỹ thuật 

Chiến lƣ c quốc gia 

về quản lý chất thải 

rắn 

Khuyến kh ch xử lý  t i chế 

chất thải trong KCNST 

Hỗ tr  đ u tƣ công  x  hội h a 

quản lý chất thải 

Chƣơng tr nh sản 

xuất v  tiêu dùng 

bền vững 

Thúc đẩy sản xuất sạch hơn 

v  CSCN 

T n dụng xanh  ƣu đ i thuế  hỗ 

tr  doanh nghiệp thân thiện môi 

trƣờng 

Kế hoạch quốc gia 

th ch ứng với biến 

đổi kh  hậu 

Đ u tƣ công nghệ giảm 

ph t thải v  hạ t ng sinh 

th i 

Cho vay ƣu đ i  hỗ tr  t i ch nh 

cho d   n th ch ứng 

Luật Bảo vệ môi 

trƣờng năm 2020 

Đa dạng h a ngu n vốn đ u 

tƣ  thúc đẩy cơ chế t i ch nh 

xanh 

Hỗ tr  d   n xử lý chất thải  t i 

chế  KTTH v  cơ chế carbon 

Nguồn: Tổng hợp các văn bản pháp luật và tài liệu liên quan [30], [31]... 

 

Bảng 3.12 cho thấy c c ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  hỗ tr  t i ch nh cho KCNST tại 

Việt Nam hiện đƣ c h nh th nh thông qua nhiều nh m văn bản kh c nhau  bao g m 

chiến lƣ c quốc gia  luật  ngh  đ nh v  c c chƣơng tr nh ph t triển liên quan đến tăng 

trƣởng xanh  bảo vệ môi trƣờng v  KTTH. C c công cụ hỗ tr  đƣ c  p dụng tƣơng đối 

đa dạng  từ ƣu đ i thuế  t n dụng xanh  hỗ tr  kỹ thuật đến huy động ngu n vốn quốc tế 

v  đ u tƣ tƣ nhân. 

Nh n chung  trong giai đoạn 2015-2025  hệ thống ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  cơ 

chế t i ch nh xanh cho KCNST tại Việt Nam đ  từng bƣớc đƣ c h nh th nh thông qua 

nhiều chƣơng tr nh v  công cụ kh c nhau nhƣ ƣu đ i thuế  hỗ tr  t n dụng xanh  huy 

động vốn ODA v  khuyến kh ch đ u tƣ xanh. C c ch nh s ch n y đƣ c l ng ghép trong 

nhiều chiến lƣ c về tăng trƣởng xanh  bảo vệ môi trƣờng v  KTTH  qua đ  tạo cơ sở 

cho việc huy động ngu n l c phục vụ qu  tr nh chuyển đổi KCNST. 
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3.2.2.3. Thực trạng chính sách môi trường và hỗ trợ kỹ thuật 

Một nội dung quan trọng trong hệ thống ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST l  c c 

công cụ quản lý môi trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật nhằm thúc đẩy sản xuất sạch hơn 

(RECP) v  cộng sinh công nghiệp (CSCN). Nếu c c ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ v  t i 

ch nh xanh tạo động l c kinh tế cho qu  tr nh chuyển đổi  th  nh m ch nh s ch môi 

trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật c  vai trò đ nh hƣớng phƣơng thức vận h nh v  mức độ ―sinh 

th i h a‖ của hoạt động sản xuất trong KCN. Th c tiễn tại Việt Nam cho thấy trong giai 

đoạn 2015-2025  Nh  nƣớc đ  từng bƣớc bổ sung c c công cụ quản lý môi trƣờng theo 

hƣớng tiếp cận KTTH v  tăng trƣởng xanh  đ ng thời triển khai nhiều chƣơng tr nh hỗ 

tr  kỹ thuật cho c c KCN th  điểm. 

Về phƣơng diện thể chế  Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020 đ  bổ sung nhiều công 

cụ quản lý mới nhƣ tr ch nhiệm mở rộng của nh  sản xuất (EPR)  phân loại chất thải tại 

ngu n  gi m s t môi trƣờng t  động v  cơ chế khuyến kh ch t i chế  t i sử dụng chất 

thải. Trên cơ sở đ   c c văn bản nhƣ Chiến lƣ c quốc gia về bảo vệ môi trƣờng đến 

năm 2030  Chiến lƣ c tăng trƣởng xanh giai đoạn 2021-2030  Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP v  Thông tƣ số 05/2025/TT-BKHĐT tiếp tục cụ thể h a c c yêu c u 

liên quan đến sử dụng hiệu quả t i nguyên  kiểm so t ô nhiễm   p dụng công nghệ sạch 

v  triển khai CSCN trong KCNST. C c quy đ nh n y từng bƣớc h nh th nh cơ sở ph p 

lý cho việc l ng ghép tiêu ch  môi trƣờng v o hoạt động quản lý v  đ nh gi  KCNST. 

Song song với qu  tr nh ho n thiện thể chế  Nh  nƣớc cũng triển khai nhiều hoạt 

động hỗ tr  kỹ thuật thông qua c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế v  c c d   n th  điểm. 

Trong đ   Chƣơng tr nh KCNST to n c u (GEIPP) do UNIDO phối h p với Bộ 

KH&ĐT triển khai giữ vai trò nổi bật trong việc hỗ tr  doanh nghiệp  p dụng RECP v  

CSCN tại c c KCN th  điểm. Theo b o c o của chƣơng tr nh  giai đoạn 2020-2024 đ  

x c đ nh 603 giải ph p RECP/CSCN  trong đ  217 giải ph p đƣ c triển khai tại 88 

doanh nghiệp  giúp tiết kiệm khoảng 69 2 tỷ đ ng mỗi năm v  giảm khoảng 8.910 tấn 

CO₂. C c Ban quản lý KCN/KKT tại Đ  Nẵng  Hải Phòng  Đ ng Nai v  TP. H  Ch  

Minh cũng phối h p với Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam v  c c tổ chức quốc tế để 

th c hiện kiểm to n năng lƣ ng  tƣ vấn kỹ thuật v  đ o tạo doanh nghiệp về mô h nh 

―doanh nghiệp xanh‖ v  ―chuỗi cộng sinh tu n ho n‖. 
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Để l m r  hơn th c trạng triển khai c c hoạt động môi trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật 

trong KCNST  c  thể kh i qu t qua bảng sau: 

Bản  3.13: Hoạt độn  côn  n hệ và mô  trƣờn  tạ  

một số khu côn  n h ệp s nh th   thí đ ểm (2020-2024) 

TT KCN 
Doanh n h ệp 

tham gia 

G ả  ph p 

RECP/CSCN 
Kết quả nổ  bật 

1 
Hòa Kh nh 

(Đ  Nẵng) 
29 334 

Tiết kiệm trên 14 tỷ đ ng/năm; 

giảm 50.000 m³ nƣớc thải  

7.000 tấn CO₂  2.700 tấn chất 

thải rắn. 

2 
DEEP C 

(Hải Phòng) 
24 85 

Tiết kiệm 5 7 triệu kWh điện  

90.000 m³ nƣớc; giảm 10.000 

tấn CO₂. 

3 
Amata 

(Đ ng Nai) 
18 90+ 

Đạt 86% tiêu ch  KCNST; đ u 

tƣ hệ thống xử lý kh -nƣớc thải 

tu n ho n. 

4 
Hiệp Phƣớc 

(TP.HCM) 
— Nhiều 

Triển khai công nghiệp sạch; 

tập huấn đ nh kỳ về RECP v  

công nghệ xanh. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ UNIDO & MPI [103]. 

C c số liệu trên cho thấy ch nh s ch môi trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật đ  tạo ra một số 

kết quả th c chứng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên  tiết kiệm năng 

lƣ ng v  giảm ph t thải tại c c KCN th  điểm. Một số KCN đ  bƣớc đ u h nh th nh mô 

h nh liên kết cộng sinh giữa doanh nghiệp trong xử lý chất thải  t i sử dụng nƣớc v  

chia sẻ hạ t ng kỹ thuật. 

Bên cạnh đ   hệ thống gi m s t môi trƣờng trong KCN cũng từng bƣớc đƣ c tăng 

cƣờng. Theo số liệu của Bộ KH&ĐT v  Bộ TN&MT  đến năm 2025 khoảng 35% KCN 

trên cả nƣớc đ  đƣ c trang b  hệ thống quan trắc môi trƣờng t  động kết nối với cơ 

quan quản lý môi trƣờng đ a phƣơng; tỷ lệ t i sử dụng nƣớc thải trong c c KCN đạt 
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trung b nh khoảng 15%. Điều n y cho thấy yêu c u về kiểm so t môi trƣờng trong KCN 

đ  bắt đ u đƣ c gắn với đ nh hƣớng ph t triển KCNST v  KTTH. 

Nh n chung  trong giai đoạn 2015-2025  Nh  nƣớc đ  từng bƣớc h nh th nh hệ 

thống ch nh s ch môi trƣờng v  hỗ tr  kỹ thuật phục vụ ph t triển KCNST thông qua 

việc bổ sung công cụ quản lý môi trƣờng  thúc đẩy RECP v  triển khai c c chƣơng tr nh 

hỗ tr  kỹ thuật cho doanh nghiệp v  KCN. C c ch nh s ch n y đ  tạo cơ sở để một số 

KCN th  điểm  p dụng c c giải ph p tiết kiệm t i nguyên  giảm ph t thải v  từng bƣớc 

triển khai CSCN. 

3.2.2.4. Chính sách về lao động, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế 

Bên cạnh c c ch nh s ch t i ch nh v  môi trƣờng  Nh  nƣớc cũng từng bƣớc triển 

khai c c ch nh s ch liên quan đến lao động  ngu n nhân l c v  h p t c quốc tế nhằm hỗ 

tr  ph t triển KCNST. Trong mô h nh KCNST  đây l  nh m công cụ hỗ tr  quan trọng 

bởi qu  tr nh chuyển đổi không chỉ đòi hỏi ngu n vốn v  công nghệ  m  còn c n đội 

ngũ c n bộ quản lý  chuyên gia kỹ thuật v  doanh nghiệp c  đủ năng l c để triển khai 

c c giải ph p sinh th i trong th c tiễn. 

Về lao động v  an sinh x  hội  c c văn bản nhƣ Bộ luật Lao động năm 2019  Luật 

An to n  vệ sinh lao động năm 2015  Ngh  đ nh số 100/2015/NĐ-CP về ph t triển v  

quản lý nh  ở x  hội cùng c c ch nh s ch liên quan đến phúc l i công nhân đ  tạo nền 

tảng ph p lý cho việc bảo đảm điều kiện l m việc v  an sinh x  hội trong c c KCN. 

Trong giai đoạn 2021-2025  một số đ a phƣơng c  KCNST th  điểm đ  triển khai c c 

chƣơng tr nh ph t triển nh  ở x  hội  ký túc x  công nhân  d ch vụ y tế v  đ o tạo 

nghề gắn với đ nh hƣớng ph t triển xanh. Chẳng hạn  Hải Phòng đặt mục tiêu xây 

d ng khoảng 33.500 căn nh  ở x  hội cho ngƣời lao động KCN giai đoạn 2021-

2030; trên phạm vi cả nƣớc  chƣơng tr nh xây d ng  t nhất 1 triệu căn nh  ở x  hội 

cho ngƣời thu nhập thấp v  công nhân KCN đến năm 2030 đ  ghi nhận hơn 432.000 

căn đƣ c xây d ng hoặc phê duyệt t nh đến năm 2025. C c chƣơng tr nh n y bƣớc 

đ u cho thấy yêu c u ph t triển bền vững trong KCN đ  đƣ c gắn với ch nh s ch lao 

động v  an sinh x  hội. 

Đối với ph t triển ngu n nhân l c  Bộ KH&ĐT giữ vai trò chủ tr  trong điều phối 

c c chƣơng tr nh đ o tạo v  nâng cao năng l c phục vụ ph t triển KCNST. Trong 

khuôn khổ Chƣơng tr nh GEIPP Việt Nam do UNIDO v  SECO hỗ tr   nhiều kh a đ o 
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tạo v  hội thảo chuyên đề đ  đƣ c tổ chức cho c n bộ quản lý  doanh nghiệp v  chuyên 

gia kỹ thuật về RECP  CSCN  quản tr  KCNST v  xúc tiến đ u tƣ xanh. Theo tổng h p 

từ c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật  giai đoạn 2020-2024 c  hơn 50 kh a tập huấn với 

khoảng 1.800 lƣ t c n bộ v  doanh nghiệp tham gia; trƣớc đ   giai đoạn 2015-2019 đ  

c  khoảng 3.100 lƣ t c n bộ v  72 doanh nghiệp tham gia c c chƣơng tr nh đ o tạo liên 

quan đến RECP v  CSCN tại c c KCN th  điểm. 

Để kh i qu t hoạt động ph t triển ngu n nhân l c phục vụ quản lý KCNST  c  thể 

tổng h p nhƣ sau: 

Bản  3.14: Hoạt độn  ph t tr ển n uồn nhân lực cấp Trung ƣơn  

phục vụ quản lý khu côn  n h ệp s nh th   (2015-2024) 

Giai 

đoạn 
Chủ thể Nộ  dun  đào tạo Kết quả chính 

2015-

2019 

Bộ KH&ĐT - 

UNIDO - SECO 

Đ o tạo RECP  CSCN cho c n 

bộ Trung ƣơng v  đ a phƣơng 

3.100 lƣ t c n bộ, 72 

doanh nghiệp tham gia tại 

4 KCN th  điểm 

2020-

2024 

Bộ KH&ĐT - 

UNIDO (GEIPP Việt 

Nam) 

Quản tr  KCNST  xúc tiến đ u 

tƣ xanh  công cụ đ nh gi  hiệu 

quả sinh th i 

50 kh a tập huấn, 1.800 

lƣ t c n bộ tham d  

2023 
Bộ KH&ĐT - GIZ - 

SECO 

Hội thảo ch nh s ch v  đ o tạo 

chuyên sâu tiêu ch  KCNST 

27 kh a  900 c n bộ, 10 

b o c o kỹ thuật 

2022-

2024 

Bộ TN&MT - Bộ 

KH&CN - Bộ Công 

Thƣơng 

Đ o tạo gi m s t môi trƣờng, 

kiểm to n năng lƣ ng  công 

nghệ sạch 

600 lƣ t c n bộ, 35 

chuyên gia quốc tế tham 

gia giảng dạy 

Nguồn: Tổng hợp từ UNIDO & MPI [103]. 

Về h p t c quốc tế  Bộ KH&ĐT l  cơ quan đ u mối phối h p với UNIDO  SECO  

GIZ v  nhiều tổ chức ph t triển kh c trong việc triển khai c c chƣơng tr nh hỗ tr  

chuyển đổi KCN truyền thống sang KCNST. C c chƣơng tr nh n y tập trung v o hỗ tr  

kỹ thuật  chuyển giao công nghệ  xây d ng bộ tiêu ch  đ nh gi  KCNST  huy động 

ngu n vốn t i tr  v  đ o tạo ngu n nhân l c. Trong giai đoạn 2015-2019  Việt Nam 

triển khai d   n ―Eco-Industrial Park Initiative for Sustainable Industrial Zones in Viet 
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Nam‖ do UNIDO phối h p với Bộ KH&ĐT th c hiện tại một số KCN th  điểm. Giai 

đoạn tiếp theo  Việt Nam tiếp tục nhận hỗ tr  t i ch nh v  kỹ thuật từ SECO v  c c tổ 

chức quốc tế để mở rộng mô h nh KCNST v  thúc đẩy KTTH trong công nghiệp. 

Ngo i ý nghĩa hỗ tr  kỹ thuật v  t i ch nh  h p t c quốc tế còn g p ph n đƣa tiêu 

ch  ph t triển xanh v  KCNST trở th nh một nội dung mới trong xúc tiến đ u tƣ v  thu 

hút FDI. Theo đ nh hƣớng ph t triển KCN đến năm 2030  khoảng 40%-50% đ a 

phƣơng đƣ c khuyến kh ch xây d ng kế hoạch chuyển đổi KCN hiện hữu sang KCNST 

v  khoảng 8%-10% KCN mới đƣ c đ nh hƣớng ph t triển theo mô h nh KCNST. Điều 

n y cho thấy h p t c quốc tế đ  đ ng vai trò quan trọng trong việc hỗ tr  h nh th nh 

nền tảng thể chế  kỹ thuật v  kinh nghiệm quản lý cho ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

Nh n chung  trong giai đoạn 2015-2025  Nh  nƣớc đ  từng bƣớc triển khai c c 

ch nh s ch hỗ tr  về lao động  ph t triển ngu n nhân l c v  h p t c quốc tế phục vụ 

ph t triển KCNST. C c ch nh s ch n y đ  g p ph n nâng cao năng l c quản lý  hỗ tr  

đ o tạo kỹ thuật v  tạo điều kiện tiếp cận ngu n l c quốc tế cho qu  tr nh chuyển đổi 

KCNST tại Việt Nam. 

3.2.2.5. Kết quả khảo sát và phỏng vấn về ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ 

phát triển KCNST 

Để đối chiếu với th c trạng ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  ph t triển KCNST 

đ  phân t ch ở c c mục trên  luận  n tiến h nh khảo s t 156 chuyên gia trong c c lĩnh 

v c QLNN  môi trƣờng, quy hoạch v  ph t triển công nghiệp; đ ng thời th c hiện 

phỏng vấn sâu 15 chuyên gia nhằm thu thập thêm c c nhận đ nh chuyên môn về qu  

tr nh xây d ng v  triển khai ch nh s ch KCNST tại Việt Nam. Việc khảo s t đƣ c th c 

hiện trên cơ sở c c nh m nội dung ch nh đ  phân t ch trong mục 3.2.2, bao g m: ch nh 

s ch ƣu đ i đ u tƣ  mức độ phối h p ch nh s ch  hệ thống tiêu ch  KCNST v  khả năng 

điều chỉnh ch nh s ch theo th c tiễn triển khai. 
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Bảng 3.15: Kết quả khảo s t về ban hành chính s ch và 

cơ chế hỗ trợ ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C05 4 3 38 88 23 3,853 0,864 22,42 

C06 5 6 35 83 27 3,865 0,953 24,66 

C07 4 4 39 83 26 3,853 0,916 23,77 

C08 3 4 39 74 36 3,942 0,932 23,64 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát chuyên gia (5/2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy c c biến quan s t thuộc nh m ban h nh ch nh s ch v  cơ 

chế hỗ tr  ph t triển KCNST c  điểm trung b nh dao động từ 3 853 đến 3 942. Mức 

điểm n y phản  nh c c chuyên gia nh n nhận rằng hệ thống ch nh s ch hỗ tr  KCNST 

tại Việt Nam đ  từng bƣớc đƣ c h nh th nh v  ho n thiện trong giai đoạn 2015-2025. 

Đ ng thời  độ lệch chuẩn dao động từ 0 864 đến 0 953 v  hệ số biến thiên từ 22 42% 

đến 24 66% cho thấy mức độ đ ng thuận giữa c c chuyên gia tƣơng đối kh   mặc dù 

vẫn t n tại kh c biệt nhất đ nh trong đ nh gi  giữa c c nh m chuyên gia v  đ a phƣơng. 

Trong c c biến quan s t  biến C08 – ―Ch nh s ch liên quan đến KCNST đƣ c điều 

chỉnh d a trên phản h i từ th c tiễn‖ – c  gi  tr  trung b nh cao nhất (X   = 3 942). Kết 

quả n y cho thấy nhiều chuyên gia đ nh gi  rằng qu  tr nh xây d ng ch nh s ch 

KCNST ở Việt Nam thời gian qua đ  c  s  điều chỉnh v  bổ sung từng bƣớc d a trên 

kinh nghiệm triển khai th c tế  đặc biệt thông qua việc ban h nh Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP v  c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật về RECP  CSCN v  KTTH. 

Biến C06 – ―S  phối h p giữa c c ch nh s ch liên quan đến KCNST‖ – đạt điểm 

trung b nh 3 865  nhƣng c  độ lệch chuẩn cao nhất (SD = 0 953). Điều n y phản  nh 

mức độ đ nh gi  chƣa ho n to n thống nhất giữa c c chuyên gia về t nh liên kết v  phối 

h p giữa c c nh m ch nh s ch liên quan đến đ u tƣ  môi trƣờng  đất đai  t i ch nh xanh 
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v  ph t triển công nghiệp bền vững. Kết quả n y cũng cho thấy việc triển khai ch nh 

s ch KCNST hiện nay c  s  kh c biệt tƣơng đối r  giữa c c đ a phƣơng v  KCN. 

Hai biến C05 – ―Ch nh s ch ƣu đ i riêng cho doanh nghiệp trong KCNST‖ – v  

C07 – ―Bộ tiêu ch  v  chuẩn m c đ nh gi  KCNST‖ – cùng đạt điểm trung b nh 3 853. 

Kết quả n y phản  nh nhận đ nh của c c chuyên gia rằng Việt Nam đ  bƣớc đ u h nh 

th nh hệ thống công cụ hỗ tr  v  tiêu ch  đ nh hƣớng cho mô h nh KCNST  bao g m ƣu 

đ i đ u tƣ  hỗ tr  t i ch nh xanh  tiêu ch  công nhận KCNST v  c c hƣớng dẫn kỹ thuật 

liên quan đến RECP v  CSCN. 

Kết quả phỏng vấn sâu tiếp tục cung cấp thêm thông tin về th c tiễn xây d ng v  

triển khai ch nh s ch KCNST. Một số chuyên gia cho rằng hệ thống ch nh s ch hỗ tr  

KCNST tại Việt Nam hiện đƣ c h nh th nh từ nhiều nh m công cụ kh c nhau nhƣ ƣu 

đ i đ u tƣ  hỗ tr  kỹ thuật  h p t c quốc tế v  đ o tạo ngu n nhân l c (CG03  CG12). 

Một số ý kiến cũng nhấn mạnh vai trò của c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế trong việc 

hỗ tr  chuyển giao công nghệ  xây d ng tiêu ch  v  đ o tạo c n bộ quản lý KCNST 

(CG05, CG11). 

Bên cạnh đ   kết quả phỏng vấn cho thấy việc triển khai ch nh s ch KCNST hiện 

nay chủ yếu tập trung ở c c KCN th  điểm v  c c đ a phƣơng c  điều kiện tiếp cận tốt 

với c c chƣơng tr nh hỗ tr  quốc tế. Theo một chuyên gia tƣ vấn d   n KCNST  ―doanh 

nghiệp v  nh  đ u tƣ hạ t ng thƣờng gặp kh  khăn trong việc tiếp cận ch nh s ch hỗ tr  

do c c quy đ nh liên quan đến môi trƣờng  đất đai v  đ u tƣ đƣ c ban h nh ở nhiều văn 

bản kh c nhau‖ (CG09). Nhận đ nh n y cho thấy qu  tr nh triển khai ch nh s ch 

KCNST trên th c tế vẫn phụ thuộc đ ng kể v o năng l c phối h p v  tổ chức th c hiện 

của cơ quan quản lý đ a phƣơng. 

Từ kết quả khảo s t v  phỏng vấn c  thể thấy rằng trong giai đoạn 2015-2025  Nh  

nƣớc đ  từng bƣớc h nh th nh hệ thống ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  ph t triển KCNST 

thông qua nhiều nh m công cụ nhƣ ƣu đ i đ u tƣ  t i ch nh xanh  hỗ tr  kỹ thuật  đ o 

tạo ngu n nhân l c v  h p t c quốc tế. Đ ng thời  c c ch nh s ch n y cũng đƣ c l ng 

ghép trong c c chƣơng tr nh ph t triển công nghiệp bền vững  tăng trƣởng xanh v  

KTTH. 

Nh n chung  kết quả khảo s t v  phỏng vấn cho thấy hệ thống ch nh s ch hỗ tr  

KCNST tại Việt Nam đ  tạo đƣ c cơ sở đ nh hƣớng cho việc h nh th nh v  triển khai 
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mô h nh KCNST trong th c tiễn. Đây cũng l  căn cứ th c nghiệm để tiếp tục đ nh gi  

những kết quả đạt đƣ c  hạn chế v  nguyên nhân trong QLNN đối với ph t triển 

KCNST tại Việt Nam ở mục 3.3 của luận  n. 

3.2.3. Tổ chức thực hiện và đ ều phối ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th    

Tổ chức th c hiện v  điều phối l  một nội dung quan trọng của QLNN đối với ph t 

triển KCNST  thể hiện năng l c của cơ quan quản lý trong việc chuyển h a c c đ nh 

hƣớng chiến lƣ c  quy hoạch v  cơ chế ch nh s ch th nh c c hoạt động triển khai cụ thể 

trong th c tiễn. Trong nội dung n y  Nh  nƣớc sử dụng nhiều công cụ quản lý nhƣ thiết 

lập mô h nh tổ chức quản lý đa cấp  triển khai c c chƣơng tr nh th  điểm  hỗ tr  kỹ thuật 

cho doanh nghiệp  điều phối liên ng nh v  gi m s t qu  tr nh chuyển đổi KCN theo 

hƣớng sinh th i. 

Th c trạng tổ chức th c hiện v  điều phối ph t triển KCNST tại Việt Nam đƣ c 

phân t ch trên cơ sở dữ liệu thứ cấp từ c c b o c o của Bộ KH&ĐT  UNIDO v  c c tổ 

chức quốc tế  kết h p với kết quả khảo s t v  phỏng vấn sâu nhằm l m r  c ch thức c c 

chủ thể QLNN đ  sử dụng c c công cụ v  biện ph p quản lý trong qu  tr nh triển khai 

mô h nh KCNST. 

3.2.3.1. Tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp trong quản lý nhà nước về khu công 

nghiệp sinh thái  

Hệ thống QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam đƣ c tổ chức theo mô 

h nh quản lý đa cấp v  đa ng nh  trong đ  c  s  tham gia của cơ quan quản lý trung 

ƣơng  ch nh quyền đ a phƣơng  doanh nghiệp hạ t ng KCN v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ 

thuật quốc tế. Mô h nh n y phản  nh đặc điểm liên ng nh của KCNST  bởi qu  tr nh 

chuyển đổi không chỉ liên quan đến quản lý công nghiệp  m  còn gắn với môi trƣờng  

đ u tƣ  khoa học công nghệ  năng lƣ ng v  ph t triển bền vững. Cơ cấu tổ chức quản lý 

đƣ c kh i qu t tại H nh 3.2. 

Ở cấp trung ƣơng  Bộ KH&ĐT l  cơ quan đ u mối ch u tr ch nhiệm chủ tr  xây 

d ng ch nh s ch  hƣớng dẫn triển khai v  điều phối c c hoạt động ph t triển KCNST 

trên phạm vi cả nƣớc. Bộ đ ng thời phối h p với c c bộ  ng nh liên quan trong việc xây 

d ng tiêu ch  công nhận KCNST  tổ chức c c chƣơng tr nh th  điểm v  kết nối với c c 

chƣơng tr nh h p t c quốc tế nhƣ Chƣơng tr nh KCNST to n c u (GEIPP) [103]. 
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C c bộ  ng nh kh c tham gia quản lý theo chức năng chuyên ng nh. Bộ T i nguyên 

v  Môi trƣờng ch u tr ch nhiệm hƣớng dẫn v  gi m s t việc th c hiện c c quy đ nh về 

bảo vệ môi trƣờng trong KCN; Bộ Công Thƣơng triển khai c c chƣơng tr nh sử dụng 

năng lƣ ng tiết kiệm v  hiệu quả  sản xuất sạch hơn v  CSCN; Bộ Khoa học v  Công 

nghệ hỗ tr  chuyển giao  đổi mới công nghệ sạch; trong khi Bộ T i ch nh tham gia xây 

d ng c c cơ chế ƣu đ i t i ch nh v  t n dụng xanh đối với hoạt động đ u tƣ xanh trong 

KCN. 

Ở cấp đ a phƣơng  UBND cấp tỉnh v  Ban quản lý KCN - KKT l  c c chủ thể tr c 

tiếp tổ chức triển khai ch nh s ch ph t triển KCNST. Trong đ   Ban quản lý KCN giữ 

vai trò đ u mối phối h p với doanh nghiệp hạ t ng v  doanh nghiệp thứ cấp để triển 

khai c c hoạt động hỗ tr  kỹ thuật  tập huấn về sản xuất sạch hơn  hƣớng dẫn  p dụng 

mô h nh CSCN v  tổng h p b o c o đ nh kỳ gửi cơ quan trung ƣơng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Mô hình tổ chức quản lý nhà nƣớc về khu côn  n h ệp s nh th   

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

Cơ chế phối h p giữa c c cấp v  c c ng nh đƣ c thể chế h a thông qua Ngh  đ nh 

số 35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN v  KKT  trong đ  quy đ nh tr ch nhiệm của c c cơ 

quan quản lý trong việc hƣớng dẫn  kiểm tra v  gi m s t qu  tr nh chuyển đổi KCN 

theo hƣớng sinh th i [103]. 

BỘ KH&ĐT 

(VỤ QUẢN LÝ KCN 

VÀ KHU CHẾ XUẤT) 

CÁC BỘ  CƠ QUAN 

NGANG BỘ 

CHÍNH 

PHỦ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP TỈNH 

BAN QUẢN 

LÝ KCN 

CẤP TỈNH 

CÁC 

KCNST 

Ghi chú: 

- Quan hệ tr c thuộc tổ chức v  quản lý tr c tiếp  

- Quan hệ phối h p của c c cơ quan 

- Quan hệ chỉ đạo  hƣớng dẫn quản lý nh  nƣớc 
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C  thể kh i qu t bộ m y v  công cụ phối h p chủ yếu trong QLNN đối với ph t 

triển KCNST nhƣ sau: 

Bản  3.16: Chủ thể và côn  cụ chủ yếu tron  tổ chức thực h ện, đ ều phố  

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

Chủ thể Va  trò chủ yếu Côn  cụ/b ện ph p quản lý 

Bộ KH&ĐT 
Cơ quan đ u mối 

ở Trung ƣơng 

Chủ tr  xây d ng hƣớng dẫn  tổ chức chƣơng 

tr nh th  điểm  điều phối liên ng nh  tổng h p 

b o c o 

Bộ TN&MT 
Quản lý môi 

trƣờng 

Hƣớng dẫn tiêu chuẩn môi trƣờng  gi m s t 

chất thải  t i sử dụng v  t i chế 

Bộ Công Thƣơng 
Hỗ tr  sản xuất 

sạch hơn 

Triển khai chƣơng tr nh sử dụng năng lƣ ng 

hiệu quả  RECP  CSCN 

Bộ KH&CN 
Hỗ tr  đổi mới 

công nghệ 

Chuyển giao  đổi mới v  ứng dụng công nghệ 

sạch 

Bộ T i ch nh Hỗ tr  t i ch nh 
Xây d ng cơ chế ƣu đ i thuế  ph   t n dụng 

xanh 

UBND tỉnh/Ban 

quản lý KCN 

Tổ chức th c hiện 

tại đ a phƣơng 

Phối h p liên ng nh  hỗ tr  doanh nghiệp  gi m 

s t v  b o c o đ nh kỳ 

Tổ chức quốc tế 

(UNIDO, SECO...) 

Hỗ tr  kỹ thuật v  

t i ch nh 

T i tr  d   n  đ o tạo  tƣ vấn kỹ thuật  hỗ tr  

công cụ đ nh gi  

Nguồn: Tổng hợp từ [102], [103] và các văn bản pháp luật liên quan. 

Bảng 3.16 cho thấy cơ chế tổ chức th c hiện v  điều phối ph t triển KCNST tại 

Việt Nam c  s  tham gia của nhiều chủ thể với vai trò kh c nhau. Điều n y phản  nh 

Nh  nƣớc đ  từng bƣớc h nh th nh cơ chế quản lý liên ng nh đối với KCNST thông qua 

việc kết h p giữa công cụ h nh ch nh  hƣớng dẫn kỹ thuật  điều phối liên ng nh v  hỗ 

tr  d   n trong qu  tr nh triển khai. 

Trong th c tiễn  mô h nh phối h p n y đ  g p ph n h nh th nh c c chƣơng tr nh th  

điểm KCNST tại một số đ a phƣơng nhƣ Đ  Nẵng  Hải Phòng  Đ ng Nai v  TP. H  

Ch  Minh. Thông qua s  phối h p giữa Bộ KH&ĐT  Ban quản lý KCN v  c c tổ chức 

quốc tế  nhiều hoạt động nhƣ đ nh gi  hiệu quả sử dụng t i nguyên  kiểm to n năng 



 115 

lƣ ng  tƣ vấn CSCN v  đ o tạo doanh nghiệp đ  đƣ c triển khai tại c c KCN th  điểm 

[103]. 

Tuy nhiên  nội dung n y chủ yếu phản  nh th c trạng tổ chức bộ m y v  cơ chế 

phối h p trong triển khai KCNST. C c vấn đề liên quan đến mức độ đ ng bộ trong phối 

h p liên ng nh  t nh chủ động của đ a phƣơng hay hiệu quả điều phối giữa c c cơ quan 

quản lý sẽ đƣ c tiếp tục phân t ch v  đ nh gi  tại mục 3.3 về đ nh gi  chung QLNN đối 

với ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

3.2.3.2. Thực trạn  tr ển kha  c c chƣơn  trình thí đ ểm và hỗ trợ kỹ thuật cho 

khu côn  n h ệp s nh th   

Hoạt động tổ chức th c hiện ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-

2025 chủ yếu đƣ c triển khai thông qua c c chƣơng tr nh th  điểm v  hỗ tr  kỹ thuật do 

Bộ KH&ĐT phối h p với UNIDO cùng c c tổ chức ph t triển quốc tế th c hiện. Đây l  

công cụ quan trọng giúp Nh  nƣớc từng bƣớc chuyển c c đ nh hƣớng ch nh s ch v  

khung ph p lý về KCNST th nh c c hoạt động triển khai cụ thể tại doanh nghiệp v  đ a 

phƣơng. 

Trong giai đoạn 2014-2019  Việt Nam triển khai d   n ―Triển khai s ng kiến 

KCNST hƣớng tới mô h nh KCN bền vững tại Việt Nam‖ theo Quyết đ nh số 

1526/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Ch nh phủ. D   n đƣ c th c hiện tại năm KCN g m 

Kh nh Phú v  Gi n Khẩu (Ninh B nh)  Hòa Kh nh (Đ  Nẵng)  Tr  N c 1 v  Tr  N c 2 

(C n Thơ). C c hoạt động triển khai tập trung v o đ o tạo c n bộ quản lý  đ nh gi  sản 

xuất sạch hơn tại doanh nghiệp v  x c đ nh c c cơ hội CSCN [102]. 

Theo b o c o của UNIDO v  Bộ KH&ĐT [102]  khoảng 73 doanh nghiệp trong c c 

KCN th  điểm đ  đƣ c đ nh gi  sản xuất sạch hơn với 1.039 giải ph p cải tiến đƣ c đề 

xuất  trong đ  c  933 giải ph p đ  đƣ c triển khai. C c giải ph p chủ yếu tập trung v o 

tiết kiệm năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên liệu đ u v o  g p ph n giúp doanh nghiệp tiết 

kiệm khoảng 76 tỷ đ ng mỗi năm v  giảm đ ng kể lƣ ng ph t thải kh  nh  k nh. 

Ngo i ra  d   n cũng x c đ nh 61 cơ hội CSCN  trong đ  18 cơ hội đ  đƣ c nghiên 

cứu khả thi chi tiết  tạo nền tảng ban đ u cho việc h nh th nh c c mô h nh liên kết trao 

đổi nguyên liệu  chất thải v  năng lƣ ng giữa c c doanh nghiệp trong KCN [102]. 

Song song với hỗ tr  doanh nghiệp  chƣơng tr nh còn tập trung nâng cao năng l c 

quản lý cho cơ quan nh  nƣớc v  doanh nghiệp thông qua c c hoạt động đ o tạo  tập 
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huấn v  trao đổi kinh nghiệm quốc tế. Theo b o c o d   n  c  264 c n bộ quản lý đ a 

phƣơng v  401 c n bộ kỹ thuật doanh nghiệp đƣ c đ o tạo về mô h nh KCNST v  sản 

xuất sạch hơn [102]. Điều n y cho thấy trong giai đoạn đ u  Nh  nƣớc chủ yếu sử dụng 

công cụ hỗ tr  kỹ thuật v  nâng cao năng l c nhƣ một giải ph p thúc đẩy qu  tr nh thử 

nghiệm mô h nh KCNST. 

Từ năm 2020 đến năm 2025  hoạt động triển khai KCNST tiếp tục đƣ c mở rộng 

thông qua Chƣơng tr nh KCNST to n c u (GEIPP). So với giai đoạn trƣớc  vai trò của 

QLNN trong giai đoạn n y c  s  chuyển d ch từ hỗ tr  th  điểm sang điều phối triển 

khai v  từng bƣớc chuẩn h a c c công cụ quản lý. 

Theo b o c o của UNIDO v  Bộ KH&ĐT [103]  chƣơng tr nh đƣ c triển khai tại một 

số đ a phƣơng nhƣ Hải Phòng  TP. H  Ch  Minh  Đ ng Nai  Đ  Nẵng v  C n Thơ. C c 

hoạt động ch nh bao g m đ nh gi  sản xuất sạch hơn  kiểm to n năng lƣ ng  kiểm kê ph t 

thải kh  nh  k nh v  thúc đẩy c c mô h nh CSCN giữa c c doanh nghiệp trong KCN. 

Kết quả triển khai cho thấy c c doanh nghiệp tham gia chƣơng tr nh đ  th c hiện 

196 giải ph p sản xuất sạch hơn  giúp tiết kiệm khoảng 151 44 tỷ đ ng mỗi năm  giảm 

khoảng 55.211 tấn CO₂  đ ng thời tiết kiệm khoảng 22.000 MWh điện  600.000 m³ 

nƣớc v  g n 3.600 tấn h a chất [103]. Những kết quả n y cho thấy c c hoạt động hỗ tr  

kỹ thuật không chỉ tập trung v o cải thiện hiệu quả môi trƣờng  m  còn bƣớc đ u tạo ra 

l i  ch kinh tế r  rệt cho doanh nghiệp tham gia. 

Để kh i qu t kết quả triển khai giữa hai giai đoạn  c  thể tổng h p nhƣ sau: 

Bản  3.17: Kết quả tr ển kha  c c chƣơn  trình 

khu côn  n h ệp s nh th   tạ  V ệt Nam 

Chỉ t êu G a  đoạn 2014-2019 G a  đoạn 2020-2025 

Số doanh nghiệp tham gia 73 khoảng 49 

Giải ph p RECP triển khai >900 196 

L i  ch kinh tế 92 tỷ đ ng/năm 151 44 tỷ đ ng/năm 

Giảm ph t thải CO₂ chƣa c  số liệu tổng h p 55.211 tấn 

Nguồn: Tổng hợp từ [102], [103]. 

Bảng 3.17 cho thấy hoạt động triển khai KCNST tại Việt Nam đ  c  s  chuyển 

d ch từ giai đoạn phổ biến mô h nh v  xây d ng nhận thức sang giai đoạn hỗ tr  kỹ 
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thuật chuyên sâu hơn. Nếu giai đoạn 2014-2019 chủ yếu tập trung mở rộng số lƣ ng 

doanh nghiệp tham gia v  thử nghiệm c c giải ph p sản xuất sạch hơn  th  giai đoạn 

2020-2025 chú trọng hơn v o kiểm kê ph t thải  tối ƣu h a hiệu quả sử dụng t i nguyên 

v  lƣ ng h a kết quả kinh tế - môi trƣờng. Điều n y phản  nh xu hƣớng chuyển từ c ch 

tiếp cận ―th  điểm mô h nh‖ sang từng bƣớc ―chuẩn h a triển khai‖ trong tổ chức th c 

hiện KCNST. 

3.2.3.3. Thực trạng điều phối liên ngành, đa cấp và huy động nguồn lực 

Bên cạnh hoạt động tổ chức th c hiện  điều phối l  nội dung quan trọng trong 

QLNN đối với ph t triển KCNST nhằm bảo đảm s  phối h p giữa c c cơ quan quản lý  

đ a phƣơng  doanh nghiệp v  c c tổ chức hỗ tr  quốc tế trong qu  tr nh triển khai. 

Trong giai đoạn vừa qua  Nh  nƣớc đ  sử dụng ba nh m công cụ điều phối chủ yếu 

g m: điều phối liên ng nh giữa c c bộ  ng nh trung ƣơng; điều phối đa cấp giữa trung 

ƣơng v  đ a phƣơng; v  điều phối ngu n l c thông qua c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ 

thuật  t i ch nh v  h p t c quốc tế. 

Ở cấp trung ƣơng  Bộ KH&ĐT giữ vai trò cơ quan đ u mối trong việc kết nối c c 

chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật  tổng h p t nh h nh triển khai tại c c đ a phƣơng v  phối 

h p với c c tổ chức quốc tế nhƣ UNIDO  SECO v  GIZ để huy động ngu n l c cho 

ph t triển KCNST. Đ ng thời  Bộ cũng phối h p với c c bộ  ng nh liên quan trong việc 

xây d ng hƣớng dẫn kỹ thuật  tổ chức đ o tạo v  hỗ tr  triển khai c c chƣơng tr nh th  

điểm. 

Ở cấp đ a phƣơng  Ban quản lý KCN v  KKT l  chủ thể tr c tiếp điều phối giữa cơ 

quan QLNN với doanh nghiệp hạ t ng v  doanh nghiệp thứ cấp trong KCN. Vai trò của 

Ban quản lý KCN thể hiện ở việc tổ chức c c hoạt động tập huấn  kết nối doanh nghiệp 

tham gia CSCN  hỗ tr  triển khai giải ph p sản xuất sạch hơn v  tổng h p b o c o gửi 

cơ quan trung ƣơng. 

Bên cạnh cơ chế điều phối h nh ch nh  Nh  nƣớc còn huy động ngu n l c thông 

qua c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế v  hỗ tr  kỹ thuật. Trong giai đoạn 2015-2025, 

c c tổ chức nhƣ UNIDO  SECO v  GIZ đ  hỗ tr  Việt Nam về đ o tạo  tƣ vấn kỹ thuật  

xây d ng công cụ đ nh gi  KCNST v  hỗ tr  doanh nghiệp triển khai c c giải ph p 

RECP v  CSCN. Điều n y cho thấy qu  tr nh điều phối ph t triển KCNST tại Việt Nam 
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không chỉ d a trên ngu n l c công  m  còn kết h p với ngu n l c hỗ tr  quốc tế v  khu 

v c tƣ nhân. 

Tuy nhiên  nội dung n y chủ yếu phản  nh th c trạng tổ chức điều phối v  huy 

động ngu n l c trong triển khai KCNST. C c vấn đề liên quan đến mức độ đ ng bộ 

trong phối h p liên ng nh  năng l c điều phối của đ a phƣơng  t nh ổn đ nh của ngu n 

l c hỗ tr  hay s  phụ thuộc v o c c chƣơng tr nh quốc tế sẽ đƣ c tiếp tục phân t ch tại 

mục 3.3 về đ nh gi  chung QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

3.2.3.4. Kết quả khảo sát chuyên gia và phỏng vấn sâu về tổ chức thực hiện và 

điều phối phát triển khu công nghiệp sinh thái 

Để đối chiếu với th c trạng tổ chức th c hiện v  điều phối ph t triển KCNST đ  

phân t ch  luận  n tiến h nh khảo s t 156 chuyên gia  c n bộ quản lý v  c c chủ thể liên 

quan trong c c lĩnh v c QLNN  ph t triển KCN  môi trƣờng v  CSCN; đ ng thời th c 

hiện phỏng vấn sâu 15 chuyên gia nhằm thu thập thêm thông tin về qu  tr nh triển khai 

v  điều phối mô h nh KCNST tại Việt Nam. 

Bản  3.18: Kết quả khảo s t về tổ chức thực h ện và đ ều phố  

ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C09 3 3 46 74 30 3,833 0,887 23,14 

C10 3 9 36 77 31 3,827 0,957 24,99 

C11 4 4 37 90 21 3,801 0,899 23,65 

C12 6 2 37 84 27 3,808 0,975 25,60 

Nguồn: Khảo sát chuyên gia của tác giả (2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy c c biến quan s t thuộc nh m tổ chức th c hiện v  điều 

phối ph t triển KCNST c  điểm trung b nh dao động từ 3 801 đến 3 833 trên thang đo 

Likert 5 mức. Độ lệch chuẩn của c c biến nằm trong khoảng từ 0 887 đến 0 975  trong 



 119 

khi hệ số biến thiên dao động từ 23 14% đến 25 60%  phản  nh mức độ đ ng thuận 

tƣơng đối kh  giữa c c chuyên gia  dù vẫn t n tại s  kh c biệt nhất đ nh trong đ nh gi . 

Trong c c biến quan s t  C09 - Kế hoạch triển khai v  phân công tr ch nhiệm giữa 

c c cơ quan liên quan - đạt điểm trung b nh cao nhất (X   = 3 833). Kết quả n y cho thấy 

nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế phân công đ u mối triển khai ph t triển KCNST đ  

từng bƣớc đƣ c h nh th nh thông qua c c chƣơng tr nh th  điểm v  hệ thống văn bản 

quản lý liên quan. 

Biến C10 - S  phối h p giữa c c cơ quan quản lý v  c c chủ thể liên quan trong 

triển khai KCNST - đạt điểm trung b nh 3 827. Tuy nhiên  biến n y c  độ lệch chuẩn 

tƣơng đối cao (SD = 0 957)  phản  nh s  kh c biệt nhất đ nh trong đ nh gi  của c c 

chuyên gia về hiệu quả phối h p giữa c c cơ quan v  chủ thể tham gia triển khai 

KCNST tại c c đ a phƣơng kh c nhau. 

Đối với C11 - Vai trò của doanh nghiệp hạ t ng v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ thuật trong 

triển khai KCNST - điểm trung b nh đạt 3 801. Kết quả n y cho thấy c c chuyên gia ghi 

nhận s  tham gia của doanh nghiệp hạ t ng v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ thuật trong một số 

mô h nh KCNST th  điểm v  c c chƣơng tr nh h p t c quốc tế. 

Biến C12 - Hoạt động hỗ tr  kỹ thuật v  kết nối cộng sinh công nghiệp - đạt điểm 

trung b nh 3 808  phản  nh nhận đ nh của c c chuyên gia rằng c c hoạt động hỗ tr  kỹ 

thuật  đ o tạo v  kết nối CSCN đ  đƣ c triển khai trong th c tiễn  đặc biệt thông qua 

c c d   n h p t c với UNIDO v  c c tổ chức quốc tế. 

Kết quả phỏng vấn sâu cũng cung cấp thêm thông tin về qu  tr nh tổ chức th c hiện 

v  điều phối ph t triển KCNST. Một số chuyên gia cho rằng cơ chế phân công đ u mối 

triển khai ở cấp trung ƣơng v  đ a phƣơng đ  r  r ng hơn so với giai đoạn đ u th  điểm  

đặc biệt sau khi Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP đƣ c ban h nh (CG04  CG08). Theo một 

c n bộ Ban quản lý KCN  ―vai trò của Ban quản lý KCN trong điều phối c c hoạt động 

liên quan đến môi trƣờng  đ u tƣ v  hỗ tr  doanh nghiệp đ  đƣ c tăng cƣờng trong 

những năm g n đây‖ (CG06). 

Một số chuyên gia tƣ vấn kỹ thuật cũng nhấn mạnh vai trò của hệ thống thông tin 

v  dữ liệu trong thúc đẩy c c hoạt động CSCN. Theo đ   việc thu thập v  chia sẻ thông 

tin về dòng vật chất  năng lƣ ng v  chất thải giữa c c doanh nghiệp trong KCN đƣ c 

xem l  cơ sở quan trọng để x c đ nh c c cơ hội liên kết cộng sinh (CG09  CG12). 
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Nh n chung  kết quả khảo s t v  phỏng vấn cho thấy hoạt động tổ chức th c hiện v  

điều phối ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  đƣ c triển khai thông qua s  tham gia của 

nhiều chủ thể kh c nhau  bao g m cơ quan QLNN ở trung ƣơng  ch nh quyền đ a 

phƣơng  Ban quản lý KCN  doanh nghiệp hạ t ng v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ thuật. Đ ng 

thời  dữ liệu khảo s t v  ý kiến chuyên gia cũng phản  nh qu  tr nh triển khai KCNST 

c  s  gắn kết với c c chƣơng tr nh th  điểm  hoạt động hỗ tr  kỹ thuật v  cơ chế phối 

h p liên ng nh trong thời gian qua. 

3.2.4. Kiểm tra,    m s t và đ ều chỉnh ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th    

Kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh l  một nội dung quan trọng trong QLNN đối với 

ph t triển KCNST, nhằm bảo đảm c c KCN v  doanh nghiệp trong KCN tuân thủ c c 

tiêu ch  sinh th i  đ ng thời cung cấp cơ sở thông tin phục vụ điều chỉnh ch nh s ch v  

cơ chế triển khai. Trong giai đoạn 2015-2025  Nh  nƣớc từng bƣớc h nh th nh hệ thống 

công cụ gi m s t đối với KCNST thông qua c c tiêu ch  đ nh gi   cơ chế b o c o đ nh 

kỳ, hoạt động kiểm tra liên ng nh v  hệ thống quan trắc môi trƣờng. 

Th c trạng kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ph t triển KCNST tại Việt Nam đƣ c 

phân t ch trên cơ sở dữ liệu thứ cấp từ c c b o c o của Bộ KH&ĐT  Bộ T i nguyên v  

Môi trƣờng  UNIDO v  c c tổ chức quốc tế nhằm l m r  qu  tr nh h nh th nh v  vận 

h nh c c công cụ QLNN trong lĩnh v c n y. 

3.2.4.1. Cơ sở pháp lý và cơ chế tổ chức kiểm tra, giám sát phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

Trong giai đoạn 2015-2025, hệ thống ph p lý về kiểm tra v  gi m s t ph t triển 

KCNST đƣ c h nh th nh trên cơ sở c c quy đ nh về quản lý KCN v  bảo vệ môi 

trƣờng. Giai đoạn đ u, hoạt động gi m s t chủ yếu đƣ c triển khai thông qua c c 

chƣơng tr nh th  điểm KCNST v  c c quy đ nh chung về môi trƣờng trong KCN. Từ 

năm 2022  cơ chế gi m s t KCNST đƣ c thể chế h a r  hơn thông qua Ngh  đ nh số 

35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN v  KKT. 

Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP quy đ nh c c tiêu ch  x c đ nh KCNST  cơ chế đ nh 

gi  đ nh kỳ v  tr ch nhiệm của c c cơ quan quản lý trong kiểm tra  gi m s t qu  tr nh 

chuyển đổi KCN theo hƣớng sinh th i [5]. Trên cơ sở đ   UBND cấp tỉnh c  tr ch 

nhiệm tổ chức đ nh gi  v  công nhận KCNST trên đ a b n; đ ng thời c  quyền thu h i 

chứng nhận nếu KCN không còn đ p ứng c c tiêu ch  theo quy đ nh. 
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Ở cấp trung ƣơng  Bộ KH&ĐT l  cơ quan đ u mối th c hiện chức năng hƣớng dẫn 

kỹ thuật, tổng h p thông tin v  điều phối hoạt động gi m s t ph t triển KCNST trên 

phạm vi cả nƣớc. C c bộ chuyên ng nh tham gia quản lý theo lĩnh v c chức năng  trong 

đ  Bộ T i nguyên v  Môi trƣờng phụ tr ch gi m s t môi trƣờng; Bộ Công Thƣơng triển 

khai hoạt động kiểm tra liên quan đến sử dụng năng lƣ ng hiệu quả v  sản xuất sạch 

hơn; Bộ Xây d ng tham gia quản lý hạ t ng kỹ thuật KCN [12][13]. 

Cơ chế tổ chức gi m s t đƣ c vận h nh theo mô h nh phân cấp kết h p phối h p 

liên ng nh. Ban quản lý KCN tại đ a phƣơng l  đ u mối thu thập thông tin v  theo d i 

t nh h nh hoạt động của c c KCN v  doanh nghiệp trong khu. C c sở chuyên ng nh 

phối h p th c hiện kiểm tra hiện trƣờng v  cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý KCN v  

môi trƣờng. Trên cơ sở dữ liệu do đ a phƣơng tổng h p  c c cơ quan trung ƣơng th c 

hiện theo d i  tổng h p b o c o v  phục vụ qu  tr nh ho n thiện cơ chế quản lý [14]. 

Trong giai đoạn g n đây  một số nội dung gi m s t mới cũng từng bƣớc đƣ c l ng 

ghép v o hệ thống quản lý KCNST nhƣ kiểm kê ph t thải kh  nh  k nh  t i sử dụng chất 

thải, sử dụng hiệu quả t i nguyên v  gi m s t hoạt động CSCN giữa c c doanh nghiệp 

trong KCN. 

3.2.4.2. Thực trạng triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

Trong th c tiễn, hoạt động kiểm tra v  gi m s t ph t triển KCNST đƣ c triển khai 

chủ yếu tại c c KCN th  điểm v  c c KCN đang th c hiện chuyển đổi theo mô h nh sinh 

th i trong giai đoạn 2015-2025. Nội dung gi m s t tập trung v o ba nh m đối tƣ ng 

ch nh: (i) KCN; (ii) doanh nghiệp trong KCN; v  (iii) hệ thống hạ t ng kỹ thuật v  môi 

trƣờng dùng chung của KCN. 

Đối với KCN  cơ quan quản lý tập trung gi m s t mức độ đ p ứng c c tiêu ch  

KCNST theo quy đ nh hiện h nh  bao g m hiệu quả sử dụng t i nguyên  giảm ph t thải, 

sử dụng năng lƣ ng hiệu quả v  khả năng h nh th nh c c liên kết CSCN giữa doanh 

nghiệp trong khu. 

Đối với doanh nghiệp trong KCN, hoạt động kiểm tra chủ yếu tập trung v o việc 

th c hiện c c quy đ nh về bảo vệ môi trƣờng, sử dụng năng lƣ ng, xử lý chất thải v   p 

dụng c c giải ph p sản xuất sạch hơn. Bên cạnh đ   một số chƣơng tr nh th  điểm còn 
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triển khai hoạt động kiểm kê ph t thải kh  nh  k nh  đ nh gi  hiệu quả sử dụng nguyên 

liệu v  x c đ nh cơ hội CSCN giữa c c doanh nghiệp. 

Đối với hệ thống hạ t ng kỹ thuật, hoạt động gi m s t tập trung v o hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung, hệ thống quan trắc môi trƣờng t  động v  c c công tr nh hạ t ng 

phục vụ t i sử dụng t i nguyên trong KCN. 

Hoạt động kiểm tra v  gi m s t hiện nay đƣ c triển khai thông qua ba h nh thức 

chủ yếu. Thứ nhất l  kiểm tra đ nh kỳ v  kiểm tra đột xuất do c c đo n kiểm tra liên 

ng nh th c hiện nhằm đ nh gi  mức độ tuân thủ quy đ nh ph p luật v  tiêu ch  sinh 

th i của KCN v  doanh nghiệp. Thứ hai l  gi m s t thông qua hệ thống quan trắc 

môi trƣờng t  động hoặc quan trắc đ nh kỳ nhằm thu thập dữ liệu về nƣớc thải  kh  

thải v  sử dụng t i nguyên. Thứ ba l  cơ chế b o c o đ nh kỳ của KCN v  doanh 

nghiệp về t nh h nh sử dụng năng lƣ ng  nƣớc  t i sử dụng chất thải v  c c chỉ tiêu 

môi trƣờng liên quan. 

Theo c c b o c o của Bộ KH&ĐT v  UNIDO  trong khuôn khổ Chƣơng tr nh 

GEIPP giai đoạn 2020-2025  hơn 600 cơ hội CSCN v  sản xuất sạch hơn đ  đƣ c x c 

đ nh; trong đ  hơn 200 giải ph p đ  đƣ c triển khai tại g n 90 doanh nghiệp tham gia 

chƣơng tr nh [16]. C c giải ph p n y g p ph n hỗ tr  doanh nghiệp tiết kiệm chi ph  

năng lƣ ng  nguyên liệu v  giảm ph t thải môi trƣờng. 

Ngo i ra  một số đ a phƣơng nhƣ Hải Phòng  Đ  Nẵng  Đ ng Nai v  TP. HCM đ  

triển khai hoạt động gi m s t môi trƣờng gắn với c c chƣơng tr nh chuyển đổi KCNST, 

bao g m kiểm to n năng lƣ ng, kiểm kê ph t thải v  theo d i hiệu quả sử dụng t i 

nguyên trong doanh nghiệp. 

Tuy nhiên  dữ liệu từ c c b o c o của Bộ KH&ĐT v  UNIDO cho thấy việc triển 

khai hệ thống gi m s t d a trên công nghệ v  cơ sở dữ liệu số vẫn chủ yếu tập trung ở 

c c KCN tham gia chƣơng tr nh th  điểm. Hoạt động công khai dữ liệu môi trƣờng, kết 

nối dữ liệu giữa c c cơ quan quản lý v  chia sẻ thông tin phục vụ CSCN giữa doanh 

nghiệp trong KCN còn chƣa đƣ c triển khai đ ng bộ trên phạm vi rộng. 

3.2.4.3. Kết quả khảo sát và phỏng vấn về kiểm tra, giám sát và điều chỉnh phát 

triển khu công nghiệp sinh thái 

Để đối chiếu với th c trạng kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ph t triển KCNST đ  

phân t ch ở c c mục trƣớc, luận  n tiến h nh khảo s t 156 chuyên gia đến từ c c cơ 
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quan QLNN, Ban quản lý KCN  viện nghiên cứu  trƣờng đại học v  doanh nghiệp hạ 

t ng KCN; đ ng thời th c hiện phỏng vấn sâu một số chuyên gia v  c n bộ quản lý 

nhằm l m r  mức độ vận h nh của hệ thống gi m s t v  cơ chế phản h i ch nh s ch 

trong th c tiễn triển khai KCNST tại Việt Nam. 

Bản  3.19: Kết quả khảo s t về k ểm tra,    m s t và đ ều chỉnh 

chính s ch ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C13 4 2 39 75 36 3,942 0,932 23,64 

C14 3 8 41 70 34 3,833 0,956 24,93 

C15 5 2 37 80 32 3,904 0,963 24,67 

C16 3 7 33 74 39 3,955 0,993 25,10 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo (5/2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy c c chuyên gia nh n chung đ nh gi  ở mức tƣơng đối t ch 

c c đối với hoạt động kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ph t triển KCNST. Điểm trung 

b nh của c c biến quan s t dao động từ 3 833 đến 3 955 trên thang đo Likert 5 mức  

phản  nh nhận đ nh rằng c c công cụ gi m s t v  cơ chế phản h i ch nh s ch đ  bƣớc 

đ u đƣ c h nh th nh trong qu  tr nh quản lý v  triển khai mô h nh KCNST tại Việt 

Nam. Đ ng thời  độ lệch chuẩn dao động từ 0 932 đến 0 993 v  hệ số biến thiên nằm 

trong khoảng 23 64%-25 10%  cho thấy mức độ đ ng thuận giữa c c chuyên gia tƣơng 

đối kh   dù vẫn t n tại kh c biệt nhất đ nh giữa c c đ a phƣơng v  chủ thể khảo s t. 

Trong c c biến quan s t  C16 – Việc sử dụng kết quả gi m s t để điều chỉnh ch nh 

s ch v  quy hoạch ph t triển KCNST – đạt điểm trung b nh cao nhất (X   = 3 955). Kết 

quả n y cho thấy nhiều chuyên gia đ nh gi  rằng hoạt động gi m s t đ  bƣớc đ u đƣ c 

sử dụng nhƣ một ngu n thông tin phục vụ điều chỉnh cơ chế quản lý  đặc biệt trong qu  

tr nh ho n thiện c c quy đ nh về tiêu ch  KCNST  quản lý môi trƣờng v  triển khai c c 

chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật giai đoạn 2020-2025. 
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Biến C13 – Hệ thống chỉ tiêu gi m s t ph t triển KCNST – đạt điểm trung b nh 

3 942  phản  nh nhận đ nh rằng hệ thống tiêu ch  v  chỉ số gi m s t đ  từng bƣớc đƣ c 

thiết lập thông qua Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP  c c quy đ nh về quan trắc môi trƣờng 

v  cơ chế b o c o đ nh kỳ của KCN. Kết quả n y tƣơng đối phù h p với th c trạng đ  

phân t ch ở mục 3.2.4.1 về việc h nh th nh cơ sở ph p lý cho hoạt động kiểm tra  gi m 

s t KCNST. 

Biến C15 – Cơ chế phản h i từ doanh nghiệp v  c c bên liên quan trong qu  tr nh 

gi m s t – đạt điểm trung b nh 3 904  cho thấy c c chuyên gia đ nh gi  hoạt động phản 

h i v  trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý đ  đƣ c triển khai 

trong một số chƣơng tr nh th  điểm v  hoạt động hỗ tr  kỹ thuật. Tuy nhiên  kết quả n y 

cũng phản  nh rằng cơ chế phản h i hiện nay chủ yếu vẫn diễn ra trong phạm vi c c d  

 n hỗ tr  hoặc KCN th  điểm  chƣa h nh th nh hệ thống phản h i thƣờng xuyên v  đ ng 

bộ trên phạm vi cả nƣớc. 

Trong khi đ   C14 – Công khai kết quả gi m s t v  sử dụng dữ liệu trong điều 

chỉnh ch nh s ch – c  điểm trung b nh thấp nhất (X   = 3 833) v  độ lệch chuẩn tƣơng đối 

cao (SD = 0 956). Điều n y cho thấy đ nh gi  của c c chuyên gia về mức độ công khai 

v  chia sẻ dữ liệu gi m s t còn kh  phân t n  phản  nh s  kh c biệt giữa c c đ a phƣơng 

trong việc vận h nh hệ thống quan trắc  cập nhật dữ liệu v  sử dụng thông tin gi m s t 

phục vụ điều h nh ch nh s ch. 

Kết quả phỏng vấn sâu cũng bổ sung thêm thông tin cho kết quả khảo s t. Một số 

chuyên gia cho rằng hệ thống gi m s t môi trƣờng tại c c KCN đ  đƣ c cải thiện trong 

những năm g n đây  đặc biệt thông qua việc mở rộng  p dụng hệ thống quan trắc môi 

trƣờng t  động v  chế độ b o c o đ nh kỳ từ doanh nghiệp (CG03  CG07). Theo một 

c n bộ Ban quản lý KCN  ―việc gi m s t môi trƣờng v  theo d i hoạt động xử lý chất 

thải trong KCN hiện đƣ c th c hiện thƣờng xuyên v  c  t nh hệ thống hơn so với giai 

đoạn trƣớc‖ (CG06). 

Một số chuyên gia tƣ vấn kỹ thuật cũng nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong hoạt 

động gi m s t v  điều phối CSCN. Theo đ   việc thu thập v  chia sẻ thông tin về dòng 

nguyên liệu  năng lƣ ng v  chất thải giữa c c doanh nghiệp đƣ c xem l  cơ sở quan 

trọng để nhận diện cơ hội CSCN v  hỗ tr  qu  tr nh theo d i hiệu quả chuyển đổi sinh 

th i trong KCN (CG09  CG12). C c nhận đ nh n y tƣơng đối phù h p với kết quả th c 
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trạng đ  phân t ch ở mục 3.2.4.2 về vai trò của hệ thống quan trắc  b o c o đ nh kỳ v  

dữ liệu môi trƣờng trong hoạt động kiểm tra  gi m s t KCNST. 

Nh n chung  kết quả khảo s t v  phỏng vấn cho thấy hoạt động kiểm tra  gi m s t 

v  điều chỉnh ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  bƣớc đ u đƣ c triển khai trong th c 

tiễn QLNN thông qua c c công cụ nhƣ tiêu ch  đ nh gi  KCNST  hệ thống quan trắc 

môi trƣờng  cơ chế b o c o đ nh kỳ v  hoạt động kiểm tra liên ng nh. Tuy nhiên  mức 

độ vận h nh giữa c c đ a phƣơng còn chƣa đ ng đều; việc công khai dữ liệu  kết nối hệ 

thống thông tin v  h nh th nh cơ chế phản h i ch nh s ch theo thời gian th c vẫn còn l  

những nội dung c n tiếp tục ho n thiện trong qu  tr nh ph t triển KCNST ở Việt Nam. 

3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU 

CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 

Thứ nhất, trong xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển KCNST 

QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  bƣớc đ u x c lập đƣ c đ nh 

hƣớng ph t triển KCNST trong hệ thống ch nh s ch ph t triển công nghiệp bền vững, 

tăng trƣởng xanh v  KTTH. Trong giai đoạn 2015-2025, nộ dung ph t triển KCNST 

từng bƣớc đƣ c l ng ghép v o c c chiến lƣ c v  chƣơng tr nh quốc gia nhƣ Chiến lƣ c 

quốc gia về tăng trƣởng xanh  Đề  n ph t triển KTTH v  c c quy hoạch ph t triển KCN 

ở một số đ a phƣơng. 

Việc ban h nh Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP đ  tạo cơ sở ph p lý quan trọng cho 

qu  tr nh chuyển đổi từ mô h nh KCN truyền thống sang KCNST  đ ng thời bƣớc đ u 

x c lập hệ thống tiêu ch  v  điều kiện công nhận KCNST trong th c tiễn quản lý. Một 

số đ a phƣơng đ  bắt đ u l ng ghép yêu c u về sử dụng hiệu quả t i nguyên  bảo vệ môi 

trƣờng v  CSCN trong quy hoạch v  đ nh hƣớng ph t triển KCN. 

Kết quả khảo s t chuyên gia cũng cho thấy đa số ý kiến đ nh gi  tƣơng đối t ch c c 

về mức độ h nh th nh đ nh hƣớng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển KCNST  đặc biệt 

ở kh a cạnh l ng ghép KCNST v o c c chiến lƣ c ph t triển công nghiệp v  tăng 

trƣởng xanh. C c chƣơng tr nh h p t c quốc tế, nhất l  Chƣơng tr nh GEIPP do UNIDO 

hỗ tr   cũng g p ph n cung cấp dữ liệu th c tiễn v  kinh nghiệm quản lý phục vụ xây 

d ng đ nh hƣớng ph t triển KCNST trong giai đoạn tiếp theo. 

Thứ hai, trong ban hành chính sách và cơ chế hỗ trợ phát triển KCNST 
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Nh  nƣớc đ  từng bƣớc h nh th nh khung ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST 

thông qua việc ban h nh c c quy đ nh liên quan đến quản lý KCN  bảo vệ môi trƣờng, 

sản xuất sạch hơn  t n dụng xanh v  KTTH. Ngo i Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP v  c c 

văn bản hƣớng dẫn liên quan  nhiều ch nh s ch hỗ tr  sử dụng công nghệ sạch, tiết 

kiệm năng lƣ ng v  t i sử dụng t i nguyên đ  đƣ c triển khai trong th c tiễn. 

C c cơ chế hỗ tr  bƣớc đ u đƣ c h nh th nh dƣới nhiều h nh thức nhƣ ƣu đ i đ u 

tƣ  hỗ tr  kỹ thuật  đ o tạo ngu n nhân l c  tƣ vấn sản xuất sạch hơn v  h p t c quốc tế. 

Một số chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật đ  giúp doanh nghiệp trong KCN tiếp cận c c giải 

ph p RECP v  CSCN  qua đ  cải thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t thải 

môi trƣờng. 

Kết quả khảo s t cho thấy c c chuyên gia đ nh gi  tƣơng đối t ch c c đối với qu  

tr nh h nh th nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  ph t triển KCNST. Đặc biệt, nội dung điều 

chỉnh ch nh s ch d a trên phản h i từ th c tiễn đƣ c đ nh gi  ở mức kh  cao  phản  nh 

việc cơ quan quản lý đ  từng bƣớc ho n thiện khung ch nh s ch trong qu  tr nh triển 

khai mô h nh KCNST. 

Thứ ba, trong tổ chức th c hiện v  điều phối ph t triển KCNST 

Hệ thống QLNN đ  bƣớc đ u h nh th nh cơ chế tổ chức th c hiện v  điều phối ph t 

triển KCNST theo hƣớng đa ng nh v  đa cấp. Bộ KH&ĐT giữ vai trò đ u mối điều 

phối ở cấp trung ƣơng  trong khi UBND cấp tỉnh v  Ban quản lý KCN l  c c chủ thể 

tr c tiếp triển khai tại đ a phƣơng. 

Thông qua c c chƣơng tr nh th  điểm v  hỗ tr  kỹ thuật, nhiều hoạt động RECP v  

CSCN đ  đƣ c triển khai tại c c KCN tham gia chƣơng tr nh. Trong giai đoạn 2014-

2025  c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật do Bộ KH&ĐT phối h p với UNIDO triển khai 

đ  giúp nhiều doanh nghiệp  p dụng giải ph p tiết kiệm năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên 

liệu  đ ng thời thúc đẩy h nh th nh một số mô h nh CSCN trong KCN. 

Kết quả khảo s t v  phỏng vấn sâu cho thấy cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản 

lý  doanh nghiệp hạ t ng KCN v  tổ chức hỗ tr  kỹ thuật đ  từng bƣớc đƣ c h nh th nh. 

Vai trò của Ban quản lý KCN trong điều phối c c hoạt động môi trƣờng, hỗ tr  doanh 

nghiệp v  triển khai c c chƣơng tr nh KCNST cũng đƣ c tăng cƣờng r  hơn so với giai 

đoạn đ u th  điểm. 

Thứ tư, trong kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ph t triển KCNST 
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Hệ thống QLNN đ  bƣớc đ u thiết lập đƣ c cơ chế kiểm tra  gi m s t đối với qu  

tr nh ph t triển KCNST thông qua c c tiêu ch  đ nh gi  KCNST  cơ chế b o c o đ nh 

kỳ v  hệ thống quan trắc môi trƣờng trong KCN. 

Một số KCN th  điểm đ  triển khai hệ thống quan trắc môi trƣờng t  động, kiểm kê 

ph t thải v  theo d i việc sử dụng t i nguyên trong qu  tr nh sản xuất. C c hoạt động 

kiểm tra  gi m s t từng bƣớc đƣ c gắn với việc đ nh gi  hiệu quả sử dụng năng lƣ ng, 

quản lý chất thải v  th c hiện c c tiêu ch  sinh th i trong KCN. 

Kết quả khảo s t cho thấy c c chuyên gia đ nh gi  tƣơng đối t ch c c đối với hoạt 

động gi m s t v  điều chỉnh ch nh s ch ph t triển KCNST  đặc biệt ở nội dung sử dụng 

kết quả gi m s t để điều chỉnh ch nh s ch v  quy hoạch ph t triển KCNST. Điều n y 

cho thấy hoạt động gi m s t đ  bƣớc đ u cung cấp thông tin phục vụ qu  tr nh ho n 

thiện ch nh s ch v  quản lý KCN theo hƣớng sinh th i. 

Nh n chung  trong giai đoạn 2015-2025  QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam đ  đạt đƣ c những kết quả bƣớc đ u trên cả bốn nội dung: xây d ng chiến lƣ c v  

quy hoạch; ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr ; tổ chức th c hiện v  điều phối; kiểm 

tra  gi m s t v  điều chỉnh. Những kết quả n y đ  g p ph n h nh th nh nền tảng thể 

chế, tổ chức v  th c tiễn cho qu  tr nh ph t triển KCNST trong giai đoạn tiếp theo. 

3.3.2. Những hạn chế  

Thứ nhất, trong xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển KCNST 

Đ nh hƣớng ph t triển KCNST ở cấp quốc gia vẫn còn thiếu t nh chuyên biệt v  

chƣa h nh th nh một chiến lƣ c riêng với mục tiêu  chỉ tiêu v  lộ tr nh ph t triển cụ thể. 

Việc l ng ghép KCNST v o c c chiến lƣ c ph t triển công nghiệp  tăng trƣởng xanh v  

KTTH tuy đ  đƣ c th c hiện nhƣng còn phân t n  chƣa tạo th nh hệ thống đ nh hƣớng 

thống nhất. 

Ở cấp đ a phƣơng  việc quy hoạch KCNST chủ yếu vẫn đƣ c t ch h p trong quy 

hoạch KCN hoặc quy hoạch ph t triển kinh tế - x  hội  chƣa h nh th nh r  đ nh hƣớng 

không gian cho ph t triển CSCN v  tu n ho n t i nguyên. S  liên kết giữa quy hoạch 

KCN với quy hoạch năng lƣ ng  môi trƣờng v  ph t triển vùng còn hạn chế; đ ng thời 

cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch  đặc biệt dữ liệu về dòng vật chất v  chất thải giữa c c 

doanh nghiệp trong KCN, vẫn còn thiếu v  phân t n. 

Thứ hai, trong ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  ph t triển KCNST 
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Mặc dù khung ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST đ  bƣớc đ u đƣ c h nh th nh  

song mức độ chuyên biệt v  t nh đ ng bộ của c c ch nh s ch còn hạn chế. Nhiều ch nh 

s ch hỗ tr  hiện nay vẫn chủ yếu đƣ c l ng ghép trong c c chƣơng tr nh chung về môi 

trƣờng, tiết kiệm năng lƣ ng hoặc tăng trƣởng xanh  chƣa h nh th nh đƣ c g i ch nh 

s ch riêng c  t nh đặc thù cho KCNST. 

C c cơ chế ƣu đ i về đất đai  đ u tƣ hạ t ng xanh  t n dụng xanh v  hỗ tr  công 

nghệ sạch chƣa tạo đƣ c kh c biệt r  giữa KCNST v  KCN truyền thống. Một số tiêu 

chuẩn v  hƣớng dẫn kỹ thuật liên quan đến CSCN  t i sử dụng chất thải v  tu n ho n t i 

nguyên còn thiếu hoặc chƣa đ ng bộ, khiến doanh nghiệp gặp kh  khăn trong qu  tr nh 

triển khai th c tế. 

Kết quả khảo s t cũng cho thấy mức độ đ nh gi  giữa c c chuyên gia còn c  s  

kh c biệt nhất đ nh, đặc biệt đối với nội dung phối h p giữa c c ch nh s ch liên quan 

đến KCNST, phản  nh t nh đ ng bộ ch nh s ch chƣa cao giữa c c ng nh v  đ a phƣơng. 

Thứ ba, trong tổ chức thực hiện và điều phối phát triển KCNST 

Cơ chế phối h p giữa c c chủ thể quản lý v  c c bên liên quan trong ph t triển 

KCNST vẫn chƣa th c s  ổn đ nh v  hiệu quả. Việc triển khai mô h nh KCNST còn 

phụ thuộc đ ng kể v o c c chƣơng tr nh hỗ tr  quốc tế, nhất l  trong c c hoạt động đ o 

tạo  tƣ vấn kỹ thuật v  hỗ tr  xây d ng dữ liệu CSCN. 

S  phối h p giữa c c bộ  ng nh v  đ a phƣơng trong chia sẻ thông tin  hƣớng dẫn 

kỹ thuật v  hỗ tr  doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ. Hệ thống dữ liệu hiện nay chủ yếu 

phục vụ quản lý h nh ch nh  chƣa t ch h p đ y đủ c c thông tin phục vụ điều phối mô 

h nh KCNST nhƣ dữ liệu dòng vật chất  năng lƣ ng v  chất thải. 

Bên cạnh đ   năng l c triển khai giữa c c đ a phƣơng v  Ban quản lý KCN còn 

không đ ng đều. Một số đ a phƣơng đ  triển khai kh  t ch c c c c hoạt động hỗ tr  

doanh nghiệp v  CSCN  trong khi nhiều đ a phƣơng kh c vẫn chủ yếu dừng ở mức tiếp 

cận th  điểm hoặc chƣa c  ngu n l c phù h p để mở rộng mô h nh. 

Thứ tư, trong kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh ph t triển KCNST 

Hệ thống kiểm tra  gi m s t ph t triển KCNST tuy đ  đƣ c h nh th nh nhƣng việc 

triển khai còn chƣa đ ng đều giữa c c đ a phƣơng v  KCN. C c hệ thống quan trắc môi 

trƣờng t  động v  cơ chế b o c o đ nh kỳ mới chủ yếu đƣ c  p dụng tại một số KCN 

th  điểm hoặc KCN c  điều kiện hạ t ng tốt. 
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Việc công khai dữ liệu gi m s t v  sử dụng thông tin gi m s t để điều chỉnh ch nh 

s ch còn hạn chế. Cơ chế phản h i thông tin từ doanh nghiệp v  Ban quản lý KCN lên 

cấp trung ƣơng chƣa th c s  đ y đủ v  thƣờng xuyên  khiến qu  tr nh điều chỉnh ch nh 

s ch trong một số trƣờng h p chƣa theo k p th c tiễn triển khai. 

Kết quả khảo s t cho thấy nội dung công khai kết quả gi m s t v  chia sẻ dữ liệu c  

mức đ nh gi  thấp hơn so với c c nội dung kh c  đ ng thời mức độ phân t n trong đ nh 

gi  giữa c c chuyên gia còn tƣơng đối lớn. Điều n y phản  nh s  kh c biệt đ ng kể về 

năng l c gi m s t v  minh bạch thông tin giữa c c đ a phƣơng. 

Nh n chung  QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  h nh th nh đƣ c 

khuôn khổ ban đ u nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế về t nh chuyên biệt  t nh đ ng bộ v  

hiệu l c th c thi của c c công cụ quản lý. Những hạn chế n y ảnh hƣởng tr c tiếp đến 

khả năng mở rộng v  lan tỏa mô h nh KCNST trên phạm vi to n hệ thống KCN. 

3.3.3. T c động bƣớc đầu của quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  

nghiệp s nh th   tại Việt Nam 

Trên nền tảng những kết quả v  hạn chế nêu trên  t c động của QLNN đối với ph t 

triển KCNST tại Việt Nam bƣớc đ u đƣ c thể hiện trên ba phƣơng diện ch nh: kinh tế, 

môi trƣờng v  x  hội. C c t c động n y đƣ c phản  nh thông qua cả dữ liệu thứ cấp từ 

b o c o của cơ quan quản lý  b o c o d   n v  kết quả khảo s t từ biến C17 đến C28; 

đ ng thời đƣ c l m r  thêm qua ý kiến của nh m chuyên gia quản lý  chuyên gia kỹ 

thuật v  nh  nghiên cứu đ  tham gia phỏng vấn sâu. 

3.3.3.1. Tác động kinh tế 

QLNN đ  g p ph n tạo khuôn khổ thể chế v  c c cơ chế hỗ tr  giúp doanh nghiệp 

triển khai sản xuất sạch hơn  nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  thúc đẩy c c liên 

kết CSCN trong KCN. Thông qua c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật v  th  điểm KCNST, 

nhiều doanh nghiệp đ   p dụng c c giải ph p tiết kiệm năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên vật 

liệu  qua đ  giảm chi ph  sản xuất v  nâng cao hiệu quả hoạt động. 
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Bảng 3.20: Kết quả khảo s t về t c động kinh tế của quản lý nhà nƣớc 

đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C17 3 4 45 81 23 3,776 0,865 22,91 

C18 4 7 33 86 26 3,814 0,957 25,09 

C19 3 2 44 80 27 3,840 0,870 22,66 

C20 3 3 34 78 38 3,955 0,978 24,73 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy c c biến C17-C20 c  điểm trung b nh từ 3 776 đến 

3,955, phản  nh đ nh gi  kh  t ch c c về t c động kinh tế của mô h nh KCNST. Trong 

đ   C20 - nâng cao năng suất v  khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - đạt mức cao 

nhất (X   = 3,955), cho thấy c c giải ph p tiết kiệm t i nguyên v  liên kết cộng sinh c  

thể g p ph n cải thiện hiệu quả sản xuất. 

C c biến C17 (tiết kiệm chi ph  t i nguyên)  C18 (thu hút đ u tƣ xanh) v  C19 (liên 

kết chuỗi gi  tr ) cũng đạt mức điểm kh   cho thấy mô h nh KCNST đ  bƣớc đ u tạo ra 

những l i  ch kinh tế trong một số KCN. Tuy nhiên  độ lệch chuẩn của một số biến 

tƣơng đối cao, phản  nh s  kh c biệt trong đ nh gi  giữa c c KCN v  đ a phƣơng. 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia cho thấy xu hƣớng tƣơng t . Nhiều ý kiến cho rằng 

hiệu quả kinh tế của KCNST hiện thể hiện r  nhất ở cấp doanh nghiệp  thông qua việc 

giảm chi ph  năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên vật liệu trong qu  tr nh sản xuất (CG05, 

CG07). Một số chuyên gia cũng cho rằng c c t c động rộng hơn nhƣ thu hút đ u tƣ 

xanh v  h nh th nh chuỗi gi  tr  mới đ  bắt đ u xuất hiện tại c c KCN c  hạ t ng tốt 

hoặc tham gia c c chƣơng tr nh th  điểm KCNST (CG10, CG12). 

Nh n chung  c c ch nh s ch v  hoạt động QLNN đ  g p ph n tạo điều kiện cho việc 

triển khai mô h nh KCNST v  h nh th nh những t c động kinh tế bƣớc đ u trong một số 

KCN  đặc biệt ở kh a cạnh nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  cải thiện năng l c 
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cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên  c c t c động kinh tế hiện vẫn tập trung chủ 

yếu tại c c KCN th  điểm hoặc KCN c  điều kiện hạ t ng v  năng l c quản lý tốt; mức 

độ lan tỏa trên to n hệ thống KCN còn hạn chế. 

3.3.3.2. Tác động môi trường 

Môi trƣờng l  lĩnh v c thể hiện r  nhất hiệu quả bƣớc đ u của QLNN đối với ph t 

triển KCNST tại Việt Nam. Thông qua c c công cụ ch nh s ch  hoạt động hỗ tr  kỹ 

thuật v  cơ chế gi m s t môi trƣờng, nhiều KCN tham gia chƣơng tr nh th  điểm đ  cải 

thiện hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm ph t sinh chất thải trong qu  tr nh sản xuất. 

Bảng 3.21: Kết quả khảo s t về t c độn  mô  trƣờng của quản lý nhà nƣớc 

đối vớ  ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   

B ến 

Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C21 3 3 37 77 36 3,936 0,941 23,90 

C22 3 4 41 76 32 3,891 0,916 23,54 

C23 3 1 43 72 37 3,968 0,870 21,92 

C24 4 2 33 77 40 4,006 0,970 24,21 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 

Kết quả khảo s t cho thấy c c biến C21-C24 đều đạt điểm trung b nh cao  từ 3,891 

đến 4,006, phản  nh đ nh gi  t ch c c của c c chuyên gia về t c động môi trƣờng của 

mô h nh KCNST. Trong đ   C24 - cải thiện chất lƣ ng môi trƣờng khu v c xung quanh 

KCN - đạt điểm cao nhất (X   = 4,006), cho thấy t c động môi trƣờng của mô h nh 

KCNST không chỉ giới hạn trong phạm vi KCN m  còn lan tỏa đến khu v c lân cận. 

C c biến C21 (giảm ph t thải), C22 (tiết kiệm t i nguyên) v  C23 (nâng cao hiệu 

quả xử lý chất thải) cũng đạt điểm trung b nh ở mức kh  cao  cho thấy c c giải ph p sản 

xuất sạch hơn v  quản lý môi trƣờng trong KCNST đ  bƣớc đ u mang lại kết quả r  rệt. 

Đ ng thời  độ lệch chuẩn của c c biến tƣơng đối thấp cho thấy mức độ đ ng thuận kh  

cao trong đ nh gi  của c c chuyên gia. 
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Kết quả phỏng vấn chuyên gia cũng củng cố nhận đ nh n y. Nhiều ý kiến cho rằng 

môi trƣờng l  phƣơng diện thể hiện r  nhất hiệu quả của mô h nh KCNST tại Việt Nam, 

bởi c c giải ph p nhƣ t i sử dụng nƣớc, tiết kiệm năng lƣ ng v  kiểm so t chất thải c  

thể đƣ c đo lƣờng tƣơng đối cụ thể (CG06, CG09). Một số chuyên gia cũng nhấn mạnh 

rằng c c yêu c u gi m s t môi trƣờng v  tiêu chuẩn kỹ thuật đ  tạo động l c để doanh 

nghiệp cải thiện công nghệ v  quy tr nh sản xuất (CG11). Tuy nhiên  nhiều ý kiến cho 

rằng những kết quả môi trƣờng t ch c c hiện chủ yếu xuất hiện tại c c KCN tham gia 

chƣơng tr nh th  điểm hoặc nhận đƣ c hỗ tr  kỹ thuật từ c c d   n quốc tế, trong khi 

mức độ chuyển biến giữa c c KCN vẫn còn kh c nhau. 

Nh n chung  c c ch nh s ch v  hoạt động QLNN đ  g p ph n thúc đẩy cải thiện 

hiệu quả quản lý môi trƣờng trong một số KCN  đặc biệt thông qua c c giải ph p tiết 

kiệm t i nguyên v  giảm ph t thải. Đây cũng l  phƣơng diện thể hiện r  nhất những kết 

quả bƣớc đ u của qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam. Tuy nhiên  c c t c động 

môi trƣờng t ch c c hiện vẫn chủ yếu tập trung tại c c KCN tham gia chƣơng tr nh hỗ 

tr  kỹ thuật v  chƣa đ ng đều giữa c c đ a phƣơng. 

3.3.3.3. Tác động xã hội 

QLNN đối với ph t triển KCNST cũng bƣớc đ u tạo ra một số t c động x  hội t ch 

c c thông qua việc thúc đẩy đ o tạo kỹ năng xanh  nâng cao nhận thức về ph t triển bền 

vững v  cải thiện mối quan hệ giữa KCN với cộng đ ng đ a phƣơng. 

Bảng 3.22: Kết quả khảo s t về t c độn  xã hội của quản lý nhà nƣớc 

đối vớ  ph t tr ển khu côn  n hiệp s nh th   

B ến 
Mức độ đồn  ý (Likert 5 mức) 

Xˉ  SD  
CV 

(%) 
(1) (2) (3) (4) (5) 

C25 4 30 41 81 0 3,314 0,864 26,07 

C26 4 1 40 79 32 3,930 0,908 23,10 

C27 4 2 42 79 29 3,885 0,907 23,35 

C28 3 2 35 86 30 3,974 0,872 21,94 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 
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Kết quả khảo s t cho thấy c c biến C26-C28 đạt điểm trung b nh từ 3 885 đến 

3,974, phản  nh đ nh gi  kh  t ch c c về c c kh a cạnh nhƣ đ o tạo kỹ năng xanh  quan 

hệ doanh nghiệp - cộng đ ng v  tr ch nhiệm x  hội của doanh nghiệp trong mô h nh 

KCNST. Trong đ   C28 - cải thiện quan hệ giữa KCN v  cộng đ ng đ a phƣơng - đạt 

điểm cao nhất (X   = 3 974). Ngƣ c lại, C25 - KCNST tạo thêm việc l m ổn đ nh v  chất 

lƣ ng cao - chỉ đạt X   = 3,314, thấp nhất trong nh m tiêu ch . Kết quả n y cho thấy t c 

động x  hội của mô h nh KCNST tuy đ  xuất hiện nhƣng chƣa thể hiện r  ở kh a cạnh 

cải thiện chất lƣ ng việc l m v  thu nhập của ngƣời lao động. 

Kết quả phỏng vấn chuyên gia cũng cho thấy xu hƣớng tƣơng t . Nhiều ý kiến cho 

rằng t c động x  hội của KCNST hiện chủ yếu thể hiện ở việc cải thiện môi trƣờng l m 

việc  nâng cao nhận thức về sản xuất xanh v  tăng cƣờng đ o tạo kỹ năng cho ngƣời lao 

động (CG05  CG08). Tuy nhiên  do qu  tr nh chuyển đổi sang mô h nh KCNST ở Việt 

Nam còn ở giai đoạn đ u v  quy mô triển khai còn hạn chế, những thay đổi về cấu trúc 

việc l m v  phúc l i x  hội chƣa thể hiện r  rệt (CG10, CG12). 

Nh n chung  QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam đ  bƣớc đ u tạo ra 

những t c động t ch c c trên cả ba phƣơng diện kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. Trong 

đ   t c động môi trƣờng đƣ c thể hiện r  nhất, tiếp đến l  t c động kinh tế  trong khi t c 

động x  hội mới ở giai đoạn h nh th nh ban đ u. Điều n y cho thấy c c hoạt động quản 

lý, hỗ tr  v  điều phối của Nh  nƣớc đ  g p ph n thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi KCN 

theo hƣớng sinh th i  song hiệu quả v  mức độ lan tỏa của mô h nh vẫn phụ thuộc đ ng 

kể v o năng l c triển khai, ngu n l c hỗ tr  v  điều kiện ph t triển của từng đ a 

phƣơng  từng KCN. 

3.3.4. N uyên nhân của những hạn chế 

3.3.4.1. Nhóm nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, ph t triển KCNST l  mô h nh quản lý v  ph t triển công nghiệp mới tại 

Việt Nam, trong khi hệ thống thể chế v  th  trƣờng hỗ tr  cho chuyển đổi xanh vẫn 

đang trong qu  tr nh ho n thiện. Điều n y khiến nhiều công cụ quản lý  tiêu chuẩn kỹ 

thuật v  cơ chế hỗ tr  chƣa thể đƣ c xây d ng đ y đủ trong thời gian ngắn. 

Thứ hai, điều kiện ph t triển kinh tế v  năng l c công nghệ của nhiều doanh nghiệp 

trong KCN còn hạn chế. Việc đ u tƣ hạ t ng xanh  công nghệ sạch v  c c giải ph p 

CSCN thƣờng đòi hỏi chi ph  lớn, trong khi khả năng tiếp cận t n dụng xanh v  ngu n 

l c t i ch nh của doanh nghiệp còn thấp  đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ v  vừa. 
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Thứ ba, đặc điểm của hệ thống KCN hiện nay l m cho qu  tr nh chuyển đổi sang 

mô h nh KCNST gặp nhiều kh  khăn. Ph n lớn KCN tại Việt Nam đƣ c h nh th nh từ 

nhiều giai đoạn kh c nhau với cơ cấu ng nh nghề  công nghệ v  hạ t ng không đ ng 

đều  gây kh  khăn cho việc tổ chức CSCN v  t i cấu trúc không gian sản xuất. 

Thứ tư, nhận thức và mức độ tham gia của c c chủ thể l ên quan còn chƣa 

đồn  đều. Một bộ phận doanh nghiệp vẫn chƣa nhận thức đầy đủ về lợ  ích dà  

hạn của sản xuất sạch hơn và CSCN; đồng thời sự tham gia của cộn  đồn  và c c 

tổ chức xã hộ  tron     m s t và phản hồ  chính s ch còn hạn chế. 

3.3.4.1. Nhóm nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, năng l c xây d ng v  tổ chức th c hiện ch nh s ch về KCNST của một 

số cơ quan quản lý còn hạn chế. Quản lý KCNST đòi hỏi kiến thức liên ng nh về công 

nghiệp  môi trƣờng  KTTH v  quản tr  t i nguyên  trong khi đội ngũ c n bộ quản lý ở 

nhiều đ a phƣơng vẫn chủ yếu đƣ c đ o tạo theo hƣớng quản lý KCN truyền thống. 

Thứ hai, cơ chế phối h p giữa c c cơ quan QLNN trong ph t triển KCNST chƣa 

th c s  hiệu quả. Việc quản lý KCNST liên quan đến nhiều lĩnh v c nhƣ đ u tƣ  môi 

trƣờng  năng lƣ ng  xây d ng v  khoa học - công nghệ  nhƣng cơ chế chia sẻ dữ liệu v  

phối h p th c hiện giữa c c bộ  ng nh v  đ a phƣơng còn thiếu chặt chẽ. 

Thứ ba, hệ thống công cụ quản lý v  cơ sở dữ liệu phục vụ ph t triển KCNST còn 

chƣa ho n thiện. C c dữ liệu phục vụ điều phối CSCN  theo d i dòng vật chất v  gi m 

s t sử dụng t i nguyên chƣa đƣ c xây d ng đ ng bộ; đ ng thời nhiều hƣớng dẫn kỹ 

thuật về CSCN v  tu n ho n t i nguyên vẫn còn thiếu. 

Thứ tư, ngu n l c d nh cho ph t triển KCNST còn hạn chế. Nhiều hoạt động hỗ tr  

kỹ thuật  đ o tạo v  tƣ vấn hiện vẫn phụ thuộc đ ng kể v o ngu n t i tr  quốc tế, trong 

khi ngu n l c ngân s ch v  cơ chế hỗ tr  trong nƣớc cho ph t triển KCNST chƣa đ p 

ứng yêu c u mở rộng mô h nh trên phạm vi lớn. 

Nh n chung  những hạn chế trong QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam 

xuất ph t từ cả nguyên nhân kh ch quan v  chủ quan. Điều n y cho thấy việc nâng cao 

hiệu quả QLNN trong giai đoạn tới c n đƣ c th c hiện theo hƣớng đ ng bộ, bao g m 

ho n thiện thể chế  nâng cao năng l c quản lý  ph t triển hệ thống dữ liệu v  tăng cƣờng 

ngu n l c hỗ tr  cho qu  tr nh chuyển đổi KCN theo hƣớng sinh th i. 
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Chƣơn  4 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 

QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI  

PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

 

4.1. BỐI CẢNH VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

4.1.1. Bối cảnh quốc tế và tron  nƣớc tạo ra cơ hộ , th ch thức đối với quản lý 

nhà nƣớc về ph t tr ển khu côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam 

Trong giai đoạn hiện nay, QLNN đối với ph t triển KCNST ở Việt Nam đang ch u 

t c động mạnh mẽ từ những biến đổi sâu sắc của bối cảnh quốc tế v  trong nƣớc. Nếu 

nhƣ trƣớc đây  ph t triển KCN chủ yếu đƣ c tiếp cận từ g c độ mở rộng không gian sản 

xuất  thu hút đ u tƣ  tạo việc l m v  thúc đẩy xuất khẩu  th  hiện nay mô h nh n y phải 

đƣ c đặt trong yêu c u mới về ph t triển bền vững  tăng trƣởng xanh, KTTH, giảm ph t 

thải carbon v  t i cấu trúc hệ thống quản tr  nh  nƣớc. Điều đ  l m cho QLNN đối với 

ph t triển KCNST không còn l  một nội dung quản lý chuyên ng nh đơn thu n  m  trở 

th nh một bộ phận quan trọng trong chiến lƣ c chuyển đổi mô h nh ph t triển công 

nghiệp của quốc gia theo hƣớng xanh, hiệu quả v  bền vững. 

4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế 

Trên b nh diện quốc tế, xu thế ph t triển bền vững tiếp tục l  đ nh hƣớng chi phối 

qu  tr nh hoạch đ nh ch nh s ch ph t triển của h u hết c c quốc gia. Chƣơng tr nh ngh  

s  2030 về ph t triển bền vững của Liên h p quốc x c đ nh ph t triển bền vững l  

chƣơng tr nh h nh động v  con ngƣời  h nh tinh v  s  th nh vƣ ng  đ ng thời nhấn 

mạnh vai trò của tất cả c c quốc gia v  c c bên liên quan trong việc th c hiện c c mục 

tiêu ph t triển bền vững thông qua quan hệ đối t c to n c u [121]. C ch tiếp cận n y 

l m thay đổi nhận thức về ph t triển công nghiệp, từ mô h nh tăng trƣởng d a trên mở 

rộng sản xuất v  khai th c t i nguyên sang mô h nh ph t triển d a trên hiệu quả t i 

nguyên  tr ch nhiệm môi trƣờng  đổi mới công nghệ v  quản tr  x  hội. Đối với c c 

KCN  điều n y đặt ra yêu c u chuyển đổi từ mô h nh KCN truyền thống sang mô h nh 

KCNST  trong đ  mục tiêu thu hút đ u tƣ phải gắn với giảm tiêu hao năng lƣ ng, sử 
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dụng hiệu quả nƣớc v  nguyên liệu, xử lý chất thải  t i chế  t i sử dụng phụ phẩm v  cải 

thiện điều kiện lao động.  

Cùng với ph t triển bền vững  KTTH đang trở th nh một xu thế ch nh s ch quan 

trọng trên phạm vi to n c u. KTTH không chỉ l  một giải ph p kỹ thuật về t i chế chất 

thải  m  l  một mô h nh tổ chức lại to n bộ qu  tr nh sản xuất  tiêu dùng v  quản lý t i 

nguyên theo hƣớng kéo d i vòng đời sản phẩm  duy tr  gi  tr  của vật liệu trong nền 

kinh tế v  giảm tối đa lƣ ng chất thải ph t sinh. Liên minh châu Âu đ  ban h nh Kế 

hoạch h nh động KTTH năm 2020  coi đây l  một trụ cột của Thỏa thuận xanh châu Âu 

v  hƣớng tới nền kinh tế trung hòa kh  hậu, hiệu quả t i nguyên   t chất thải; kế hoạch 

n y nhấn mạnh c c s ng kiến bao trùm to n bộ vòng đời sản phẩm, từ thiết kế, sản xuất 

đến tiêu dùng  t i sử dụng v  t i chế. Xu thế n y tạo  p l c lớn đối với c c quốc gia 

đang ph t triển  trong đ  c  Việt Nam, bởi c c doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng 

to n c u ng y c ng phải đ p ứng c c tiêu chuẩn về sử dụng nguyên liệu t i chế, thiết kế 

sản phẩm bền vững, truy xuất ngu n gốc, quản lý chất thải v  giảm dấu chân carbon.  

Yêu c u giảm ph t thải carbon v  chuyển d ch sang nền kinh tế carbon thấp cũng l  

một nhân tố quốc tế c  t c động tr c tiếp đến QLNN đối với ph t triển KCNST. B o 

c o tổng h p l n thứ s u của IPCC khẳng đ nh rằng việc hạn chế s  n ng lên to n c u 

do con ngƣời gây ra đòi hỏi phải đạt ph t thải CO₂ ròng bằng 0; đ ng thời lƣ ng ph t 

thải t ch lũy cho đến thời điểm đạt net zero v  mức độ cắt giảm ph t thải trong thập kỷ 

n y c  ý nghĩa quyết đ nh đối với khả năng giới hạn mức tăng nhiệt độ to n c u ở 1 5°C 

hoặc 2°C [69]. Trong bối cảnh đ   KCNST trở th nh một mô h nh tổ chức sản xuất phù 

h p để th c hiện mục tiêu giảm ph t thải ở cấp độ không gian công nghiệp, bởi mô h nh 

n y cho phép kết h p c c giải ph p tiết kiệm năng lƣ ng, sử dụng năng lƣ ng t i tạo, 

CSCN  t i sử dụng nhiệt dƣ  tu n ho n nƣớc v  quản lý chất thải theo hƣớng giảm ph t 

thải kh  nh  k nh.  

Một đặc điểm đ ng chú ý của bối cảnh quốc tế l  c c tiêu chuẩn xanh đang ng y 

c ng chuyển h a th nh điều kiện cạnh tranh trong thƣơng mại v  đ u tƣ. C c tập đo n 

đa quốc gia c  xu hƣớng l a chọn đ a điểm đ u tƣ không chỉ d a v o chi ph  lao động, 

ƣu đ i thuế hay v  tr  đ a lý  m  còn d a v o chất lƣ ng hạ t ng xanh, khả năng cung 

ứng năng lƣ ng sạch, hệ thống xử lý môi trƣờng  tuân thủ ESG v  năng l c quản tr  rủi 



 137 

ro kh  hậu. Đối với c c KCN  điều n y l m thay đổi căn bản tiêu ch  thu hút đ u tƣ. Một 

KCN c  v  tr  thuận l i nhƣng thiếu hệ thống xử lý nƣớc thải, thiếu hạ t ng năng lƣ ng 

sạch, thiếu dữ liệu ph t thải v  thiếu cơ chế hỗ tr  CSCN sẽ kh  cạnh tranh trong việc 

thu hút dòng vốn đ u tƣ chất lƣ ng cao. Ngƣ c lại  KCNST c  thể trở th nh l i thế thể 

chế v  hạ t ng quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn v o c c chuỗi gi  tr  xanh. 

Bối cảnh quốc tế cũng tạo ra  p l c chuẩn h a mô h nh KCNST theo c c tiêu ch  

đƣ c thừa nhận rộng r i. Khung quốc tế về KCNST do UNIDO  World Bank Group v  

GIZ [116  118] xây d ng x c đ nh KCNST c n đƣ c đ nh gi  trên c c nh m yêu c u về 

quản lý KCN  hiệu quả môi trƣờng, hiệu quả x  hội v  hiệu quả kinh tế; mục tiêu của 

khung n y l  cung cấp c c yêu c u cơ bản v  tiêu ch  th c hiện c n thiết cho c c nh  

hoạch đ nh ch nh s ch v  chủ thể quản lý KCN. Điều n y c  ý nghĩa quan trọng đối với 

Việt Nam, bởi QLNN đối với ph t triển KCNST không thể chỉ d a v o c c tiêu ch  

đ nh t nh hoặc c c chƣơng tr nh th  điểm riêng lẻ  m  c n tiến tới xây d ng hệ thống 

tiêu ch   dữ liệu  công cụ gi m s t v  cơ chế chứng nhận phù h p với thông lệ quốc tế 

nhƣng vẫn th ch ứng với điều kiện trong nƣớc.  

4.1.1.2. Bối cảnh trong nước 

Trong bối cảnh quốc tế đ   Việt Nam đ  c  nhiều đ nh hƣớng ch nh s ch quan 

trọng liên quan tr c tiếp đến ph t triển KCNST. Chiến lƣ c quốc gia về tăng trƣởng 

xanh giai đoạn 2021–2030, t m nh n 2050 đƣ c Thủ tƣớng Ch nh phủ phê duyệt tại 

Quyết đ nh số 1658/QĐ-TTg ng y 01/10/2021  thể hiện đ nh hƣớng chuyển đổi mô 

h nh tăng trƣởng theo hƣớng xanh h a c c ng nh kinh tế  thúc đẩy sử dụng hiệu quả t i 

nguyên v  giảm ph t thải [29]. Ngo i ra  Đề  n ph t triển KTTH ở Việt Nam đƣ c phê 

duyệt tại Quyết đ nh số 687/QĐ-TTg ng y 07/6/2022 đ  tạo cơ sở ch nh s ch quan 

trọng để thúc đẩy c c mô h nh sản xuất v  tiêu dùng tu n ho n trong nền kinh tế [30]. 

Đây l  hai nền tảng ch nh s ch c  ý nghĩa tr c tiếp đối với QLNN về ph t triển 

KCNST, bởi KCNST ch nh l  không gian phù h p để cụ thể h a tăng trƣởng xanh v  

KTTH trong lĩnh v c công nghiệp.  

Bên cạnh đ   Ngh  đ nh số 35/2022/NĐ-CP về quản lý KCN v  KKT đ  tạo h nh 

lang ph p lý tr c tiếp cho QLNN đối với KCN, KKT  trong đ  c  c c nội dung liên 

quan đến ph t triển KCNST [5], văn bản n y đƣ c ban h nh ng y 28/5/2022 v  c  hiệu 

l c từ ng y 15/7/2022  quy đ nh về quản lý KCN v  KKT  qua đ  x c lập cơ sở ph p lý 
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quan trọng cho việc tổ chức quản lý  ph t triển, chuyển đổi v  vận h nh c c KCN trong 

giai đoạn mới. Tuy nhiên  từ g c độ th c tiễn, s  t n tại của khung ph p lý mới chỉ l  

điều kiện c n; điều kiện đủ l  khả năng tổ chức th c thi, phối h p liên ng nh  bố tr  

ngu n l c v  gi m s t kết quả ph t triển KCNST ở c c đ a phƣơng.  

Một điểm mới rất quan trọng của bối cảnh trong nƣớc hiện nay l  qu  tr nh sắp xếp 

tổ chức bộ m y v  h nh th nh mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp. Luật Tổ chức 

ch nh quyền đ a phƣơng số 72/2025/QH15 đƣ c Quốc hội ban h nh ng y 16/6/2025 v  

c  hiệu l c từ ng y 16/6/2025 [27]; cùng với đ   Ngh  quyết số 76/2025/UBTVQH15 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về sắp xếp đơn v  h nh ch nh năm 2025 c  hiệu l c từ 

ng y 15/4/2025 [35]. Theo c c quy đ nh v  lộ tr nh cải c ch tổ chức ch nh quyền đ a 

phƣơng  từ ng y 01/7/2025  mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp đƣ c triển khai 

trong th c tiễn  l m thay đổi đ ng kể cấu trúc quản lý l nh thổ  phân cấp thẩm quyền, 

quan hệ phối h p giữa cấp tỉnh v  cấp cơ sở  cũng nhƣ c ch thức cung ứng d ch vụ 

h nh ch nh công.  

S  chuyển đổi sang mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp c  t c động tr c tiếp 

đến QLNN đối với ph t triển KCNST. Trƣớc hết, việc không còn cấp huyện trong cấu 

trúc quản lý h nh ch nh phổ biến l m cho cấp tỉnh v  cấp x  phải đảm nhận vai trò r  

hơn trong quản lý ph t triển kinh tế – x  hội trên đ a b n. Đối với KCNST  điều n y c  

thể giúp rút ngắn t ng nấc trung gian  đẩy nhanh qu  tr nh xử lý thủ tục h nh ch nh  

nâng cao tr ch nhiệm của cấp tỉnh trong quy hoạch, cấp phép  quản lý hạ t ng  gi m s t 

môi trƣờng v  hỗ tr  doanh nghiệp. Đ ng thời, cấp cơ sở c  thể trở th nh đ u mối g n 

dân  g n doanh nghiệp v  g n hiện trƣờng hơn trong việc tiếp nhận phản  nh  gi m s t 

t c động môi trƣờng – x  hội v  phối h p xử lý c c vấn đề ph t sinh xung quanh KCN. 

Tuy nhiên  mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp cũng đặt ra những th ch thức 

mới về năng l c quản lý. Ph t triển KCNST l  lĩnh v c phức tạp  đòi hỏi kiến thức liên 

ng nh về quy hoạch  môi trƣờng  đ u tƣ  đất đai  t i ch nh xanh  công nghệ sạch, dữ 

liệu ph t thải v  CSCN. Khi cấu trúc quản lý đ a phƣơng thay đổi, nếu việc phân đ nh 

chức năng  nhiệm vụ giữa cấp tỉnh, ban quản lý KCN  ch nh quyền cấp x  v  c c cơ 

quan chuyên môn không r  r ng  qu  tr nh quản lý c  thể ph t sinh khoảng trống tr ch 

nhiệm hoặc ch ng chéo trong th c thi. Đặc biệt  c c nhiệm vụ nhƣ gi m s t môi trƣờng, 

quản lý dòng chất thải, xử lý s  cố  theo d i cam kết đ u tƣ xanh  cập nhật dữ liệu KCN 
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v  kiểm tra việc th c hiện tiêu ch  KCNST đòi hỏi cơ chế phối h p rất chặt chẽ giữa 

nhiều chủ thể. 

4.1.1.3 Cơ hội và thách thức đối với quản lý nhà nước đối với phát triển khu 

công nghiệp sinh thái tại Việt Nam 

Từ bối cảnh quốc tế v  trong nƣớc nêu trên  c  thể thấy QLNN đối với ph t triển 

KCNST ở Việt Nam đang đứng trƣớc nhiều cơ hội quan trọng. Cơ hội thứ nhất l  s  

đ ng thuận ng y c ng cao về ph t triển xanh, KTTH v  giảm ph t thải tạo ra cơ sở 

ch nh tr  – ph p lý thuận l i để Nh  nƣớc ho n thiện thể chế quản lý KCNST. Khi c c 

mục tiêu tăng trƣởng xanh, KTTH v  net zero đ  trở th nh đ nh hƣớng ph t triển quốc 

gia, việc ban h nh ch nh s ch ƣu đ i  tiêu ch  đ nh gi   cơ chế t i ch nh xanh v  công cụ 

gi m s t đối với KCNST sẽ c  nền tảng ch nh s ch vững chắc hơn. 

Cơ hội thứ hai l  KCNST c  thể trở th nh công cụ nâng cao năng l c cạnh tranh 

trong thu hút đ u tƣ. Trong bối cảnh dòng vốn FDI to n c u c  xu hƣớng ƣu tiên c c 

đ a điểm sản xuất đ p ứng tiêu chuẩn xanh, Việt Nam c  thể sử dụng ph t triển KCNST 

nhƣ một l i thế cạnh tranh mới. Điều n y đặc biệt quan trọng khi l i thế truyền thống 

về chi ph  lao động thấp v  ƣu đ i đất đai đang d n suy giảm. Nếu Nh  nƣớc quản lý tốt 

qu  tr nh chuyển đổi, KCNST c  thể giúp Việt Nam thu hút c c d   n công nghệ cao   t 

ph t thải  c  liên kết chuỗi gi  tr  v  c  yêu c u cao về hạ t ng bền vững. 

Cơ hội thứ ba l  mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp c  thể tạo điều kiện đổi 

mới phƣơng thức quản lý theo hƣớng tinh gọn  r  tr ch nhiệm v  nâng cao hiệu quả 

th c thi. Khi t ng nấc trung gian đƣ c thu gọn, cấp tỉnh c  điều kiện tr c tiếp hơn trong 

việc chỉ đạo quy hoạch, bố tr  ngu n l c, quản lý ban quản lý KCN v  phối h p với c c 

bộ  ng nh trung ƣơng. Nếu đƣ c thiết kế h p lý  mô h nh n y c  thể g p ph n giảm độ 

trễ ch nh s ch  đẩy nhanh thủ tục chuyển đổi KCN  tăng t nh nhất qu n trong quản lý v  

nâng cao tr ch nhiệm giải tr nh của cơ quan quản lý đ a phƣơng. 

Tuy nhiên  bên cạnh cơ hội, bối cảnh mới cũng đặt ra nhiều th ch thức đ ng kể. 

Th ch thức trƣớc hết l  yêu c u quản lý KCNST ng y c ng cao trong khi năng l c thể 

chế v  năng l c th c thi chƣa đ ng đều. Quản lý KCNST không thể chỉ d a v o quản lý 

h nh ch nh truyền thống  m  đòi hỏi phƣơng thức quản lý d a trên dữ liệu, chỉ tiêu hiệu 

quả t i nguyên  đo lƣờng ph t thải  đ nh gi  vòng đời, kiểm to n năng lƣ ng, quản lý 
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dòng vật chất v  cơ chế CSCN. Đây l  những nội dung còn tƣơng đối mới đối với nhiều 

cơ quan quản lý đ a phƣơng v  ban quản lý KCN. 

Th ch thức thứ hai l  nguy cơ thiếu đ ng bộ giữa c c ch nh s ch. Ph t triển 

KCNST liên quan đ ng thời đến ch nh s ch công nghiệp  đ u tƣ  đất đai  xây d ng  môi 

trƣờng, khoa học – công nghệ  t i ch nh  năng lƣ ng  lao động v  ch nh quyền đ a 

phƣơng. Nếu c c ch nh s ch n y không đƣ c t ch h p, doanh nghiệp c  thể gặp kh  

khăn trong việc tiếp cận ƣu đ i  triển khai d   n t i chế  trao đổi phụ phẩm  đ u tƣ công 

nghệ sạch hoặc chứng minh hiệu quả giảm ph t thải. Trong bối cảnh ch nh quyền đ a 

phƣơng hai cấp  yêu c u phối h p ch nh s ch c ng trở nên cấp thiết để tr nh t nh trạng 

mỗi cơ quan quản lý một khâu nhƣng không c  đ u mối ch u tr ch nhiệm tổng thể. 

Th ch thức thứ ba l  vấn đề ngu n l c t i ch nh v  dữ liệu quản lý. Chuyển đổi 

KCN truyền thống sang KCNST đòi hỏi vốn đ u tƣ lớn cho hạ t ng xử lý nƣớc thải  t i 

sử dụng nƣớc  năng lƣ ng t i tạo, hệ thống quan trắc, nền tảng dữ liệu, logistics nội 

khu  công nghệ t i chế v  cải tạo hạ t ng. Trong khi đ   nhiều đ a phƣơng v  doanh 

nghiệp còn hạn chế về ngu n l c, khả năng tiếp cận t n dụng xanh v  năng l c xây 

d ng d   n đ p ứng tiêu chuẩn t i ch nh bền vững. Đ ng thời, quản lý KCNST đòi hỏi 

dữ liệu đ ng tin cậy về tiêu hao t i nguyên  ph t thải, chất thải, phụ phẩm v  liên kết 

giữa c c doanh nghiệp; nếu thiếu dữ liệu  Nh  nƣớc kh  gi m s t  đ nh gi  v  chứng 

nhận KCNST một c ch kh ch quan. 

Th ch thức thứ tƣ l  nguy cơ đứt g y hoặc lúng túng trong giai đoạn chuyển tiếp tổ 

chức bộ m y đ a phƣơng. Việc th c hiện mô h nh ch nh quyền đ a phƣơng hai cấp l  

một cải c ch lớn  c  thể tạo ra hiệu quả d i hạn nhƣng trong ngắn hạn c  thể ph t sinh 

kh  khăn về phân công nhiệm vụ  điều chỉnh quy tr nh  bố tr  nhân s , chuyển giao h  

sơ  cập nhật cơ sở dữ liệu v  bảo đảm t nh liên tục trong cung ứng d ch vụ công. Đối 

với quản lý KCNST, nếu giai đoạn chuyển tiếp không đƣ c kiểm so t tốt  c c thủ tục 

liên quan đến quy hoạch  đất đai  môi trƣờng  đ u tƣ  xây d ng v  gi m s t doanh 

nghiệp c  thể b  chậm trễ, ảnh hƣởng đến tiến độ chuyển đổi KCN. 

Từ những phân t ch trên c  thể khẳng đ nh rằng, bối cảnh quốc tế v  trong nƣớc 

đang đ ng thời tạo ra  p l c v  động l c mới đối với QLNN về ph t triển KCNST tại 

Việt Nam. Xu thế ph t triển bền vững, KTTH v  giảm ph t thải carbon đòi hỏi Việt 

Nam phải chuyển đổi hệ thống KCN theo hƣớng xanh v  hiệu quả hơn. Trong khi đ   
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qu  tr nh cải c ch tổ chức ch nh quyền đ a phƣơng theo mô h nh hai cấp từ ng y 

01/7/2025 tạo điều kiện đổi mới phƣơng thức quản lý  nhƣng cũng đặt ra yêu c u cấp 

thiết về phân đ nh thẩm quyền  nâng cao năng l c th c thi v  bảo đảm phối h p liên 

ng nh. Do đ   QLNN đối với ph t triển KCNST trong giai đoạn tới c n chuyển từ tƣ 

duy quản lý h nh ch nh  phân t n v  thiên về kiểm so t sau ph t sinh sang tƣ duy quản 

tr  ph t triển t ch h p, d a trên dữ liệu, d a trên kết quả v  hƣớng tới kiến tạo hệ sinh 

th i công nghiệp xanh. Đây ch nh l  tiền đề quan trọng để Việt Nam vừa th c hiện c c 

cam kết ph t triển bền vững, vừa nâng cao năng l c cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh 

chuyển đổi xanh to n c u. 

4.1.2. Phƣơn  hƣớn  hoàn th ện quản lý nhà nƣớc đối vớ  ph t tr ển khu côn  

nghiệp s nh th   tại Việt Nam 

Trong bối cảnh chuyển d ch sang mô h nh ph t triển xanh v  tu n ho n  QLNN đối 

với KCNST c n đƣ c ho n thiện theo hƣớng tăng cƣờng vai trò đ nh hƣớng chiến lƣ c  

điều phối v  hỗ tr  chuyển đổi mô h nh sản xuất. Sau đây l  c c phƣơng hƣớng ho n 

thiện QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam: 

Thứ nhất, hoàn thiện định hướng chiến lược và quy hoạch phát triển KCNST: Ph t 

triển KCNST c n đƣ c l ng ghép r  r ng trong chiến lƣ c ph t triển công nghiệp v  

quy hoạch không gian công nghiệp ở cấp quốc gia v  cấp vùng. Trên cơ sở đ   c n xây 

d ng đ nh hƣớng ph t triển KCNST với c c mục tiêu  chỉ tiêu v  lộ tr nh cụ thể  đ ng 

thời gắn với quy hoạch năng lƣ ng  hạ t ng môi trƣờng v  ph t triển đô th  - d ch vụ 

liên quan. Đ nh hƣớng n y nhằm khắc phục t nh trạng quy hoạch KCNST còn mang 

t nh đ nh hƣớng chung  thiếu dữ liệu v  tiêu ch  cụ thể  nhƣ đ  đƣ c chỉ ra trong 

Chƣơng 3. Kinh nghiệm của Th i Lan v  H n Quốc cho thấy việc t ch h p KCNST v o 

chiến lƣ c công nghiệp v  tăng trƣởng xanh ở cấp quốc gia l  điều kiện quan trọng để 

bảo đảm s  thống nhất trong triển khai. 

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống chính sách và công cụ hỗ trợ phát triển KCNST: Hệ 

thống ch nh s ch c n đƣ c thiết kế theo hƣớng t ch h p giữa quy đ nh ph p lý v  c c 

công cụ khuyến kh ch kinh tế nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia c c hoạt động 

CSCN. Trong đ   c n tiếp tục ho n thiện c c cơ chế ƣu đ i về t i ch nh  t n dụng xanh  

hỗ tr  đổi mới công nghệ v  ph t triển hạ t ng môi trƣờng trong KCN. Đ ng thời  c n 

xây d ng c c tiêu ch  kỹ thuật v  hƣớng dẫn th c thi cụ thể đối với KCNST nhằm bảo 
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đảm t nh khả thi trong triển khai. Đ nh hƣớng n y g p ph n khắc phục hạn chế về s  

phân t n v  thiếu đ ng bộ của c c ch nh s ch hỗ tr  hiện nay  đ ng thời phù h p với xu 

thế chuyển d ch chuỗi cung ứng xanh v  c c yêu c u môi trƣờng ng y c ng cao của th  

trƣờng quốc tế. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện và cơ chế điều phối phát triển 

KCNST: Ph t triển KCNST đòi hỏi s  phối h p giữa nhiều chủ thể nhƣ cơ quan quản 

lý  doanh nghiệp hạ t ng  doanh nghiệp sản xuất v  c c tổ chức hỗ tr  kỹ thuật. Do đ   

c n củng cố cơ chế điều phối trong quản lý ph t triển KCNST  đặc biệt ở cấp trung 

ƣơng v  c c ban quản lý KCN. Việc xây d ng c c cơ chế chia sẻ thông tin  hỗ tr  kỹ 

thuật v  kết nối doanh nghiệp trong KCN sẽ g p ph n thúc đẩy c c mô h nh CSCN. 

Phƣơng hƣớng n y xuất ph t từ hạn chế về điều phối v  chia sẻ thông tin  đ ng thời phù 

h p với kinh nghiệm của c c quốc gia đ  triển khai chƣơng tr nh KCNST ở quy mô 

quốc gia. 

Thứ tư, tăng cường năng lực thực thi và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan quản lý ở 

địa phương: Một trong những điều kiện quan trọng để triển khai KCNST hiệu quả l  

năng l c quản lý v  hỗ tr  kỹ thuật của c c cơ quan quản lý ở cấp đ a phƣơng. V  vậy  

c n tăng cƣờng đ o tạo chuyên môn cho đội ngũ c n bộ quản lý KCN trong c c lĩnh 

v c nhƣ sản xuất sạch hơn  CSCN  quản lý t i nguyên v  đ nh gi  hiệu quả môi trƣờng. 

Đ ng thời  c n ph t triển hệ thống dữ liệu v  nền tảng số phục vụ quản lý môi trƣờng 

v  t i nguyên trong KCN nhằm hỗ tr  qu  tr nh ra quyết đ nh v  điều phối hoạt động 

CSCN. 

Thứ năm, hoàn thiện hệ thống giám sát và đánh giá đối với phát triển KCNST: 

QLNN c n xây d ng hệ thống chỉ tiêu v  cơ chế gi m s t phù h p để theo d i hiệu quả 

hoạt động của c c KCNST. C c chỉ tiêu đ nh gi  c n phản  nh đ y đủ c c kh a cạnh 

kinh tế  môi trƣờng v  x  hội  nhƣ hiệu quả sử dụng t i nguyên  mức giảm ph t thải  

mức độ t i sử dụng chất thải v  hiệu quả CSCN. Đ ng thời  c n tăng cƣờng công khai 

v  chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao t nh minh bạch v  tạo cơ sở cho việc điều chỉnh ch nh 

s ch k p thời. Phƣơng hƣớng n y nhằm khắc phục hạn chế về hệ thống thông tin v  cơ 

chế phản h i ch nh s ch. 

Thứ sáu, thúc đẩy hợp tác công - tư và tăng cường hội nhập quốc tế trong phát 

triển KCNST: Ph t triển KCNST đòi hỏi ngu n l c đ u tƣ lớn v  s  tham gia của nhiều 
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chủ thể. V  vậy  c n tạo điều kiện thuận l i để khu v c tƣ nhân tham gia v o đ u tƣ hạ 

t ng xanh  d ch vụ môi trƣờng v  c c giải ph p công nghệ trong KCN. Đ ng thời  c n 

tăng cƣờng h p t c với c c tổ chức quốc tế nhằm tiếp cận kinh nghiệm  công nghệ v  

ngu n l c t i ch nh cho qu  tr nh chuyển đổi KCNST. Việc thúc đẩy h p t c công - tƣ 

v  hội nhập quốc tế cũng g p ph n giúp c c KCN tại Việt Nam đ p ứng tốt hơn c c tiêu 

chuẩn môi trƣờng v  quản tr  trong chuỗi cung ứng to n c u. 

Nh n chung  việc ho n thiện QLNN đối với ph t triển KCNST c n đƣ c th c hiện 

đ ng bộ từ khâu đ nh hƣớng chiến lƣ c  thiết kế ch nh s ch đến tổ chức th c hiện v  

gi m s t. Chỉ khi c c chức năng quản lý n y đƣ c liên kết chặt chẽ v  vận h nh hiệu 

quả  mô h nh KCNST mới c  thể đƣ c triển khai rộng r i v  đ ng g p thiết th c cho 

qu  tr nh chuyển đổi sang nền công nghiệp xanh v  bền vững tại Việt Nam.  

4.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN 

KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI TẠI VIỆT NAM 

4.2.1. Nhóm   ả  ph p hoàn th ện xây dựng chiến lƣợc và quy hoạch ph t tr ển 

khu côn  nghiệp s nh th   tại Việt Nam 

4.2.1.1. Hoàn thiện định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái trong chiến 

lược phát triển khu công nghiệp và công nghiệp xanh 

Một trong những hạn chế nổi bật của QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam hiện nay l  đ nh hƣớng chiến lƣ c ở cấp quốc gia còn thiếu t nh chuyên biệt v  

chƣa đƣ c cụ thể h a bằng c c mục tiêu đ nh lƣ ng r  r ng. Nhƣ đ  phân t ch ở 

Chƣơng 3  nội dung ph t triển KCNST chủ yếu đƣ c l ng ghép trong c c chiến lƣ c 

tăng trƣởng xanh  ph t triển công nghiệp bền vững v  KTTH  trong khi chƣa h nh th nh 

một hệ thống mục tiêu  chỉ tiêu v  lộ tr nh triển khai thống nhất đối với riêng mô h nh 

n y. Điều đ  l m cho việc tổ chức th c hiện giữa c c đ a phƣơng còn thiếu đ ng bộ  

hiệu quả chuyển đổi chƣa r  nét v  kh  đ nh gi  mức độ th c hiện trên phạm vi quốc 

gia. 

Trong bối cảnh Việt Nam th c hiện cam kết ph t thải ròng bằng ―0‖ v o năm 2050  

KCNST c n đƣ c x c đ nh l  một cấu ph n quan trọng trong chiến lƣ c chuyển đổi mô 

h nh công nghiệp theo hƣớng xanh  tu n ho n v  ph t thải thấp. V  vậy  QLNN c n 

chuyển từ c ch tiếp cận quản lý KCN chủ yếu d a trên mở rộng không gian công 
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nghiệp sang quản tr  hệ sinh th i công nghiệp d a trên hiệu quả sử dụng t i nguyên  

mức độ liên kết CSCN v  năng l c giảm ph t thải. 

Trên cơ sở đ   Ch nh phủ c n xây d ng đ nh hƣớng chiến lƣ c ph t triển KCNST 

theo hƣớng chuyên biệt hơn trong hệ thống chiến lƣ c ph t triển công nghiệp quốc gia. 

Trong đ   c n x c đ nh r : Vai trò của KCNST trong chiến lƣ c công nghiệp xanh v  

tăng trƣởng xanh; Mục tiêu chuyển đổi KCN hiện hữu; Đ nh hƣớng ph t triển mới 

KCNST; Lộ tr nh giảm ph t thải v  nâng cao hiệu quả sử dụng t i nguyên trong khu 

v c công nghiệp. 

Để bảo đảm t nh khả thi v  khả năng gi m s t th c hiện  c n thiết lập hệ thống chỉ 

tiêu quốc gia về ph t triển KCNST gắn với hệ thống chỉ tiêu ph t triển công nghiệp v  

môi trƣờng. Bên cạnh c c chỉ tiêu truyền thống nhƣ số lƣ ng KCN chuyển đổi hoặc 

diện t ch KCNST  c n bổ sung c c nh m chỉ tiêu phản  nh chất lƣ ng chuyển đổi nhƣ: 

Mức giảm ph t thải kh  nh  k nh trên đơn v  diện t ch công nghiệp; tỷ lệ t i sử dụng 

chất thải v  nƣớc trong KCN; Số lƣ ng mô h nh CSCN h nh th nh trong KCN; Tỷ lệ 

doanh nghiệp  p dụng RECP; Hiệu quả sử dụng đất công nghiệp; Tỷ lệ sử dụng năng 

lƣ ng t i tạo trong KCN. 

Một điểm mới c n đƣ c bổ sung trong QLNN đối với ph t triển KCNST l  xây 

d ng Bộ chỉ số chuyển đổi KCNST quốc gia theo c c cấp độ ph t triển kh c nhau. Bộ 

chỉ số n y không chỉ phục vụ công t c đ nh gi  v  gi m s t m  còn l  cơ sở để: Phân 

loại mức độ sẵn s ng chuyển đổi của c c KCN; Ƣu tiên phân bổ ngu n l c hỗ tr ; L a 

chọn c c KCN tham gia chƣơng tr nh chuyển đổi; Đ nh gi  kết quả th c hiện của đ a 

phƣơng. Bộ chỉ số c n đƣ c xây d ng theo hƣớng đ nh lƣ ng  số h a v  c  khả năng 

cập nhật đ nh kỳ  bảo đảm t nh minh bạch trong QLNN. 

Bên cạnh đ   c n h nh th nh hệ thống dữ liệu quốc gia về KCNST trên nền tảng số 

nhằm khắc phục hạn chế về thiếu dữ liệu v  phân t n thông tin đ  đƣ c chỉ ra ở Chƣơng 

3. Hệ thống n y c n t ch h p: Dữ liệu về sử dụng năng lƣ ng  nƣớc v  nguyên vật liệu; 

Dữ liệu ph t sinh chất thải v  ph t thải; Dữ liệu hạ t ng môi trƣờng; Dữ liệu về dòng 

vật chất giữa c c doanh nghiệp trong KCN. 

Trên cơ sở đ   cơ quan QLNN c  thể từng bƣớc xây d ng ―bản đ  số cộng sinh 

công nghiệp‖ phục vụ nhận diện cơ hội CSCN giữa c c doanh nghiệp v  giữa c c KCN 
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trong cùng khu v c. Đây l  giải ph p c  t nh mới nhƣng vẫn khả thi do c  thể triển khai 

theo từng giai đoạn v  l ng ghép với chƣơng tr nh chuyển đổi số quốc gia hiện nay. 

Về lộ tr nh th c hiện  giai đoạn 2025-2030 c n ƣu tiên: Ho n thiện khung chiến 

lƣ c v  bộ chỉ số quốc gia về KCNST; Xây d ng cơ sở dữ liệu quốc gia; L a chọn c c 

KCN dẫn dắt tại c c vùng kinh tế trọng điểm; Triển khai th  điểm hệ thống quản tr  số 

v  bản đ  CSCN. 

Giai đoạn 2030-2035 tập trung mở rộng mô h nh trên cơ sở tổng kết th c tiễn v  

chuẩn h a c c công cụ quản lý. 

Để bảo đảm hiệu quả triển khai  c n thiết lập cơ chế phối h p đa cấp giữa trung 

ƣơng v  đ a phƣơng. Ch nh phủ giữ vai trò đ nh hƣớng chiến lƣ c v  điều phối tổng 

thể; c c bộ quản lý ng nh xây d ng tiêu chuẩn kỹ thuật v  hƣớng dẫn triển khai; đ a 

phƣơng v  Ban quản lý KCN ch u tr ch nhiệm tổ chức th c hiện  cập nhật dữ liệu v  

gi m s t qu  tr nh chuyển đổi trên đ a b n. 

Nh n chung  việc ho n thiện đ nh hƣớng ph t triển KCNST theo hƣớng c  mục tiêu 

đ nh lƣ ng  quản tr  d a trên dữ liệu v  chuyển đổi số sẽ giúp khắc phục t nh trạng 

thiếu đ ng bộ  thiếu cơ sở gi m s t v  thiếu động l c chuyển đổi đ  đƣ c phân t ch tại 

Chƣơng 3. Đ ng thời  đây cũng l  cơ sở để nâng cao hiệu quả QLNN đối với ph t triển 

KCNST theo hƣớng hiện đại  minh bạch v  phù h p với xu thế chuyển đổi xanh hiện 

nay. 

4.2.1.2. Hoàn thiện quy hoạch khu công nghiệp sinh thái theo hướng tích hợp, 

liên vùng và dựa trên dữ liệu  

Kết quả phân t ch ở Chƣơng 3 cho thấy công t c quy hoạch KCNST tại Việt Nam 

hiện vẫn còn thiếu t nh t ch h p v  thiếu cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch. Trong nhiều 

trƣờng h p  quy hoạch KCN chủ yếu tập trung v o bố tr  không gian công nghiệp v  

thu hút đ u tƣ  trong khi c c yếu tố cốt l i của mô h nh KCNST nhƣ dòng vật chất  

dòng năng lƣ ng  khả năng t i sử dụng phụ phẩm hoặc tiềm năng CSCN chƣa đƣ c 

xem xét đ y đủ. Điều n y l m cho qu  tr nh chuyển đổi sang mô h nh sinh th i gặp kh  

khăn trong th c tiễn triển khai  đ ng thời hạn chế khả năng liên kết giữa c c doanh 

nghiệp v  giữa c c KCN trong cùng khu v c. 

Để khắc phục hạn chế n y  c n đổi mới tƣ duy quy hoạch KCN theo hƣớng chuyển 

từ ―quy hoạch không gian công nghiệp‖ sang ―quy hoạch hệ sinh th i công nghiệp‖. 
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Theo đ   quy hoạch KCNST không chỉ dừng ở việc bố tr  mặt bằng sản xuất m  c n 

đ ng thời tối ƣu h a dòng nguyên vật liệu  năng lƣ ng  nƣớc  logistics v  hạ t ng môi 

trƣờng nhằm tạo điều kiện h nh th nh c c liên kết CSCN ngay từ giai đoạn quy hoạch. 

C ch tiếp cận n y giúp KCNST đƣ c nh n nhận không phải nhƣ một KCN đơn lẻ m  l  

một cấu ph n của hệ thống ph t triển công nghiệp xanh v  tu n ho n ở cấp vùng v  

quốc gia. 

Trƣớc hết  c n ho n thiện hệ thống hƣớng dẫn kỹ thuật về quy hoạch KCNST theo 

hƣớng t ch h p đa ng nh. Nội dung quy hoạch c n đƣ c gắn kết với quy hoạch năng 

lƣ ng  quy hoạch môi trƣờng  quy hoạch t i nguyên nƣớc  quy hoạch logistics v  quy 

hoạch ph t triển đô th  - lao động. Việc t ch h p c c loại quy hoạch n y sẽ g p ph n 

hạn chế t nh trạng ph t triển KCN t ch rời khỏi hệ thống hạ t ng vùng  đ ng thời tạo 

điều kiện h nh th nh c c mô h nh sử dụng chung hạ t ng xanh nhƣ hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung  trung tâm t i chế phụ phẩm công nghiệp hoặc mạng lƣới cung cấp năng 

lƣ ng t i tạo cho c c KCN trong cùng khu v c. 

Một giải ph p c  t nh mới v  khả thi l  từng bƣớc h nh th nh mô h nh quy hoạch 

liên vùng đối với KCNST tại c c vùng kinh tế trọng điểm nhƣ Đông Nam Bộ  Đ ng 

bằng sông H ng v  miền Trung. Thay v  ph t triển riêng lẻ từng KCN  c n đ nh hƣớng 

xây d ng c c cụm liên kết KCNST vùng  trong đ  c c KCN c  thể chia sẻ hạ t ng môi 

trƣờng  kết nối logistics xanh v  trao đổi phụ phẩm công nghiệp giữa c c doanh nghiệp 

hoặc giữa c c KCN với nhau. C ch tiếp cận n y không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử 

dụng t i nguyên m  còn tạo điều kiện mở rộng quy mô CSCN vƣ t ra ngo i phạm vi 

một KCN đơn lẻ. 

Bên cạnh đ   c n xây d ng hệ thống dữ liệu số phục vụ quy hoạch KCNST nhằm 

khắc phục t nh trạng thiếu dữ liệu v  phân t n thông tin đ  đƣ c chỉ ra trong Chƣơng 3. 

Hệ thống dữ liệu n y c n t ch h p thông tin về sử dụng đất công nghiệp  cơ cấu ng nh 

nghề  tiêu thụ năng lƣ ng  nƣớc  ph t sinh chất thải v  ph t thải kh  nh  k nh trong c c 

KCN. Trên cơ sở đ   c c cơ quan QLNN c  thể ứng dụng c c công cụ nhƣ GIS  

MFA/MEFA v  mô h nh phân t ch dòng vật chất để nhận diện tiềm năng CSCN v  hỗ 

tr  qu  tr nh lập quy hoạch. Việc ứng dụng c c công cụ số không chỉ giúp nâng cao t nh 

khoa học v  minh bạch của quy hoạch m  còn tạo nền tảng cho quản tr  KCNST theo 

hƣớng số h a trong tƣơng lai. 
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Để bảo đảm t nh khả thi  việc triển khai c n đƣ c th c hiện theo lộ tr nh phù h p. 

Trong giai đoạn đ u  c n ƣu tiên xây d ng chuẩn dữ liệu quốc gia về KCNST v  số h a 

dữ liệu tại c c đ a phƣơng c  mức độ tập trung công nghiệp cao. Đ ng thời  c  thể triển 

khai th  điểm quy hoạch số v  quy hoạch t ch h p đối với một số KCN chuyển đổi hoặc 

KCN đ nh hƣớng ph t triển mới theo mô h nh sinh th i. Sau khi ho n thiện cơ sở dữ 

liệu v  cơ chế phối h p giữa c c cơ quan quản lý  mô h nh n y mới đƣ c mở rộng ra 

phạm vi to n quốc nhằm bảo đảm t nh đ ng bộ v  khả năng vận h nh th c tế. 

Về tổ chức th c hiện  Bộ T i ch nh c n đ ng vai trò đ u mối xây d ng hƣớng dẫn 

quy hoạch t ch h p KCNST v  phối h p với c c bộ ng nh liên quan trong việc chuẩn 

h a dữ liệu v  ho n thiện công cụ quản lý. Ch nh quyền đ a phƣơng v  Ban quản lý 

KCN - KKT c  tr ch nhiệm cập nhật dữ liệu  t ch h p mục tiêu KCNST v o quy hoạch 

ph t triển KCN trên đ a b n v  tổ chức triển khai quy hoạch trong th c tế. 

Nh n chung  việc ho n thiện quy hoạch KCNST theo hƣớng t ch h p  liên vùng v  

d a trên dữ liệu sẽ g p ph n nâng cao chất lƣ ng v  hiệu l c th c thi của công t c quy 

hoạch KCN tại Việt Nam. Khi quy hoạch đƣ c xây d ng trên cơ sở dữ liệu đ y đủ v  

c  s  phối h p giữa c c cấp  c c ng nh  mô h nh KCNST sẽ c  điều kiện ph t triển 

đ ng bộ hơn  qua đ  thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi công nghiệp theo hƣớng xanh  tu n 

ho n v  ph t thải thấp. 

4.2.1.3. Hoàn thiện cơ chế lựa chọn, chuyển đổi và nhân rộng mô hình khu công 

nghiệp sinh thái 

Kết quả phân t ch th c trạng ở Chƣơng 3 cho thấy qu  tr nh ph t triển KCNST tại 

Việt Nam hiện vẫn chủ yếu d a trên c c chƣơng tr nh th  điểm v  hỗ tr  quốc tế  trong 

khi chƣa h nh th nh đƣ c cơ chế l a chọn  chuyển đổi v  nhân rộng r  r ng trong hệ 

thống QLNN. Mặc dù khung ph p lý về KCNST đ  bƣớc đ u đƣ c thiết lập  song số 

lƣ ng KCN chuyển đổi th c tế còn hạn chế v  mức độ lan tỏa của mô h nh chƣa cao. 

Điều n y cho thấy c n c  cơ chế ph t triển KCNST theo hƣớng c  trọng tâm  c  lộ tr nh 

v  c  khả năng đ nh gi  đ nh lƣ ng nhằm chuyển từ giai đoạn th  điểm sang triển khai 

c  hệ thống. 

Trƣớc hết  cơ quan QLNN c n xây d ng bộ tiêu ch  phân loại mức độ sẵn s ng 

chuyển đổi KCN theo mô h nh sinh th i. Bộ tiêu ch  n y c n xem xét đ ng thời c c yếu 

tố nhƣ mức độ ho n thiện hạ t ng môi trƣờng  cơ cấu ng nh nghề  tiềm năng h nh th nh 
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CSCN  năng l c quản lý của đ a phƣơng v  Ban quản lý KCN  cũng nhƣ khả năng huy 

động ngu n l c đ u tƣ xanh. Trên cơ sở đ   c c KCN c  thể đƣ c phân th nh nh m ƣu 

tiên chuyển đổi  nh m c n cải thiện điều kiện chuyển đổi v  nh m đ nh hƣớng ph t 

triển mới theo mô h nh sinh th i. C ch tiếp cận n y sẽ giúp Nh  nƣớc tập trung ngu n 

l c v o c c KCN c  khả năng tạo hiệu quả lan tỏa cao thay v  triển khai d n trải. 

Một nội dung quan trọng l  h nh th nh c c mô h nh ―KCNST dẫn dắt vùng‖ tại c c 

vùng kinh tế trọng điểm. Theo đ   mỗi vùng c  thể l a chọn một số KCN c  điều kiện 

thuận l i để triển khai đ y đủ c c tiêu ch  KCNST   p dụng quản tr  số  ph t triển c c 

mô h nh CSCN quy mô lớn v  th  điểm c c công cụ quản lý mới. C c KCN n y không 

chỉ đ ng vai trò kiểm chứng t nh khả thi của c c ch nh s ch v  tiêu chuẩn kỹ thuật m  

còn l  trung tâm lan tỏa kinh nghiệm v  hỗ tr  kỹ thuật cho c c KCN kh c trong khu 

v c. Đây l  giải ph p c  t nh mới nhƣng vẫn phù h p với điều kiện th c tiễn của Việt 

Nam do c  thể triển khai theo từng bƣớc v  tập trung v o c c đ a b n c  nền tảng công 

nghiệp ph t triển. 

Bên cạnh đ   c n ho n thiện quy tr nh chuyển đổi KCN truyền thống sang KCNST 

theo hƣớng chuẩn h a v  c  cơ chế gi m s t đ nh kỳ. Quy tr nh n y c n bao g m c c 

bƣớc đ nh gi  hiện trạng KCN  x c đ nh lộ tr nh chuyển đổi  xây d ng kế hoạch đ u tƣ 

hạ t ng xanh  tổ chức c c hoạt động CSCN v  đ nh gi  kết quả th c hiện. Đ ng thời  

c n bổ sung cơ chế công nhận  đ nh gi  lại đ nh kỳ v  thu h i chứng nhận đối với c c 

KCN không còn đ p ứng tiêu ch  sinh th i nhằm nâng cao hiệu l c v  t nh minh bạch 

trong QLNN. 

Để tạo điều kiện thử nghiệm c c mô h nh mới  c  thể nghiên cứu  p dụng cơ chế 

―sandbox ch nh s ch‖ đối với một số KCNST dẫn dắt. Theo đ   c c KCN đƣ c phép th  

điểm một số cơ chế linh hoạt liên quan đến chia sẻ năng lƣ ng  t i sử dụng phụ phẩm  

sử dụng chung hạ t ng môi trƣờng hoặc giao d ch phụ phẩm công nghiệp. Việc triển 

khai theo cơ chế sandbox sẽ giúp cơ quan QLNN đ nh gi  hiệu quả th c tiễn của c c 

công cụ quản lý mới trƣớc khi  p dụng trên phạm vi rộng  đ ng thời giảm rủi ro ch nh 

s ch trong qu  tr nh chuyển đổi. 

Ngo i ra  c n tăng cƣờng vai trò của doanh nghiệp hạ t ng KCN trong qu  tr nh 

chuyển đổi sang mô h nh sinh th i. Nh  nƣớc c n khuyến kh ch c c doanh nghiệp hạ 

t ng đ u tƣ hạ t ng xanh  xây d ng nền tảng chia sẻ dữ liệu v  cung cấp d ch vụ hỗ tr  
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CSCN cho doanh nghiệp trong KCN. Đ ng thời  ngu n l c th c hiện c n đƣ c huy 

động theo hƣớng kết h p giữa ngân s ch nh  nƣớc  PPP  t n dụng xanh  quỹ môi trƣờng 

v  c c ngu n vốn quốc tế về chuyển đổi xanh v  giảm ph t thải nhằm giảm  p l c t i 

ch nh cho doanh nghiệp v  đ a phƣơng. 

Nh n chung  việc ho n thiện cơ chế l a chọn  chuyển đổi v  nhân rộng KCNST 

theo hƣớng chuẩn h a  c  mô h nh dẫn dắt v  c  cơ chế thử nghiệm ch nh s ch sẽ giúp 

qu  tr nh ph t triển KCNST tại Việt Nam chuyển từ giai đoạn th  điểm sang giai đoạn 

triển khai c  hệ thống. Khi c c mô h nh th c tiễn đƣ c chuẩn h a th nh công cụ quản lý 

cụ thể  Nh  nƣớc sẽ c  điều kiện thúc đẩy qu  tr nh chuyển đổi KCN theo hƣớng sinh 

th i một c ch hiệu quả  đ ng bộ v  bền vững hơn. 

4.2.2. Nhóm   ả  ph p hoàn th ện chính s ch và cơ chế hỗ trợ ph t tr ển khu 

côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam 

4.2.2.1. Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư, tín dụng xanh và hỗ trợ chuyển đổi 

khu công nghiệp sinh thái 

Kết quả phân t ch ở Chƣơng 3 cho thấy hệ thống ch nh s ch hỗ tr  ph t triển 

KCNST hiện còn phân t n  thiếu t nh chuyên biệt v  chƣa tạo đủ động l c cho doanh 

nghiệp v  nh  đ u tƣ hạ t ng tham gia chuyển đổi xanh. C c ch nh s ch ƣu đ i chủ yếu 

đƣ c l ng ghép trong chƣơng tr nh môi trƣờng v  tăng trƣởng xanh  trong khi chƣa 

h nh th nh cơ chế riêng cho KCNST. 

Để khắc phục hạn chế n y  c n xây d ng nh m ch nh s ch hỗ tr  chuyên biệt cho 

KCNST theo hƣớng tập trung v  khả thi hơn. Trƣớc hết  c n bổ sung ƣu đ i về thuế  

tiền thuê đất v  khấu hao nhanh đối với c c d   n đ u tƣ hạ t ng xanh nhƣ t i sử dụng 

nƣớc  năng lƣ ng t i tạo  t i chế chất thải v  hạ t ng phục vụ CSCN. C c ƣu đ i c n 

gắn với mức độ đ p ứng tiêu ch  KCNST nhằm tr nh hỗ tr  d n trải. 

Bên cạnh đ   c n xây d ng cơ chế ―ƣu đ i theo kết quả đ u ra‖  trong đ  mức hỗ 

tr  đƣ c x c đ nh d a trên c c chỉ tiêu nhƣ giảm ph t thải  tỷ lệ t i sử dụng t i nguyên 

hoặc số mô h nh CSCN đƣ c h nh th nh. Đây l  hƣớng tiếp cận c  t nh mới v  phù h p 

với yêu c u nâng cao hiệu quả sử dụng ngu n l c công. 

Đối với t n dụng xanh  c n ban h nh bộ tiêu ch  thống nhất cho c c d   n KCNST 

nhằm tạo cơ sở cho c c tổ chức t n dụng thẩm đ nh v  cấp vốn. Đ ng thời  khuyến 
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kh ch c c ngân h ng thƣơng mại ph t triển c c g i t n dụng xanh với l i suất ƣu đ i cho 

doanh nghiệp th c hiện chuyển đổi công nghệ sạch. 

Ngo i ra  c n h nh th nh Quỹ hỗ tr  chuyển đổi KCNST trên cơ sở kết h p ngân 

s ch nh  nƣớc  vốn ODA xanh v  t i ch nh kh  hậu quốc tế để hỗ tr  đ nh gi  hiện 

trạng  cải tạo hạ t ng v  triển khai mô h nh CSCN tại c c KCN hiện hữu. Song song với 

đ  l  triển khai chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật quốc gia về chuyển đổi KCNST tại c c 

vùng kinh tế trọng điểm nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa v  nâng cao t nh khả thi trong th c 

tiễn. 

4.2.2.2. Hoàn thiện chính sách đất đai và hạ tầng phục vụ phát triển khu công 

nghiệp sinh thái 

Th c trạng ở Chƣơng 3 cho thấy ch nh s ch đất đai v  hạ t ng hiện nay vẫn chủ yếu 

phục vụ mô h nh KCN truyền thống  trong khi chƣa đ p ứng đ y đủ yêu c u ph t triển 

KCNST. Nhiều KCN thiếu quỹ đất cho hạ t ng môi trƣờng v  công tr nh phục vụ 

CSCN  trong khi cơ chế đ u tƣ v  chia sẻ chi ph  hạ t ng xanh còn chƣa r  r ng. 

Để khắc phục hạn chế n y  c n bổ sung quy đ nh về tỷ lệ diện t ch tối thiểu d nh 

cho cây xanh  hạ t ng môi trƣờng  năng lƣ ng t i tạo v  công tr nh t i sử dụng t i 

nguyên trong KCNST. Đ ng thời  cho phép  p dụng cơ chế sử dụng đất linh hoạt đối 

với c c công tr nh hạ t ng sinh th i dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất 

công nghiệp. 

Bên cạnh đ   c n khuyến kh ch mô h nh ―hạ t ng chia sẻ‖ trong KCN nhƣ hệ thống 

xử lý nƣớc thải  t i sử dụng nƣớc  logistics xanh hoặc cung cấp năng lƣ ng t i tạo dùng 

chung. Đây l  giải ph p phù h p với điều kiện t i ch nh v  tr nh độ ph t triển của ph n 

lớn KCN tại Việt Nam hiện nay. 

Ngo i ra  c n ƣu tiên tiếp cận đất đai v  hạ t ng đối với c c d   n công nghệ sạch  

công nghệ cao hoặc c  khả năng h nh th nh liên kết CSCN. Đối với c c KCN hiện hữu  

nên  p dụng cơ chế ―chuyển đổi từng ph n‖  ƣu tiên đ u tƣ v o c c hạng mục sinh th i 

trọng điểm trƣớc khi mở rộng trên to n KCN nhằm giảm  p l c t i ch nh v  tăng t nh 

khả thi. 
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4.2.2.3. Hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với cộng sinh công 

nghiệp và tuần hoàn tài nguyên 

Kết quả nghiên cứu cho thấy thiếu tiêu chuẩn v  quy chuẩn kỹ thuật l  một trong 

những r o cản lớn đối với việc triển khai CSCN v  tu n ho n t i nguyên tại Việt Nam. 

Nhiều quy đ nh hiện còn mang t nh nguyên tắc v  chƣa tạo cơ sở ph p lý r  r ng cho 

doanh nghiệp trao đổi  t i sử dụng phụ phẩm trong KCN. 

Để khắc phục t nh trạng n y  c n ban h nh quy chuẩn kỹ thuật đối với hạ t ng phục 

vụ CSCN nhƣ hệ thống trao đổi nhiệt  t i sử dụng nƣớc v  vận chuyển phụ phẩm công 

nghiệp. Đ ng thời  c n ho n thiện quy đ nh ph p lý về phân loại v  sử dụng t i nguyên 

thứ cấp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp t i sử dụng phụ phẩm h p ph p trong sản 

xuất. 

Bên cạnh đ   c n xây d ng hƣớng dẫn kỹ thuật v  h p đ ng mẫu cho c c giao d ch 

CSCN phổ biến nhằm giảm rủi ro ph p lý v  chi ph  giao d ch giữa doanh nghiệp. 

Một giải ph p c  t nh mới v  khả thi l  xây d ng nền tảng số kết nối CSCN tại c c 

vùng công nghiệp trọng điểm. Nền tảng n y giúp doanh nghiệp chia sẻ thông tin về phụ 

phẩm  năng lƣ ng dƣ thừa v  nhu c u nguyên liệu để t m kiếm đối t c cộng sinh phù 

h p  qua đ  thúc đẩy h nh th nh mạng lƣới tu n ho n t i nguyên trong KCN. 

4.2.2.4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực và bảo đảm khía cạnh xã 

hội của khu công nghiệp sinh thái 

Kết quả phân t ch ở Chƣơng 3 cho thấy t c động x  hội của KCNST tại Việt Nam 

hiện còn chƣa r  nét  đặc biệt ở c c kh a cạnh chất lƣ ng việc l m  đ o tạo kỹ năng 

xanh v  phúc l i ngƣời lao động. 

Để bảo đảm ph t triển KCNST theo hƣớng bền vững  c n xây d ng hệ thống chỉ 

tiêu x  hội trong đ nh gi  KCNST  bao g m điều kiện lao động  đ o tạo kỹ năng xanh  

an to n nghề nghiệp v  mức độ tham gia của ngƣời lao động trong hoạt động cải tiến 

môi trƣờng sản xuất. 

Đ ng thời  c n triển khai c c chƣơng tr nh đ o tạo về sản xuất sạch hơn  CSCN  

quản lý t i nguyên v  kỹ năng xanh cho c n bộ quản lý  doanh nghiệp v  ngƣời lao 

động trong KCN. Việc đ o tạo nên đƣ c th c hiện theo cơ chế phối h p giữa Nh  nƣớc  

cơ sở đ o tạo v  doanh nghiệp nhằm nâng cao t nh th c tiễn. 
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Ngo i ra  c  thể h nh th nh c c trung tâm hỗ tr  chuyển đổi xanh tại vùng kinh tế 

trọng điểm để th c hiện đ o tạo  tƣ vấn kỹ thuật v  hỗ tr  doanh nghiệp xây d ng mô 

h nh CSCN. Song song với đ   c n xây d ng cơ chế công bố thông tin x  hội v  môi 

trƣờng của KCNST nhằm tăng t nh minh bạch v  s  tham gia gi m s t của cộng đ ng 

đ a phƣơng. 

4.2.3. Nhóm   ả  ph p hoàn th ện tổ chức thực hiện và đ ều phố  ph t tr ển khu 

côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam 

4.2.3.1. Kiện toàn cơ chế điều phối liên ngành về phát triển khu công nghiệp 

sinh thái 

Một trong những điểm nghẽn lớn trong triển khai KCNST l  cơ chế điều phối hiện 

còn phân t n  thiếu đ u mối thống nhất v  chƣa bảo đảm t nh liên tục giữa c c cấp quản 

lý. Trong khi đ   KCNST l  mô h nh mang t nh liên ng nh cao  liên quan đ ng thời đến 

công nghiệp  môi trƣờng  đất đai  năng lƣ ng v  đ u tƣ  nên nếu thiếu một cơ chế điều 

phối đủ mạnh sẽ dễ dẫn đến t nh trạng triển khai rời rạc v  thiếu đ ng bộ. 

Trong điều kiện Việt Nam  giải ph p phù h p l  không thiết lập thêm bộ m y mới 

m  kiện to n đ u mối hiện c  theo hƣớng điều phối t ch h p. Cơ quan đ u mối quản lý 

KCN ở cấp trung ƣơng c n đƣ c giao vai trò r  r ng hơn trong điều phối ph t triển 

KCNST  bao g m xây d ng chƣơng tr nh h nh động  thống nhất hƣớng dẫn liên ng nh  

tổng h p dữ liệu triển khai v  đề xuất điều chỉnh ch nh s ch khi c n thiết. 

Để bảo đảm hiệu l c  c n thể chế h a cơ chế n y bằng một quy chế phối h p liên 

ng nh c  t nh bắt buộc  trong đ  x c đ nh r  tr ch nhiệm của từng bộ  ng nh theo từng 

khâu của chu tr nh ch nh s ch. Đ ng thời  c n duy tr  cơ chế phối h p đ nh kỳ giữa c c 

cơ quan trung ƣơng v  đ a phƣơng nhằm bảo đảm t nh liên tục  hạn chế phụ thuộc v o 

c c d   n hỗ tr  ngắn hạn. Đây l  điều kiện quan trọng để khắc phục t nh trạng ch ng 

chéo chức năng v  thiếu phối h p đ  đƣ c x c đ nh trong th c trạng. 

4.2.3.2. Nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý nhà nước và ban quản lý khu 

công nghiệp 

Hạn chế trong tổ chức th c hiện KCNST hiện nay không chỉ nằm ở thể chế m  còn 

ở năng l c th c thi của đội ngũ c n bộ quản lý  đặc biệt ở cấp đ a phƣơng. C c nội dung 

nhƣ cộng sinh công nghiệp  quản lý dòng vật chất – năng lƣ ng hay đ nh gi  hiệu quả 
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sinh th i vẫn còn tƣơng đối mới  dẫn đến s  không đ ng đều trong triển khai giữa c c 

KCN. 

V  vậy  c n tiếp cận theo hƣớng nâng cao năng l c một c ch hệ thống  thay v  đ o 

tạo rời rạc. Trọng tâm l  chuẩn h a khung năng l c cho c n bộ quản lý KCNST, trong 

đ  bao g m cả năng l c kỹ thuật (sản xuất sạch hơn  KTTH  quản lý môi trƣờng) v  

năng l c quản tr  (lập kế hoạch  điều phối  phân t ch dữ liệu v  gi m s t ch nh s ch). 

Việc đ o tạo c n gắn với th c tiễn triển khai tại c c KCN  ƣu tiên mô h nh học tập 

từ c c KCN th  điểm v  c c t nh huống cụ thể. C ch tiếp cận n y giúp chuyển từ ―b i 

dƣỡng kiến thức‖ sang ―ph t triển năng l c th c thi‖  qua đ  nâng cao chất lƣ ng tổ 

chức th c hiện một c ch th c chất v  bền vững. 

4.2.3.3. Hoàn thiện cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ kỹ thuật trong triển 

khai khu công nghiệp sinh thái 

Một điểm nghẽn mang t nh nền tảng trong ph t triển KCNST l  thiếu hệ thống dữ 

liệu t ch h p v  cơ chế chia sẻ thông tin hiệu quả giữa c c chủ thể trong KCN. Điều n y 

l m hạn chế khả năng nhận diện cơ hội cộng sinh công nghiệp v  l m giảm hiệu quả 

điều phối ch nh s ch. 

Do đ   c n xây d ng hệ thống thông tin KCNST theo hƣớng t ch h p  trong đ  tập 

h p dữ liệu về hạ t ng  môi trƣờng  năng lƣ ng  t i nguyên v  chất thải trong một nền 

tảng thống nhất phục vụ quản lý nh  nƣớc. Trên cơ sở đ   từng bƣớc mở rộng khả năng 

khai th c dữ liệu phục vụ kết nối giữa doanh nghiệp  nhƣng vẫn bảo đảm kiểm so t v  

phân t ng truy cập phù h p. 

Song song  c n chuẩn h a chế độ b o c o v  quy tr nh cập nhật dữ liệu giữa doanh 

nghiệp  Ban quản lý KCN v  cơ quan quản lý nh  nƣớc nhằm giảm t nh trạng phân t n 

v  thiếu đ ng nhất hiện nay. Đây l  điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả gi m s t 

v  điều phối. 

Bên cạnh đ   c c chƣơng tr nh hỗ tr  kỹ thuật c n đƣ c t i đ nh hƣớng theo hƣớng 

phục vụ tr c tiếp nhu c u quản lý trong nƣớc  tập trung v o c c nội dung c  khả năng 

nhân rộng nhƣ đ nh gi  tiềm năng cộng sinh công nghiệp  tối ƣu h a sử dụng t i 

nguyên v  xây d ng hệ thống gi m s t số h a. Nhƣ vậy  hỗ tr  kỹ thuật không chỉ 

mang t nh d   n m  trở th nh một công cụ hỗ tr  thƣờng xuyên cho qu  tr nh quản lý 

v  mở rộng mô h nh KCNST. 
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4.2.4. Nhóm   ả  ph p hoàn th ện kiểm tra,    m s t và đ ều chỉnh ph t tr ển 

khu côn  n h ệp s nh th   tại Việt Nam 

4.2.4.1. Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, cơ sở dữ liệu và nền tảng báo cáo, giám sát 

khu công nghiệp sinh thái 

Một hạn chế quan trọng hiện nay l  hệ thống gi m s t KCNST chƣa đ ng bộ  dữ 

liệu thiếu đ y đủ v  chủ yếu tập trung v o kh a cạnh môi trƣờng  trong khi c c nội dung 

cốt l i nhƣ cộng sinh công nghiệp  hiệu quả sử dụng t i nguyên v  t c động x  hội chƣa 

đƣ c theo d i một c ch hệ thống. Điều n y l m giảm đ ng kể khả năng đ nh gi  to n 

diện hiệu quả triển khai mô h nh v  hạn chế cơ sở cho điều chỉnh ch nh s ch. 

Do đ   trƣớc hết c n xây d ng bộ chỉ tiêu gi m s t thống nhất  p dụng trên phạm vi 

to n quốc  bảo đảm bao qu t đ y đủ ba trụ cột: kinh tế  môi trƣờng v  x  hội. Trong đ   

ngo i c c chỉ tiêu truyền thống về năng lƣ ng  nƣớc v  ph t thải  c n bổ sung c c chỉ tiêu 

đặc thù của KCNST nhƣ mức độ cộng sinh công nghiệp  tỷ lệ t i sử dụng phụ phẩm  hiệu 

quả tu n ho n t i nguyên v  mức độ h nh th nh c c chuỗi liên kết trong KCN. 

Trên cơ sở bộ chỉ tiêu thống nhất  c n ph t triển nền tảng dữ liệu v  b o c o số t ch 

h p về KCNST  chuyển từ cơ chế b o c o thủ công sang b o c o điện tử theo thời gian 

th c hoặc đ nh kỳ chuẩn h a. Hệ thống n y c n kết nối từ doanh nghiệp – Ban quản lý 

KCN – cơ quan quản lý trung ƣơng  nhằm bảo đảm t nh liên thông dữ liệu v  giảm t nh 

trạng phân mảnh thông tin nhƣ hiện nay. 

Để bảo đảm t nh khả thi  việc triển khai c  thể th c hiện theo lộ tr nh  bắt đ u từ 

c c KCN th  điểm hoặc KCN đang chuyển đổi  sau đ  mở rộng d n ra to n hệ thống. 

C ch tiếp cận n y giúp giảm  p l c triển khai đ ng loạt v  cho phép ho n thiện hệ 

thống d a trên th c tiễn. 

4.2.4.2. Hoàn thiện cơ chế công khai thông tin, phản hồi và sử dụng kết quả 

giám sát 

Kết quả phân t ch th c trạng cho thấy việc công khai thông tin v  sử dụng dữ liệu gi m 

s t trong điều chỉnh ch nh s ch còn hạn chế  dẫn đến t nh trạng gi m s t chủ yếu mang t nh 

kiểm tra h nh ch nh  chƣa th c s  trở th nh công cụ hỗ tr  điều h nh ch nh s ch. 

V  vậy  c n thiết lập cơ chế công khai thông tin c  chọn lọc trong quản lý KCNST  

trong đ  x c đ nh r  những nh m dữ liệu bắt buộc công khai nhƣ mức độ đ p ứng tiêu 

ch  KCNST  hiệu quả sử dụng t i nguyên  kết quả giảm ph t thải v  tiến độ chuyển đổi 
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của c c KCN. Việc công khai c n bảo đảm cân bằng giữa minh bạch thông tin v  bảo 

mật hoạt động sản xuất – kinh doanh. 

Song song, c n thiết lập cơ chế phản h i hai chiều mang t nh thƣờng xuyên giữa 

trung ƣơng – đ a phƣơng – doanh nghiệp – Ban quản lý KCN. Cơ chế n y không chỉ 

d a v o b o c o đ nh kỳ m  c n đƣ c hỗ tr  bởi nền tảng số  cho phép cập nhật kh  

khăn  vƣớng mắc v  kiến ngh  ch nh s ch theo thời gian th c. 

Quan trọng hơn  c n quy đ nh r  rằng kết quả gi m s t phải l  căn cứ bắt buộc 

trong qu  tr nh điều chỉnh ch nh s ch KCNST  qua đ  chuyển hoạt động gi m s t từ 

chức năng ―hậu kiểm‖ sang ―công cụ điều h nh ch nh s ch d a trên bằng chứng‖. 

4.2.4.3. Hoàn thiện cơ chế điều chỉnh chính sách và thí điểm có kiểm soát đối với 

các mô hình, công nghệ mới 

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh v  đổi mới công nghệ diễn ra nhanh  hệ thống 

ch nh s ch đối với KCNST c n c  khả năng th ch ứng cao hơn. Tuy nhiên  cơ chế điều 

chỉnh hiện nay còn tƣơng đối chậm v  thiếu công cụ thử nghiệm ch nh s ch mới trong 

điều kiện th c tiễn. 

Do đ   c n thiết lập cơ chế r  so t v  cập nhật ch nh s ch theo chu kỳ ngắn v  d a 

trên dữ liệu  thay v  điều chỉnh mang t nh b  động. Việc r  so t c n d a trên ba ngu n 

ch nh: dữ liệu gi m s t  phản h i từ đ a phƣơng v  kết quả đ nh gi  c c mô h nh 

KCNST th c tiễn. 

Bên cạnh đ   c n  p dụng rộng hơn mô h nh th  điểm c  kiểm so t (regulatory 

sandbox) đối với c c nội dung mới nhƣ cộng sinh công nghiệp  t i sử dụng chất thải  

chia sẻ năng lƣ ng  hạ t ng thông minh v  quản tr  số trong KCN. C c chƣơng tr nh th  

điểm c n x c đ nh r  phạm vi  thời gian  tiêu ch  đ nh gi  v  cơ chế gi m s t nhằm vừa 

bảo đảm an to n ch nh s ch  vừa tạo không gian cho đổi mới s ng tạo. 

C ch tiếp cận n y giúp chuyển từ tƣ duy quản lý ―đ ng‖ sang ―th ch ứng c  kiểm 

so t‖  phù h p với yêu c u ph t triển KCNST trong giai đoạn chuyển đổi nhanh hiện nay. 

Nh m giải ph p về gi m s t v  điều chỉnh chỉ ph t huy hiệu quả khi đƣ c gắn kết 

với hệ thống chiến lƣ c  ch nh s ch v  tổ chức th c hiện. Trong giai đoạn đến năm 

2030  trọng tâm l  chuẩn h a chỉ tiêu  số h a dữ liệu v  thiết lập cơ chế gi m s t – phản 

h i d a trên bằng chứng. Giai đoạn sau 2030 c n hƣớng tới hệ thống gi m s t t ch h p  
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kết nối với c c công cụ quản lý hiện đại nhƣ th  trƣờng carbon  kinh tế tu n ho n v  tiêu 

chuẩn xanh quốc tế. 

4.3. KHUY N NGHỊ  

4.3.1. Đối với Quốc hội 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều hạn chế trong ph t triển KCNST xuất ph t từ 

c c r ng buộc của hệ thống ph p luật hiện h nh  đặc biệt trong c c lĩnh v c đất đai  đ u 

tƣ v  cơ chế thử nghiệm công nghệ mới. Đây l  những vấn đề mang t nh nền tảng  vƣ t 

qu  phạm vi điều chỉnh của cơ quan h nh ph p  do đ  c n đƣ c xem xét ở cấp lập ph p 

nhằm tạo h nh lang ph p lý ổn đ nh v  linh hoạt hơn. 

Trƣớc hết  c n tiếp tục ho n thiện ph p luật về đất đai v  đ u tƣ theo hƣớng tạo 

điều kiện cho c c mô h nh công nghiệp xanh v  KCNST. Đặc biệt  c n nghiên cứu cơ 

chế linh hoạt hơn về thời hạn thuê đất  điều kiện gia hạn v  mục đ ch sử dụng đất đối 

với c c d   n hạ t ng sinh th i c  chu kỳ ho n vốn d i  qua đ  bảo đảm t nh khả thi t i 

ch nh của c c mô h nh đ u tƣ xanh trong KCN. 

Bên cạnh đ   c n sớm ho n thiện khuôn khổ ph p lý cho cơ chế thử nghiệm c  

kiểm so t đối với công nghệ v  mô h nh mới trong công nghiệp. Đây l  cơ sở quan 

trọng để thúc đẩy c c giải ph p nhƣ cộng sinh công nghiệp  t i sử dụng chất thải hay hạ 

t ng số trong KCN  đ ng thời vẫn bảo đảm kiểm so t rủi ro về môi trƣờng v  an to n 

sản xuất. 

Ngo i ra  Quốc hội c n tăng cƣờng gi m s t việc t ch h p c c mục tiêu KCNST 

trong qu  tr nh sửa đổi v  ban h nh c c luật c  liên quan nhƣ Luật Đ u tƣ  Luật Đất đai 

v  Luật Bảo vệ môi trƣờng  nhằm bảo đảm t nh đ ng bộ của hệ thống ph p luật v  hạn 

chế xung đột ch nh s ch. 

4.3.2. Đố  vớ  Ban Chấp hành Trun  ƣơn  Đản  

Một trong những nút thắt quan trọng của qu  tr nh ph t triển KCNST l  đ nh hƣớng 

chiến lƣ c ở t m vĩ mô chƣa đƣ c cụ thể h a đ y đủ trong hệ thống chủ trƣơng d i hạn. 

Do đ   c n tiếp tục củng cố đ nh hƣớng ch nh tr  nhằm tạo nền tảng thống nhất cho việc 

ho n thiện thể chế v  tổ chức th c hiện. 

Trƣớc hết  c n x c đ nh r  ph t triển KCNST l  một nội dung quan trọng trong qu  

tr nh chuyển đổi mô h nh tăng trƣởng theo hƣớng kinh tế xanh  kinh tế tu n ho n v  
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ph t thải thấp  gắn với mục tiêu trung hòa carbon. Điều n y sẽ tạo cơ sở ch nh tr  để c c 

cấp  c c ng nh thống nhất trong xây d ng v  triển khai ch nh s ch. 

Đ ng thời  c n nhấn mạnh vai trò của KCNST trong chiến lƣ c ph t triển công 

nghiệp v  ph t triển vùng  qua đ  tăng cƣờng tr ch nhiệm của c c đ a phƣơng trong 

việc thúc đẩy chuyển đổi KCN hiện hữu theo hƣớng sinh th i  bảo đảm t nh thống nhất 

trong chỉ đạo v  th c hiện trên phạm vi to n quốc. 

4.3.3. Đối vớ  Chính phủ 

C c hạn chế trong triển khai KCNST cho thấy nhu c u ho n thiện cơ chế điều h nh 

ở cấp quốc gia  đặc biệt l  về ngu n l c  dữ liệu v  phối h p liên ng nh. Đây l  những 

nội dung thuộc thẩm quyền điều h nh của Ch nh phủ  c  vai trò quyết đ nh đến hiệu quả 

th c thi ch nh s ch. 

Trƣớc hết  c n tiếp tục ho n thiện cơ chế huy động v  phân bổ ngu n l c t i ch nh 

cho ph t triển KCNST  trong đ  ƣu tiên c c hoạt động chuyển đổi KCN hiện hữu  đ u 

tƣ hạ t ng môi trƣờng v  hạ t ng cộng sinh công nghiệp. Việc đa dạng h a ngu n l c 

theo hƣớng kết h p ngân s ch nh  nƣớc  t i ch nh xanh v  khu v c tƣ nhân sẽ giúp 

nâng cao t nh khả thi của qu  tr nh chuyển đổi. 

Bên cạnh đ   c n đẩy nhanh xây d ng v  vận h nh hệ thống thông tin v  cơ sở dữ 

liệu quốc gia về KCNST theo hƣớng t ch h p  liên thông v  phục vụ quản lý d a trên 

dữ liệu. Đây l  công cụ quan trọng để hỗ tr  gi m s t  đ nh gi  v  điều phối ch nh s ch 

trên phạm vi to n quốc. 

Ngo i ra  Ch nh phủ c n chỉ đạo c c Bộ  ng nh tăng cƣờng cơ chế phối h p liên 

ng nh v  thiết lập quy tr nh r  so t  điều chỉnh ch nh s ch đ nh kỳ d a trên dữ liệu gi m 

s t v  th c tiễn triển khai. Điều n y nhằm bảo đảm hệ thống ch nh s ch KCNST c  khả 

năng th ch ứng với yêu c u ph t triển nhanh của công nghệ v  xu hƣớng chuyển đổi 

xanh to n c u. 
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K T LUẬN 

Luận  n đƣ c th c hiện nhằm nghiên cứu v  đề xuất c c giải ph p ho n thiện QLNN 

đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2035  t m nh n đến năm 

2050. Trên cơ sở mục đ ch nghiên cứu đ  đặt ra  luận  n tập trung l m r  cơ sở lý luận  

phân t ch th c trạng v  đề xuất c c đ nh hƣớng  giải ph p ho n thiện QLNN đối với ph t 

triển KCNST trong bối cảnh chuyển đổi mô h nh tăng trƣởng theo hƣớng bền vững. 

Thứ nhất  luận  n đ  hệ thống h a v  tổng quan c c công tr nh nghiên cứu trong v  

ngo i nƣớc liên quan đến ph t triển KCNST v  QLNN đối với ph t triển KCNST. Kết 

quả tổng quan cho thấy nhiều nghiên cứu đ  đề cập đến mô h nh KCNST  CSCN v  c c 

công cụ ch nh s ch thúc đẩy ph t triển công nghiệp bền vững. Tuy nhiên  c c nghiên 

cứu tiếp cận QLNN đối với ph t triển KCNST theo chức năng quản lý kinh tế trong bối 

cảnh Việt Nam còn hạn chế. Từ đ   luận  n x c đ nh khoảng trống nghiên cứu v  đ nh 

hƣớng xây d ng khung phân t ch cho đề t i. 

Thứ hai  luận  n đ  hệ thống h a cơ sở lý luận v  xây d ng khung phân t ch về 

QLNN đối với ph t triển KCNST. Khung phân t ch đƣ c xây d ng trên cơ sở vận dụng 

mô h nh Chu tr nh ch nh s ch  Lý thuyết CSCN v  Lý thuyết ba trụ cột ph t triển bền 

vững. Theo đ   hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST đƣ c xem xét thông qua 

bốn chức năng cơ bản: hoạch đ nh chiến lƣ c v  quy hoạch; ban h nh ch nh s ch v  cơ 

chế hỗ tr ; tổ chức th c hiện v  điều phối; kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh. Khung 

phân t ch n y đƣ c sử dụng l m cơ sở xây d ng hệ thống chỉ b o khảo s t v  đ nh gi  

th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. 

Thứ ba  luận  n đ  phân t ch th c trạng QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt 

Nam trong giai đoạn 2015-2025 trên c c kh a cạnh thể chế  ch nh s ch  tổ chức th c 

hiện v  gi m s t. Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam đ  bƣớc đ u h nh th nh khung 

ph p lý cho ph t triển KCNST v  triển khai một số mô h nh th  điểm  g p ph n nâng 

cao hiệu quả sử dụng t i nguyên v  giảm t c động môi trƣờng trong c c KCN. Tuy 

nhiên  hoạt động QLNN đối với ph t triển KCNST vẫn còn một số hạn chế nhƣ đ nh 

hƣớng chiến lƣ c v  quy hoạch chƣa r  r ng; ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  chƣa đủ mạnh 

để thúc đẩy chuyển đổi; cơ chế tổ chức th c hiện v  phối h p giữa c c cơ quan quản lý 

còn thiếu đ ng bộ; v  hệ thống gi m s t  đ nh gi  chƣa c  đ y đủ dữ liệu v  công cụ 

theo d i hiệu quả th c hiện. 
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Thứ tƣ  trên cơ sở phân t ch th c trạng v  yêu c u ph t triển trong bối cảnh chuyển 

đổi xanh  luận  n đ  đề xuất phƣơng hƣớng v  hệ thống giải ph p nhằm ho n thiện 

QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam. C c giải ph p đƣ c xây d ng theo bốn 

chức năng QLNN đối với ph t triển KCNST  bao g m ho n thiện đ nh hƣớng chiến 

lƣ c v  quy hoạch; ho n thiện hệ thống ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr ; nâng cao hiệu quả 

tổ chức th c hiện v  điều phối; v  tăng cƣờng công t c kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh 

ch nh s ch. Đ ng thời  luận  n cũng đƣa ra một số kiến ngh  nhằm ho n thiện khung 

ph p lý v  tạo điều kiện thuận l i cho việc ph t triển KCNST trong thời gian tới. 

Nh n chung  kết quả nghiên cứu của luận  n g p ph n l m r  cơ sở lý luận v  th c tiễn 

của QLNN đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam  đ ng thời cung cấp thêm luận cứ khoa 

học phục vụ qu  tr nh ho n thiện ch nh s ch v  cơ chế quản lý trong lĩnh v c n y. 

Mặc dù đ  đạt đƣ c c c mục tiêu nghiên cứu đề ra  luận  n vẫn còn một số hạn chế 

nhất đ nh. Do hạn chế trong việc tiếp cận dữ liệu chi tiết từ c c doanh nghiệp trong 

KCN  việc phân t ch sâu hiệu quả kinh tế cụ thể của c c mô h nh CSCN còn gặp kh  

khăn. Bên cạnh đ   phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung v o QLNN ở cấp Trung 

ƣơng  trong khi vai trò của ch nh quyền đ a phƣơng trong quản lý v  triển khai KCNST 

chƣa đƣ c phân t ch sâu. C c nghiên cứu tiếp theo c  thể tiếp tục l m r  cơ chế t i 

ch nh cho chuyển đổi KCNST  mô h nh quản tr  đa cấp trong ph t triển KCNST v  hệ 

thống chỉ tiêu đ nh gi  hiệu quả ph t triển KCNST phù h p với điều kiện Việt Nam. 
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ph n giảm ph t thải 

kh  nh  k nh v  ô 

nhiễm môi trƣờng 

công nghiệp. 

     



 6 

22 C22 6.2. Ch nh s ch ph t 

triển KCNST thúc 

đẩy doanh nghiệp 

t i sử dụng t i 

nguyên trong sản 

xuất. 

     

23 C23 6.3. Quy đ nh v  cơ 

chế quản lý của Nh  

nƣớc đối với 

KCNST g p ph n 

nâng cao hiệu quả 

hệ thống xử lý nƣớc 

thải v  chất thải 

trong KCN. 

     

24 C24 6.4. Ph t triển 

KCNST g p ph n 

cải thiện môi trƣờng 

tại khu v c xung 

quanh KCN. 

     

  7. T c độn  xã hộ  

25 C25 7.1. Ch nh s ch ph t 

triển KCNST g p 

ph n tạo thêm việc 

l m ổn đ nh v  chất 

lƣ ng cho ngƣời lao 

động. 

     

26 C26 7.2. C c chƣơng 

tr nh v  ch nh s ch 

hỗ tr  KCNST của 

Nh  nƣớc g p ph n 
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thúc đẩy đ o tạo v  

nâng cao kỹ năng 

sản xuất xanh cho 

ngƣời lao động. 

27 C27 7.3. Mô h nh 

KCNST g p ph n 

cải thiện quan hệ 

giữa doanh nghiệp 

v  cộng đ ng đ a 

phƣơng. 

     

28 C28 7.4. C c cơ chế 

quản lý v  khuyến 

kh ch của Nh  nƣớc 

đối với KCNST 

thúc đẩy doanh 

nghiệp th c hiện tốt 

tr ch nhiệm x  hội 

v  ph t triển bền 

vững. 
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Phụ lục A2: Đặc đ ểm mẫu khảo s t 

Bản  A2.1: Mã hóa đố  tƣợn  tham   a khảo s t (n = 156) 

TT Va  trò K nh n h ệm l ên quan đến KCNST 

PV1 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV2 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV3 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV4 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV5 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV6 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV7 Giảng viên Trên 10 năm 

PV8 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV9 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV10 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV11 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV12 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV13 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV14 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV15 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV16 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV17 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV18 Giảng viên Trên 10 năm 

PV19 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV20 Giảng viên Trên 10 năm 

PV21 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV22 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV23 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV24 Giảng viên Trên 10 năm 

PV25 Chuyên gia Trên 10 năm 

PV26 Giảng viên Trên 10 năm 

PV27 Giảng viên Trên 10 năm 
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PV28 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV29 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV30 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV31 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV32 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV33 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV34 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV35 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV36 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV37 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV38 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV39 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV40 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV41 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV42 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV43 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV44 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV45 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV46 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV47 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV48 Chuyên gia Trên 10 năm 

PV49 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV50 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV51 Chuyên gia Trên 10 năm 

PV52 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV53 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV54 Ban quản lý KCN Trên 10 năm 

PV55 Ban quản lý KCN Trên 10 năm 

PV56 Ban quản lý KCN Trên 10 năm 

PV57 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 
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PV58 Chuyên gia Trên 10 năm 

PV59 Ban quản lý KCN Trên 10 năm 

PV60 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV61 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV62 Ban quản lý KCN Trên 10 năm 

PV63 Chuyên gia Từ 5 đến 10 năm 

PV64 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV65 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV66 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV67 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV68 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV69 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV70 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV71 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV72 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV73 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV74 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV75 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV76 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV77 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV78 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV79 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV80 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV81 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV82 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV83 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV84 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV85 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV86 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV87 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 
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PV88 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV89 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV90 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV91 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV92 Cơ quan nh  nƣớc Dƣới 5 năm 

PV93 Cơ quan nh  nƣớc Từ 5 đến 10 năm 

PV94 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV95 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV96 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV97 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV98 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV99 Ban quản lý KCN Dƣới 5 năm 

PV100 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV101 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV102 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV103 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV104 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV105 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV106 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV107 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV108 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV109 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV110 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV111 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV112 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV113 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV114 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV115 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV116 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV117 Doanh nghiệp Trên 10 năm 
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PV118 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV119 Giảng viên Từ 5 đến 10 năm 

PV120 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV121 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV122 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV123 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV124 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV125 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV126 Cơ quan nh  nƣớc Từ 5 đến 10 năm 

PV127 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV128 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV129 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV130 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV131 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV132 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV133 Chuyên gia Trên 10 năm 

PV134 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV135 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV136 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV137 Ban quản lý KCN Từ 5 đến 10 năm 

PV138 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV139 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV140 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV141 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV142 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV143 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV144 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV145 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV146 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV147 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 
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PV148 Giảng viên Dƣới 5 năm 

PV149 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

PV150 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV151 Cơ quan nh  nƣớc Trên 10 năm 

PV152 Cơ quan nh  nƣớc Từ 5 đến 10 năm 

PV153 Doanh nghiệp Dƣới 5 năm 

PV154 Chuyên gia Dƣới 5 năm 

PV155 Doanh nghiệp Trên 10 năm 

PV156 Doanh nghiệp Từ 5 đến 10 năm 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025).  



 14 

 

  

Hình A2.1: Phân bố chuyên   a theo va  trò côn  t c (n = 156) 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 

 

 

Hình A2.2: Phân bố chuyên   a theo k nh n h ệm (n = 156) 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 

 

Phụ lục A3: Kết quả khảo s t bản  hỏ  
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Bản  A3.1: Kết quả thốn  kê mô tả c c b ến khảo s t 

Mã b ến 

Đ ểm 

trung 

bình 

(X  ) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

(SD) 

Rất 

khôn  

đồn  ý 

(1) 

Khôn  

đồn  ý 

(2) 

Trung 

lập (3) 

Đồn  

ý (4) 

Rất 

đồn  

ý (5) 

Hệ số 

CV (%) 

1. Chiến lƣợc và quy hoạch ph t tr ển KCNST 

C01 3,897 0,868 4 5 37 85 25 22,28 

C02 3,776 0,970 6 7 38 74 31 25,69 

C03 3,987 0,992 5 4 30 77 40 24,88 

C04 3,788 0,963 6 6 39 74 31 25,42 

2. Ban hành chính s ch và cơ chế hỗ trợ KCNST 

C05 3,853 0,864 4 3 38 88 23 22,42 

C06 3,865 0,953 5 6 35 83 27 24,66 

C07 3,853 0,916 4 4 39 83 26 23,77 

C08 3,942 0,932 3 4 39 74 36 23,64 

3. Tổ chức thực hiện và đ ều phố  mô hình KCNST 

C09 3,833 0,887 3 3 46 74 30 23,14 

C10 3,827 0,957 3 9 36 77 31 24,99 

C11 3,801 0,899 4 4 37 90 21 23,65 

C12 3,808 0,975 6 2 37 84 27 25,60 

4. Kiểm tra,    m s t và đ ều chỉnh chính s ch KCNST 

C13 3,942 0,932 4 2 39 75 36 23,64 

C14 3,833 0,956 3 8 41 70 34 24,93 

C15 3,904 0,963 5 2 37 80 32 24,67 

C16 3,955 0,993 3 7 33 74 39 25,10 

5. T c động kinh tế từ mô hình KCNST 

C17 3,776 0,865 3 4 45 81 23 22,91 

C18 3,814 0,957 4 7 33 86 26 25,09 

C19 3,840 0,870 3 2 44 80 27 22,66 

C20 3,955 0,978 3 3 34 78 38 24,73 

6. T c độn  mô  trƣờng từ mô hình KCNST 

C21 3,936 0,941 3 3 37 77 36 23,90 
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C22 3,891 0,916 3 4 41 76 32 23,54 

C23 3,968 0,870 3 1 43 72 37 21,92 

C24 4,006 0,970 4 2 33 77 40 24,21 

7. T c độn  xã hội - cộn  đồng từ mô hình KCNST 

C25 3,314 0,864 4 30 41 81 0 26,07 

C26 3,930 0,908 4 1 40 79 32 23,10 

C27 3,885 0,907 4 2 42 79 29 23,35 

C28 3,974 0,872 3 2 35 86 30 21,94 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 

 

Bản  A3.2: Tổn  hợp kết quả phân tích thốn  kê và độ t n cậy (N = 156) 

Nhóm 

nhân tố 

(Cấu 

phần) 

Mã 

hóa 

b ến 

Số 

lƣợn  

b ến 

Cronbach's 

Alpha (α) 

Nhận 

xét độ 

t n cậy 

X  toàn 

nhóm 

X  cao 

nhất 

SD thấp 

nhất 

1. Chiến 

lƣợc và 

quy 

hoạch 

C01-

C04 
4 0,815 

α ≥ 

0 8: tốt 
3,862 

C03 

(3,987) 

C01 

(0,868) 

2. Ban 

hành 

chính 

s ch và 

cơ chế 

hỗ trợ 

C05-

C08 
4 0,789 

0 7 ≤ α 

< 0,8: 

chấp 

nhận 

tốt 

3,878 
C08 

(3,942) 

C05 

(0,864) 

3. Tổ 

chức 

thực 

hiện và 

đ ều 

C09-

C12 
4 0,758 

0 7 ≤ α 

< 0,8: 

chấp 

nhận 

tốt 

3,817 
C09 

(3,833) 

C09 

(0,887) 
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Nhóm 

nhân tố 

(Cấu 

phần) 

Mã 

hóa 

b ến 

Số 

lƣợn  

b ến 

Cronbach's 

Alpha (α) 

Nhận 

xét độ 

t n cậy 

X  toàn 

nhóm 

X  cao 

nhất 

SD thấp 

nhất 

phối 

4. Kiểm 

tra, 

   m 

s t và 

đ ều 

chỉnh 

C13-

C16 
4 0,781 

0 7 ≤ α 

< 0,8: 

chấp 

nhận 

tốt 

3,909 
C16 

(3,955) 

C13 

(0,932) 

5. Kết 

quả 

kinh tế 

C17-

C20 
4 0,775 

0 7 ≤ α 

< 0,8: 

chấp 

nhận 

tốt 

3,846 
C20 

(3,955) 

C17 

(0,865) 

6. Kết 

quả mô  

trƣờng 

C21-

C24 
4 0,785 

0 7 ≤ α 

< 0,8: 

chấp 

nhận 

tốt 

3,950 
C24 

(4,006) 

C23 

(0,870) 

7. Kết 

quả xã 

hội - 

cộng 

đồng 

C25-

C28 
4 0,621 

0 6 ≤ α 

< 0,7: 

chấp 

nhận 

đƣ c 

3,776 
C28 

(3,974) 

C25 

(0,864) 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát (5/2025). 
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Phụ lục B1: Mẫu phỏn  vấn chuyên   a 

 

Kính gửi Ông/Bà, 

Tôi l  nghiên cứu sinh th c hiện đề t i: ―Quản lý nh  nƣớc đối với ph t triển khu công 

nghiệp sinh th i tại Việt Nam‖  thuộc chƣơng tr nh đ o tạo Tiến sĩ ng nh Quản lý kinh 

tế. 

Nhằm thu thập thông tin chuyên sâu phục vụ phân t ch th c tiễn v  đề xuất giải ph p 

ho n thiện quản lý nh  nƣớc đối với ph t triển khu công nghiệp sinh th i tại Việt Nam, 

tôi trân trọng k nh mời Ông/B  tham gia phỏng vấn sâu chuyên gia. 

C c thông tin thu thập đƣ c chỉ sử dụng cho mục đ ch nghiên cứu khoa học. Danh t nh 

của ngƣời tham gia phỏng vấn sẽ đƣ c m  h a v  bảo mật  không công bố riêng lẻ 

trong luận  n hoặc c c t i liệu liên quan. 

Tôi rất mong nhận đƣ c s  hỗ tr  v  chia sẻ ý kiến quý b u của Ông/B . 

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƢỜI ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

Mã chuyên   a: ………………… 

Nhóm đố  tƣợn : 

□ C n bộ quản lý nh  nƣớc 

□ C n bộ Ban quản lý khu công nghiệp 

□ Chuyên gia tƣ vấn/d   n KCNST 

□ Nh  nghiên cứu 

Lĩnh vực côn  t c/chuyên môn: …………………………… 

Số năm k nh n h ệm l ên quan đến KCN/KCNST: 

□ Dƣới 5 năm 

□ Từ 5 đến dƣới 10 năm 

□ Từ 10 năm trở lên 

Hình thức phỏn  vấn: 

□ Tr c tiếp 

□ Tr c tuyến 

Thờ    an phỏn  vấn: …………………………… 

2. MỤC ĐÍCH PHỎNG VẤN 
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Phỏng vấn đƣ c th c hiện nhằm thu thập thông tin chuyên sâu để l m r  th c trạng 

quản lý nh  nƣớc đối với ph t triển khu công nghiệp sinh th i tại Việt Nam trong giai 

đoạn 2015-2025  tập trung v o bốn nội dung ch nh: 

□ Xây d ng chiến lƣ c v  quy hoạch ph t triển khu công nghiệp sinh th i; 

□ Ban h nh ch nh s ch v  cơ chế hỗ tr  ph t triển khu công nghiệp sinh th i; 

□ Tổ chức th c hiện v  điều phối ph t triển khu công nghiệp sinh th i; 

□ Kiểm tra  gi m s t v  điều chỉnh qu  tr nh ph t triển khu công nghiệp sinh th i. 

Thông tin từ phỏng vấn sâu đƣ c sử dụng để bổ tr   đối chiếu v  l m r  c c kết quả 

phân t ch từ dữ liệu thứ cấp v  kết quả khảo s t bằng bảng hỏi. 

3. NỘI DUNG PHỎNG VẤN 

Nhóm 1. Xây dựn  ch ến lƣợc và quy hoạch ph t tr ển KCNST 

Theo ông/bà, trong giai đoạn 2015-2025, Nhà nước đã định hướng phát triển KCNST ở 

Việt Nam như thế nào? Những định hướng đó đã đủ rõ và nhất quán chưa? 

 Việc l ng ghép KCNST v o chiến lƣ c ph t triển công nghiệp  tăng trƣởng xanh v  

kinh tế tu n ho n hiện nay c  những kết quả v  hạn chế g ? 

 Công t c quy hoạch ph t triển KCNST hiện nay đang gặp những kh  khăn n o  đặc 

biệt trong việc t ch h p giữa quy hoạch công nghiệp  đất đai  môi trƣờng v  hạ t ng kỹ 

thuật? 

 Theo ông/b   dữ liệu phục vụ quy hoạch KCNST hiện nay đ  đ p ứng yêu c u 

chƣa? Những loại dữ liệu n o còn thiếu nhất? 

Nhóm 2. Ban hành chính s ch và cơ chế hỗ trợ ph t tr ển KCNST 

Ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ hoàn thiện của khung pháp lý hiện nay đối với 

phát triển KCNST? 

 C c ch nh s ch ƣu đ i đ u tƣ  t n dụng xanh  hỗ tr  kỹ thuật v  cơ chế t i ch nh 

hiện nay c  đủ tạo động l c cho doanh nghiệp v  khu công nghiệp chuyển đổi sang mô 

h nh KCNST không? V  sao? 

 Trong th c tế  doanh nghiệp v  nh  đ u tƣ hạ t ng đang gặp kh  khăn g  khi tiếp 

cận c c ch nh s ch hỗ tr  ph t triển KCNST? 

 Theo ông/b   những khoảng trống lớn nhất trong ch nh s ch hiện nay l  g   nhất l  

về tiêu chuẩn kỹ thuật  CSCN v  t i sử dụng t i nguyên? 

Nhóm 3. Tổ chức thực h ện và đ ều phố  ph t tr ển KCNST 
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Ông/bà đánh giá như thế nào về vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ 

chức thực hiện phát triển KCNST thời gian qua? 

 Cơ chế phối h p giữa cơ quan trung ƣơng  đ a phƣơng  Ban quản lý khu công 

nghiệp  doanh nghiệp hạ t ng v  doanh nghiệp thứ cấp hiện nay c  thuận l i v  kh  

khăn g ? 

 Theo ông/b   những yếu tố n o đang hạn chế hiệu quả tổ chức th c hiện v  điều 

phối ph t triển KCNST ở Việt Nam? 

 Hệ thống thông tin  chia sẻ dữ liệu v  kết nối cơ hội CSCN giữa c c doanh nghiệp 

hiện nay đ  đƣ c tổ chức hiệu quả chƣa? Nếu chƣa  nguyên nhân chủ yếu l  g ? 

Nhóm 4. K ểm tra,    m s t và đ ều chỉnh ph t tr ển KCNST 

Ông/bà đánh giá như thế nào về cơ chế kiểm tra, giám sát đối với phát triển KCNST 

hiện nay? 

 Việc theo d i  công khai v  sử dụng kết quả gi m s t để điều chỉnh ch nh s ch hiện 

nay c  những hạn chế g ? 

 Theo ông/b   hệ thống chỉ tiêu gi m s t v  cơ sở dữ liệu phục vụ theo d i hoạt động 

KCNST đ  đ y đủ v  đ ng bộ chƣa? 

 Cơ chế phản h i từ doanh nghiệp  Ban quản lý khu công nghiệp v  đ a phƣơng lên 

cơ quan quản lý trung ƣơng hiện nay c  ph t huy t c dụng không? V  sao? 

Nhóm 5. Kết quả và t c độn  của quản lý nhà nƣớc đố  vớ  ph t tr ển KCNST 

Dưới tác động của các chính sách và hoạt động quản lý nhà nước, mô hình KCNST đã 

tạo ra những kết quả kinh tế nổi bật nào trong thực tế? 

 Theo ông/b   t c động môi trƣờng r  nhất của mô h nh KCNST hiện nay l  g ? 

Những kết quả đ  c  gắn với vai trò của công cụ quản lý nh  nƣớc hay không? 

 Về mặt x  hội  mô h nh KCNST đ  tạo ra những thay đổi g  đối với ngƣời lao động  

doanh nghiệp v  cộng đ ng đ a phƣơng? 

 Theo ông/b   trong ba phƣơng diện kinh tế - môi trƣờng - x  hội  phƣơng diện n o 

hiện thể hiện r  nhất hiệu quả của ph t triển KCNST tại Việt Nam? Phƣơng diện n o 

còn yếu nhất? 

Nhóm 6. Hạn chế, n uyên nhân và  ợ  ý chính s ch 

Theo ông/bà, hạn chế lớn nhất hiện nay trong quản lý nhà nước đối với phát triển 

KCNST là gì? 
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 Những hạn chế đ  chủ yếu xuất ph t từ bối cảnh ph t triển chung hay từ nội tại của 

hệ thống quản lý nh  nƣớc? Xin phân t ch cụ thể. 

 Theo ông/b   trong thời gian tới c n ƣu tiên điều chỉnh những nội dung n o trong 

quản lý nh  nƣớc để thúc đẩy ph t triển KCNST hiệu quả hơn? 

 Ông/b  c  đề xuất g  về chiến lƣ c  ch nh s ch  tổ chức th c hiện hoặc cơ chế gi m 

s t nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nh  nƣớc đối với ph t triển KCNST tại Việt Nam? 
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Phụ lục B2: Danh s ch chuyên   a tham   a phỏn  vấn sâu 

 

Nhằm thu thập thông tin chuyên sâu phục vụ phân t ch th c trạng quản lý nh  nƣớc 

đối với ph t triển khu công nghiệp sinh th i (KCNST) tại Việt Nam, luận  n tiến h nh 

phỏng vấn sâu với 15 chuyên gia theo phƣơng ph p chọn mẫu c  chủ đ ch. C c chuyên 

gia đƣ c l a chọn nhằm bảo đảm phản  nh c c nh m chủ thể c  liên quan tr c tiếp đến 

qu  tr nh hoạch đ nh ch nh s ch  tổ chức th c hiện v  nghiên cứu về ph t triển KCNST. 

Danh t nh chuyên gia đƣ c m  h a nhằm bảo đảm t nh bảo mật thông tin của ngƣời 

tham gia nghiên cứu. 

Mã chuyên   a Nhóm đố  tƣợn  Lĩnh vực K nh n h ệm 

CG01 Cơ quan QLNN trung ƣơng Ch nh s ch KCN >10 năm 

CG02 Cơ quan QLNN trung ƣơng Quản lý công nghiệp 5-10 năm 

CG03 Cơ quan QLNN đ a phƣơng Quản lý KCN >10 năm 

CG04 Cơ quan QLNN đ a phƣơng Ch nh s ch môi trƣờng 5-10 năm 

CG05 Cơ quan QLNN Ph t triển công nghiệp >10 năm 

CG06 Ban quản lý KCN Quản lý vận h nh KCN >10 năm 

CG07 Ban quản lý KCN Hạ t ng KCN 5-10 năm 

CG08 Ban quản lý KCN Môi trƣờng KCN >10 năm 

CG09 Ban quản lý KCN Ph t triển KCN 5-10 năm 

CG10 Chuyên gia tƣ vấn D   n KCNST >10 năm 

CG11 Chuyên gia tƣ vấn Sản xuất sạch hơn 5-10 năm 

CG12 Chuyên gia tƣ vấn Kinh tế tu n ho n >10 năm 

CG13 Nh  nghiên cứu Ch nh s ch công nghiệp >10 năm 

CG14 Nh  nghiên cứu Ph t triển bền vững 5-10 năm 

CG15 Nh  nghiên cứu Môi trƣờng công nghiệp >10 năm 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phỏng vấn chuyên gia (4/2025). 


